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TỔNG CỘNG 1.402.800.000

QUÀ TẶNG BẬC 4 183.000.000

1 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Thủy Chinh 097***445 6004*****0886 Bậc 4 1.000.000

2 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Quán ẩm Thực Vườn Nhà 090***879 6003*****3372 Bậc 4 1.000.000

3 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Trần Thị Mai Thọ 091***800 6006*****0657 Bậc 4 1.000.000

4 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Quốc Dũng 2 094***699 5209*****0683 Bậc 4 1.000.000

5 Bắc Đắk Lắk
HKD Cửa hàng thuốc BVTV Phân bón 

Nông Nghiệp Xanh
097***219 5227*****0315 Bậc 4 1.000.000

6 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hà 036***911 5904*****2192 Bậc 4 1.000.000

7 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Phát Triển 093***339 5912*****8339 Bậc 4 1.000.000

8 Bắc Giang HKD Châm Cúc 096***284 2505*****0464 Bậc 4 1.000.000

9 Bắc Giang II
Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Bờ Hồ Hòa 

Binh
037***628 2510*****2000 Bậc 4 1.000.000

10 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Nhơn 097***815 2105*****0401 Bậc 4 1.000.000

11 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Nga 093***916 2105*****0759 Bậc 4 1.000.000

12 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hiền 090***776 2105*****0765 Bậc 4 1.000.000

13 Bạc Liêu Hộ Kinh Doanh Dương Minh Huấn 094***052 7207*****3608 Bậc 4 1.000.000

14 Bạc Liêu HKD Tuấn Khanh 091***404 7202*****3752 Bậc 4 1.000.000

15 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Mười 038***176 2609*****0465 Bậc 4 1.000.000

16 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Tèo Tuyền 097***656 6130*****9999 Bậc 4 1.000.000

17 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Đinh Quang Tuân 097***986 6421*****4166 Bậc 4 1.000.000

18 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Lương Thị Lệ Thủy 039***514 6421*****1361 Bậc 4 1.000.000

19 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Hiền 038***046 8706*****0370 Bậc 4 1.000.000

20 Bình Định Hộ Kinh Doanh Lê Thị Quỳnh Nha 098***557 4303*****7979 Bậc 4 1.000.000

21 Bình Định Hộ Kinh Doanh Baby King 2 038***208 4305*****0366 Bậc 4 1.000.000

22 Bình Định HKD Nguyễn Hoài Nam 091***666 4307*****6666 Bậc 4 1.000.000

23 Bình Tân HKD Năm Phát 098***229 6200*****7879 Bậc 4 1.000.000

24 Bình Thuận
HKD Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Và Tạp 

Hóa Hằng Sang
034***630 4805*****0341 Bậc 4 1.000.000

25 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Ngô Mạnh Hà 087***603 4815*****6886 Bậc 4 1.000.000

26 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Diệu Nấm 2 096***650 6110*****1270 Bậc 4 1.000.000

27 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Thủy Tùng H1-18 091***259 6110*****0879 Bậc 4 1.000.000

28 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Công Nghĩa Nông Sản 083***539 6110*****1439 Bậc 4 1.000.000

29 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Thảo 032***533 6110*****0533 Bậc 4 1.000.000

30 Cà mau Hộ Kinh Doanh Nguyễn Phương Thảo 091***872 7507*****3939 Bậc 4 1.000.000

31 Cà mau HKD Quầy Thuốc Tây Trần Văn Duyên 094***341 7505*****1123 Bậc 4 1.000.000

32 Cà mau Hộ Kinh Doanh út Dững 094***695 7507*****7979 Bậc 4 1.000.000

33 Cần Thơ
Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Cầm Đồ Kim 

Ngọc 2
083***999 1800*****3974 Bậc 4 1.000.000

34 Cần Thơ
Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Cầm Đồ Kim 

Ngân
076***106 1800*****4297 Bậc 4 1.000.000

35 Cần Thơ HKD Lê Phước Toàn 093***704 1800*****7339 Bậc 4 1.000.000

36 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Thùy Loan 090***995 1809*****6886 Bậc 4 1.000.000

37 Cần Thơ II
Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Cầm Đồ Ngọc 

Chi
083***624 1809*****0450 Bậc 4 1.000.000

38 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lục Văn Quyết 098***250 8306*****1666 Bậc 4 1.000.000

39 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh VPP MN 038***526 8314*****3633 Bậc 4 1.000.000

40 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Triệu Văn Dũng 083***148 8306*****8888 Bậc 4 1.000.000

41 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Gia Thiên 090***620 6300*****0736 Bậc 4 1.000.000

42 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Quý Thành 097***787 6220*****0983 Bậc 4 1.000.000

43 Củ Chi Hộ Kinh Doanh Đại lý vé số Mai Thúy 076***929 6120*****8929 Bậc 4 1.000.000
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44 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Bé Anh Galleria 090***590 2000*****0937 Bậc 4 1.000.000

45 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Vân Giang 084***669 4218*****0961 Bậc 4 1.000.000

46 Đà Nẵng Hộ KD Hiền Apple 079***783 4218*****1596 Bậc 4 1.000.000

47 Đà Nẵng Hộ KD Nhà Bếp Xưa 090***858 2010*****0566 Bậc 4 1.000.000

48 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Suối Tiên Quán 091***274 5200*****9999 Bậc 4 1.000.000

49 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Vĩnh Phú 092***928 5200*****2025 Bậc 4 1.000.000

50 Đắk Lắk Hộ KD Biện Minh Thi 094***929 5218*****0416 Bậc 4 1.000.000

51 Đắk Lắk HKD Hoàng Hiếu 3 039***135 5221*****0350 Bậc 4 1.000.000

52 Đắk Nông HKD Trung Tâm TMDV Quốc Huấn 070***999 5304*****3526 Bậc 4 1.000.000

53 Đắk Nông Kiều Thúy Ninh 094***525 5300*****0718 Bậc 4 1.000.000

54 Đắk Nông
Hộ kinh doanh cửa hàng điện máy Minh 

Hoàng
094***222 5300*****8653 Bậc 4 1.000.000

55 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Lê Thị Nhung 083***904 5308*****1490 Bậc 4 1.000.000

56 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Quang 037***987 8903*****2326 Bậc 4 1.000.000

57 Đống Đa HKD Bia Hơi 181 094***981 1504*****6688 Bậc 4 1.000.000

58 Đông Hải Phòng HKD Nguyễn Dũng Hà 092***486 2112*****1499 Bậc 4 1.000.000

59 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Trụ 039***668 2106*****0461 Bậc 4 1.000.000

60 Đông Long An HKD Lê Trần Mạnh Khang 096***724 6616*****2724 Bậc 4 1.000.000

61 Đông Long An HKD Cửa hàng máy vi tính NDC 083***339 6603*****0840 Bậc 4 1.000.000

62 Đông Long An HKD Kiều Dũng 038***775 6603*****1691 Bậc 4 1.000.000

63 Đông Long An Tạp Hóa Mai Trân 082***346 6603*****1758 Bậc 4 1.000.000

64 Đồng Nai Hộ KD áo Dài Kiều Chi 034***982 5909*****0479 Bậc 4 1.000.000

65 Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị - Thanh 

Tuyền
038***037 5909*****0427 Bậc 4 1.000.000

66 Đồng Nai
HKD Cửa Hàng Điện Máy Điện Lạnh Việt 

Dũng
091***877 5902*****2877 Bậc 4 1.000.000

67 Đồng Nai Hộ KD Cửa Hàng Sữa Anh Khoa 098***902 5907*****1875 Bậc 4 1.000.000

68 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hồ Thế Minh 035***866 5909*****1210 Bậc 4 1.000.000

69 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hồng Mãi 2 096***772 5909*****0354 Bậc 4 1.000.000

70 Đồng Tháp HKD Hải Sản Nhi 086***394 6502*****0394 Bậc 4 1.000.000

71 Gia Định Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Tư Trì 086***499 6400*****0638 Bậc 4 1.000.000

72 Gia Lâm Hộ KD Nguyễn Thị Lan -1967 091***535 3120*****0484 Bậc 4 1.000.000

73 Gia Lâm Hộ KD Lê Hà My 1992 032***892 3120*****0766 Bậc 4 1.000.000

74 Gia Lâm HKD Đại lý bia hơi - Tuấn Khải 091***808 3120*****1701 Bậc 4 1.000.000

75 Hà Nam Hộ Kinh Doanh ý Trang 038***608 2904*****1208 Bậc 4 1.000.000

76 Hà Nội I HKD Dương Văn Hà 097***649 2206*****1989 Bậc 4 1.000.000

77 Hà Nội I Nguyễn Thị Duyên 034***883 2215*****0834 Bậc 4 1.000.000

78 Hà Tây Hộ kinh doanh Vũ Văn Lộc 034***876 2205*****3715 Bậc 4 1.000.000

79 Hà Tây HKD Vũ Thị Minh Nguyệt 096***998 2209*****6868 Bậc 4 1.000.000

80 Hà Tây HKD Nguyễn Tiến Tuấn 036***789 2209*****6789 Bậc 4 1.000.000

81 Hà Tây I HKD Dương Trà Giang 091***166 2210*****1888 Bậc 4 1.000.000

82 Hà Tây I Lê Trung Hiếu 037***688 2210*****0791 Bậc 4 1.000.000

83 Hà Tĩnh II HKD Cửa Hàng Kim Bình 098***965 3701*****0476 Bậc 4 1.000.000

84 Hải Dương Hộ KD Trường Mầm Non Song Hương 096***638 2301*****0838 Bậc 4 1.000.000

85 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh VT Điện Lạnh Phúc Huy 037***894 2125*****0340 Bậc 4 1.000.000

86 Hòa Bình Hộ kinh doanh Phương Trung 098***328 3003*****1002 Bậc 4 1.000.000

87 Hòa Bình Phạm Thị Hồng 096***657 3009*****5657 Bậc 4 1.000.000

88 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Gia Huy 034***697 6140*****2128 Bậc 4 1.000.000

89 Hưng Yên
Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Phố Cũ Sơn 

Nam
096***975 2401*****9999 Bậc 4 1.000.000

90 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Dương 097***717 2408*****2029 Bậc 4 1.000.000

91 Hưng Yên II Hộ KD Võ Tuấn Phong 098***505 2406*****4253 Bậc 4 1.000.000

92 Kom Tum
HKD Lê Văn Trà - Cửa Hàng Tiện Lợi 

Duy Tân
098***383 5103*****7979 Bậc 4 1.000.000

93 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Văn Tiến Dũng - 1967 096***027 7805*****8999 Bậc 4 1.000.000

94 Lai Châu Hộ Kinh Doanh MOMOKIDS Mẹ & Bé 098***301 7800*****6868 Bậc 4 1.000.000

95 Lâm Đồng Cửa Hàng Như Mai 033***831 5405*****0791 Bậc 4 1.000.000

96 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Phương Linh 084***879 5405*****0320 Bậc 4 1.000.000

97 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lộc 091***525 5406*****1721 Bậc 4 1.000.000

98 Lâm Đồng
Hộ Kinh Doanh Phòng Khám, Phòng Tiêm 

Chủng Hà Ninh
098***579 5491*****3007 Bậc 4 1.000.000

99 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Lệ Tuyết 032***613 5412*****1937 Bậc 4 1.000.000
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100 Lâm Đồng
Hộ KD CH Thuốc thú y&thức ăn gia súc 

Thành Kháng
081***334 5404*****2250 Bậc 4 1.000.000

101 Lâm Đồng Cửa Hàng Huy Hà 034***678 5405*****1503 Bậc 4 1.000.000

102 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Lưu Quang Hảo 035***859 8412*****1224 Bậc 4 1.000.000

103 Lào Cai Hộ KD Trần Văn Xuyên 039***525 8807*****2575 Bậc 4 1.000.000

104 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Chu Tất Tưởng 036***455 8805*****1668 Bậc 4 1.000.000

105 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Đỗ Trung Thương 086***595 8803*****3888 Bậc 4 1.000.000

106 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Văn Tĩnh 087***932 2802*****1535 Bậc 4 1.000.000

107 Mỹ Đình HKD Đặng Thị Tuyết 034***783 2211*****8888 Bậc 4 1.000.000

108 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Bùi Cao Cường 098***983 2211*****8668 Bậc 4 1.000.000

109 Nam Đà Nẵng HKD Phạm Thị Bích Thủy 091***743 2002*****0425 Bậc 4 1.000.000

110 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Zenta 090***530 2013*****9866 Bậc 4 1.000.000

111 Nam Đà Nẵng HKD Bé Biển 093***949 2001*****2175 Bậc 4 1.000.000

112 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nami Wellness Stay 091***648 2013*****3579 Bậc 4 1.000.000

113 Nam Định Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Thanh 035***326 3205*****6868 Bậc 4 1.000.000

114 Nam Định Hộ Kinh Doanh Đặng Ngọc Toan 032***921 3207*****0325 Bậc 4 1.000.000

115 Nam Đồng Nai HKD Đức Ân 093***994 5911*****0897 Bậc 4 1.000.000

116 Nam Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Huỳnh Văn Tuấn - Quán 

Vườn Dừa
079***952 5908*****1303 Bậc 4 1.000.000

117 Nam Đồng Nai Anh Thư 093***694 5908*****8686 Bậc 4 1.000.000

118 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Mai Văn Thắng 090***999 5908*****1979 Bậc 4 1.000.000

119 Nam Thanh Hóa HKD Cửa Hàng Vật Liệu XD Bình Sen 035***812 3521*****6868 Bậc 4 1.000.000

120 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Đại Lý Gas Tài Lộc 094***433 6440*****3558 Bậc 4 1.000.000

121 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Đinh Quyết 096***477 6440*****1727 Bậc 4 1.000.000

122 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Tân Tuất Sea Food 035***737 3605*****7853 Bậc 4 1.000.000

123 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Chính 086***675 3605*****1204 Bậc 4 1.000.000

124 Nghệ An Nguyễn Thị Kim Dung 096***138 3605*****2417 Bậc 4 1.000.000

125 Nghệ An HKD Nhà Thuốc Đức Đăng 079***514 3600*****3888 Bậc 4 1.000.000

126 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Cầu Nghiêng Quán 094***839 4902*****9999 Bậc 4 1.000.000

127 Phú Thọ Hộ KD Sơn Bồng 097***388 2702*****1192 Bậc 4 1.000.000

128 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Ngọc Anh 098***299 2703*****0757 Bậc 4 1.000.000

129 Phú Thọ Hộ KD Trần Thị ái Liên 035***099 2712*****1852 Bậc 4 1.000.000

130 Phú Thọ Hộ KD Lê Ngọc An 2004 096***854 2703*****0894 Bậc 4 1.000.000

131 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kiều Hiển 038***932 2704*****9888 Bậc 4 1.000.000

132 Quảng Bình Hộ kinh doanh Phong Lan 098***888 3808*****9888 Bậc 4 1.000.000

133 Quảng Nam Dưỡng Dướng Dường 094***386 4210*****8386 Bậc 4 1.000.000

134 Quảng Nam Cửa hàng VTNN Nhung - Minh Oanh 038***814 4224*****0337 Bậc 4 1.000.000

135 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Lý Minh Tám 098***464 4213*****6868 Bậc 4 1.000.000

136 Quãng Ngãi Nhà Thuốc Dũng Loan 2 086***405 4506*****0371 Bậc 4 1.000.000

137 Quảng Ninh HKD Thùy Hương 2001 034***701 8001*****6888 Bậc 4 1.000.000

138 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Trần Minh Hoàng 094***157 3902*****0691 Bậc 4 1.000.000

139 Quảng trị HKD Nguyễn Thị Hương 036***333 3904*****6789 Bậc 4 1.000.000

140 Quảng trị Trần Thị Thùy Dương 091***335 3906*****0799 Bậc 4 1.000.000

141 Quảng trị HKD Trần Phi Tân 091***322 3902*****0321 Bậc 4 1.000.000

142 Quảng trị
HKD Phòng khám Nội Tổng Hợp Bác Sĩ 

Vân
091***725 3902*****0843 Bậc 4 1.000.000

143 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Thủy Ngân 093***967 1600*****6688 Bậc 4 1.000.000

144 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Doãn Văn Hiếu 036***349 1609*****6868 Bậc 4 1.000.000

145 Sài Gòn Đại Lý Minh Khang 038***521 1609*****2856 Bậc 4 1.000.000

146 Sài Gòn
Hộ kinh doanh Quán ốc 18 Cơm niêu Nam 

Định
098***607 1609*****7979 Bậc 4 1.000.000

147 Sài Gòn Hộ kinh doanh Hoa Sơn Trà 033***899 1609*****2016 Bậc 4 1.000.000

148 Sóc Sơn HKD Trần Thị Yến 098***188 3160*****3874 Bậc 4 1.000.000

149 Sơn La HKD Bùi Thị Măng 033***688 7908*****2402 Bậc 4 1.000.000

150 Sơn La Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Cầu 034***280 7907*****2420 Bậc 4 1.000.000

151 Sơn La HKD Cá Thể Lò Văn Khiên 097***982 7905*****5666 Bậc 4 1.000.000

152 Sơn La HKD Trương Song Hải 038***824 7908*****7191 Bậc 4 1.000.000

153 Sơn La II Hộ KD Đỗ Hoàng Lưu 096***403 7902*****1224 Bậc 4 1.000.000

154 Sơn La II Hộ KD Nguyễn Đình Tuân 083***585 7902*****8888 Bậc 4 1.000.000

155 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Lê Thị Nhàn 093***557 5603*****1609 Bậc 4 1.000.000

156 Tây Hồ Hộ KD Kiều Khánh Trang 091***339 1506*****3090 Bậc 4 1.000.000

157 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Hải Triều 097***802 5703*****0340 Bậc 4 1.000.000
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158 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bé Thơ 079***110 5704*****0942 Bậc 4 1.000.000

159 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Thanh Hồng 070***712 6320*****2975 Bậc 4 1.000.000

160 Thái Bình Hộ kinh doanh Trần Thị Tường Vi 098***161 3408*****8999 Bậc 4 1.000.000

161 Thái Bình Cửa Hàng Liên Yến 096***365 3403*****1941 Bậc 4 1.000.000

162 Thanh Hóa Nguyễn Tấn Đạt 094***722 3532*****3772 Bậc 4 1.000.000

163 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Thoa 033***330 3516*****0435 Bậc 4 1.000.000

164 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Hùng 085***247 3513*****0309 Bậc 4 1.000.000

165 Thanh Trì Hộ Kinh Doanh Sắt Thép Cơ Khí 036***655 3180*****5721 Bậc 4 1.000.000

166 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Phượng Hùng N2-13 091***368 6100*****7979 Bậc 4 1.000.000

167 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Phan Bá Thành 093***001 6100*****6868 Bậc 4 1.000.000

168 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Nga Loan 098***890 6100*****0890 Bậc 4 1.000.000

169 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Hải Sản Tây Đô 090***200 6100*****1249 Bậc 4 1.000.000

170 Thủ Đức HKD Bánh Canh Cô Thanh 093***217 6100*****1471 Bậc 4 1.000.000

171 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Lưu Thị Bích Trâm 093***265 6100*****7297 Bậc 4 1.000.000

172 Thủ Đức HKD Cửa Hàng Mười Như 090***612 6100*****3612 Bậc 4 1.000.000

173 Thủ Đức
Hộ Kinh Doanh CH Di Động Cầm Đồ Đức 

Thắng
096***030 6100*****5030 Bậc 4 1.000.000

174 Thừa Thiên Huế HKD Nguyễn Ngọc Tự 079***308 4005*****0313 Bậc 4 1.000.000

175 Thường Tín Hộ Kinh Doanh - Lê Thị Thơm 098***289 2208*****1403 Bậc 4 1.000.000

176 Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà 090***795 2208*****6666 Bậc 4 1.000.000

177 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Vân 098***813 8104*****0419 Bậc 4 1.000.000

178 Vĩnh Long Hộ Kinh Doanh Võ Kim Nga 093***242 7306*****0624 Bậc 4 1.000.000

179 Vĩnh Long Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ 093***556 7306*****0959 Bậc 4 1.000.000

180 Vĩnh Phúc II Hộ KD Nhà Hàng Rừng Xuyên 086***575 2803*****6868 Bậc 4 1.000.000

181 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cafe Hi-End Royal 085***513 6090*****0667 Bậc 4 1.000.000

182 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Khánh 088***190 8701*****0677 Bậc 4 1.000.000

183 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Vũ Thành Long 2000 098***743 8710*****0350 Bậc 4 1.000.000

QUÀ TẶNG BẬC 3 435.000.000

1 An Giang Hộ KD Thành Đạt Mobile 034***768 6711*****0309 Bậc 3 500.000

2 An Giang Hộ Kinh Doanh Hồng Vũ 091***511 6707*****0342 Bậc 3 500.000

3 An Giang
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Mẹ Và Bé Kim 

Ngô
091***919 6706*****7919 Bậc 3 500.000

4 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Thanh Ngọc 096***989 6002*****0354 Bậc 3 500.000

5 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Vinh ốc 093***313 6001*****0641 Bậc 3 500.000

6 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh ánh Nguyệt 079***229 6003*****0435 Bậc 3 500.000

7 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Sữa Ông Nhiệm 098***181 6004*****0710 Bậc 3 500.000

8 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Bánh Hỏi An Nhứt 093***842 6001*****1542 Bậc 3 500.000

9 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Bè Hào Đực Nhỏ 090***198 6000*****1200 Bậc 3 500.000

10 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Nguyễn Thị Trang Thanh 033***703 6002*****1255 Bậc 3 500.000

11 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Điện Nước Lê Tuấn 096***621 6006*****0418 Bậc 3 500.000

12 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nông Cơ Hiếu Nghĩa 093***825 6003*****1812 Bậc 3 500.000

13 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh ON SUSHI 096***529 6003*****3926 Bậc 3 500.000

14 Bà Rịa Vũng Tàu Buffet BBQ 097***774 6006*****0605 Bậc 3 500.000

15 Bà Rịa Vũng Tàu Bách Hóa Tổng Hợp Thanh Xuân 097***392 6003*****1530 Bậc 3 500.000

16 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Hoàng Sang 034***897 6004*****0834 Bậc 3 500.000

17 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Cô Vũ 090***593 6003*****1292 Bậc 3 500.000

18 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh HOMESTAY SALA 

HOUSE
090***444 6005*****4010 Bậc 3 500.000

19 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Baby Bon 091***910 6001*****1696 Bậc 3 500.000

20 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Hoa Tươi Sinh Nguyễn 076***602 6000*****5801 Bậc 3 500.000

21 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ kinh doanh Trương Công Thành 093***005 6002*****7659 Bậc 3 500.000

22 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh GOZOO 039***228 6005*****0320 Bậc 3 500.000

23 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Trần Xuân Trọng 097***287 5207*****0644 Bậc 3 500.000

24 Bắc Đắk Lắk HKD Tiếng Anh 79 Ngô Thì Nhậm 094***747 5220*****0312 Bậc 3 500.000

25 Bắc Đắk Lắk HKD Nguyễn Đức Hậu 094***588 5224*****0802 Bậc 3 500.000

26 Bắc Đắk Lắk HKD Trần Huy Hùng 097***339 5207*****0860 Bậc 3 500.000

27 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Phòng Khám Ban Mê Tam Giang 097***800 5209*****1640 Bậc 3 500.000

28 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Đại Lý Cà Phê Uy Tín 094***363 5219*****1440 Bậc 3 500.000

29 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Ngân Sỹ 032***913 5208*****0698 Bậc 3 500.000

30 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Lê Thị Mộng Thúy 038***715 5208*****0617 Bậc 3 500.000

31 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Hạnh Cương 037***857 5227*****0380 Bậc 3 500.000

32 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh tạp hóa Xuyên 094***909 5201*****0383 Bậc 3 500.000
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33 Bắc Đắk Lắk HKD Hoàng Nguyên 098***800 5224*****1437 Bậc 3 500.000

34 Bắc Đồng Nai Lê Hùng Việt 083***888 5905*****4177 Bậc 3 500.000

35 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Phúc Khang 039***923 5905*****4614 Bậc 3 500.000

36 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Tấn Thành Tâm 037***750 5990*****0425 Bậc 3 500.000

37 Bắc Đồng Nai HKD Trần Công Vịnh 096***734 5905*****4529 Bậc 3 500.000

38 Bắc Đồng Nai HKD Đại Lý Sữa Hoàng Mai 036***802 5905*****4516 Bậc 3 500.000

39 Bắc Đồng Nai HKD Tạp hóa Hà Quý 038***589 5905*****4017 Bậc 3 500.000

40 Bắc Đồng Nai HKD Tomkids-CN Trảng Bom 096***883 5905*****4262 Bậc 3 500.000

41 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Bùi Thái Hoàng 097***484 5905*****1140 Bậc 3 500.000

42 Bắc Đồng Nai Trần Văn Huynh 093***608 5905*****2579 Bậc 3 500.000

43 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh B'Lao Tam Hiệp 094***866 5990*****8268 Bậc 3 500.000

44 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Sơn Lộc 097***269 5905*****2562 Bậc 3 500.000

45 Bắc Giang HKD Nguyễn Văn Phú 086***199 2506*****6999 Bậc 3 500.000

46 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Lê Anh Thế 034***797 2505*****2220 Bậc 3 500.000

47 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Hoàng Sỹ Dũng 096***230 2511*****3705 Bậc 3 500.000

48 Bắc Giang HKD Thương Mập Quán 082***666 2506*****2245 Bậc 3 500.000

49 Bắc Giang Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Sơn 096***222 2505*****1710 Bậc 3 500.000

50 Bắc Giang Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyên - 1987 033***484 2502*****1620 Bậc 3 500.000

51 Bắc Giang HKD Đồng Linh 096***675 2505*****9999 Bậc 3 500.000

52 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Nha 1985 097***477 2511*****1847 Bậc 3 500.000

53 Bắc Giang II
Hộ Kinh Doanh Thực Phẩm An Toàn 

Thuân Béo
096***168 2501*****0812 Bậc 3 500.000

54 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Sang 077***413 1440*****1998 Bậc 3 500.000

55 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Cà Phê Trường Sa 097***006 1440*****0342 Bậc 3 500.000

56 Bắc Hà Nội
Hộ kinh doanh Nhà thuốc 105 Khương 

Thượng
086***510 1440*****0409 Bậc 3 500.000

57 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Tô Văn Trường 070***793 2105*****0663 Bậc 3 500.000

58 Bắc Hải Phòng Hộ KD Lê Văn Ninh 096***780 2102*****4780 Bậc 3 500.000

59 Bắc Hải Phòng HKD Mixue Ngũ Lão 093***636 2115*****6868 Bậc 3 500.000

60 Bắc Hải Phòng Nguyễn Văn Nhỉ 093***888 2105*****0794 Bậc 3 500.000

61 Bắc Hải Phòng Bùi Thị Thu Hiền 094***628 2105*****0424 Bậc 3 500.000

62 Bắc Hải Phòng HKD Bia Café Thúy Huyền 036***031 2103*****1469 Bậc 3 500.000

63 Bắc Hải Phòng Nguyễn Tất Lương 038***363 2105*****1558 Bậc 3 500.000

64 Bắc Hải Phòng Hộ KD Nguyễn Văn Huy 077***147 2102*****0464 Bậc 3 500.000

65 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Dạy Thêm Trí Đức 038***743 2105*****0930 Bậc 3 500.000

66 Bắc Hải Phòng Nguyễn Thị Hạnh 098***996 2108*****1206 Bậc 3 500.000

67 Bắc Hải Phòng Lê Hữu Luật 079***880 2108*****2159 Bậc 3 500.000

68 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Đỗ Quý Hiếu 097***777 8600*****0772 Bậc 3 500.000

69 Bắc Kạn
HKD Cửa Hàng Máy Móc Nông Nghiệp 

Thời Thức
032***456 8602*****6888 Bậc 3 500.000

70 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Hoàng Văn Tài 097***255 8605*****8999 Bậc 3 500.000

71 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Phùng Xuân Trường 097***163 8605*****6666 Bậc 3 500.000

72 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Lưu Thị Hiệp 036***398 8605*****0635 Bậc 3 500.000

73 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Nông Thị Nguyệt 097***077 8602*****8888 Bậc 3 500.000

74 Bạc Liêu HKD Lâm Hải Đăng 090***026 7201*****9999 Bậc 3 500.000

75 Bạc Liêu HKD Gia Phú 090***966 7207*****3020 Bậc 3 500.000

76 Bắc Long An HKD DV Cầm đồ Quỳnh Nga 096***119 6619*****1608 Bậc 3 500.000

77 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Cầm Đồ Thiên Nga 038***979 6613*****3631 Bậc 3 500.000

78 Bắc Long An
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Phước Vĩnh 

Thượng
085***216 6613*****2260 Bậc 3 500.000

79 Bắc Long An Cajou Motel Villas 097***397 6613*****3467 Bậc 3 500.000

80 Bắc Long An Việt Thanh 093***678 6613*****1823 Bậc 3 500.000

81 Bắc Nam Định Hộ Kinh Doanh Trần Văn Trường 1990 094***990 3210*****1990 Bậc 3 500.000

82 Bắc Nam Định HKD Ngô Thị Thông 1952 039***556 3214*****0998 Bậc 3 500.000

83 Bắc Nam Định Hộ Kinh Doanh Lê Quang Quảng 094***283 3211*****0688 Bậc 3 500.000

84 Bắc Nam Định
HKD Phòng Khám Sản Phụ Khoa Ninh 

Bình
094***328 3214*****0713 Bậc 3 500.000

85 Bắc Ninh Nguyễn Thị Kim Oanh 093***516 2600*****1505 Bậc 3 500.000

86 Bắc Ninh Trần Duy Bạch 032***969 2604*****1764 Bậc 3 500.000

87 Bắc Ninh Nguyễn Quang Huy 033***231 2600*****1216 Bậc 3 500.000

88 Bắc Ninh HKD Trung Tâm Nghệ Thuật Pony 1 091***869 2602*****6666 Bậc 3 500.000
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89 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Trung Tâm An Phong 034***555 2606*****6666 Bậc 3 500.000

90 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Vóc 1991 037***368 2604*****1400 Bậc 3 500.000

91 Bắc Ninh Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Thái 098***155 2606*****3314 Bậc 3 500.000

92 Bắc Ninh Hộ KD Nguyễn Thị Thơm 8 038***448 2600*****1143 Bậc 3 500.000

93 Bắc Quảng Bình Nhâm Nhi Quán 091***331 3801*****8045 Bậc 3 500.000

94 Bắc Quảng Bình Hộ KD Hoàng Thị Nguyên 056***235 3801*****7888 Bậc 3 500.000

95 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Ba Bé F19 093***271 6130*****7777 Bậc 3 500.000

96 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hương Xê 092***970 6130*****9999 Bậc 3 500.000

97 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Minh Chí 091***977 6130*****0714 Bậc 3 500.000

98 Bắc Sài Gòn HKD TM DV mô tô, ô tô Hồng Phát 098***039 6321*****3979 Bậc 3 500.000

99 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hải Lý 098***508 3401*****0373 Bậc 3 500.000

100 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tuấn 091***198 3401*****0627 Bậc 3 500.000

101 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Đào Minh Hiển 091***512 3401*****7268 Bậc 3 500.000

102 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trịnh Văn Tuấn 034***009 3514*****0897 Bậc 3 500.000

103 Bắc Thanh Hóa Nguyễn Đức Trung 086***365 3505*****2630 Bậc 3 500.000

104 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thương 033***868 3518*****0649 Bậc 3 500.000

105 Bắc Thanh Hóa Hà Thị Thảo 096***488 3505*****0771 Bậc 3 500.000

106 Bắc Thanh Hóa HKD Mã Văn Diễn 038***881 3505*****3497 Bậc 3 500.000

107 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh quảng cáo Vũ Bình 098***502 3518*****1250 Bậc 3 500.000

108 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh IEQ 097***235 3590*****2743 Bậc 3 500.000

109 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Tạ Hồng Liên 096***344 6421*****1513 Bậc 3 500.000

110 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Nguyễn Ngọc Hân 090***975 6421*****8745 Bậc 3 500.000

111 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD BOINE OPTICS 090***353 6421*****4403 Bậc 3 500.000

112 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Lương Thị Bích Thủy 090***662 6421*****3157 Bậc 3 500.000

113 Bắc TP Hồ Chí Minh
Hộ KD Trần Thị Thanh Thảo - Hoa Kim 

Ngân
097***171 6421*****2857 Bậc 3 500.000

114 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD BOINE OPTICS 036***737 6421*****4399 Bậc 3 500.000

115 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD 41A8034933 093***625 6421*****1139 Bậc 3 500.000

116 Bắc TP Hồ Chí Minh
HKD Phương Dung - Chuyên bán Thịt bò 

Tơ Tây Ninh
098***941 6221*****0384 Bậc 3 500.000

117 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Đinh Hoàng Đạt 038***627 6421*****1355 Bậc 3 500.000

118 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Nguyễn Thị Hồng Loan 097***433 6421*****6879 Bậc 3 500.000

119 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Răng sứ tháo lắp Truly Great 038***778 6421*****1368 Bậc 3 500.000

120 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD Như ý Kim Thanh 093***637 6221*****1660 Bậc 3 500.000

121 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD SS 090***185 6421*****0845 Bậc 3 500.000

122 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh Toàn Hằng 096***523 8705*****2720 Bậc 3 500.000

123 Bắc Yên Bái HKD Phạm Xuân Hiệp 097***767 8705*****5851 Bậc 3 500.000

124 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hương 1973Thành Công 091***299 8702*****0820 Bậc 3 500.000

125 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh mỹ phẩm WELIASKIN 033***829 8705*****1438 Bậc 3 500.000

126 Bến Tre HKD Cửa Hàng ĐTDĐ Thanh Thủy 083***777 7101*****0713 Bậc 3 500.000

127 Bến Tre HKD Võ Thanh Loan 090***695 7107*****0664 Bậc 3 500.000

128 Bến Tre
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Sữa Phương 

Duyên
096***117 7107*****3242 Bậc 3 500.000

129 Bến Tre HKD Quán Ăn Vườn Xuân 090***225 7108*****0290 Bậc 3 500.000

130 Bến Tre PK Ngoài Giờ Bác Sĩ Phạm Trung Hiếu 090***539 7102*****9999 Bậc 3 500.000

131 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Liêu Thị Hồng Phượng 070***041 7100*****0740 Bậc 3 500.000

132 Bình Định HKD ẩm Thực Bùi Gia 096***488 4307*****2488 Bậc 3 500.000

133 Bình Định Nguyễn Công Toàn 097***402 4304*****0778 Bậc 3 500.000

134 Bình Định Hộ Kinh Doanh Võ Hữu An 093***841 4302*****1210 Bậc 3 500.000

135 Bình Định HKD Hồng Phong 097***091 4307*****2619 Bậc 3 500.000

136 Bình Định Hộ kinh doanh Năm Râu 2 077***788 4309*****7979 Bậc 3 500.000

137 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Đại Lý Bưu Điện Hiệp An 

2
038***590 5500*****1645 Bậc 3 500.000

138 Bình Dương HKD Máy Tính Lộc Phát 096***345 5503*****7870 Bậc 3 500.000

139 Bình Dương HKD Tạp Hóa Yến Nhi 039***606 5503*****7971 Bậc 3 500.000

140 Bình Dương Trần Văn Để 039***402 5503*****3891 Bậc 3 500.000

141 Bình Dương HKD Vật Liệu Xây Dựng Hồng Phấn 090***777 5501*****0802 Bậc 3 500.000

142 Bình Dương
Cửa hàng điện thoại và xe máy cũ Hưng 

Phát
098***097 5503*****0762 Bậc 3 500.000

143 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Cường Thê 082***776 5504*****0997 Bậc 3 500.000

144 Bình Dương HKD TARIS BRIDAL STUDIO 096***217 5503*****7154 Bậc 3 500.000

145 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Phan Thị Giang 093***261 5500*****0426 Bậc 3 500.000
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146 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hoàng Nga 094***114 5501*****2003 Bậc 3 500.000

147 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Ngọc Hải 039***107 5505*****1197 Bậc 3 500.000

148 Bình Dương Hộ kinh doanh nhôm kính Hoàng Vàng 097***882 5506*****0932 Bậc 3 500.000

149 Bình Dương Hộ kinh doanh Hà Kim Yến 037***639 5506*****0853 Bậc 3 500.000

150 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Tô Thị Chận 096***336 5504*****4578 Bậc 3 500.000

151 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Phụng Iphone 092***995 5500*****1333 Bậc 3 500.000

152 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Đinh Nguyễn Ngọc Thành 097***378 5501*****0384 Bậc 3 500.000

153 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mỹ 96 083***438 5502*****5186 Bậc 3 500.000

154 Bình Dương Ngọc Huy 098***271 5500*****3010 Bậc 3 500.000

155 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Vưạ Trứng Tăng Toan 097***575 5500*****2569 Bậc 3 500.000

156 Bình Dương HKD Nguyễn Thị Kim ánh 036***686 5503*****1187 Bậc 3 500.000

157 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Shop Cà Rốt 2 097***624 5505*****2834 Bậc 3 500.000

158 Bình Dương HKD Cao Thị Minh Lan 091***728 5503*****4264 Bậc 3 500.000

159 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Lệ Hoa II 096***944 5505*****1492 Bậc 3 500.000

160 Bình Phước Cơ Sở Dịch Vụ - Kinh Doanh Long Bình 091***146 5609*****7777 Bậc 3 500.000

161 Bình Phước Đặng Thị Kim Dung 098***413 5617*****0693 Bậc 3 500.000

162 Bình Phước Châu Văn Đông 098***255 5606*****4255 Bậc 3 500.000

163 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Nông Phát 096***042 5614*****0386 Bậc 3 500.000

164 Bình Tân HKD PIZZA Có Tâm 093***090 6200*****0788 Bậc 3 500.000

165 Bình Tân Hộ Kinh Doanh HKD Lẫm Vĩ Dân 094***661 6200*****2449 Bậc 3 500.000

166 Bình Thạnh HKD Cửa Hàng Thời Trang Max Messi 090***038 6380*****6038 Bậc 3 500.000

167 Bình Thuận HKD Vật Tư Nông Nghiệp - Bảy Phụng 2 090***000 4810*****1978 Bậc 3 500.000

168 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Minh Can 090***739 4814*****1739 Bậc 3 500.000

169 Bình Thuận Hộ KD Hưng Thịnh 093***849 4804*****0651 Bậc 3 500.000

170 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Cường 187 091***547 4801*****0951 Bậc 3 500.000

171 Bình Thuận
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Phụ Tùng 

Thành Sơn
094***239 4814*****1970 Bậc 3 500.000

172 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Quán Ăn Nhà Thụy Sĩ 093***424 4800*****0388 Bậc 3 500.000

173 Bình Thuận Hộ KD Tạp Hóa Hương Giang 091***107 4804*****7979 Bậc 3 500.000

174 Bình Thuận
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Phân Bón 

Thuận Thanh
094***779 4806*****0445 Bậc 3 500.000

175 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Thiên Lý 089***663 4810*****3938 Bậc 3 500.000

176 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Trần Thu Huyền 091***846 6110*****0912 Bậc 3 500.000

177 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Lưu Đức Trai 093***774 6110*****6868 Bậc 3 500.000

178 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Võ Văn Quấn 096***525 6110*****0334 Bậc 3 500.000

179 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Đặng Thu Thủy 090***637 6110*****1343 Bậc 3 500.000

180 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Hồng 086***713 6110*****0840 Bậc 3 500.000

181 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Skinmore Shop 097***971 6110*****1560 Bậc 3 500.000

182 Bình Triệu HKD phòng khám thú y Hiệp Bình Phước 096***975 6110*****2221 Bậc 3 500.000

183 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Lâm Hằng 091***627 6110*****3979 Bậc 3 500.000

184 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hélène 098***055 6110*****0407 Bậc 3 500.000

185 Cà mau HKD DV Chuyển Tiền Nhanh Kim Huỳnh 081***680 7504*****0086 Bậc 3 500.000

186 Cà mau Phước Quan 094***384 7502*****0834 Bậc 3 500.000

187 Cà mau
Cửa Hàng Gas Bách Hóa Tổng Hợp Bảo 

Ngọc
098***334 7507*****0370 Bậc 3 500.000

188 Cà mau Hộ Kinh Doanh Võ Văn Ngon 091***299 7509*****1636 Bậc 3 500.000

189 Cần Thơ Hộ KD Kim Vân 090***851 1802*****1851 Bậc 3 500.000

190 Cần Thơ Căn Tin Số 1 - Ký Túc Xá B 090***218 1800*****4432 Bậc 3 500.000

191 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Shop Nguyệt Nguyệt 098***222 1800*****2539 Bậc 3 500.000

192 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Gia Hảo 077***177 1800*****1798 Bậc 3 500.000

193 Cần Thơ
Hộ Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm Phương 

Thảo
084***179 1803*****2360 Bậc 3 500.000

194 Cần Thơ
Hộ Kinh Doanh Quán Xưa 2 - Trần Văn 

Hoài
070***588 1800*****0901 Bậc 3 500.000

195 Cần Thơ Nguyễn Phạm Chúc Thanh 090***857 1800*****3872 Bậc 3 500.000

196 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Khang Hậu 090***977 1800*****3213 Bậc 3 500.000

197 Cần Thơ Phạm Văn Tân 094***197 1800*****7197 Bậc 3 500.000

198 Cần Thơ HKD Quán Xưa 2 - Bún Đậu Mắm Tôm 090***225 1800*****0918 Bậc 3 500.000
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199 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Nhà An Phúc 090***566 1800*****3939 Bậc 3 500.000

200 Cần Thơ HKD Quán Lá 24H Phòng Lạnh 091***875 1800*****5810 Bậc 3 500.000

201 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Quán Ăn K.A.E.G.A.L.B.I 093***056 1800*****5044 Bậc 3 500.000

202 Cần Thơ Giày Dép Phương Anh 091***976 1800*****9976 Bậc 3 500.000

203 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh SaLa Store 089***513 1804*****3306 Bậc 3 500.000

204 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Trần Mạnh 090***000 1803*****1259 Bậc 3 500.000

205 Cần Thơ Căn Tin Môi Trường - ĐHCT 093***832 1800*****4360 Bậc 3 500.000

206 Cần Thơ HKD M-R-B-E-E-F S-T-E-A-K Cần Thơ 089***847 1800*****6835 Bậc 3 500.000

207 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Bún Bò Vân Hà 090***712 1800*****5038 Bậc 3 500.000

208 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Huyền 094***986 1890*****0681 Bậc 3 500.000

209 Cần Thơ II Hộ KD Huỳnh Anh Phương 091***020 1890*****0964 Bậc 3 500.000

210 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Phục Quyên 076***333 1805*****0657 Bậc 3 500.000

211 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Liên 034***955 8303*****2286 Bậc 3 500.000

212 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lương Thùy Dương 081***888 8308*****8555 Bậc 3 500.000

213 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đào Thị Thủy 088***388 8314*****6888 Bậc 3 500.000

214 Cao Bằng Hộ KD Lương Văn Lợi 098***366 8301*****1888 Bậc 3 500.000

215 Cao Bằng Hộ KD Mã Trọng Thành 038***333 8302*****1228 Bậc 3 500.000

216 Cao Bằng Hộ KD Nguyễn Văn Tương 081***139 8303*****8888 Bậc 3 500.000

217 Cao Bằng Hộ KD La Văn Cầu 091***866 8310*****8999 Bậc 3 500.000

218 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lê Thị Huệ 082***168 8314*****3170 Bậc 3 500.000

219 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lương Thị Thuyến 091***692 8306*****5999 Bậc 3 500.000

220 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Ngọc Hoàng 037***703 8307*****8889 Bậc 3 500.000

221 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Chương 098***000 8314*****9999 Bậc 3 500.000

222 Cao Bằng Hộ KD Liêu Văn Tấn 034***303 8304*****9143 Bậc 3 500.000

223 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Loan 091***469 8314*****3999 Bậc 3 500.000

224 Cao Bằng Hộ KD Trần Biên Thùy 091***101 8302*****3888 Bậc 3 500.000

225 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Trần Bích Thủy 038***646 8304*****9999 Bậc 3 500.000

226 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Mầm Non Tuổi Thơ 2 091***666 8300*****0454 Bậc 3 500.000

227 Cao Bằng Hộ KD Hoàng Thị Hồng 034***725 8304*****6666 Bậc 3 500.000

228 Cao Bằng Hộ KD Đặng Thị Huyền 084***666 8312*****8888 Bậc 3 500.000

229 Chi nhánh 10 HKD Pháp Phục Trang Thờ 086***186 6420*****0430 Bậc 3 500.000

230 Chi nhánh 3 B.C.O.R.N.E.RR 090***207 1602*****0409 Bậc 3 500.000

231 Chi nhánh 3 HKD Bon Perfume 077***677 1602*****1634 Bậc 3 500.000

232 Chi nhánh 7 Hộ Kinh Doanh ĐTDĐ Bạch Long 090***267 6170*****0353 Bậc 3 500.000

233 Chi nhánh 7 Hộ Kinh Doanh Hai & Hai 090***458 6170*****0318 Bậc 3 500.000

234 Chi nhánh 8 HKD Loan - Quang 098***639 1702*****0658 Bậc 3 500.000

235 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Đại Lý Vé Số Hằng Moon 086***079 6300*****1672 Bậc 3 500.000

236 Chi nhánh 9 Nhóm Trẻ Ngọc Thạch 090***668 6300*****0401 Bậc 3 500.000

237 Chi nhánh 9 HKD CLB Cầu Lông Lê Đức 037***422 6300*****1269 Bậc 3 500.000

238 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Lương Nhung 097***567 6300*****0430 Bậc 3 500.000

239 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Dương Thị Mỹ Linh 098***161 6220*****0382 Bậc 3 500.000

240 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Kim Thành 1 098***134 6220*****1668 Bậc 3 500.000

241 CN Ngân quỹ Miền Bắc HKD Bia Hơi Hà Nội - Quán Béo 094***636 1080*****0310 Bậc 3 500.000

242 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Mai Thị Huệ 035***979 4218*****0695 Bậc 3 500.000

243 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Hantou Shop 098***400 2000*****0480 Bậc 3 500.000

244 Đà Nẵng Hộ KD Phòng răng Kim Lý 090***999 2010*****0543 Bậc 3 500.000

245 Đà Nẵng Hộ KD Nguyễn Thị Lập 098***355 2004*****0458 Bậc 3 500.000

246 Đà Nẵng Hộ KD Nguyễn Văn Hùng 079***368 2004*****9999 Bậc 3 500.000

247 Đà Nẵng Hộ KD Phước Nhập 090***392 2006*****1330 Bậc 3 500.000

248 Đà Nẵng HKD Mai SBoutique 098***162 2003*****0926 Bậc 3 500.000

249 Đà Nẵng Hộ kinh doanh Nhà Việt 076***728 2010*****0789 Bậc 3 500.000

250 Đà Nẵng HKD Tống Thị Hương 077***929 2003*****0830 Bậc 3 500.000

251 Đà Nẵng Hộ KD Trần Thị Hồng Vân 093***018 2004*****0724 Bậc 3 500.000

252 Đà Nẵng HKD Văn Công Cọng 090***575 2010*****0418 Bậc 3 500.000

253 Đà Nẵng HKD T&T Flowers (Shop Hoa T&T) 090***736 2004*****0349 Bậc 3 500.000

254 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huê 086***775 5202*****0776 Bậc 3 500.000

255 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Lý Thị Tuyền 039***591 5204*****0661 Bậc 3 500.000

256 Đắk Lắk Hộ Kinh doanh Nguyễn Võ Xuân Đào 091***239 5200*****0629 Bậc 3 500.000
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257 Đắk Lắk HKD Vũ Hương 039***647 5202*****0718 Bậc 3 500.000

258 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Trần Thị Trẻo 091***443 5200*****8668 Bậc 3 500.000

259 Đắk Lắk HKD Đoàn Thị Thiêm 096***439 5202*****3360 Bậc 3 500.000

260 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Hiến Loan 097***697 5200*****0424 Bậc 3 500.000

261 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Chung 93 094***929 5213*****9999 Bậc 3 500.000

262 Đắk Lắk
HKD cửa hàng thực phẩm đông lạnh 

Phong Phú
093***344 5200*****0490 Bậc 3 500.000

263 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Tiệm Bạc Ngọc Sơn 081***191 5200*****0839 Bậc 3 500.000

264 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Trần Thị Dung 096***808 5229*****0302 Bậc 3 500.000

265 Đắk Nông Hộ KD Nguyễn Cao ánh Dương 094***437 5300*****1991 Bậc 3 500.000

266 Đắk Nông Hộ kinh doanh Nhà sách 46 093***679 5301*****6868 Bậc 3 500.000

267 Đắk Nông Hộ KD Zenny Skillup 094***748 5300*****4748 Bậc 3 500.000

268 Đắk Nông Nguyễn Thị Thùy Vân 091***949 5301*****6868 Bậc 3 500.000

269 Đắk Nông Hộ kinh doanh Châu Thị Kim Loan 036***899 5300*****7979 Bậc 3 500.000

270 Đắk Nông Hộ kinh doanh Thành Long 093***903 5306*****8888 Bậc 3 500.000

271 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Hiện 093***776 5305*****1489 Bậc 3 500.000

272 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Ngọc Hiền 091***494 5300*****7979 Bậc 3 500.000

273 Đắk Nông Hùng Thắm 097***148 5303*****3148 Bậc 3 500.000

274 Đắk Nông HKD Ngô Thanh Hải Âu 083***147 5301*****6182 Bậc 3 500.000

275 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hợp 034***059 5300*****9758 Bậc 3 500.000

276 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Tuấn Dũng 087***903 5300*****0576 Bậc 3 500.000

277 Đắk Nông Phạm Thị Hạnh 096***872 5304*****1412 Bậc 3 500.000

278 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Hoàng Lộc 039***364 5308*****1478 Bậc 3 500.000

279 Đắk Nông Ngô Văn Thọ 097***776 5304*****3975 Bậc 3 500.000

280 Đắk Nông
Phòng Khám Chuyên khoa, Sản Phụ Khoa 

An Bình
090***686 5303*****6868 Bậc 3 500.000

281 Điện Biên HKD Thời Trang Eva 098***597 8912*****9889 Bậc 3 500.000

282 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Phạm Hoàng Hải 090***696 8903*****8696 Bậc 3 500.000

283 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hậu Hương 097***888 8900*****6868 Bậc 3 500.000

284 Điện Biên HKD Trần Thị Thu Hải 037***702 8916*****6868 Bậc 3 500.000

285 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huyền 1986 097***361 3140*****9999 Bậc 3 500.000

286 Đống Đa HKD WOO KOREA BEAUTY & SPA 090***498 1504*****0320 Bậc 3 500.000

287 Đông Gia Lai Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chiến 037***028 5005*****0427 Bậc 3 500.000

288 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Hồ Thị Xuân Thương 090***469 2104*****0649 Bậc 3 500.000

289 Đông Hải Phòng Hộ kinh doanh Bùi Văn Hùng 1981 038***956 2107*****1393 Bậc 3 500.000

290 Đông Hải Phòng HKD Bồi Dưỡng Kiến Thức Thành Công 094***966 2112*****1657 Bậc 3 500.000

291 Đông Hải Phòng
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương - An 

Thái
097***448 2104*****0320 Bậc 3 500.000

292 Đông Long An Võ Văn Phước 093***441 6616*****1409 Bậc 3 500.000

293 Đông Long An Hộ Kinh Doanh Cao Thị Ngọc Thảo 035***362 6603*****1475 Bậc 3 500.000

294 Đông Long An Hồng Sơn 097***648 6616*****0810 Bậc 3 500.000

295 Đông Long An Nguyên Phát 093***636 6616*****0379 Bậc 3 500.000

296 Đông Long An HKD Dê Sơn Lâm 097***335 6616*****1710 Bậc 3 500.000

297 Đồng Nai Hộ kinh doanh DV Cầm đồ Dũng 034***057 5909*****1436 Bậc 3 500.000

298 Đồng Nai Ba Thanh 038***073 5907*****0712 Bậc 3 500.000

299 Đồng Nai Cửa Hàng Vật Tư NN Trâu Vàng 035***771 5902*****0867 Bậc 3 500.000

300 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Nguyễn Hoàng 037***916 5900*****1339 Bậc 3 500.000

301 Đồng Nai HKD Trương Thị Hương 093***376 5902*****0896 Bậc 3 500.000

302 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh út Sơn Tuyến 098***557 5906*****1980 Bậc 3 500.000

303 Đồng Nai Hộ kinh doanh Hoàng Khải 096***418 5907*****1983 Bậc 3 500.000

304 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Thành Đạt Lam Hồng 098***126 5903*****0403 Bậc 3 500.000

305 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Thanh Hoa 085***879 5906*****6034 Bậc 3 500.000

306 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh trái cây Ngàn Yến 091***770 5907*****0430 Bậc 3 500.000

307 Đồng Nai Nguyễn Minh Tuấn 093***898 5902*****9898 Bậc 3 500.000

308 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hồ Thị Phương Anh 090***352 5915*****0705 Bậc 3 500.000

309 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Vũ Xuân Xanh 084***878 5900*****7678 Bậc 3 500.000

310 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Quán 72 090***694 5915*****3387 Bậc 3 500.000

311 Đồng Nai Lớp MN Độc Lập Ban Mai 2 076***243 5900*****6243 Bậc 3 500.000

312 Đông Quảng Ninh Hộ KD Tạp Hóa Lê Trọng Quyết 096***828 8006*****3026 Bậc 3 500.000

313 Đông Quảng Ninh HKD Quán Ngọc Lâm 035***158 8090*****0849 Bậc 3 500.000
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314 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh LINEN à 090***571 6280*****0711 Bậc 3 500.000

315 Đông Sài Gòn HKD SEETHAI 3 094***344 6280*****0950 Bậc 3 500.000

316 Đông Sài Gòn Hộ KD Hoa Tươi Bông AMY 2 036***991 6280*****1280 Bậc 3 500.000

317 Đông Sài Gòn
HKD Tiệm Sửa Xe Và Mua Bán Phụ Tùng 

Duy Phước
093***939 6280*****0684 Bậc 3 500.000

318 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Nam An Mỹ Vị 092***656 6280*****2072 Bậc 3 500.000

319 Đồng Tháp HKD VTNN út Thông 070***983 6510*****1410 Bậc 3 500.000

320 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Bảy Lên 091***157 6507*****3979 Bậc 3 500.000

321 Đồng Tháp
Hộ Kinh Doanh Điện Máy Thành ( Thái 

Định Thành)
094***103 6510*****9852 Bậc 3 500.000

322 Đồng Tháp
Hộ kinh doanh phụ tùng xe máy Thành 

Long
088***869 6508*****7988 Bậc 3 500.000

323 Đồng Tháp Hộ KD Nha Khoa BS Tường Vi 077***629 6500*****1981 Bậc 3 500.000

324 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Bảo Khang Laptop 091***103 5006*****2999 Bậc 3 500.000

325 Gia Lai
HKD Phòng Tiêm Vắc Xin Dịch Vụ Phú 

Thiện
033***400 5023*****0310 Bậc 3 500.000

326 Gia Lâm Hộ Kinh Doanh Lê Thị Phượng 1987 096***263 3120*****9999 Bậc 3 500.000

327 Gia Lâm HKD Nhà Hàng Hoàng Long 098***398 3120*****1146 Bậc 3 500.000

328 Gia Lâm Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hà Xinh 097***311 3120*****1198 Bậc 3 500.000

329 Hà Giang HKD Ninh Quang Sìn 086***666 8210*****6666 Bậc 3 500.000

330 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Sân Phúc Chung 096***669 8205*****0450 Bậc 3 500.000

331 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thảo 086***503 8205*****0306 Bậc 3 500.000

332 Hà Giang Hộ Kinh doanh Xin Thị Vân 094***572 8208*****0620 Bậc 3 500.000

333 Hà Giang Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hiền 039***862 8200*****3666 Bậc 3 500.000

334 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Hải Đăng 085***962 8200*****4493 Bậc 3 500.000

335 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Ngọc 096***654 8200*****9666 Bậc 3 500.000

336 Hà Giang Hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt 038***946 8200*****0371 Bậc 3 500.000

337 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hồng Thanh 094***204 8200*****5999 Bậc 3 500.000

338 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Đào Thị Thu Thảo 033***207 8206*****0950 Bậc 3 500.000

339 Hà Nam Hộ Kinh Doanh Đỗ Thanh Tuyền 094***405 2904*****5518 Bậc 3 500.000

340 Hà Nam Hộ kinh doanh Phạm Văn Chinh 086***070 2903*****0987 Bậc 3 500.000

341 Hà Nam II Hộ KD Trần Sỹ Hoan 097***549 2902*****0877 Bậc 3 500.000

342 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Đặng Anh Dũng 038***890 1500*****1377 Bậc 3 500.000

343 Hà Nội Nguyễn Văn Quân 094***969 1501*****0347 Bậc 3 500.000

344 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Tùng Tommy 094***639 1500*****0499 Bậc 3 500.000

345 Hà Nội I HKD Đỗ Thị Ngoan 098***838 2206*****0357 Bậc 3 500.000

346 Hà Nội I HKD Nguyễn Ngọc Vinh 096***886 2214*****0855 Bậc 3 500.000

347 Hà Nội I HKD Vật Tư Điện Lạnh Tuấn Tú 094***888 2206*****0328 Bậc 3 500.000

348 Hà Nội I HKD Anh Tú Ba 034***378 2206*****1975 Bậc 3 500.000

349 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh HN Beauty 097***789 1401*****0372 Bậc 3 500.000

350 Hà Nội I Hộ kinh doanh Quỳnh Anh 097***646 2206*****2188 Bậc 3 500.000

351 Hà Nội I
Lớp Mầm Non Độc Lập Tư Thục Nắng 

Ban Mai
096***323 2206*****3323 Bậc 3 500.000

352 Hà Nội I HKD Kính Mắt - Đồng Hồ Thiên Thăng 038***919 2214*****2555 Bậc 3 500.000

353 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Mai Hương 035***675 2213*****2235 Bậc 3 500.000

354 Hà Nội II Nguyễn Thị Hòa 039***050 2213*****0739 Bậc 3 500.000

355 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Thị Huyền 093***589 2207*****2801 Bậc 3 500.000

356 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Thị Thanh Nga 096***399 2200*****0747 Bậc 3 500.000

357 Hà Tây HKD Nguyễn Viết Hải 090***188 2202*****1868 Bậc 3 500.000

358 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Thị Hồng Huê 1997 039***642 2207*****4792 Bậc 3 500.000

359 Hà Tây Hộ KD Trịnh Văn Thọ 091***163 2200*****0701 Bậc 3 500.000

360 Hà Tây HKD Quán Gió 097***558 2202*****0996 Bậc 3 500.000

361 Hà Tây Phòng Khám Lê Anh Tú 084***241 2200*****0493 Bậc 3 500.000

362 Hà Tây HKD Đào Thị Thương Huyền 097***820 2202*****2260 Bậc 3 500.000

363 Hà Tây HKD BINGXUE Vân Canh 086***810 2202*****0632 Bậc 3 500.000

364 Hà Tây HKD Vương Duy Thạnh 033***658 2209*****8686 Bậc 3 500.000

365 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Lê Thị Ngọc 036***758 2205*****1408 Bậc 3 500.000

366 Hà Tây HKD Nguyễn Thị Lương 096***423 2209*****2666 Bậc 3 500.000

367 Hà Tây Hộ kinh doanh Kiên Yến 098***985 2205*****2610 Bậc 3 500.000

368 Hà Tây HKD Mỹ Phẩm Vũ Hiền 098***891 2209*****0425 Bậc 3 500.000

369 Hà Tây I Hộ kinh doanh Lê Thị Nhàn 098***286 2203*****0368 Bậc 3 500.000

370 Hà Tây I HKD Chu Anh Tuấn 1959 038***186 2210*****8186 Bậc 3 500.000
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371 Hà Tây I HKD Đinh Văn Vinh 1976 094***581 2212*****6699 Bậc 3 500.000

372 Hà Tây I Hộ KD Bùi Đức Công 11031994 039***394 2212*****1555 Bậc 3 500.000

373 Hà Tây I HKD Thân Văn Hiếu 032***695 2210*****2797 Bậc 3 500.000

374 Hà Tây I Minh Nga 098***234 2210*****5688 Bậc 3 500.000

375 Hà Tây I HKD Trần Thị Hằng 1974 086***374 2212*****5868 Bậc 3 500.000

376 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thúy Lan 032***496 2203*****3763 Bậc 3 500.000

377 Hà Tây I HKD Nhà Hàng Sữa Trà Xanh 038***799 2210*****6999 Bậc 3 500.000

378 Hà Tây I Hộ kinh doanh Hải sản Khánh Lan 038***175 2203*****9175 Bậc 3 500.000

379 Hà Tây I HKD Đỗ Quang Diện 036***648 2212*****6648 Bậc 3 500.000

380 Hà Thành HKD Nguyễn Hiếu BSTH 098***463 1303*****0314 Bậc 3 500.000

381 Hà Tĩnh Hộ KD Nam SPORT 091***004 3700*****4080 Bậc 3 500.000

382 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Cherry Bridal 096***570 3710*****8666 Bậc 3 500.000

383 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hiền 1980 096***658 3712*****2634 Bậc 3 500.000

384 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Liên 081***236 3711*****6868 Bậc 3 500.000

385 Hà Tĩnh Trương Thị Nga 035***448 3714*****1606 Bậc 3 500.000

386 Hà Tĩnh HKD Nguyễn Văn Hồng 082***678 3700*****9797 Bậc 3 500.000

387 Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền 097***919 3711*****0768 Bậc 3 500.000

388 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng An Oanh 096***897 3712*****9999 Bậc 3 500.000

389 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Tống Hoàng Việt 091***922 3706*****3500 Bậc 3 500.000

390 Hà Tĩnh HKD Trần Quốc Tuấn Thôn 2 034***999 3714*****0343 Bậc 3 500.000

391 Hà Tĩnh Hộ KD Mai Thắng 096***238 3715*****6868 Bậc 3 500.000

392 Hà Tĩnh Nhà Hàng Hoa Mơ 038***286 3710*****1989 Bậc 3 500.000

393 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Thị Tâm 077***687 3701*****6710 Bậc 3 500.000

394 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Trường Sơn 091***270 3701*****0339 Bậc 3 500.000

395 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Lê Thị Mai Hương 094***888 3701*****4822 Bậc 3 500.000

396 Hà Tĩnh II Hộ KD Công Nghệ Việt Tech VN 094***266 3701*****6291 Bậc 3 500.000

397 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Hồ Thị Thu 091***128 3705*****0480 Bậc 3 500.000

398 Hà Tĩnh II HKD Đoàn Trường Thành KB 096***988 3713*****0306 Bậc 3 500.000

399 Hải Dương Hộ KD Đức Thái 098***747 2305*****9999 Bậc 3 500.000

400 Hải Dương Hộ KD Nha Khoa Thuân Chuyên I 098***239 2305*****6868 Bậc 3 500.000

401 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Thị Thoa 033***866 2305*****5888 Bậc 3 500.000

402 Hải Dương
Hộ KD Trung Tâm Phát triển Giáo dục 

Việt Long
091***633 2306*****0380 Bậc 3 500.000

403 Hải Dương
Hộ KD Trung Tâm Dạy Thêm - Học Thêm 

Nam Phong
098***307 2305*****2846 Bậc 3 500.000

404 Hải Dương HKD Thiết Bị Văn Phòng 098***555 2306*****0417 Bậc 3 500.000

405 Hải Dương HKD Vũ Khắc Đức 086***119 2309*****1864 Bậc 3 500.000

406 Hải Dương Hộ kinh doanh Bùi Thị Tuyết 039***976 2301*****6979 Bậc 3 500.000

407 Hải Dương HKD Đào Thị Nhâm 098***396 2300*****8396 Bậc 3 500.000

408 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Số 19 097***436 2305*****0320 Bậc 3 500.000

409 Hải Dương HKD Triệu Ngọc Hoa 036***716 2300*****8888 Bậc 3 500.000

410 Hải Dương Hộ KD cửa hàng kem trà sữa MIXUE 082***769 2301*****2000 Bậc 3 500.000

411 Hải Dương II
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Bồi Dưỡng Giáo 

Dục Tri Thức
083***126 2304*****1110 Bậc 3 500.000

412 Hải Dương II
Hộ Kinh Doanh Ôn Luyện Trí Thức Minh 

An
035***185 2304*****0941 Bậc 3 500.000

413 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Tâm 093***158 2121*****0786 Bậc 3 500.000

414 Hải Phòng
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Chiến 

(Chiến Thảo)
076***666 2119*****1955 Bậc 3 500.000

415 Hậu Giang Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thu ảnh 091***466 7001*****8999 Bậc 3 500.000

416 Hậu Giang
Hộ Kinh Doanh Trà Bắc Thái Nguyên 

Minh Phúc
090***889 7002*****0320 Bậc 3 500.000

417 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Vũ Mạnh Hùng 038***388 3003*****0842 Bậc 3 500.000

418 Hòa Bình Hộ KD Phạm Văn Luân 097***139 3011*****1991 Bậc 3 500.000

419 Hòa Bình Hộ kinh doanh tạp hóa Ưng Mai 086***568 3004*****1298 Bậc 3 500.000

420 Hòa Bình HKD Bắc Hợi 091***764 3010*****5668 Bậc 3 500.000

421 Hòa Bình Hộ kinh doanh Trần Văn Sâm 098***345 3001*****0940 Bậc 3 500.000

422 Hòa Bình Hộ kinh doanh của hàng Hoài Thiệu 034***979 3008*****0365 Bậc 3 500.000

423 Hòa Bình Hộ kinh doanh Quách Mạnh Hùng I 086***678 3009*****0843 Bậc 3 500.000

424 Hòa Bình HKD Lê Hồng Khuyên 038***388 3003*****3388 Bậc 3 500.000

425 Hòa Bình Hộ kinh doanh Bạch Thị Thu Vân 097***542 3006*****0384 Bậc 3 500.000

426 Hòa Bình Hộ kinh doanh Hà Thị Tuyết 097***279 3004*****1302 Bậc 3 500.000
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427 Hòa Bình Đinh Văn Thành 097***260 3006*****0680 Bậc 3 500.000

428 Hòa Bình Đào Xuân Vững 036***729 3009*****1982 Bậc 3 500.000

429 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Ước 086***045 3008*****0677 Bậc 3 500.000

430 Hòa Bình HKD Bùi Thị Hiện 097***109 3003*****9999 Bậc 3 500.000

431 Hoàng Mai Hộ Kinh Doanh Thu Trang Nail 035***123 1240*****1440 Bậc 3 500.000

432 Hoàng Mai HKD Nghiêm Xuân Chiến 091***570 1240*****0316 Bậc 3 500.000

433 Hoàng Mai
HKD Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập 

Châu Sa Cơ Sở 2
096***688 1460*****0325 Bậc 3 500.000

434 Hóc Môn HKD Chảo MIX 076***163 6140*****9054 Bậc 3 500.000

435 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Thành Nguyên 098***912 6140*****0310 Bậc 3 500.000

436 Hóc Môn HKD Nguyễn Hoàng Gia Lộc 077***778 6140*****8363 Bậc 3 500.000

437 Hóc Môn HKD Vũ Thị Phượng 097***369 6140*****1369 Bậc 3 500.000

438 Hóc Môn HKD Ba Nhí Food 077***517 6140*****1900 Bậc 3 500.000

439 Hóc Môn Hộ Kinh doanh Thạch Cao Cù Chinh 091***473 6140*****8686 Bậc 3 500.000

440 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Minh 097***497 2408*****1469 Bậc 3 500.000

441 Hưng Yên
Hộ kinh doanh phòng tiêm chủng 

GOVACXIN Đình Cao
033***883 2411*****0710 Bậc 3 500.000

442 Hưng Yên II HKD Tạ Thị Doai 098***430 2404*****0475 Bậc 3 500.000

443 Hưng Yên II Hộ KD Cơ sở Đông Nam 096***466 2404*****0417 Bậc 3 500.000

444 Hưng Yên II
Hộ KD NPP - đồ nhựa, đồ gia dụng Mr 

Thanh
097***685 2407*****0849 Bậc 3 500.000

445 Hưng Yên II Hộ KD Phòng Khám Thú Y Ecovet 098***603 2406*****2343 Bậc 3 500.000

446 Hưng Yên II Tạp Hóa Ngọc Anh 098***783 2405*****1411 Bậc 3 500.000

447 Hưng Yên II Hộ KD Hiếu Vân 034***969 2406*****1912 Bậc 3 500.000

448 Khánh Hòa Nhựt Tùng 088***238 4704*****6868 Bậc 3 500.000

449 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Hạnh Tiến 035***091 4702*****1482 Bậc 3 500.000

450 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim Oanh 098***242 4703*****0916 Bậc 3 500.000

451 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Trần Thị Cẩm Linh 093***459 4704*****6668 Bậc 3 500.000

452 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Đặng Văn Đạt 098***469 4705*****2894 Bậc 3 500.000

453 Khánh Hòa HKD Shop Baby Sơ Sinh Ninh Hòa 079***590 4704*****8989 Bậc 3 500.000

454 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Phú 090***684 4703*****0764 Bậc 3 500.000

455 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thơ 079***626 4704*****6868 Bậc 3 500.000

456 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh The Local 2 079***443 4700*****0285 Bậc 3 500.000

457 Khánh Hòa HKD Nhà Phân Phối Khánh Hòa 094***767 4701*****8268 Bậc 3 500.000

458 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Trương Thị Mỹ Viện 039***962 4705*****6898 Bậc 3 500.000

459 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Hà 086***279 4707*****8979 Bậc 3 500.000

460 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Kim Tuyền 036***740 4702*****7979 Bậc 3 500.000

461 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Trần Ngọc Minh 69 090***079 4700*****0769 Bậc 3 500.000

462 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Mỹ Nghĩa 039***361 4703*****2073 Bậc 3 500.000

463 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Mekong Sport 090***428 4700*****0189 Bậc 3 500.000

464 Kiên Giang Phòng Khám Sản Phụ Khoa Ngoài Giờ 096***089 7700*****9999 Bậc 3 500.000

465 Kiên Giang Hộ Kinh Doanh Bia Tươi Phú Quốc 039***135 7712*****3135 Bậc 3 500.000

466 Kom Tum Hộ KD Bách Hóa Tổng Hợp Thu Ba 035***411 5106*****7979 Bậc 3 500.000

467 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Tạ Quỳnh Nga 037***383 7806*****3060 Bậc 3 500.000

468 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Đặng Xuân Luân 036***956 7801*****1678 Bậc 3 500.000

469 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Trần Công Tiệp 035***026 7803*****3666 Bậc 3 500.000

470 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Loan 098***673 7805*****3666 Bậc 3 500.000

471 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hà Phớ 096***848 7807*****9999 Bậc 3 500.000

472 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hà Huyền COSMETIC 036***184 7800*****9666 Bậc 3 500.000

473 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị ý 096***790 7801*****1669 Bậc 3 500.000

474 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nùng Văn Bình 032***882 7805*****3999 Bậc 3 500.000

475 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Lệ 032***223 7805*****3999 Bậc 3 500.000

476 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Thị út 033***809 5400*****2349 Bậc 3 500.000

477 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Vườn Ươm Thành ánh 058***777 5491*****8888 Bậc 3 500.000

478 Lâm Đồng Hộ kinh doanh Thanh Tùng 081***450 5493*****2089 Bậc 3 500.000

479 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Mùi Phương 098***000 5491*****6868 Bậc 3 500.000

480 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh TM-DV FBT Computer 084***716 5404*****2369 Bậc 3 500.000

481 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Greenview Hotel (NTUT) 094***706 5400*****1714 Bậc 3 500.000

482 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thuận 078***151 5400*****6879 Bậc 3 500.000

483 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Mến 097***353 5499*****0400 Bậc 3 500.000
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484 Lâm Đồng
Hộ Kinh Doanh Đợi Một Người Chờ 

Coffee
036***215 5400*****1743 Bậc 3 500.000

485 Lâm Đồng Bao Bì Huỳnh Dung 098***700 5405*****0704 Bậc 3 500.000

486 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Võ Thị Lệ - 1981 033***356 5412*****0905 Bậc 3 500.000

487 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lê Ngọc Hinh 081***285 5412*****2430 Bậc 3 500.000

488 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nông Tín 033***594 5412*****3824 Bậc 3 500.000

489 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hiếu 034***839 5400*****9839 Bậc 3 500.000

490 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Minh Hải 098***448 5406*****0741 Bậc 3 500.000

491 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Mẹ Bơ 081***193 5400*****1402 Bậc 3 500.000

492 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Duyên 082***879 5400*****0610 Bậc 3 500.000

493 Lâm Đồng Nội Thất Bền Mai 091***776 5405*****0415 Bậc 3 500.000

494 Lâm Đồng Hộ KD Tạp hóa Hoàng Anh 037***246 5401*****8686 Bậc 3 500.000

495 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Sake Quán 096***216 5490*****1856 Bậc 3 500.000

496 Lâm Đồng II
Hộ Kinh Doanh Vật Tư Nông Nghiệp 

Hồng Phú
096***346 5409*****0782 Bậc 3 500.000

497 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Tôn Lộc Sơn 081***778 5413*****1531 Bậc 3 500.000

498 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Lê Quang Hiệp 094***182 5402*****3969 Bậc 3 500.000

499 Lâm Đồng II Phòng Tiêm Chủng Vắc Xin DV An Bình 094***401 5411*****1790 Bậc 3 500.000

500 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Trần Công Quí 035***275 5402*****4094 Bậc 3 500.000

501 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Kinh Đô 088***353 5402*****0353 Bậc 3 500.000

502 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Vũ Trường Phi 038***232 5413*****1662 Bậc 3 500.000

503 Lâm Đồng II
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Vật Tư Nông 

Nghiệp Hữu Trí
035***914 5409*****5555 Bậc 3 500.000

504 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Bình An 078***425 5409*****1161 Bậc 3 500.000

505 Láng Hạ Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Da Liễu 090***283 1400*****0942 Bậc 3 500.000

506 Láng Hạ HKD Hoa Mộc Tâm An 090***669 1400*****0393 Bậc 3 500.000

507 Láng Hạ Hộ KD Mai Phương Thảo 092***668 1400*****1140 Bậc 3 500.000

508 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hưng 094***859 8409*****0960 Bậc 3 500.000

509 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Vi Văn Lương 097***831 8406*****0340 Bậc 3 500.000

510 Lạng Sơn Hộ kinh doanh Trần Thị Lan 086***442 8404*****0490 Bậc 3 500.000

511 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hương 097***627 8405*****1828 Bậc 3 500.000

512 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thắm 096***361 8410*****6666 Bậc 3 500.000

513 Lạng Sơn Hộ kinh doanh Nông Thị Bích 036***275 8414*****2295 Bậc 3 500.000

514 Lào Cai Hộ KD Lê Văn Vân 098***758 8807*****0376 Bậc 3 500.000

515 Lào Cai Hộ KD Trần Thanh Hằng 096***384 8807*****3339 Bậc 3 500.000

516 Lào Cai Cát Văn Kiên 039***389 8809*****4177 Bậc 3 500.000

517 Lào Cai HKD Trần Mai Ngọc Huyền 094***036 8801*****6868 Bậc 3 500.000

518 Lào Cai Hộ kinh doanh SmartGrow EDU 081***668 8801*****0300 Bậc 3 500.000

519 Lào Cai HKD Phạm Trọng Hùng 091***495 8800*****7495 Bậc 3 500.000

520 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Phùng Chí Cương 033***466 8809*****1813 Bậc 3 500.000

521 Lào Cai Nhà thuốc 24H 097***982 8801*****5686 Bậc 3 500.000

522 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Đỗ Trung Thành 096***888 8803*****9888 Bậc 3 500.000

523 Lào Cai II Hộ KD Nguyễn Thị Thúy Hằng 81 084***789 8810*****1130 Bậc 3 500.000

524 Long An HKD Hoa Tươi A Đây Rồi 090***117 6601*****1340 Bậc 3 500.000

525 Lý Thường Kiệt HKD Cửa Hàng Vi Tính Kim Chi 091***170 1603*****1268 Bậc 3 500.000

526 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Nha Viên 079***225 1603*****8678 Bậc 3 500.000

527 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Hoa Tươi út Hiền 037***611 1603*****0430 Bậc 3 500.000

528 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Nam Sài Gòn 039***789 1603*****1410 Bậc 3 500.000

529 Lý Thường Kiệt
HKD CH Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ 

Tín Thành
096***784 1603*****7396 Bậc 3 500.000

530 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Sao Việt 094***110 1603*****0452 Bậc 3 500.000

531 Mê Linh Hộ KD Trần Văn Tộ 1988 093***393 2802*****6789 Bậc 3 500.000

532 Mê Linh Hộ KD Nhà Thuốc Ngọc Hà 1 039***698 2802*****1196 Bậc 3 500.000

533 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Lê Xuân Hà 035***116 2211*****3733 Bậc 3 500.000

534 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Thời Trang Orchid Phùng 098***181 2211*****0417 Bậc 3 500.000

535 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Hoàng Đức Giang 098***556 2211*****5088 Bậc 3 500.000

536 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Lê Văn Hải 2003 076***687 2001*****1330 Bậc 3 500.000

537 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Lê Quang Trường 079***307 2001*****1382 Bậc 3 500.000

538 Nam Đà Nẵng HKD Cây Cảnh Mỹ Phượng 090***197 2005*****0335 Bậc 3 500.000

539 Nam Đà Nẵng Hộ KD Hiền Linh 61 070***593 2008*****0898 Bậc 3 500.000
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540 Nam Đà Nẵng HKD Nguyễn Thị Trọng 088***089 4217*****0317 Bậc 3 500.000

541 Nam Đà Nẵng Hộ KD Đinh Thị Liên 090***712 2008*****1225 Bậc 3 500.000

542 Nam Đà Nẵng Hộ KD Điện thoại di động Ngọc Tuấn 090***727 2008*****0665 Bậc 3 500.000

543 Nam Đà Nẵng HKD Đinh Thị Thùy Tố Nga 090***118 2009*****2118 Bậc 3 500.000

544 Nam Đà Nẵng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chương 090***031 2013*****9789 Bậc 3 500.000

545 Nam Đà Nẵng Hộ KD Phạm Tấn Phát 090***994 2002*****0845 Bậc 3 500.000

546 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Gas Hòa Bình 093***295 2005*****1531 Bậc 3 500.000

547 Nam Đà Nẵng Hộ KD Hòa Y 093***883 2002*****1559 Bậc 3 500.000

548 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Hà Nội Blue 090***753 2013*****4155 Bậc 3 500.000

549 Nam Đà Nẵng Đặng Anh Quý 091***469 2009*****0378 Bậc 3 500.000

550 Nam Đà Nẵng Huỳnh Đức Ngân 098***515 4219*****1273 Bậc 3 500.000

551 Nam Định Hộ kinh doanh Đinh Tiến Dũng 035***405 3205*****1301 Bậc 3 500.000

552 Nam Định Hộ kinh doanh Bùi Thị Thu Hà 097***904 3205*****0315 Bậc 3 500.000

553 Nam Định HKD Nguyễn Văn Tưởng 1987 036***675 3216*****6666 Bậc 3 500.000

554 Nam Định Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Mai 094***368 3215*****5249 Bậc 3 500.000

555 Nam Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thu Huyền 096***418 3205*****0729 Bậc 3 500.000

556 Nam Định Hộ Kinh Doanh Trần Hữu Khá 93 086***818 3215*****5790 Bậc 3 500.000

557 Nam Đồng Nai HKD Cửa Hàng Thành Nhân 090***254 5908*****4276 Bậc 3 500.000

558 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Sơn Hải 039***589 5914*****3718 Bậc 3 500.000

559 Nam Đồng Nai HKD Cửa hàng Bách hóa TH Ngọc Lan 079***417 5914*****3753 Bậc 3 500.000

560 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Anh Thư 6 093***816 5908*****2676 Bậc 3 500.000

561 Nam Đồng Nai HKD Thành Mai 091***550 5914*****2642 Bậc 3 500.000

562 Nam Đồng Nai Hộ KD Vương Văn Hồng Hên Gas 090***063 5908*****0670 Bậc 3 500.000

563 Nam Đồng Nai HKD Thắng Lợi 093***484 5914*****0732 Bậc 3 500.000

564 Nam Đồng Nai Hộ KD Nguyễn Thị Tuyết Phượng 093***393 5908*****0750 Bậc 3 500.000

565 Nam Đồng Nai Nguyễn Thị Thủy 093***479 5908*****0976 Bậc 3 500.000

566 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Định 094***276 5908*****0868 Bậc 3 500.000

567 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Thanh Trung 3 032***702 5908*****0960 Bậc 3 500.000

568 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Sáng Lạng 036***554 5911*****1349 Bậc 3 500.000

569 Nam Nghệ An HKD Hồ Viết Bang 033***414 3609*****0915 Bậc 3 500.000

570 Nam Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lê Văn Sơn 096***314 3638*****1670 Bậc 3 500.000

571 Nam Nghệ An HKD Nguyễn Bá Lực 097***029 3609*****2936 Bậc 3 500.000

572 Nam Nghệ An Hộ KD Trần Gia Tâm 033***952 3603*****0765 Bậc 3 500.000

573 Nam Nghệ An Nguyễn Thị Tươi 076***042 3601*****1966 Bậc 3 500.000

574 Nam Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Hoàng Gia 097***246 3615*****4496 Bậc 3 500.000

575 Nam Nghệ An Hộ Kinh Doanh Thái Long(20-01) 096***757 3638*****4031 Bậc 3 500.000

576 Nam Ninh Bình Hộ KD Vũ Minh Nhâm 097***266 3307*****1741 Bậc 3 500.000

577 Nam Ninh Bình Hộ KD Trần Thị Hoài 091***775 3312*****0930 Bậc 3 500.000

578 Nam Sài Gòn Hộ KD Chicken Plus 090***026 1902*****1982 Bậc 3 500.000

579 Nam Sài Gòn JO H-A-I-R SA-LON 039***042 1902*****0320 Bậc 3 500.000

580 Nam Sài Gòn HKD Trang Cháo Vịt.Com 086***130 6160*****0430 Bậc 3 500.000

581 Nam Thái Nguyên HKD Phạm Đức Lý 033***430 8508*****3454 Bậc 3 500.000

582 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Chí Trung 098***305 8509*****1677 Bậc 3 500.000

583 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hóa Mỹ Phẩm Thanh Nga 092***486 8509*****1710 Bậc 3 500.000

584 Nam Thái Nguyên HKD Bùi Thị Tâm 036***650 8508*****3381 Bậc 3 500.000

585 Nam Thái Nguyên HKD Trịnh Quyết Tâm 098***511 8508*****3352 Bậc 3 500.000

586 Nam Thái Nguyên Phạm Văn Thái 091***160 8501*****1824 Bậc 3 500.000

587 Nam Thái Nguyên HKD Nhôm Kính Thuận Thanh 098***015 8501*****2702 Bậc 3 500.000

588 Nam Thái Nguyên HKD TT Giáo Dục Mạnh Cường 032***480 8508*****2314 Bậc 3 500.000

589 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh doanh Hoàng Thị Việt Anh 097***996 8509*****1631 Bậc 3 500.000

590 Nam Thái Nguyên Hộ kinh doanh Đặng Thị ánh Tuyết 098***925 8501*****2925 Bậc 3 500.000

591 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Trần Thanh Xuyên 096***071 8507*****2495 Bậc 3 500.000

592 Nam Thái Nguyên Nhà Thuốc Hoàng Lan 086***665 8501*****2538 Bậc 3 500.000

593 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Huyền 090***828 3515*****5204 Bậc 3 500.000

594 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thanh Tuấn 096***780 3519*****5999 Bậc 3 500.000

595 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Nhung Hiếu 097***540 3520*****6410 Bậc 3 500.000

596 Nam Thanh Hóa Hộ KD Cơ Sở Học Thêm Lê-Thị-Hoà 094***789 3519*****3954 Bậc 3 500.000

597 Nam Thanh Hóa Hộ KD Khương Loan 92 086***136 3522*****7999 Bậc 3 500.000

598 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lương Thị Hà 039***225 3515*****5828 Bậc 3 500.000

599 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ninh 038***035 3520*****8386 Bậc 3 500.000

600 Nam Thanh Hóa Hộ KD Mùa COFFEE 098***447 3528*****5651 Bậc 3 500.000
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601 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Văn Tuấn 091***806 3528*****4925 Bậc 3 500.000

602 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hạnh 035***681 3520*****1972 Bậc 3 500.000

603 Nam Thanh Hóa
Hộ Kinh Doanh Tạp Hoá Nguyễn Thị 

Quỳnh
093***595 3534*****3238 Bậc 3 500.000

604 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Thịnh 094***054 3520*****1986 Bậc 3 500.000

605 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lưu Thị Hồng 88 035***314 3515*****9555 Bậc 3 500.000

606 Nam Thanh Hóa
Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Răng Sài 

Gòn
097***866 3521*****5678 Bậc 3 500.000

607 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nhóm Trẻ MN Hoa Hướng Dương 096***605 3522*****3006 Bậc 3 500.000

608 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Quí 093***783 6440*****1257 Bậc 3 500.000

609 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Hai Hùm 3 098***333 6440*****2794 Bậc 3 500.000

610 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhân 83 097***922 3606*****8888 Bậc 3 500.000

611 Nghệ An Hộ Kinh doanh Thái Bá Thành 091***226 3605*****7801 Bậc 3 500.000

612 Nghệ An HKD Hồ Trọng Thỏa 086***784 3624*****5120 Bậc 3 500.000

613 Nghệ An Hộ KD Lương Đình Quân 094***233 3607*****7240 Bậc 3 500.000

614 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Hiệp Anh 097***299 3600*****3183 Bậc 3 500.000

615 Nghệ An HKD MIAOW PIZZA 091***389 3600*****6166 Bậc 3 500.000

616 Nghệ An HKD Cơm Xưa Quán 091***686 3600*****0123 Bậc 3 500.000

617 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Sâm 038***628 3606*****5338 Bậc 3 500.000

618 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Quán Nhậu 95 Nguyễn Du 079***666 3600*****7979 Bậc 3 500.000

619 Nghệ An HKD Nguyễn Thị Hiếu-MN ánh Dương 098***428 3624*****5267 Bậc 3 500.000

620 Nghệ An Hộ KD ẩm Thực Dê Vườn Xoài 098***522 3607*****6962 Bậc 3 500.000

621 Nghệ An HKD Phòng Khám Sản Phụ Lâm Thuỷ 091***422 3600*****0786 Bậc 3 500.000

622 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Vương Thị Chi 097***994 3606*****9981 Bậc 3 500.000

623 Nhà Bè Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tư 086***731 6340*****0431 Bậc 3 500.000

624 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thắng 2 036***396 3300*****1190 Bậc 3 500.000

625 Ninh Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hà 1 096***691 3308*****1194 Bậc 3 500.000

626 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Trần Tiến Anh 091***889 3310*****6268 Bậc 3 500.000

627 Ninh Bình HKD Lê Minh Đức 091***135 3308*****7139 Bậc 3 500.000

628 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Hùng 076***939 4906*****0403 Bậc 3 500.000

629 Ninh Thuận Cường Đào 083***254 4906*****0817 Bậc 3 500.000

630 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Hải Sản Võ Ngọc 091***230 4900*****2784 Bậc 3 500.000

631 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Cửa hàng An Uyên 092***868 4910*****5868 Bậc 3 500.000

632 Phú Nhuận Chả Cá Hà Nội Xưa 097***943 1604*****0300 Bậc 3 500.000

633 Phú Quốc Hộ KD Vịnh Xanh Phú Quốc 083***992 7790*****0776 Bậc 3 500.000

634 Phú Quốc HKD Đình Đình 086***170 7790*****2010 Bậc 3 500.000

635 Phú Quốc HKD TRƯờNG THịNH 096***683 7790*****1740 Bậc 3 500.000

636 Phú Quốc Hộ KD Tre Xanh Tự Nhiên 070***712 7790*****0730 Bậc 3 500.000

637 Phú Quốc Hộ KD Sinh Thái 093***796 7790*****0668 Bậc 3 500.000

638 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Hữu Anh 091***956 2714*****1261 Bậc 3 500.000

639 Phú Thọ Dương Văn Công 033***868 2702*****0790 Bậc 3 500.000

640 Phú Thọ Hộ KD Chu Bá Lợi 66 039***468 2717*****0786 Bậc 3 500.000

641 Phú Thọ Hộ KD Sa Thị Trang 096***246 2700*****3668 Bậc 3 500.000

642 Phú Thọ Đặng Thị Nga 098***133 2717*****0350 Bậc 3 500.000

643 Phú Thọ Hộ KD Lê Ngọc Khánh 033***666 2700*****0427 Bậc 3 500.000

644 Phú Thọ Hộ KD Trần Thị Kim Dung 035***758 2715*****3383 Bậc 3 500.000

645 Phú Thọ Hộ KD cơ sở PT giáo dục hải dương 034***489 2713*****1174 Bậc 3 500.000

646 Phú Thọ II HKD Dương Quý Vinh 093***666 2711*****5888 Bậc 3 500.000

647 Phú Thọ II Hộ kinh doanh Vũ Văn Sơn 096***585 2709*****1738 Bậc 3 500.000

648 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến Tuyển 091***554 2704*****5555 Bậc 3 500.000

649 Phú Yên HKD Thành Yến Lương Thị Minh Yến 091***339 4601*****0318 Bậc 3 500.000

650 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Cửa hàng Nguyệt Khang 097***371 3802*****1530 Bậc 3 500.000

651 Quảng Bình HKD Thuốc Thú Y Trung Dung 035***928 3803*****0421 Bậc 3 500.000

652 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh ĐAN NHI PRIN 096***256 3800*****6868 Bậc 3 500.000

653 Quảng Bình Hộ kinh doanh Dương Công Vương 032***577 3802*****3577 Bậc 3 500.000

654 Quảng Bình
Chuỗi HT bán lẻ - sữa chữa điện thoại 

Tuấn Trọng
090***712 3802*****2194 Bậc 3 500.000

655 Quảng Bình HKD Bách Hóa Phan Thị Miền 097***725 3802*****8888 Bậc 3 500.000

656 Quảng Bình HKD Thực Phẩm Sạch Mẹ Bống 091***986 3809*****0308 Bậc 3 500.000

657 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Giang 091***139 3802*****6468 Bậc 3 500.000
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658 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vân 1984 083***322 3809*****0337 Bậc 3 500.000

659 Quảng Nam Hộ kinh doanh Hiệu vải Thùy Trang 090***268 4201*****0496 Bậc 3 500.000

660 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Hoàng Vũ 090***230 4222*****0435 Bậc 3 500.000

661 Quảng Nam HKD Đoàn Ngọc Dương 096***059 4210*****0372 Bậc 3 500.000

662 Quảng Nam HKD Thượng Thị Kim Long 037***834 4210*****6666 Bậc 3 500.000

663 Quảng Nam
HKDCSSXHTC Mỹ Nghệ Việt Bin Bin 

(Phạm Quang Văn)
036***420 4220*****0317 Bậc 3 500.000

664 Quảng Nam HKD Huỳnh Phước Thiện 039***525 4211*****1167 Bậc 3 500.000

665 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Tô Thị Lý 098***824 4204*****5393 Bậc 3 500.000

666 Quảng Nam Nguyễn Hùng 090***267 4200*****4527 Bậc 3 500.000

667 Quảng Nam Hộ KD Dương Thị Định 096***007 4202*****0367 Bậc 3 500.000

668 Quãng Ngãi
Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Hạnh(Mạnh 

Hạnh)
093***479 4510*****6868 Bậc 3 500.000

669 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Tuấn Hồng 091***034 4508*****2034 Bậc 3 500.000

670 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Nguyễn Duy Liên 091***870 4501*****0422 Bậc 3 500.000

671 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Dung 090***475 4503*****0767 Bậc 3 500.000

672 Quãng Ngãi
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Trang 

Cafe
036***449 4510*****1189 Bậc 3 500.000

673 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lan Hương 098***081 4503*****0318 Bậc 3 500.000

674 Quảng Ninh HKD Nguyễn Thị Xuân 1968 098***263 8017*****0488 Bậc 3 500.000

675 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 090***191 8010*****2666 Bậc 3 500.000

676 Quảng Ninh HKD Nguyễn Thị Loan 098***806 8000*****2806 Bậc 3 500.000

677 Quảng Ninh HKD Nguyễn Đình Lộc 093***099 8001*****0461 Bậc 3 500.000

678 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân 098***620 8017*****1620 Bậc 3 500.000

679 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Bùi Thị Huế 033***885 8017*****0804 Bậc 3 500.000

680 Quảng Ninh Dương Cao Tĩnh 090***827 8000*****0339 Bậc 3 500.000

681 Quảng Ninh Hộ kinh doanh cửa hàng đồ Nhật 098***666 8017*****5666 Bậc 3 500.000

682 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Duyên Mến 091***383 3903*****7777 Bậc 3 500.000

683 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Saphia 091***232 3900*****6868 Bậc 3 500.000

684 Quảng trị Trần Văn Ngộ 091***246 3907*****2116 Bậc 3 500.000

685 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu Hằng 097***554 3901*****2529 Bậc 3 500.000

686 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Hồ Văn Đào 083***333 3907*****0705 Bậc 3 500.000

687 Quảng trị
HKD Rèm Màn Chăn Ga Gối Nệm Thanh 

Tú
091***474 3904*****1862 Bậc 3 500.000

688 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Bùi Xuân Việt 085***455 3905*****3094 Bậc 3 500.000

689 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Lê Cẩm Tú 094***551 3902*****0729 Bậc 3 500.000

690 Quảng trị HKD Shop áo Quần Thanh Thanh 081***245 3902*****2952 Bậc 3 500.000

691 Quảng trị Hoài Phương 036***210 3905*****1161 Bậc 3 500.000

692 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh 098***233 3904*****6999 Bậc 3 500.000

693 Sài Gòn Hộ kinh doanh An Lộc Phát 076***938 1609*****7938 Bậc 3 500.000

694 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Horizon Con Dao Hotel 093***241 1609*****1200 Bậc 3 500.000

695 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Chị Tư Spa 090***155 1610*****0368 Bậc 3 500.000

696 Sài Gòn Hải sản Côn Đảo Xanh 098***308 1609*****0351 Bậc 3 500.000

697 Sóc Sơn Hộ Kinh Doanh Lê Đức Ngà 096***528 3160*****9470 Bậc 3 500.000

698 Sóc Sơn HKD Trần Đình Toại 097***686 3160*****0620 Bậc 3 500.000

699 Sóc Sơn HKD Ngô Quý Hoài 098***850 3160*****1442 Bậc 3 500.000

700 Sóc Sơn Hộ kinh doanh Huyền Trang 1212 098***495 3160*****6741 Bậc 3 500.000

701 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Hoàng Đình Duy 091***902 7600*****0942 Bậc 3 500.000

702 Sóc Trăng HKD Diệp Ngọc Linh 097***520 7613*****0385 Bậc 3 500.000

703 Sơn La HKD Điêu Chính Quý 086***868 7908*****8888 Bậc 3 500.000

704 Sơn La HKD Cá Thể Cù Thị Hà 036***021 7905*****8999 Bậc 3 500.000

705 Sơn La HKD Đặng Viết Mạnh 096***059 7908*****8579 Bậc 3 500.000

706 Sơn La HKD Lại Thị Vân 085***899 7908*****1984 Bậc 3 500.000

707 Sơn La HKD Mẹ Và Bé 096***704 7905*****2999 Bậc 3 500.000

708 Sơn La HKD Lê Xuân Hà 034***884 7906*****2615 Bậc 3 500.000

709 Sơn La HKD Bùi Đình Toàn 092***686 7908*****8989 Bậc 3 500.000

710 Sơn La Hộ KD Nguyễn Thị Bích Thảo 097***883 7901*****3103 Bậc 3 500.000

711 Sơn La Hộ Kinh Doanh Vũ Tân Lập 083***882 7907*****6882 Bậc 3 500.000

712 Sơn La Hộ KD Nguyễn Văn Vương 096***138 7901*****1984 Bậc 3 500.000

713 Sơn La HKD Nguyễn Thị Hưng 038***108 7907*****0316 Bậc 3 500.000

714 Sơn La HKD Tạ Thị Hiên 098***786 7908*****6688 Bậc 3 500.000

715 Sơn La HKD Hoàng Văn Mái 039***475 7908*****8475 Bậc 3 500.000



STT Tên CN loại I Tên khách hàng

Số điện thoại 

đăng ký 

Agribank Plus

Số TKTT

 nhận quà tặng

Bậc quà 

tặng

 Giá trị quà 

tặng 

716 Sơn La Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yến 034***990 7907*****0339 Bậc 3 500.000

717 Sơn La Hộ KD Lương Văn Nghĩa 094***395 7904*****2158 Bậc 3 500.000

718 Sơn La Hộ KD Hoàng Minh Thản 097***889 7904*****1785 Bậc 3 500.000

719 Sơn La Hộ KD Lò Văn Tướng 056***888 7901*****2435 Bậc 3 500.000

720 Sơn La HKD Lường Thị Mai 033***834 7907*****0453 Bậc 3 500.000

721 Sơn La HKD Lường Thị Bích 037***230 7905*****2888 Bậc 3 500.000

722 Sơn La II HKD Phạm Lệ Mỹ 094***888 7910*****8668 Bậc 3 500.000

723 Sơn La II Nguyễn Văn Quyết 082***866 7903*****8866 Bậc 3 500.000

724 Sơn La II Hộ KD Bùi Thị Hằng MC 096***684 7902*****8689 Bậc 3 500.000

725 Sóng Thần
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Bách Hóa 

Thanh Hải
098***117 5591*****7979 Bậc 3 500.000

726 Sóng Thần
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Gas Anh Quân 

7
082***772 5591*****1968 Bậc 3 500.000

727 Tam Trinh Hộ kinh doanh Phạm Văn Bằng 097***097 1508*****2097 Bậc 3 500.000

728 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Việt Thân 077***783 6360*****3838 Bậc 3 500.000

729 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Linh Phong 090***199 6360*****9199 Bậc 3 500.000

730 Tân Phú Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuyển 093***681 6460*****1427 Bậc 3 500.000

731 Tân Phú Hộ Kinh Doanh HH Bảo Linh 86 036***364 6460*****2392 Bậc 3 500.000

732 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Phan Thị Ân 081***787 5604*****3979 Bậc 3 500.000

733 Tây Bình Phước Hộ kinh doanh Vũ Minh 036***960 5603*****9979 Bậc 3 500.000

734 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Ngô Văn Huỳnh 098***307 5604*****0824 Bậc 3 500.000

735 Tây Bình Phước
Hộ Kinh Doanh Hệ Thống Sữa Bỉm Mai 

Anh
098***668 5616*****1222 Bậc 3 500.000

736 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tuấn Kiệt 098***643 5612*****5048 Bậc 3 500.000

737 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng - Ba Hùng 093***535 5610*****0308 Bậc 3 500.000

738 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Phan Thị Thanh Hiếu 096***778 5612*****4949 Bậc 3 500.000

739 Tây Hồ Hộ KD AURORA ĐĐA 098***804 1506*****2154 Bậc 3 500.000

740 Tây Hồ Hộ KD AURORA 098***201 1506*****2790 Bậc 3 500.000

741 Tây Hồ Hộ KD Trần Huy Hoàng Bia Hơi 096***168 1506*****3808 Bậc 3 500.000

742 Tây Hồ Hộ KD Nguyễn Thu Hường 1980 035***216 1506*****4738 Bậc 3 500.000

743 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trương Thị Vân 098***967 3614*****6767 Bậc 3 500.000

744 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Vũ Hồng Thái 097***890 3612*****8989 Bậc 3 500.000

745 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Bùi Đức Tuấn 097***382 3619*****9999 Bậc 3 500.000

746 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hoàng Duy Phương 094***999 3611*****7888 Bậc 3 500.000

747 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh 096***359 3620*****3439 Bậc 3 500.000

748 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Phương 096***494 3612*****3632 Bậc 3 500.000

749 Tây Ninh HKD Huỳnh Thị Lệ 037***798 5709*****5798 Bậc 3 500.000

750 Tây Ninh
Hộ Kinh Doanh Trường Mầm Non Tư 

Thục Vàng Anh
096***480 5703*****0480 Bậc 3 500.000

751 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Vinh 037***950 5700*****0627 Bậc 3 500.000

752 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Suối Sâu Quán 094***687 5701*****5687 Bậc 3 500.000

753 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Owen TN 098***257 5700*****0338 Bậc 3 500.000

754 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Văn Kha 093***864 5703*****1870 Bậc 3 500.000

755 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Quang Phượng 091***008 5700*****1399 Bậc 3 500.000

756 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Văn Đẹp 097***949 5709*****1518 Bậc 3 500.000

757 Tây Quảng Ninh
HO KINH DOANH PHAM THI NGOC 

THU
088***969 8003*****6133 Bậc 3 500.000

758 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Tăng Tiến Hùng 089***666 8011*****0639 Bậc 3 500.000

759 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Bảo Ngọc Hotel 097***582 8036*****0691 Bậc 3 500.000

760 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Phương 098***922 8036*****0309 Bậc 3 500.000

761 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Hải Đăng 035***888 8011*****4097 Bậc 3 500.000

762 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương Ngọc 038***419 8012*****1837 Bậc 3 500.000

763 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Cơm Niêu Lưu Bình 097***493 6320*****0442 Bậc 3 500.000

764 Thái Bình Hộ kinh doanh Đặng Văn Tuấn 033***559 3408*****3166 Bậc 3 500.000

765 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Đinh Văn Tình 090***990 3404*****9999 Bậc 3 500.000

766 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Hồng Thư 098***122 3409*****6868 Bậc 3 500.000

767 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Đào 1991 033***479 8510*****1696 Bậc 3 500.000

768 Thái Nguyên Hộ kinh doanh Nguyễn Kim Thắng 033***814 8504*****0340 Bậc 3 500.000

769 Thăng Long Hộ KD MAX EDU 098***687 1300*****0830 Bậc 3 500.000

770 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Việt Dũng 038***512 3516*****2850 Bậc 3 500.000

771 Thanh Hóa Hộ KD Tạp Hóa Phương Tú 098***835 3532*****1941 Bậc 3 500.000
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772 Thanh Hóa Nguyễn Sỹ Hùng 085***668 3532*****3668 Bậc 3 500.000

773 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Xuân Đào 034***758 3512*****0654 Bậc 3 500.000

774 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Tuyết 086***282 3516*****7282 Bậc 3 500.000

775 Thanh Hóa Hộ KD Lưu Thị Tuyết 084***234 3512*****7393 Bậc 3 500.000

776 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Văn Đoàn 096***368 3516*****2214 Bậc 3 500.000

777 Thanh Hóa Hộ KD Trần Thị Hương 096***253 3501*****0700 Bậc 3 500.000

778 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Xuân Thường 097***351 3503*****7678 Bậc 3 500.000

779 Thanh Hóa Cơ Sở Kinh Doanh Dược Liệu Bốn Na 097***799 3501*****3636 Bậc 3 500.000

780 Thanh Hóa Cơ Sở KD Thanh Nga 093***716 3500*****6688 Bậc 3 500.000

781 Thanh Hóa Hộ KD Thành Minh EDUCATION 097***252 3501*****6868 Bậc 3 500.000

782 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Thủy 039***395 3516*****3217 Bậc 3 500.000

783 Thanh Hóa Hộ KD Trần Đăng Cảnh 091***304 3532*****4890 Bậc 3 500.000

784 Thanh Hóa Hộ KD HKD - Dương Đình Thức 097***286 3532*****2678 Bậc 3 500.000

785 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Phương 094***888 3532*****2501 Bậc 3 500.000

786 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Thị Ngọc 097***971 3512*****6673 Bậc 3 500.000

787 Thanh Hóa Hộ KD Đỗ Thị Dự 034***048 3532*****2763 Bậc 3 500.000

788 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Huy Ninh 098***806 3516*****3700 Bậc 3 500.000

789 Thanh Hóa HKD Vũ Xuân Hương 085***696 3531*****2154 Bậc 3 500.000

790 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Thị Nhung 032***493 3513*****1150 Bậc 3 500.000

791 Thanh Hóa Hộ KD Pù Luông PARADISE 032***222 3503*****9999 Bậc 3 500.000

792 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Yến 098***474 3500*****3999 Bậc 3 500.000

793 Thanh Hóa Hộ KD Nam San 093***291 3504*****0610 Bậc 3 500.000

794 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Thị Huyền 098***289 3516*****2975 Bậc 3 500.000

795 Thanh Hóa BUNNY STORE 098***844 3532*****6186 Bậc 3 500.000

796 Thanh Hóa Hộ KD Hùng Thanh 097***628 3516*****5919 Bậc 3 500.000

797 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhung 097***285 3525*****8586 Bậc 3 500.000

798 Thanh Hóa Hộ KD Bùi Ngọc Hằng 097***997 3500*****9997 Bậc 3 500.000

799 Thanh Hóa Trần Đình Thắng 096***567 3532*****2582 Bậc 3 500.000

800 Thanh Hóa HKD Lê Tiến Thủy 070***334 3531*****1594 Bậc 3 500.000

801 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Văn Đại 092***266 3513*****0633 Bậc 3 500.000

802 Thanh Hóa Hộ KD Quần áo May Mặc Sẵn Flori 091***581 3500*****6688 Bậc 3 500.000

803 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Thưởng 090***686 3513*****0610 Bậc 3 500.000

804 Thanh Hóa Hộ KD Cửa Hàng VLXD và TB An Nhiên 096***760 3512*****4372 Bậc 3 500.000

805 Thanh Hóa Cửa hàng Tuyết Tước 097***964 3501*****3159 Bậc 3 500.000

806 Thanh Trì HKD Nguyễn Văn Quý Quầy Thịt Bò 098***971 3180*****6971 Bậc 3 500.000

807 Thanh Trì
Hộ KD An Chi CSSX Dụng Cụ Bánh 

Tráng Cuộn
033***303 3180*****0468 Bậc 3 500.000

808 Thanh Trì Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Việt Nhật 098***830 3180*****0445 Bậc 3 500.000

809 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Nội Thất Thời Thượng 076***134 6100*****3188 Bậc 3 500.000

810 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Hồ Quang Huy 034***316 6100*****7979 Bậc 3 500.000

811 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Linh Trái Cây 090***599 6100*****1176 Bậc 3 500.000

812 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Thủy Hoàng 096***667 6100*****7979 Bậc 3 500.000

813 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Văn Tây 035***239 6100*****3136 Bậc 3 500.000

814 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Tính Nấm 096***841 6100*****1669 Bậc 3 500.000

815 Thủ Đức HKD Phụ Tùng Ô Tô Mai Hương 093***947 6100*****1912 Bậc 3 500.000

816 Thủ Đức HKD Phan Thanh Tuấn 098***534 6100*****3034 Bậc 3 500.000

817 Thừa Thiên Huế HKD Thương Nhật 092***596 4005*****5693 Bậc 3 500.000

818 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Lương Thị Nga 083***699 4011*****0620 Bậc 3 500.000

819 Thừa Thiên Huế Hộ KD Bảo Ngọc Fruits 076***903 4009*****0464 Bậc 3 500.000

820 Thừa Thiên Huế HKD Dầu Tràm Thái Hà 098***998 4005*****5998 Bậc 3 500.000

821 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Sinh Ngọc 098***003 4005*****3003 Bậc 3 500.000

822 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh ốc Cay 096***139 4002*****0139 Bậc 3 500.000

823 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Trường 085***775 4008*****3737 Bậc 3 500.000

824 Thừa Thiên Huế HKD Nguyễn Hữu Thu 098***966 4005*****0966 Bậc 3 500.000

825 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Mỹ Liên 097***453 4007*****0483 Bậc 3 500.000

826 Thừa Thiên Huế Hộ KD Nguyễn Thị Ngọc Loan 077***367 4009*****0356 Bậc 3 500.000

827 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hương 035***098 2208*****0735 Bậc 3 500.000

828 Thường Tín HKD Lớp Học Thầy Hiếu 038***009 2208*****1642 Bậc 3 500.000

829 Thường Tín Quầy Thuốc Minh Tâm 090***989 2208*****0396 Bậc 3 500.000

830 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Trái Cây Trang Phụng 090***150 6902*****1156 Bậc 3 500.000

831 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Võ Thị Thanh Tâm 084***573 6903*****1316 Bậc 3 500.000
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832 Tiền Giang
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thực Phẩm 

Thạch Loan
094***223 6900*****1152 Bậc 3 500.000

833 Tiền Giang HKD Trần Thị Tuyết Mai 091***545 6903*****1418 Bậc 3 500.000

834 Tiền Giang Hộ kinh doanh Hoa Nhãn 2 091***572 6901*****0349 Bậc 3 500.000

835 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Thảo Nguyên 036***447 6900*****1356 Bậc 3 500.000

836 TP Hồ Chí Minh Hộ KD Mười út Kiếm 039***044 1700*****1561 Bậc 3 500.000

837 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Nhựa Gia dụng Tuấn Anh 090***858 1700*****0756 Bậc 3 500.000

838 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Khải Hoàn 091***819 1700*****3939 Bậc 3 500.000

839 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Phan Nguyễn Như Loan 090***937 1700*****1289 Bậc 3 500.000

840 Trà Vinh Hộ KD Sông ái 097***828 7400*****2828 Bậc 3 500.000

841 Trà Vinh Hộ Kinh Doanh Lâm Phương 098***486 7406*****1608 Bậc 3 500.000

842 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Liên Nga 037***017 1900*****0799 Bậc 3 500.000

843 Từ Liêm Hộ KD Nguyễn Ngọc Khang 1957 091***816 3100*****0370 Bậc 3 500.000

844 Tuyên Quang HKD Nguyễn Thị Dung 1991 097***327 8106*****0724 Bậc 3 500.000

845 Tuyên Quang
HKD Điện Máy - Dịch Vụ Thương Mại 

Tấn Huyền
096***999 8107*****3986 Bậc 3 500.000

846 Tuyên Quang HKD Vũ Quốc Cường 098***087 8102*****0756 Bậc 3 500.000

847 Tuyên Quang HKD Nông Trung Chính 083***888 8103*****2826 Bậc 3 500.000

848 Vĩnh Long HKD Nguyễn Thị Ngọc Anh 078***010 7308*****0930 Bậc 3 500.000

849 Vĩnh Phúc HKD Nguyễn Thị Minh Huệ 096***977 2808*****9999 Bậc 3 500.000

850 Vĩnh Phúc Hộ KD Ngô Thị Phương 1990 036***006 2807*****3888 Bậc 3 500.000

851 Vĩnh Phúc HKD Lưu Văn Bắc 097***696 2808*****3259 Bậc 3 500.000

852 Vĩnh Phúc HKD Nguyễn Thị Lan Anh 091***578 2808*****6666 Bậc 3 500.000

853 Vĩnh Phúc Hộ KD Nhà Thuốc Số 58 086***587 2807*****9686 Bậc 3 500.000

854 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Thái 54 098***828 2800*****9828 Bậc 3 500.000

855 Vĩnh Phúc II Vương Xuân Tự 098***348 2890*****3636 Bậc 3 500.000

856 Vĩnh Phúc II HKD Chu Văn Thọ 097***498 2809*****0485 Bậc 3 500.000

857 Vĩnh Phúc II Nguyễn Thanh Bình 098***238 2809*****3720 Bậc 3 500.000

858 Vũng Tàu Hộ KD Thái Khắc Hiền 087***832 6090*****9555 Bậc 3 500.000

859 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Diamond Sea 084***616 6090*****3535 Bậc 3 500.000

860 Vũng Tàu Hộ KD Cơm Tấm Hậu 090***330 6090*****6330 Bậc 3 500.000

861 Vũng Tàu Hộ KD Cơm Tấm Lọ Lem 086***272 6090*****6666 Bậc 3 500.000

862 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Mai Xuân Thọ 039***236 6090*****8888 Bậc 3 500.000

863 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Lê Văn Trung 091***222 8700*****0912 Bậc 3 500.000

864 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Trần Thị Nguyệt 1976 091***636 8700*****0340 Bậc 3 500.000

865 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Lê Minh Đức 091***909 8704*****5678 Bậc 3 500.000

866 Yên Bái HKD Phạm Tú Anh 086***733 8709*****9999 Bậc 3 500.000

867 Yên Bái
HKD PK Nha Khoa Cao Cấp Hiệu Hoa-

HN
098***499 8700*****0783 Bậc 3 500.000

868 Yên Bái Phạm Hữu Giang 097***117 8701*****0887 Bậc 3 500.000

869 Yên Bái HKD Hoàng Thị Quỳnh Nga 2003 083***424 8701*****2614 Bậc 3 500.000

870 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hà Thuần YB 091***176 8700*****1185 Bậc 3 500.000

QUÀ TẶNG BẬC 2 484.800.000

1 An Giang Hộ Kinh Doanh Yến Nhi 1 096***240 6705*****9240 Bậc 2 300.000

2 An Giang
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở SX Đường Thốt 

Nốt Hương Tràm
098***277 6706*****6999 Bậc 2 300.000

3 An Giang Hộ Kinh Doanh Hùng Đào 090***135 6705*****0361 Bậc 2 300.000

4 An Giang
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Huỳnh Tường Vi 

(Châu Phố)
093***734 6708*****1694 Bậc 2 300.000

5 An Giang
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Tiện Lợi 66 

Mart
034***788 6703*****0605 Bậc 2 300.000

6 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Đỗ Văn Tuyển 094***959 6002*****0456 Bậc 2 300.000

7 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cửa hàng Xe máy Quốc 038***567 6003*****7272 Bậc 2 300.000

8 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Nuôi Trồng Thủy Hải Sản 

Văn Xuân
037***655 6006*****0952 Bậc 2 300.000

9 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Lương Thị Trang 097***672 6002*****1340 Bậc 2 300.000

10 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Thanh 033***272 6003*****0651 Bậc 2 300.000

11 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Sen 093***632 6001*****1303 Bậc 2 300.000

12 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Gia Huy 093***529 6005*****1585 Bậc 2 300.000

13 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Khánh Hưng 098***335 6003*****2499 Bậc 2 300.000
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14 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Bùi Ngọc Hoanh 037***681 6000*****0640 Bậc 2 300.000

15 Bà Rịa Vũng Tàu Thảo Nhung 096***072 6003*****1950 Bậc 2 300.000

16 Bà Rịa Vũng Tàu Phan Thành Dương 079***141 6002*****1804 Bậc 2 300.000

17 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Kim Hồng 090***683 6003*****3088 Bậc 2 300.000

18 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Đào Thị Kim Huệ 098***520 6000*****3660 Bậc 2 300.000

19 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ kinh doanh vật tư điện lạnh Vân An 093***954 6003*****1664 Bậc 2 300.000

20 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Phước Hải ISLAND 091***231 6005*****2798 Bậc 2 300.000

21 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Sunny Hotel-Coffee And Tea 091***879 6002*****0360 Bậc 2 300.000

22 Bà Rịa Vũng Tàu Thy Hiền 096***335 6003*****0970 Bậc 2 300.000

23 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Lẩu Bò Sung 093***746 6000*****1671 Bậc 2 300.000

24 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Trần Dũng 097***697 6004*****2403 Bậc 2 300.000

25 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nga 094***272 6002*****0830 Bậc 2 300.000

26 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ KD Nguyễn Hữu Quốc Phong 093***437 6002*****9388 Bậc 2 300.000

27 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Tổng Hợp Tam 

Phước
033***429 6001*****2228 Bậc 2 300.000

28 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Bách Hóa Phương Quỳnh 096***008 6003*****7428 Bậc 2 300.000

29 Bà Rịa Vũng Tàu GARAGE Trung Chiến 091***042 6005*****0728 Bậc 2 300.000

30 Bà Rịa Vũng Tàu Quán Minh Hải 033***657 6005*****0944 Bậc 2 300.000

31 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh MS Dung 091***499 6004*****0699 Bậc 2 300.000

32 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Ăn Vặt Cô Ba 093***614 6000*****3575 Bậc 2 300.000

33 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Motel Thủy Lộc 076***247 6002*****2104 Bậc 2 300.000

34 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Café Muối Moon 098***740 6000*****0712 Bậc 2 300.000

35 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Super Pet 035***867 6003*****4261 Bậc 2 300.000

36 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Hiền 036***494 6000*****0729 Bậc 2 300.000

37 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ kinh doanh quán ăn Sân Vườn Zô Zô 036***811 6000*****5558 Bậc 2 300.000

38 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Khải Hoàng Gia 098***112 6003*****1625 Bậc 2 300.000

39 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Trinh Diễm 082***308 6002*****1124 Bậc 2 300.000

40 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Quán Bờ Hồ 038***103 6000*****4742 Bậc 2 300.000

41 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thuận 084***055 5219*****0611 Bậc 2 300.000

42 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Phân Bón Thìn Thương 097***635 5230*****0344 Bậc 2 300.000

43 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Trần Thị Hường 2 091***629 5220*****0358 Bậc 2 300.000

44 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Cọ Quán 094***979 5207*****1131 Bậc 2 300.000

45 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Cơm Tấm Cây Xoài 038***569 5207*****0638 Bậc 2 300.000

46 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Phạm Thị Liên 094***327 5207*****0730 Bậc 2 300.000

47 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc An 094***047 5207*****0470 Bậc 2 300.000

48 Bắc Đắk Lắk
Hộ KD Cửa Hàng Vật Tư Nông Nghiệp 

Cường ánh
039***419 5209*****2433 Bậc 2 300.000

49 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Mắt Kính Hà Nội 097***991 5209*****0365 Bậc 2 300.000

50 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Đỗ Hải Tiến 098***037 5227*****1195 Bậc 2 300.000

51 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Quốc Bảo Phát 2 096***758 5905*****4601 Bậc 2 300.000

52 Bắc Đồng Nai HKD Ngàn Xổi Hà 033***041 5905*****4364 Bậc 2 300.000

53 Bắc Đồng Nai HKD Cửa Hàng Diệp Anh 070***789 5905*****8789 Bậc 2 300.000

54 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hoàng Kiệt 083***122 5990*****0737 Bậc 2 300.000

55 Bắc Đồng Nai Nông Thị Hồng 096***718 5904*****1597 Bậc 2 300.000

56 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Xuân 090***914 5905*****8359 Bậc 2 300.000

57 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh doanh Toàn Huy 037***663 5905*****8679 Bậc 2 300.000

58 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Lê Nguyễn 091***921 5905*****1293 Bậc 2 300.000

59 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Trường Thịnh 096***175 5905*****3571 Bậc 2 300.000

60 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Đào 082***288 5905*****0600 Bậc 2 300.000

61 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hà Boutique 036***779 5905*****5163 Bậc 2 300.000

62 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Mẹ Và Bé Thư Trang 093***882 5905*****4098 Bậc 2 300.000

63 Bắc Đồng Nai HKD Lê Văn Thắng 097***536 5905*****4131 Bậc 2 300.000

64 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Tường 090***296 5905*****5373 Bậc 2 300.000

65 Bắc Đồng Nai Cửa Hàng Đại An 096***787 5905*****3492 Bậc 2 300.000

66 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Cắt Tóc Nhã Thảo 090***672 5905*****4335 Bậc 2 300.000

67 Bắc Giang HKD Nguyễn Đình Trang 098***886 2505*****9999 Bậc 2 300.000

68 Bắc Giang HKD Nguyễn Văn Tường -1960 036***666 2506*****2382 Bậc 2 300.000

69 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Dự Quyên 035***113 2511*****3162 Bậc 2 300.000

70 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Đựng 097***049 2503*****0658 Bậc 2 300.000

71 Bắc Giang Hộ Kinh doanh Hùng Văn Nguyễn 096***786 2505*****2368 Bậc 2 300.000
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72 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Đàm Thị Thủy 81 097***669 2511*****3728 Bậc 2 300.000

73 Bắc Giang HKD Ngô Chí Nghĩa 098***905 2505*****8888 Bậc 2 300.000

74 Bắc Giang HKD Quách Thị Gấm M.Đ2 097***867 2502*****9867 Bậc 2 300.000

75 Bắc Giang HKD Chảo A San NH 035***403 2502*****0916 Bậc 2 300.000

76 Bắc Giang HKD Hoàng Thị Thanh 032***385 2506*****5385 Bậc 2 300.000

77 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Vũ Trọng Sơn 098***668 2505*****1943 Bậc 2 300.000

78 Bắc Giang HKD Tạ Văn Cảnh 038***905 2503*****0402 Bậc 2 300.000

79 Bắc Giang Hộ kinh doanh Trần Thị Nga 097***859 2502*****0350 Bậc 2 300.000

80 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Bún Cá Cay Hải Phòng 95 037***596 2511*****2698 Bậc 2 300.000

81 Bắc Giang HKD Hà Anh Dũng 096***669 2506*****3970 Bậc 2 300.000

82 Bắc Giang Hộ kinh doanh Hoàng Thị Quyên 1989 098***889 2505*****2250 Bậc 2 300.000

83 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Hà Thanh Tú - 1987 038***091 2506*****0387 Bậc 2 300.000

84 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Ngô Đức Mai 096***544 2503*****0772 Bậc 2 300.000

85 Bắc Giang HKD X3 KARAOKE 096***737 2502*****2231 Bậc 2 300.000

86 Bắc Giang HKD Vi Thị Hương 086***326 2506*****8888 Bậc 2 300.000

87 Bắc Giang II Nguyễn Thị Phương 098***958 2509*****1964 Bậc 2 300.000

88 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Lưu Xuân Nhì 094***296 2510*****8296 Bậc 2 300.000

89 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Lương Thị Hường 097***226 2514*****0494 Bậc 2 300.000

90 Bắc Giang II Hộ KD Nông Văn Tới 091***958 2509*****2099 Bậc 2 300.000

91 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Giáo Dục Trúc Mai Anh 083***568 2509*****4541 Bậc 2 300.000

92 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Đoàn 082***568 2510*****5568 Bậc 2 300.000

93 Bắc Giang II Đỗ Thị Thu Thoa 034***172 2501*****0785 Bậc 2 300.000

94 Bắc Giang II Hộ KD Hà Huy Vỹ 097***699 2507*****8899 Bậc 2 300.000

95 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thùy Dương 89 098***726 2501*****0791 Bậc 2 300.000

96 Bắc Giang II Hộ KD Phạm Thị Lan 1973 086***166 2507*****6441 Bậc 2 300.000

97 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh MAI VIET EDU 086***119 2501*****0415 Bậc 2 300.000

98 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chinh 088***866 2504*****4866 Bậc 2 300.000

99 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Quê 096***977 2504*****7301 Bậc 2 300.000

100 Bắc Giang II Hộ KD Ngô Đức Chung 098***571 2507*****9020 Bậc 2 300.000

101 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Phí Thị Lựa 032***769 2512*****7463 Bậc 2 300.000

102 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Gara Khánh Long 098***612 2510*****3828 Bậc 2 300.000

103 Bắc Giang II Hoàng Văn Minh 098***414 2508*****4414 Bậc 2 300.000

104 Bắc Hà Nội HKD Nguyễn Văn Chiêm 032***223 1440*****1503 Bậc 2 300.000

105 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Loan 082***220 1440*****0995 Bậc 2 300.000

106 Bắc Hà Nội HKD Nguyễn Thị Oanh Phương 098***995 1440*****0914 Bậc 2 300.000

107 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huệ 035***466 1440*****0779 Bậc 2 300.000

108 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Hà 098***527 1440*****0785 Bậc 2 300.000

109 Bắc Hải Phòng Nguyễn Thị Vinh 081***286 2108*****0340 Bậc 2 300.000

110 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Lê Thị Thu Huyền 086***659 2116*****3668 Bậc 2 300.000

111 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Quả Ôliu 096***398 2108*****3089 Bậc 2 300.000

112 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Trần Văn Bằng 093***813 2113*****0373 Bậc 2 300.000

113 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Duy Tiến 077***518 2105*****0374 Bậc 2 300.000

114 Bắc Hải Phòng Hộ KD PKCK Răng Hàm Mặt Bảo Tín 091***682 2102*****0487 Bậc 2 300.000

115 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Thanh Hiệu 098***596 2105*****1109 Bậc 2 300.000

116 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Đào Thị Mùa 090***868 2105*****8889 Bậc 2 300.000

117 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Huệ 1989 098***255 2105*****0657 Bậc 2 300.000

118 Bắc Hải Phòng Vũ Văn Thuần 038***186 2108*****3299 Bậc 2 300.000

119 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hùng 094***387 2113*****0309 Bậc 2 300.000

120 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Tuyết Nhi 034***882 2105*****0788 Bậc 2 300.000

121 Bắc Hải Phòng HKD Đào Sơn 098***366 2103*****0466 Bậc 2 300.000

122 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Hà Nhân Tinh 086***198 8600*****0823 Bậc 2 300.000

123 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Suy 036***327 8605*****1355 Bậc 2 300.000

124 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thanh 038***777 8605*****1970 Bậc 2 300.000

125 Bắc Kạn Vũ Văn Hào 091***646 8605*****8999 Bậc 2 300.000

126 Bắc Kạn Hộ KD Dương Thị Hòa Hảo 039***575 8600*****6666 Bậc 2 300.000

127 Bắc Kạn Hộ KD Nhà Thuốc Tuyết Chiểu 083***883 8600*****1146 Bậc 2 300.000

128 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Trần Thị Phương 038***943 8606*****1973 Bậc 2 300.000

129 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Trần Văn Huân 091***122 8605*****8888 Bậc 2 300.000

130 Bắc Kạn
Hộ KD Nguyễn Thạch Dương - Nhà 

Thuốc Tuyết Chiểu 2
035***999 8600*****0773 Bậc 2 300.000

131 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Đinh Anh Quân 034***114 8602*****0879 Bậc 2 300.000
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132 Bạc Liêu HKD Huy 094***803 7202*****3310 Bậc 2 300.000

133 Bạc Liêu Hộ KD Tiền Văn Liệt 096***110 7206*****2999 Bậc 2 300.000

134 Bạc Liêu Hộ Kinh Doanh Hải Sản Thuận Nhân 094***970 7205*****4979 Bậc 2 300.000

135 Bạc Liêu Hộ kinh doanh Minh Khải 093***199 7200*****0869 Bậc 2 300.000

136 Bắc Long An Sài Gòn Mobile 090***488 6613*****2015 Bậc 2 300.000

137 Bắc Long An HKD Nguyễn Thị Thúy Hằng 036***712 6619*****1593 Bậc 2 300.000

138 Bắc Long An
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Phụ Tùng 

Hồng Phát
037***592 6609*****0342 Bậc 2 300.000

139 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Gas Minh Luân 094***687 6612*****4293 Bậc 2 300.000

140 Bắc Long An Nhà Nghỉ Tấn Dương 035***887 6613*****2202 Bậc 2 300.000

141 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Nha Khoa á Châu 086***239 6613*****1410 Bậc 2 300.000

142 Bắc Long An HKD Now Coffee MH 035***332 6613*****0309 Bậc 2 300.000

143 Bắc Long An HKD Trần Việt Dũng 038***203 6619*****1637 Bậc 2 300.000

144 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Ngọc Trâm L A 093***120 6613*****2639 Bậc 2 300.000

145 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Khang Anh 096***663 6619*****2097 Bậc 2 300.000

146 Bắc Long An Nhà Trọ Sơn Phát 093***059 6613*****2514 Bậc 2 300.000

147 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Cầm Đồ Vân 097***674 6613*****3937 Bậc 2 300.000

148 Bắc Long An HKD THế GIớI Tả - SữA COLOSTRUM 082***222 6612*****4090 Bậc 2 300.000

149 Bắc Nam Định Phạm Văn Hà 088***895 3210*****1993 Bậc 2 300.000

150 Bắc Nam Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quốc Tuấn 096***154 3214*****2154 Bậc 2 300.000

151 Bắc Nam Định HKD Lớp Mầm Non Độc Lập BABYKIDS 037***504 3214*****8686 Bậc 2 300.000

152 Bắc Nam Định HKD Gia Huy 096***097 3213*****0389 Bậc 2 300.000

153 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Trần Văn Kiên 090***756 2606*****1899 Bậc 2 300.000

154 Bắc Ninh Nguyễn Văn Tùng 096***886 2602*****1255 Bậc 2 300.000

155 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mai 252 093***528 2604*****0863 Bậc 2 300.000

156 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Bằng 039***447 2606*****1620 Bậc 2 300.000

157 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Quán Rượu N.T.L 082***606 2600*****1426 Bậc 2 300.000

158 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thu Thủy 097***723 2600*****1511 Bậc 2 300.000

159 Bắc Ninh
Cửa hàng Gas Điện Tử Điện Lạnh Linh 

Sen
094***200 2609*****0370 Bậc 2 300.000

160 Bắc Ninh Hộ KD NGUYễN VĂN HảI 15 094***280 2600*****8888 Bậc 2 300.000

161 Bắc Ninh Hộ KD Nguyễn Thị Oanh 035***222 2607*****2683 Bậc 2 300.000

162 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Bảo Nam Auto 1 098***193 2600*****0951 Bậc 2 300.000

163 Bắc Ninh HKD Đào Xuân Mạnh 098***495 2604*****0387 Bậc 2 300.000

164 Bắc Ninh Nguyễn Thanh Thủy 097***114 2602*****1777 Bậc 2 300.000

165 Bắc Ninh Hộ KD Nguyễn Thị Huyền 098***899 2607*****2496 Bậc 2 300.000

166 Bắc Ninh HKD Nguyễn Thị Thu 8282 097***445 2604*****0703 Bậc 2 300.000

167 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Tạp hóa Lan Chung 096***309 2603*****0429 Bậc 2 300.000

168 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Buôn Bán Sắt Thép 086***381 2605*****4163 Bậc 2 300.000

169 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Công Đàm 098***978 2603*****0622 Bậc 2 300.000

170 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Thủy - Hiệp 098***128 2601*****0448 Bậc 2 300.000

171 Bắc Quảng Bình Hộ KD Cao Thị Hường 091***334 3805*****6666 Bậc 2 300.000

172 Bắc Quảng Bình Hộ KD Hoàng Thị Nga 076***561 3805*****4490 Bậc 2 300.000

173 Bắc Quảng Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Tri Phương I 091***535 3801*****8879 Bậc 2 300.000

174 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trung Kiên Nhi 094***177 6130*****7777 Bậc 2 300.000

175 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Tràng Tiền 090***400 6321*****0690 Bậc 2 300.000

176 Bắc Sài Gòn HKD Cửa Hàng Hai Hậu - Kim Ngân 097***639 6130*****0953 Bậc 2 300.000

177 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Lành 1992 097***662 3406*****9662 Bậc 2 300.000

178 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Hùng - Nguyệt Smart 098***569 3401*****1607 Bậc 2 300.000

179 Bắc Thái Bình HKD Nguyễn Thị Nhín 098***270 3407*****0670 Bậc 2 300.000

180 Bắc Thái Bình HKD Trần Thị Thu Hiền 094***133 3407*****1801 Bậc 2 300.000

181 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thủy 093***133 3405*****0414 Bậc 2 300.000

182 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Kim Soan 097***155 3401*****1534 Bậc 2 300.000

183 Bắc Thanh Hóa HKD Đặng Văn Quang 090***388 3505*****2311 Bậc 2 300.000

184 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Diệu 097***956 3518*****5484 Bậc 2 300.000

185 Bắc Thanh Hóa
Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn An Nguyễn 

Thị Ngọc
076***363 3590*****1191 Bậc 2 300.000

186 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Huế 098***456 3507*****9524 Bậc 2 300.000

187 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phạm Sơn Tùng 032***666 3506*****2785 Bậc 2 300.000

188 Bắc Thanh Hóa Mai Thị Nguyệt 098***436 3505*****6666 Bậc 2 300.000
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189 Bắc Thanh Hóa Trần Thị Hằng 039***619 3590*****0420 Bậc 2 300.000

190 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trịnh Văn Đàm 091***396 3518*****2877 Bậc 2 300.000

191 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Thanh Trang 096***690 3507*****1732 Bậc 2 300.000

192 Bắc Thanh Hóa
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Tạp Hóa Dũng 

Lan
034***254 3518*****3023 Bậc 2 300.000

193 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh E Vy 081***805 3590*****2398 Bậc 2 300.000

194 Bắc Thanh Hóa Nguyễn Văn Thành 098***866 3514*****3368 Bậc 2 300.000

195 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Chu Thị Nga 091***669 3507*****0390 Bậc 2 300.000

196 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Vinh Ký Q6 093***944 6221*****0890 Bậc 2 300.000

197 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Hoàng 037***776 6221*****1761 Bậc 2 300.000

198 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Đinh Quang Bình 090***686 6421*****2081 Bậc 2 300.000

199 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD Huân Chương-Sài Gòn 093***640 6221*****0847 Bậc 2 300.000

200 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Lý Ngọc Phụng 090***318 6221*****3939 Bậc 2 300.000

201 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Hạnh 098***873 6421*****2647 Bậc 2 300.000

202 Bắc TP Hồ Chí Minh Nam Thông 091***085 6221*****0360 Bậc 2 300.000

203 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Chín Hoa 033***916 6421*****2102 Bậc 2 300.000

204 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Nguyễn Mạnh Quốc 090***620 6421*****0398 Bậc 2 300.000

205 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Yến Cơ 079***616 6221*****0984 Bậc 2 300.000

206 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Anh Lợi 070***332 6221*****1154 Bậc 2 300.000

207 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Lương Thị Linh 077***478 6421*****1145 Bậc 2 300.000

208 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Quán ăn Lê Thị Thê 094***417 6421*****9827 Bậc 2 300.000

209 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD Quán Vườn Chuối 5 Nghệ 090***372 6221*****0961 Bậc 2 300.000

210 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD VƯờNG AI LEN 098***708 6421*****2761 Bậc 2 300.000

211 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KINH DOANH TINI SPA & NAIL 035***007 6221*****1784 Bậc 2 300.000

212 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Viễn Thông 888 039***799 6421*****8217 Bậc 2 300.000

213 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Trần Bé Hai 090***202 6221*****1597 Bậc 2 300.000

214 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Hoa vải Nhất Mai 091***228 6421*****2626 Bậc 2 300.000

215 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Anh Minh Quán 093***089 6221*****0818 Bậc 2 300.000

216 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Lương Quý Bảo 076***728 6421*****0816 Bậc 2 300.000

217 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Tâm 037***719 8706*****8888 Bậc 2 300.000

218 Bắc Yên Bái Hộ KD Lê Thị Thủy 097***013 8705*****1791 Bậc 2 300.000

219 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh-Hà Thị Thuần 038***558 8706*****0703 Bậc 2 300.000

220 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Linh 032***129 8706*****8830 Bậc 2 300.000

221 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Trần Văn Đạt 035***850 8706*****3894 Bậc 2 300.000

222 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phùng Đình Hải TBYB 037***982 8705*****0385 Bậc 2 300.000

223 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phạm Việt Cường Lào Cai 036***964 8702*****0344 Bậc 2 300.000

224 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Tỉnh 098***248 8705*****1710 Bậc 2 300.000

225 Bắc Yên Bái HKD Phạm Thị Hường 037***416 8705*****1829 Bậc 2 300.000

226 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Trần Đức Quí 033***131 8705*****1190 Bậc 2 300.000

227 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Ngọc Trang 090***038 7109*****0855 Bậc 2 300.000

228 Bến Tre HKD Lớp Mầm Non Độc Lập Happy Land 038***779 7107*****1378 Bậc 2 300.000

229 Bến Tre Tiệm vải Mỹ 084***689 7101*****0430 Bậc 2 300.000

230 Bến Tre HKD Nhà Trọ Quới Sơn 091***299 7108*****0899 Bậc 2 300.000

231 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Huỳnh Châu 094***168 7106*****0922 Bậc 2 300.000

232 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Lâm Văn Kết 093***473 7105*****6868 Bậc 2 300.000

233 Bến Tre HKD Khu Du Lịch Hùng 035***895 7108*****4122 Bậc 2 300.000

234 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Thịnh 098***562 7107*****0381 Bậc 2 300.000

235 Bình Định Hộ KD Nông Sản Nhã Uyên 092***898 4306*****3915 Bậc 2 300.000

236 Bình Định Hộ Kinh Doanh Tuấn Lãnh 079***912 4302*****7912 Bậc 2 300.000

237 Bình Định HKD Trung Tâm Mua Sắm Hùng Thuyền 097***644 4314*****2184 Bậc 2 300.000

238 Bình Định Hộ Kinh Doanh Tân Hạnh Nhân 098***899 4302*****1249 Bậc 2 300.000

239 Bình Định Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Phương Lý 096***594 4303*****3939 Bậc 2 300.000

240 Bình Định Hộ Kinh Doanh Nhà Sách Mỹ Huyền 082***177 4307*****6493 Bậc 2 300.000

241 Bình Định HKD Trang Phục Biểu Diễn Phương Tiến 098***883 4302*****1147 Bậc 2 300.000

242 Bình Định Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thâu 036***539 4314*****3387 Bậc 2 300.000

243 Bình Định HKD Cửa Hàng Máy Tính Trọng Tín 096***137 4303*****2844 Bậc 2 300.000

244 Bình Định
HKD Trường Mầm Non Tư Thục Hương 

Sen
098***903 4307*****8999 Bậc 2 300.000

245 Bình Định HKD Phụ Tùng Nam Trung 058***264 4307*****6264 Bậc 2 300.000

246 Bình Định Hộ Kinh Doanh Sơn Nhà Đẹp 093***209 4303*****1972 Bậc 2 300.000
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247 Bình Định Hộ Kinh Doanh Điện Cơ Thông 097***960 4302*****5960 Bậc 2 300.000

248 Bình Định Hộ kinh doanh Quán cơm ngon 090***412 4309*****7979 Bậc 2 300.000

249 Bình Định Hộ KD Lê Hà 097***258 4306*****2258 Bậc 2 300.000

250 Bình Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Phú 077***955 4303*****2510 Bậc 2 300.000

251 Bình Định HKD Đồ Điện Dân Dụng Khánh Ngân 037***226 4302*****7979 Bậc 2 300.000

252 Bình Dương HKD Nguyễn Văn Tròn 038***968 5503*****6868 Bậc 2 300.000

253 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Vũ Hằng 078***205 5500*****2313 Bậc 2 300.000

254 Bình Dương HKD Nhà Trọ Hữu Nhân - MP 098***505 5503*****1316 Bậc 2 300.000

255 Bình Dương Vật Liệu Xây Dựng Tân Mỹ 036***341 5502*****0790 Bậc 2 300.000

256 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Quán Ăn Cao Kỳ 098***076 5505*****4983 Bậc 2 300.000

257 Bình Dương Cửa hàng Điện Mỹ Anh 098***367 5506*****0485 Bậc 2 300.000

258 Bình Dương HKD Hồ Thị Tính 035***875 5503*****4530 Bậc 2 300.000

259 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Lapure 093***686 5500*****2409 Bậc 2 300.000

260 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Quán Ăn Thành Long 086***639 5504*****3336 Bậc 2 300.000

261 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Lưu Thiên Hòa 090***236 5501*****1148 Bậc 2 300.000

262 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quốc Tuấn 090***157 5502*****1576 Bậc 2 300.000

263 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Phạm Hoa Đào 038***946 5500*****2076 Bậc 2 300.000

264 Bình Dương Nguyễn Thị Kim Oanh 078***878 5501*****7878 Bậc 2 300.000

265 Bình Dương Hộ Kinh Doanh ZoZo Plus 039***196 5502*****5192 Bậc 2 300.000

266 Bình Dương Cửa Hàng Tạp Hóa Xuân Lộc 093***425 5500*****2546 Bậc 2 300.000

267 Bình Dương HKD Thanh Hương Mobile 096***439 5503*****7190 Bậc 2 300.000

268 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Thành Trung 2 096***274 5505*****2000 Bậc 2 300.000

269 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thanh Tuấn 090***276 5504*****3184 Bậc 2 300.000

270 Bình Dương Hộ kinh doanh Dương Thị Hoài Phương 035***137 5501*****6868 Bậc 2 300.000

271 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Quán Lẩu 39 039***437 5502*****3542 Bậc 2 300.000

272 Bình Dương
Hộ kinh doanh Lớp Mầm Non Độc Lập 

Lan Anh 2
085***379 5507*****8888 Bậc 2 300.000

273 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Bida Thiên Phúc 087***444 5500*****3742 Bậc 2 300.000

274 Bình Dương Hộ kinh doanh Phạm Văn Sinh 096***488 5507*****1257 Bậc 2 300.000

275 Bình Dương HKD Cửa Hàng Phân Bón Hữu Cơ Văn 032***804 5504*****1570 Bậc 2 300.000

276 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nhà sách Kim Hà 091***638 5506*****0302 Bậc 2 300.000

277 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Vựa Khoai Lang Ông Bảy 090***025 5501*****7025 Bậc 2 300.000

278 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Dương 084***779 5504*****1478 Bậc 2 300.000

279 Bình Dương
Hộ kinh doanh lớp mầm non độc lập Hoa 

Học Đường
097***188 5506*****0876 Bậc 2 300.000

280 Bình Dương Cửa Hàng Gas Rinai 097***137 5500*****0721 Bậc 2 300.000

281 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Phạm Quang Vịnh 033***335 5504*****0814 Bậc 2 300.000

282 Bình Dương HKD Tạp Hóa Nhật Phong 097***681 5503*****7834 Bậc 2 300.000

283 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Phở Khô Gia Lai Trường 

Phát
091***479 5500*****1566 Bậc 2 300.000

284 Bình Dương Ông Văn Bình 091***846 5501*****0700 Bậc 2 300.000

285 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Hằng 126 082***482 5501*****2111 Bậc 2 300.000

286 Bình Dương Hoàng Phát 034***761 5506*****0456 Bậc 2 300.000

287 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hải 035***419 5500*****1429 Bậc 2 300.000

288 Bình Dương Tạp Hóa Lĩnh 097***374 5504*****2884 Bậc 2 300.000

289 Bình Dương HKD Trần Thị Thương 091***637 5503*****2637 Bậc 2 300.000

290 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Thúy Hiền 093***943 5500*****3106 Bậc 2 300.000

291 Bình Phước Nhân Thơ 037***780 5614*****0357 Bậc 2 300.000

292 Bình Phước
HKD Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh - 

TTNT Thành Loan
096***868 5609*****1730 Bậc 2 300.000

293 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Đinh Châu Ngọc Minh 091***646 5609*****1327 Bậc 2 300.000

294 Bình Phước HKD Trung Tâm Gia Sư Trí Đức 083***307 5605*****0441 Bậc 2 300.000

295 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Lê Quang Huy 093***279 5609*****0750 Bậc 2 300.000

296 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Minh Hiền 037***690 5609*****5690 Bậc 2 300.000

297 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Ma Thế Hiệu 036***881 5606*****1991 Bậc 2 300.000

298 Bình Tân Hộ Kinh Doanh Tính Nguyễn 052***328 6200*****1396 Bậc 2 300.000

299 Bình Tân Hộ KD Cơ Sở Nhựa Hồng Quế 098***826 6200*****3826 Bậc 2 300.000

300 Bình Tân HKD Sao Biển CoBay 090***548 6200*****2709 Bậc 2 300.000

301 Bình Thạnh HKD Beauty Salon Tóc Việt 096***275 6380*****0931 Bậc 2 300.000

302 Bình Thạnh Hộ Kinh Doanh Family Vet 090***987 6380*****0449 Bậc 2 300.000
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303 Bình Thạnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Chính 093***065 6380*****0432 Bậc 2 300.000

304 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Hải Sản Minh Long 093***366 4800*****0625 Bậc 2 300.000

305 Bình Thuận HKD Huỳnh Anh Hào 036***537 4808*****0642 Bậc 2 300.000

306 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh: Minh Mười 086***978 4810*****8888 Bậc 2 300.000

307 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Kim Thủy 091***372 4810*****0946 Bậc 2 300.000

308 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Cọt Lệ 090***882 4805*****0784 Bậc 2 300.000

309 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Thiện Thắng 19 096***365 4811*****0800 Bậc 2 300.000

310 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Quốc Định 093***849 4800*****0473 Bậc 2 300.000

311 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Thịt Bò Nguyễn Hội 091***425 4800*****2150 Bậc 2 300.000

312 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nhật Trang 093***173 4810*****7879 Bậc 2 300.000

313 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Gas Hoa Sáu Lai 093***042 4801*****0758 Bậc 2 300.000

314 Bình Thuận Nguyễn Đức Tuấn 093***220 4800*****2217 Bậc 2 300.000

315 Bình Thuận Hộ KD NiKa 090***816 4807*****0351 Bậc 2 300.000

316 Bình Thuận HKD Lý Khầu Nhơn ( Minh Ký) 091***931 4810*****1115 Bậc 2 300.000

317 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Khách Sạn Hoàng Phú 078***355 4815*****9868 Bậc 2 300.000

318 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Bia Lạnh Thanh 082***082 4811*****3979 Bậc 2 300.000

319 Bình Thuận
Hộ Kinh Doanh Trung Tâm Luyện Thi 

Thành Công
097***545 4813*****2670 Bậc 2 300.000

320 Bình Thuận HKD Phụ Tùng Ôto Nhân Thân 098***871 4814*****0791 Bậc 2 300.000

321 Bình Thuận HKD Nguyễn Ngọc 091***955 4808*****1645 Bậc 2 300.000

322 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Mười Hồng 035***601 4805*****0699 Bậc 2 300.000

323 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Phan Thanh Tiến 097***983 6110*****0983 Bậc 2 300.000

324 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Quế Anh Phụ Kiện 096***011 6110*****2159 Bậc 2 300.000

325 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Trương Thị Diệu Hồng 089***768 6110*****1480 Bậc 2 300.000

326 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Câu cá Giải trí Thu Nga 1 078***100 1904*****8216 Bậc 2 300.000

327 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Tâm Anh 090***424 6110*****9999 Bậc 2 300.000

328 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Cửa hàng Gas Huy Hoàng 078***116 6110*****1603 Bậc 2 300.000

329 Cà mau Hộ Kinh Doanh Trương Hùng Tân 086***701 7503*****2361 Bậc 2 300.000

330 Cà mau Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thật 094***114 7502*****0653 Bậc 2 300.000

331 Cà mau Lâm Thanh Hải 094***856 7506*****0904 Bậc 2 300.000

332 Cà mau Hộ Kinh Doanh Hoa Kiểng Cà Mau 093***357 7500*****0325 Bậc 2 300.000

333 Cần Giờ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đăng 077***000 6180*****0890 Bậc 2 300.000

334 Cần Giờ Hộ Kinh Doanh Quán Karaoke Huy Hoàng 038***723 6180*****6868 Bậc 2 300.000

335 Cần Giờ Hộ Kinh Doanh Ngọc Ngân 090***866 6350*****0361 Bậc 2 300.000

336 Cần Thơ Cửa hàng Hải Yến 091***168 1800*****5963 Bậc 2 300.000

337 Cần Thơ Hộ KD Điện Máy Phước Tỷ 1 093***486 1802*****3695 Bậc 2 300.000

338 Cần Thơ HKD Cửa Hàng Gas Hoàng Dũng 070***288 1804*****2349 Bậc 2 300.000

339 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh LILISTORE 098***723 1804*****3329 Bậc 2 300.000

340 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Cà Phê Huy Quang 090***388 1808*****2381 Bậc 2 300.000

341 Cần Thơ
Hộ Kinh Doanh Tiệm Trà An Viên - Mộc 

Quả
083***210 1800*****4830 Bậc 2 300.000

342 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ An Khương 090***250 1808*****1865 Bậc 2 300.000

343 Cần Thơ
Hộ KD Cửa Hàng Vật Tư Nông Nghiệp 

Ngọc Danh 2
037***999 1802*****2295 Bậc 2 300.000

344 Cần Thơ Cửa Hàng Điện Máy Hồng Dũng 090***810 1802*****3065 Bậc 2 300.000

345 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Dương Hùng Phong 070***968 1808*****0669 Bậc 2 300.000

346 Cần Thơ
Sửa Xe & Mua Bán Phụ Tùng Xe Gắn 

Máy Hạo 2
093***369 1800*****5520 Bậc 2 300.000

347 Cần Thơ
Hộ kinh doanh Nhà thuốc bắc Tế Sanh 

Đường
093***869 1800*****4642 Bậc 2 300.000

348 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đại Tâm 078***999 1809*****8999 Bậc 2 300.000

349 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Dương Văn Tuấn 098***926 8303*****8888 Bậc 2 300.000

350 Cao Bằng Hộ KD Đặng Mai Sinh 098***586 8302*****1581 Bậc 2 300.000

351 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Mầm Non Tuổi Thơ 082***070 8300*****0402 Bậc 2 300.000

352 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Vương 082***899 8300*****1730 Bậc 2 300.000

353 Cao Bằng Hộ KD Cửa Hàng Liên Lượng 083***165 8304*****8888 Bậc 2 300.000

354 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Hà 094***005 8314*****8888 Bậc 2 300.000

355 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Ma Thị Huyền Trang 081***380 8307*****8999 Bậc 2 300.000

356 Cao Bằng Hộ KD Lê Thị Thu Hiền 078***886 8306*****0426 Bậc 2 300.000
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357 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Tùng Dương 035***687 8306*****9999 Bậc 2 300.000

358 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Hà Thị Hằng 083***886 8307*****1969 Bậc 2 300.000

359 Cao Bằng Hộ KD Mông Thị Nga 098***229 8302*****3333 Bậc 2 300.000

360 Cao Bằng Hộ KD Phạm Văn Cường 091***014 8301*****1203 Bậc 2 300.000

361 Cao Bằng Hộ KD Hoàng Thị Hương 094***888 8309*****6999 Bậc 2 300.000

362 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Chu Văn Quyết 081***273 8314*****1831 Bậc 2 300.000

363 Cao Bằng Hộ KD Nguyễn Thị Hà 094***829 8311*****9829 Bậc 2 300.000

364 Cao Bằng Lương Ngọc Ân 084***444 8300*****1723 Bậc 2 300.000

365 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Bích Quế 033***875 8300*****0737 Bậc 2 300.000

366 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lý Thị Khánh Thy 081***371 8308*****3571 Bậc 2 300.000

367 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh La Thị Thuận 096***627 8314*****3400 Bậc 2 300.000

368 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Ngọc 094***158 8309*****6666 Bậc 2 300.000

369 Cao Bằng Hộ KD Dương Văn Ngoan 088***200 8301*****6888 Bậc 2 300.000

370 Cao Bằng Hộ KD Nhà Hàng Sơn Huệ Pác Bó 038***136 8304*****3939 Bậc 2 300.000

371 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Thu Hà 098***765 8314*****3889 Bậc 2 300.000

372 Chi nhánh 10 HKD Trang Nhã 090***186 6420*****0423 Bậc 2 300.000

373 Chi nhánh 10 HKD Dụng Cụ Y Khoa Khánh Huy 091***833 6420*****0367 Bậc 2 300.000

374 Chi nhánh 10 HKD Quán 79 096***173 6420*****0452 Bậc 2 300.000

375 Chi nhánh 3 HKD An Miên SPA 035***639 1602*****0421 Bậc 2 300.000

376 Chi nhánh 3 HKD Bún Bò Hải Lệ 096***887 1602*****0914 Bậc 2 300.000

377 Chi nhánh 3 Nhà Nghỉ Cõi Riêng 090***162 1602*****1765 Bậc 2 300.000

378 Chi nhánh 5 Hộ Kinh Doanh Hải Thiên 096***344 6222*****0748 Bậc 2 300.000

379 Chi nhánh 5 Hộ Kinh Doanh Mắt Kinh 102 090***148 6222*****0630 Bậc 2 300.000

380 Chi nhánh 7 HKD Nhà Thuốc Nhân Tâm 078***275 6170*****0642 Bậc 2 300.000

381 Chi nhánh 7
Hộ Kinh Doanh Dương Huỳnh Thanh 

Ngân
090***348 6240*****0313 Bậc 2 300.000

382 Chi nhánh 8 Hộ Kinh Doanh Tống Minh Hải 093***949 1702*****0635 Bậc 2 300.000

383 Chi nhánh 8 HKD Nga Silk 090***788 1702*****0483 Bậc 2 300.000

384 Chi nhánh 8 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tùng 079***368 1702*****0402 Bậc 2 300.000

385 Chi nhánh 9 Thành Phát 098***461 6302*****0621 Bậc 2 300.000

386 Chi nhánh 9 HKD Hoàng Văn Chinh 1990 032***844 6302*****0378 Bậc 2 300.000

387 Chi nhánh 9 Hộ KD Đồ câu Thanh Tuấn 038***135 6302*****0877 Bậc 2 300.000

388 Chi nhánh 9 Hộ KD trang trí nội thất Thành Phát 035***308 6302*****0615 Bậc 2 300.000

389 Chi nhánh 9 Hộ KD Cơm Tấm SUMO 090***037 6302*****0434 Bậc 2 300.000

390 Chợ Lớn Hộ kinh doanh Hoàng Mai 090***181 6220*****0376 Bậc 2 300.000

391 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Trang 077***039 6220*****0715 Bậc 2 300.000

392 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Điện Biên Phủ 093***888 6220*****0671 Bậc 2 300.000

393 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Shop 51 090***177 6220*****0796 Bậc 2 300.000

394 Củ Chi Hộ Kinh Doanh Hàng Dừa 097***675 6120*****1750 Bậc 2 300.000

395 Củ Chi Hộ kinh doanh Vải áo dài Yến Mi 096***132 6120*****0395 Bậc 2 300.000

396 Củ Chi Hộ Kinh Doanh Hoa Tươi Be 070***112 6120*****5256 Bậc 2 300.000

397 Củ Chi Hộ Kinh Doanh Wao 086***332 6120*****8306 Bậc 2 300.000

398 Đà Nẵng HKD Nguyễn Thị Thu Khải 076***134 2010*****1134 Bậc 2 300.000

399 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Đá Núi 090***248 2000*****0602 Bậc 2 300.000

400 Đà Nẵng HKD Huỳnh Thị Tình 090***205 2006*****0389 Bậc 2 300.000

401 Đà Nẵng Hộ KD Ngũ Hành 2 089***022 2006*****1419 Bậc 2 300.000

402 Đà Nẵng Hộ KD Đinh Thị Thu Nguyệt 077***777 2004*****0600 Bậc 2 300.000

403 Đà Nẵng HKD Nguyễn Thị Hồng Hà 090***496 2003*****0348 Bậc 2 300.000

404 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh POOLKO 093***084 2000*****0690 Bậc 2 300.000

405 Đà Nẵng Hộ KD Nhà Hàng Han Jan Hae 097***758 2004*****1791 Bậc 2 300.000

406 Đà Nẵng HKD Minh Tâm 094***895 4205*****6868 Bậc 2 300.000

407 Đà Nẵng Hộ KD 996 SPACE 094***996 2004*****0905 Bậc 2 300.000

408 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh DANANG UNNIE 098***693 2000*****0473 Bậc 2 300.000

409 Đà Nẵng HKD SHARE KAFE 078***700 4218*****0319 Bậc 2 300.000

410 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nối-The Carbin 093***537 2000*****0409 Bậc 2 300.000

411 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nối Cà Phê 093***537 2000*****0336 Bậc 2 300.000

412 Đà Nẵng Hộ kinh doanh Phan Tấn Cường 090***926 2010*****1275 Bậc 2 300.000

413 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Cà Phê Trà Sữa Online 094***201 2000*****0858 Bậc 2 300.000

414 Đà Nẵng HKD The Story Music Center 093***810 2010*****1990 Bậc 2 300.000

415 Đà Nẵng HKD Chánh Vân 090***698 2006*****0314 Bậc 2 300.000

416 Đà Nẵng
Hộ KD Cửa Hàng Điện Nước Vùng Sáng 

Mới
090***618 2006*****0820 Bậc 2 300.000
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417 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Hà Đông 0354372208 035***208 4218*****1118 Bậc 2 300.000

418 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh 24h Food 093***119 4218*****1203 Bậc 2 300.000

419 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Sanh 091***056 2004*****2430 Bậc 2 300.000

420 Đắk Lắk Trung Tâm Điện Máy Kim Trang 097***477 5211*****0459 Bậc 2 300.000

421 Đắk Lắk Cửa hàng nông cơ - Tải Hương 094***373 5205*****0397 Bậc 2 300.000

422 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Candy 1 035***693 5200*****0453 Bậc 2 300.000

423 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Phong 082***679 5210*****2061 Bậc 2 300.000

424 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Hoàng Thịnh 1 094***213 5200*****1536 Bậc 2 300.000

425 Đắk Lắk HKD Trần Thị Thiện 2 090***748 5200*****1621 Bậc 2 300.000

426 Đắk Lắk Photocopy - Hoa Hồng 082***510 5205*****5525 Bậc 2 300.000

427 Đắk Lắk HKD Nhà sách Sáu Thúy 094***677 5202*****2368 Bậc 2 300.000

428 Đắk Lắk HKD Trần Thị Thùy Linh 090***753 5202*****4702 Bậc 2 300.000

429 Đắk Lắk
HKD cửa hàng thực phẩm xanh BMT 

Green Foods
088***831 5200*****1386 Bậc 2 300.000

430 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Vũ Hữu Thịnh 036***323 5210*****1971 Bậc 2 300.000

431 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Cô Lý dạy kèm 094***279 5200*****0693 Bậc 2 300.000

432 Đắk Lắk HKD Ngô Văn Tổng 097***757 5202*****2482 Bậc 2 300.000

433 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Mầm Non Hạnh Phúc 085***268 5210*****3376 Bậc 2 300.000

434 Đắk Lắk
HKD Cơ Sở Dạy Thêm - Học Thêm Nhật 

Minh
097***686 5202*****3797 Bậc 2 300.000

435 Đắk Lắk HKD Nguyễn Thị Thu Trinh 079***120 5200*****1680 Bậc 2 300.000

436 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Huỳnh Ngọc Thành 037***275 5304*****1356 Bậc 2 300.000

437 Đắk Nông Phạm Thị Loan 093***983 5304*****0403 Bậc 2 300.000

438 Đắk Nông Hộ KD Nguyễn Thị Ngọc Mai 084***736 5300*****1080 Bậc 2 300.000

439 Đắk Nông Nguyễn Duy 070***467 5301*****7979 Bậc 2 300.000

440 Đắk Nông Hộ KD Đỗ Thị Mến 082***479 5300*****7979 Bậc 2 300.000

441 Đắk Nông Hộ KD Trần Kim Thảo 093***123 5300*****6113 Bậc 2 300.000

442 Đắk Nông La Caphe 094***161 5303*****8888 Bậc 2 300.000

443 Đắk Nông
Hộ Kinh Doanh Bánh Canh Cá Lóc Huế 

Đệ Nhất 3
096***938 5300*****6789 Bậc 2 300.000

444 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Châu Liên 036***122 5300*****1394 Bậc 2 300.000

445 Đắk Nông Hộ KD Phương Phạm Beauty & Clinic 091***848 5300*****9999 Bậc 2 300.000

446 Đắk Nông Hộ KD SÂN PICKLEBALL Thiên Bảo 098***848 5307*****6789 Bậc 2 300.000

447 Đắk Nông Huỳnh Thị ánh Tuyết 085***689 5300*****7999 Bậc 2 300.000

448 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Phương Thi 034***719 5300*****4370 Bậc 2 300.000

449 Đắk Nông
Hộ KD Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc 

Lập Sao Việt
039***879 5300*****6099 Bậc 2 300.000

450 Đắk Nông HKD Hưng Phát 098***468 5300*****7979 Bậc 2 300.000

451 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thủy 091***977 5308*****1172 Bậc 2 300.000

452 Đắk Nông Hộ KD út Hiền 089***637 5300*****7999 Bậc 2 300.000

453 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Vựa Rau Hào 097***605 5307*****6879 Bậc 2 300.000

454 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Chu Văn Thắng 097***045 8906*****8888 Bậc 2 300.000

455 Điện Biên Nhà hàng Lảu Then quán 076***666 8903*****6666 Bậc 2 300.000

456 Điện Biên HKD Tạ Hồng Duyên 038***468 8905*****3999 Bậc 2 300.000

457 Điện Biên HKD Vũ Tiến Hưng 097***820 8905*****8888 Bậc 2 300.000

458 Điện Biên Đào Thị Lan Hương 033***688 8912*****8999 Bậc 2 300.000

459 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Phan Ngọc Anh 091***998 8903*****6868 Bậc 2 300.000

460 Điện Biên HKD Ước Format 034***156 8912*****3228 Bậc 2 300.000

461 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Lường Thị Thuý 038***689 8903*****7689 Bậc 2 300.000

462 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hoài 091***466 8903*****1968 Bậc 2 300.000

463 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Trần Văn Dũng 096***677 8906*****6888 Bậc 2 300.000

464 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Vân 085***889 8912*****0677 Bậc 2 300.000

465 Điện Biên Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Thành 078***604 8903*****1984 Bậc 2 300.000

466 Điện Biên Nguyễn Văn Mạnh 098***161 8900*****6888 Bậc 2 300.000

467 Điện Biên Hoàng Xuân Hiếu 096***811 8912*****0999 Bậc 2 300.000

468 Điện Biên HKD Hoàng Thị Tình 035***991 8905*****1990 Bậc 2 300.000

469 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yến 081***356 8911*****3789 Bậc 2 300.000

470 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Hảo Anh 090***226 3140*****1141 Bậc 2 300.000

471 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Cương 036***655 3140*****1374 Bậc 2 300.000

472 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Đỗ Việt Anh 092***366 3140*****1418 Bậc 2 300.000

473 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Phạm Minh 2006 087***822 3140*****1686 Bậc 2 300.000

474 Đông Anh Hộ KD Giáo dục Võng La 096***465 3140*****3573 Bậc 2 300.000
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475 Đông Anh Hộ Kinh Doanh YAKINIKU BBQ 039***592 3140*****0415 Bậc 2 300.000

476 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Dương Tiến Dũng 090***196 3140*****3494 Bậc 2 300.000

477 Đống Đa HKD Nhà Thuốc Thu Hương 086***717 1504*****8686 Bậc 2 300.000

478 Đống Đa HKD Hồ Thị Tới 097***256 1504*****0313 Bậc 2 300.000

479 Đông Gia Lai HKD Lê Tiến Đạt 097***899 5008*****0468 Bậc 2 300.000

480 Đông Gia Lai Hộ Kinh Doanh Phạm Thị ánh Tuyết PK 036***448 5020*****0758 Bậc 2 300.000

481 Đông Gia Lai Hộ Kinh Doanh Trạm Nướng 096***965 5002*****0648 Bậc 2 300.000

482 Đông Hải Phòng HKD Hữu Thủy 1982 090***482 2112*****1578 Bậc 2 300.000

483 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Đào Phú Nghị 091***741 2107*****9999 Bậc 2 300.000

484 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Phương Anh 091***936 2118*****0366 Bậc 2 300.000

485 Đông Hải Phòng Hộ Kinh doanh Trần Văn Đoàn 085***416 2107*****9999 Bậc 2 300.000

486 Đông Hải Phòng
HKD TT PT Tài Năng Trẻ Thể Thao 

Dương Khải
096***243 2112*****1873 Bậc 2 300.000

487 Đông Long An Hộ Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Gia Cầm 089***566 6604*****0842 Bậc 2 300.000

488 Đông Long An Hộ kinh doanh Phạm Thị Thanh Tâm 093***646 6604*****2253 Bậc 2 300.000

489 Đông Long An HKD Trần Quốc Tuấn 093***691 6616*****1149 Bậc 2 300.000

490 Đông Long An HKD Thái Trúc Thừa 093***467 6605*****0380 Bậc 2 300.000

491 Đông Long An HKD Mai Thanh Thụy Vũ 093***853 6688*****0867 Bậc 2 300.000

492 Đông Long An HKD Nguyễn Cường 038***203 6603*****1656 Bậc 2 300.000

493 Đông Long An HKD Dầu Nhớt Thiên Phúc 093***755 6604*****1107 Bậc 2 300.000

494 Đông Long An Phạm Thị Ngọc ánh 090***183 6616*****1270 Bậc 2 300.000

495 Đông Long An Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Sắt Thép Lượm 083***586 6604*****2230 Bậc 2 300.000

496 Đông Long An HKD Nhà Trọ Tân Thành Phát 037***184 6616*****2555 Bậc 2 300.000

497 Đồng Nai HKD Trần Văn Nghĩa 098***696 5902*****5696 Bậc 2 300.000

498 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Thái Thy 098***020 5907*****4033 Bậc 2 300.000

499 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Năm 094***929 5909*****0390 Bậc 2 300.000

500 Đồng Nai HKD Đặng Phương Loan 084***615 5915*****3699 Bậc 2 300.000

501 Đồng Nai Hộ Kinh doanh Thái Hoanh 096***234 5907*****1137 Bậc 2 300.000

502 Đồng Nai Nguyễn Kim Hương 093***916 5909*****1596 Bậc 2 300.000

503 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Tiệm Bún Đậu Quốc Ơi! 093***359 5906*****0717 Bậc 2 300.000

504 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hùng Rau Thơm 039***524 5915*****5093 Bậc 2 300.000

505 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nghĩa Dung 098***651 5902*****2010 Bậc 2 300.000

506 Đồng Nai
HKD Phòng Chẩn Trị YHCT Trần Triệu 

Phong
093***222 5915*****3204 Bậc 2 300.000

507 Đồng Nai HKD Đại Lý Cám Gạo Tấn Phong 032***568 5902*****7979 Bậc 2 300.000

508 Đồng Nai Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hà 091***676 5915*****3393 Bậc 2 300.000

509 Đồng Nai
HKD Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp 

Thúy Vi Smart
078***986 5902*****1211 Bậc 2 300.000

510 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hương Ký 1 097***478 5900*****0478 Bậc 2 300.000

511 Đồng Nai Hộ KD Hoa Kiểng Vân Anh 039***718 5909*****1885 Bậc 2 300.000

512 Đồng Nai HKD Nguyễn Thị Ban 035***184 5902*****2278 Bậc 2 300.000

513 Đồng Nai HKD Bánh Ngọt Thị Mai 035***243 5906*****0619 Bậc 2 300.000

514 Đồng Nai Hộ KD Thanh Thảo 096***382 5909*****0797 Bậc 2 300.000

515 Đồng Nai
Phân Phối ứng Dụng Công Nghệ Ly 

Nguyễn
090***817 5902*****3817 Bậc 2 300.000

516 Đông Quảng Ninh HKD Trai Tú 036***386 8090*****2999 Bậc 2 300.000

517 Đông Quảng Ninh Hộ kinh doanh Đoàn Thị Biển 038***785 8090*****1103 Bậc 2 300.000

518 Đông Quảng Ninh Hộ kinh doanh Đinh Thị Huyền Trang 076***323 8090*****1887 Bậc 2 300.000

519 Đông Quảng Ninh Hộ Kinh doanh Vũ Đình Thắng 090***455 8009*****1900 Bậc 2 300.000

520 Đông Quảng Ninh
Hộ kinh doanh Cửa hàng Gas Phương 

Oanh
098***999 8090*****1126 Bậc 2 300.000

521 Đông Quảng Ninh HKD Lương Hải Vân 039***328 8014*****2596 Bậc 2 300.000

522 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Kelly Apartment 090***868 6280*****2962 Bậc 2 300.000

523 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kim Cúc 090***079 6280*****0728 Bậc 2 300.000

524 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thanh Hải 098***160 6280*****0389 Bậc 2 300.000

525 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trái Cây Nhập Khẩu 093***225 6280*****2349 Bậc 2 300.000

526 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh An Mộc Spa 090***518 6280*****5518 Bậc 2 300.000

527 Đông Sài Gòn Bùi Văn Chi 091***439 6280*****1750 Bậc 2 300.000

528 Đồng Tháp
HKD Trang trí nội thất Nghĩa Cường ( Võ 

Thị Diễm)
084***928 6510*****7979 Bậc 2 300.000
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529 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Hoa Kiểng Ngọc Tiên 093***361 6511*****9364 Bậc 2 300.000

530 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hoa 070***698 6505*****8250 Bậc 2 300.000

531 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh ĐTDĐ Minh Phố 2 093***567 6511*****5567 Bậc 2 300.000

532 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Thanh Hải 076***800 6503*****2133 Bậc 2 300.000

533 Đồng Tháp
Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Bắc Hải (Lê Thị 

Tú Trinh)
090***968 6510*****1797 Bậc 2 300.000

534 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hạnh 036***303 6501*****0469 Bậc 2 300.000

535 Gia Định Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Mỹ Điều 090***345 6400*****7345 Bậc 2 300.000

536 Gia Định Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Phương Anh 093***413 6400*****4115 Bậc 2 300.000

537 Gia Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tuyến 070***787 6400*****2899 Bậc 2 300.000

538 Gia Định Hộ Kinh Doanh NAPOLI 216 089***817 6400*****7817 Bậc 2 300.000

539 Gia Lai Hộ KD Nguyễn Thị Minh Quyên 091***449 5000*****0326 Bậc 2 300.000

540 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Trần Hoàng Nam 035***898 5019*****9999 Bậc 2 300.000

541 Gia Lai HKD Phượng Hải 93 033***620 5024*****7979 Bậc 2 300.000

542 Gia Lai HKD ABI SPA 093***492 5001*****6999 Bậc 2 300.000

543 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Võ Văn Dũng 098***128 5010*****6789 Bậc 2 300.000

544 Gia Lâm Hộ Kinh Doanh Nghiêm - Chi 098***034 3120*****1202 Bậc 2 300.000

545 Gia Lâm Hộ KD Chính & Thiện 090***389 3120*****1884 Bậc 2 300.000

546 Gia Lâm Hộ KD Mai Quốc An 092***098 3120*****4990 Bậc 2 300.000

547 Gia Lâm HKD Vũ Văn Bằng 035***835 3120*****1680 Bậc 2 300.000

548 Gia Lâm Hộ KD Vui Tuấn 037***723 3120*****3027 Bậc 2 300.000

549 Gia Lâm Hộ KD Nguyễn Thị Hằng - Thụ 098***218 3120*****0382 Bậc 2 300.000

550 Gia Lâm Hộ KD Lê Thị Tuyết 1988 096***583 3120*****2126 Bậc 2 300.000

551 Gia Lâm HKD Nhà vườn Hạnh Thắng 039***511 3120*****2598 Bậc 2 300.000

552 Gia Lâm Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hương Đạt 090***188 3120*****1248 Bậc 2 300.000

553 Gia Lâm Hộ Kinh Doanh Minh Tâm 098***263 3120*****0478 Bậc 2 300.000

554 Gia Lâm HKD ALOE SPA CS1 098***683 3120*****0954 Bậc 2 300.000

555 Gia Lâm
HKD CH Điện Thoại - Vật Tư Ngành 

Nước Dũng- Phương
091***789 3120*****1753 Bậc 2 300.000

556 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Lê Thủy 1997 097***394 8209*****6766 Bậc 2 300.000

557 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến Hân 039***998 8209*****5688 Bậc 2 300.000

558 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hải Diệp 098***181 8206*****6868 Bậc 2 300.000

559 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Bùi Thế Mạnh 097***888 8200*****1333 Bậc 2 300.000

560 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Phan Duy Phiên 083***489 8208*****2999 Bậc 2 300.000

561 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Thoa 032***578 8209*****3318 Bậc 2 300.000

562 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Lê Thị Lý 097***721 8209*****9999 Bậc 2 300.000

563 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Lộc Mạnh Hùng 086***681 8206*****1982 Bậc 2 300.000

564 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Lương Quốc Luân 035***055 8205*****0387 Bậc 2 300.000

565 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Sùng Hòa Thiềm 034***307 8208*****2500 Bậc 2 300.000

566 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Viên Thế Dinh 096***707 8205*****0414 Bậc 2 300.000

567 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hương 037***999 8206*****2999 Bậc 2 300.000

568 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mận 037***685 8200*****8333 Bậc 2 300.000

569 Hà Nam HKD Trần Văn Hổ 097***944 2900*****0339 Bậc 2 300.000

570 Hà Nam II Hộ KD Điện Lạnh Đức Thịnh 086***262 2902*****0463 Bậc 2 300.000

571 Hà Nam II Hộ KD Trần Thị Xuyến 098***076 2902*****1907 Bậc 2 300.000

572 Hà Nam II Hộ KD Vũ Văn Lộc 037***668 2902*****0927 Bậc 2 300.000

573 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Long 090***559 1501*****0382 Bậc 2 300.000

574 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Trương Thị Hoàn 039***748 1500*****1269 Bậc 2 300.000

575 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Vui 097***866 1500*****1650 Bậc 2 300.000

576 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Bùi Xuân Mai 091***969 1500*****0692 Bậc 2 300.000

577 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Nhuận 090***056 1500*****1479 Bậc 2 300.000

578 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thúy Hằng 094***090 1500*****1620 Bậc 2 300.000

579 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Hoàng Duy Ngọc 087***693 1500*****2552 Bậc 2 300.000

580 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Trần Thị Như 097***585 2206*****0891 Bậc 2 300.000

581 Hà Nội I HKD Lại Hữu Sơn 098***368 2214*****0760 Bậc 2 300.000

582 Hà Nội I HKD Lớp MN Độc Lập Tuổi Thần Tiên 096***913 2215*****0828 Bậc 2 300.000

583 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Phan Minh Thọ 098***724 2215*****1259 Bậc 2 300.000

584 Hà Nội I HKD Nguyễn Thị Nga 2004 096***204 2214*****3200 Bậc 2 300.000

585 Hà Nội I NT, Lớp MG ĐL An Nhiên HAPACHI 097***495 2206*****8999 Bậc 2 300.000

586 Hà Nội I
HKD Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tâm 

An
038***999 2214*****1887 Bậc 2 300.000

587 Hà Nội I HKD Nguyễn Danh Lợi 1962 039***199 2214*****2447 Bậc 2 300.000
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588 Hà Nội I HKD Kiều Văn Dương 1 038***889 2216*****8889 Bậc 2 300.000

589 Hà Nội I PALLET Cà PHÊ 096***839 2216*****0792 Bậc 2 300.000

590 Hà Nội I HKD Nguyễn Thị Tiến 033***704 2214*****0651 Bậc 2 300.000

591 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Phi Như 094***836 1401*****0343 Bậc 2 300.000

592 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Vân Béo 109 081***000 1401*****0603 Bậc 2 300.000

593 Hà Nội I Hộ kinh doanh Kiên Lợi 038***073 2216*****0422 Bậc 2 300.000

594 Hà Nội I HKD Nguyễn Thị Thu Vân 039***648 2214*****3094 Bậc 2 300.000

595 Hà Nội I HKD Nguyễn Thị Thắm 1983 036***883 2214*****2584 Bậc 2 300.000

596 Hà Nội I Phòng Khám Nha Khoa Thùy Dương 097***026 2214*****0600 Bậc 2 300.000

597 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Mai Hồng 1988 036***995 2206*****0993 Bậc 2 300.000

598 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Vũ Xuân Đắc 086***897 2213*****0695 Bậc 2 300.000

599 Hà Nội II HKD Ngô Thị Quỳnh Nga 039***798 1505*****0350 Bậc 2 300.000

600 Hà Nội II Nguyễn Anh Thắng 097***610 2213*****6610 Bậc 2 300.000

601 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hải 033***636 2213*****6636 Bậc 2 300.000

602 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Trang 096***015 2213*****1935 Bậc 2 300.000

603 Hà Nội II Phùng Văn Huân 033***618 2213*****7041 Bậc 2 300.000

604 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Đồng Mạnh Thắng 094***075 2213*****6868 Bậc 2 300.000

605 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hon 033***313 2213*****0899 Bậc 2 300.000

606 Hà Nội II Hộ Kinh doanh Vũ Thị Dung 1962 097***720 2204*****0455 Bậc 2 300.000

607 Hà Nội II Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tâm Phúc 86 098***051 2204*****0360 Bậc 2 300.000

608 Hà Nội II HKD Phở xào 277 Phúc Tân 039***666 1505*****0367 Bậc 2 300.000

609 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Huyền 090***487 2213*****7487 Bậc 2 300.000

610 Hà Tây HKD Bùi Văn Trịnh 091***223 2200*****0616 Bậc 2 300.000

611 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Thị Duyên 035***076 2207*****1930 Bậc 2 300.000

612 Hà Tây HKD Lương Thực Nguyễn Xuân Duyên 091***854 2202*****0389 Bậc 2 300.000

613 Hà Tây HKD Cửa Hàng Tuấn Anh Ô tô 097***063 2200*****1132 Bậc 2 300.000

614 Hà Tây Hộ kinh doanh Mira Spa I 097***425 2202*****3466 Bậc 2 300.000

615 Hà Tây HKD Phạm Thị Thu 097***228 2209*****0431 Bậc 2 300.000

616 Hà Tây Hộ KD Bò Tươi 99 098***283 2207*****3392 Bậc 2 300.000

617 Hà Tây Hộ KD Dư Văn Truyền 098***557 2207*****8186 Bậc 2 300.000

618 Hà Tây Nguyễn Thị Hồng 096***716 2205*****8000 Bậc 2 300.000

619 Hà Tây HKD Nguyễn Doãn Dũng 086***802 2202*****2696 Bậc 2 300.000

620 Hà Tây HKD Nguyễn Văn Thinh 1985 084***986 2202*****2890 Bậc 2 300.000

621 Hà Tây Hộ kinh doanh Ngô Thị Thùy Linh 098***108 2202*****1562 Bậc 2 300.000

622 Hà Tây
HKD Bồi Dưỡng Kiến Thức MS Huyền 

Anh
097***088 2202*****2798 Bậc 2 300.000

623 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Hoa Trạng Nguyên 097***794 2205*****4412 Bậc 2 300.000

624 Hà Tây Điện Máy Điển Miến 097***493 2205*****3432 Bậc 2 300.000

625 Hà Tây Hộ kinh doanh Trần Thị Tho 1992 086***713 2205*****5989 Bậc 2 300.000

626 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Văn Thạch 038***636 2207*****1300 Bậc 2 300.000

627 Hà Tây HKD Nguyễn Thị Quý 037***246 2202*****0973 Bậc 2 300.000

628 Hà Tây HKD Phùng Thị Phúc 091***907 2209*****6866 Bậc 2 300.000

629 Hà Tây Nguyễn Phú Dương 036***417 2209*****3814 Bậc 2 300.000

630 Hà Tây HKD Phòng Khám Thú Y Topvet 090***115 2200*****1292 Bậc 2 300.000

631 Hà Tây Hộ KD Thủy Doanh 098***548 2207*****8793 Bậc 2 300.000

632 Hà Tây HKD Huy Thế Phát 036***969 2200*****0855 Bậc 2 300.000

633 Hà Tây Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thịnh 097***738 2205*****7230 Bậc 2 300.000

634 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Toan 096***967 2203*****8888 Bậc 2 300.000

635 Hà Tây I Hộ kinh doanh Hà Đức Toàn 098***180 2203*****1558 Bậc 2 300.000

636 Hà Tây I HKD Anta Sports Ba Vì 039***923 2210*****1164 Bậc 2 300.000

637 Hà Tây I Hộ kinh doanh H cộng cà phê 036***335 2203*****3002 Bậc 2 300.000

638 Hà Tây I HKD Nguyễn Văn Kết 033***968 2212*****4360 Bậc 2 300.000

639 Hà Tây I Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Sơn 091***033 2203*****4375 Bậc 2 300.000

640 Hà Tây I Trần Hoàng Tiệp 097***038 2212*****2888 Bậc 2 300.000

641 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Thắng 096***116 2203*****2222 Bậc 2 300.000

642 Hà Tây I HKD ánh Dương Education 034***640 2212*****5044 Bậc 2 300.000

643 Hà Tây I HKD Cửa hàng tiện lợi Tân Thúy 037***208 2203*****5566 Bậc 2 300.000

644 Hà Tây I HKD Nhà Thuốc Lan Thắm 096***987 2210*****7987 Bậc 2 300.000

645 Hà Tây I Nguyễn Thị Lan 098***335 2212*****1798 Bậc 2 300.000

646 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yến 036***669 2203*****1969 Bậc 2 300.000

647 Hà Tây I HKD Trần Văn Thu 1969 039***320 2203*****2051 Bậc 2 300.000

648 Hà Tây I Hộ kinh doanh Đặng Văn Hòa 098***982 2203*****4296 Bậc 2 300.000



STT Tên CN loại I Tên khách hàng

Số điện thoại 

đăng ký 

Agribank Plus

Số TKTT

 nhận quà tặng

Bậc quà 

tặng

 Giá trị quà 

tặng 

649 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Linh 037***567 2203*****6567 Bậc 2 300.000

650 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Đạo 097***526 2203*****1666 Bậc 2 300.000

651 Hà Thành HKD Phở Bò Tùng Trọc 094***363 1303*****1215 Bậc 2 300.000

652 Hà Thành HKD KOTA SPA & BEAUTY 033***778 1303*****1267 Bậc 2 300.000

653 Hà Thành Nha Khoa Đức Toàn 093***556 1303*****0610 Bậc 2 300.000

654 Hà Thành HKD Gà Tươi Mạnh Hoạch 037***668 1303*****0395 Bậc 2 300.000

655 Hà Thành Cà Phê MAYFAIR 090***558 1303*****0859 Bậc 2 300.000

656 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hải Vân 097***999 3708*****1101 Bậc 2 300.000

657 Hà Tĩnh Hộ KD Đam Mê Toán Học 085***515 3700*****0888 Bậc 2 300.000

658 Hà Tĩnh Hồ Anh Bình 091***393 3714*****0734 Bậc 2 300.000

659 Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hòa 038***175 3702*****1645 Bậc 2 300.000

660 Hà Tĩnh
HKD cơ sở dạy thêm gia sư Bùi Tiến 

Thành
039***276 3712*****0992 Bậc 2 300.000

661 Hà Tĩnh Hộ KD Mercury 094***696 3700*****9696 Bậc 2 300.000

662 Hà Tĩnh
Hộ KD Phòng Khám Mắt Bác Sỹ Thắm - 

Bác Sỹ Nam
098***157 3700*****6886 Bậc 2 300.000

663 Hà Tĩnh HKD Phan Thị Thanh Tâm 098***965 3714*****0400 Bậc 2 300.000

664 Hà Tĩnh Hộ KD Kính Mắt Việt Pháp 083***789 3700*****4789 Bậc 2 300.000

665 Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quyên 082***412 3700*****1953 Bậc 2 300.000

666 Hà Tĩnh II Hộ KD Ngô Bảo Cường 033***780 3701*****6886 Bậc 2 300.000

667 Hà Tĩnh II HKD Hoàng Thị Quý 1 096***354 3713*****1993 Bậc 2 300.000

668 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Thành Luân 033***145 3707*****3548 Bậc 2 300.000

669 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Thị Hoa Mai 094***678 3701*****1608 Bậc 2 300.000

670 Hà Tĩnh II Hộ KD Trần Hữu Trường 097***426 3705*****2961 Bậc 2 300.000

671 Hà Tĩnh II Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trinh KA 090***837 3713*****7837 Bậc 2 300.000

672 Hà Tĩnh II Đoàn Thị Thắm 094***310 3701*****1348 Bậc 2 300.000

673 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hà Trang 091***929 3704*****0681 Bậc 2 300.000

674 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Khoa 091***162 3701*****3807 Bậc 2 300.000

675 Hà Tĩnh II HKD Minh Hồng 037***901 3716*****1600 Bậc 2 300.000

676 Hà Tĩnh II Hộ KD Ngọc Hà 1960 091***422 3701*****6017 Bậc 2 300.000

677 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hồng Sao 096***266 2305*****8888 Bậc 2 300.000

678 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Thu Hà 090***113 2306*****6113 Bậc 2 300.000

679 Hải Dương Hộ KD Trần Đình Trang 098***045 2305*****3305 Bậc 2 300.000

680 Hải Dương HKD Anh Quân 035***156 2306*****1993 Bậc 2 300.000

681 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Tất Thắng 098***736 2313*****1396 Bậc 2 300.000

682 Hải Dương Hộ kinh doanh Lê Thị Nga 5 093***998 2301*****0482 Bậc 2 300.000

683 Hải Dương Hộ KD Lê Văn Thuyên 086***886 2306*****5886 Bậc 2 300.000

684 Hải Dương Hộ kinh doanh Hằng OLGA 079***593 2308*****3593 Bậc 2 300.000

685 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Quản Thế Tuấn 086***788 2309*****5140 Bậc 2 300.000

686 Hải Dương HKD Ngô Văn Đức 090***985 2313*****0959 Bậc 2 300.000

687 Hải Dương HKD Cơ Sở Sản Xuất Bánh Ngọt MIAN 097***357 2300*****6855 Bậc 2 300.000

688 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Điện Máy Quang Nhì 035***999 2309*****2289 Bậc 2 300.000

689 Hải Dương
HKD Thực phẩm BVSK Nguyễn Đình 

Quân
033***299 2309*****4386 Bậc 2 300.000

690 Hải Dương Hộ KD Tài Khuyên 85 098***018 2305*****5011 Bậc 2 300.000

691 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Thị Hương HD 035***535 2308*****6286 Bậc 2 300.000

692 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Khắc Thuật 1976 094***266 2305*****5504 Bậc 2 300.000

693 Hải Dương Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Hoàn - 1960 098***900 2309*****3230 Bậc 2 300.000

694 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Sâm Nguyễn 087***683 2310*****0889 Bậc 2 300.000

695 Hải Dương Hộ KD Thành Công 4 097***181 2301*****0886 Bậc 2 300.000

696 Hải Dương II HKD Nguyễn Sỹ Vĩnh 098***380 2303*****0962 Bậc 2 300.000

697 Hải Dương II Hộ Kinh Doanh Trương Thị Thanh Thủy 098***574 2307*****1332 Bậc 2 300.000

698 Hải Dương II Hộ kinh doanh Tạ Vân Anh 096***182 2315*****0374 Bậc 2 300.000

699 Hải Dương II HKD Hoàng Thị Hà 090***367 2303*****2220 Bậc 2 300.000

700 Hải Dương II Hộ KD Nguyễn Văn Hòa 083***289 2304*****2641 Bậc 2 300.000

701 Hải Dương II Nguyễn Đình Tuyên 039***332 2315*****0430 Bậc 2 300.000

702 Hải Dương II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kim Hùng 037***698 2303*****6424 Bậc 2 300.000

703 Hải Dương II HKD Hoàng Ngọc Hưởng 098***390 2303*****6742 Bậc 2 300.000

704 Hải Dương II HKD Tuệ Chi Mart 097***134 2303*****1999 Bậc 2 300.000

705 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Đỗ Minh Thắng 092***888 2100*****1326 Bậc 2 300.000
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706 Hải Phòng Lê Thị Trà 036***169 2101*****1305 Bậc 2 300.000

707 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Thảo Tường 094***366 2121*****1352 Bậc 2 300.000

708 Hải Phòng HKD Trần Đức Toàn 081***888 2114*****0874 Bậc 2 300.000

709 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Thúy Ngân Mart 077***668 2121*****1300 Bậc 2 300.000

710 Hải Phòng HKD Hoàng Thị Phượng 1985 091***148 2101*****1182 Bậc 2 300.000

711 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Trà Cúc Anh Dũng 093***337 2101*****0824 Bậc 2 300.000

712 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Trọng Thắng 090***679 2125*****2136 Bậc 2 300.000

713 Hậu Giang Khải Trí 090***570 7000*****0340 Bậc 2 300.000

714 Hậu Giang Cửa Hàng Thảo Minh Sáu 094***303 7000*****0379 Bậc 2 300.000

715 Hậu Giang Hộ kinh doanh muối Coffee (Lê ỷ My) 036***183 7002*****6699 Bậc 2 300.000

716 Hậu Giang Trần Văn Ngoan 093***101 7003*****0952 Bậc 2 300.000

717 Hòa Bình HKD Bùi Việt Đức 081***199 3003*****3689 Bậc 2 300.000

718 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Dương Tiến Công 096***918 3006*****0457 Bậc 2 300.000

719 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Đào Xuân Chính 032***483 3003*****1947 Bậc 2 300.000

720 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Hà Công Quỳnh 098***439 3004*****9999 Bậc 2 300.000

721 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh 085***555 3009*****6868 Bậc 2 300.000

722 Hòa Bình
Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Hồng Vân - Vân 

Venus
039***418 3008*****4820 Bậc 2 300.000

723 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Trần Thị Đường 098***336 3008*****0893 Bậc 2 300.000

724 Hòa Bình Hộ kinh doanh Trần Mai Chi 2006 039***093 3001*****2289 Bậc 2 300.000

725 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Thảo Kính Store Phú Thọ 097***318 3005*****0353 Bậc 2 300.000

726 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hương 097***326 3006*****0854 Bậc 2 300.000

727 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Trần Thị Vy 035***485 3009*****0735 Bậc 2 300.000

728 Hòa Bình Phạm Văn Tú 097***706 3009*****1108 Bậc 2 300.000

729 Hòa Bình Hộ KD Minh Chiến Bún Cá 094***394 3011*****0690 Bậc 2 300.000

730 Hòa Bình HKD Nhà Máy Cán Tôn Thanh Như 098***199 3003*****0728 Bậc 2 300.000

731 Hòa Bình HKD Trịnh Trọng Đắc 096***245 3010*****0617 Bậc 2 300.000

732 Hòa Bình HKD Bùi Thị Hồng Sinh 091***225 3000*****2225 Bậc 2 300.000

733 Hòa Bình Hộ kinh doanh Đặng Thị Thúy Hằng 082***999 3004*****1281 Bậc 2 300.000

734 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Quân 098***946 3007*****2448 Bậc 2 300.000

735 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Quách Văn Khanh 091***296 3008*****1979 Bậc 2 300.000

736 Hòa Bình HKD Lê Thị Thoan 098***111 3012*****8888 Bậc 2 300.000

737 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Liên 65 098***640 3006*****0310 Bậc 2 300.000

738 Hoàng Mai Hộ Kinh Doanh Hoa Yên Spa 083***009 1240*****1722 Bậc 2 300.000

739 Hóc Môn
HKD cơ sở sản xuất SOFA Nguyễn Thị 

Thảo
093***094 6140*****0690 Bậc 2 300.000

740 Hóc Môn HKD Hưng Vượng 096***656 6140*****6351 Bậc 2 300.000

741 Hóc Môn
Hộ Kinh Doanh Thùng Giấy Carton Bình 

An
032***714 6140*****3251 Bậc 2 300.000

742 Hóc Môn HKD Điện Lạnh Hòa Phong 090***079 6140*****3767 Bậc 2 300.000

743 Hóc Môn Nguyễn Thị Ngọc Giang 082***072 6140*****6794 Bậc 2 300.000

744 Hóc Môn HKD Cửa Hàng Số 6 090***697 6140*****7978 Bậc 2 300.000

745 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh ảnh Viện Hoàng Hiệp 096***564 6140*****2485 Bậc 2 300.000

746 Hóc Môn Võ Thị Yến Nga 091***470 6140*****4391 Bậc 2 300.000

747 Hóc Môn HKD Bùi Thị Bướm 096***226 6140*****5419 Bậc 2 300.000

748 Hóc Môn HKD Tấn Khang 077***239 6140*****1450 Bậc 2 300.000

749 Hóc Môn HKD SHOP Minh Thảo 037***646 6140*****1778 Bậc 2 300.000

750 Hóc Môn HKD Tạp Hóa Quỳnh Như 097***254 6140*****1210 Bậc 2 300.000

751 Hóc Môn HKD sửa máy lạnh ô tô Châu 090***718 6140*****3979 Bậc 2 300.000

752 Hóc Môn HKD Phở Hồng Ngọc 039***465 6140*****7979 Bậc 2 300.000

753 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh yến sâm An Phát 090***109 6140*****6299 Bậc 2 300.000

754 Hóc Môn HKD Quán ốc Nhung 079***922 6140*****9807 Bậc 2 300.000

755 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh HD COFFEE FOOD 036***188 6140*****3006 Bậc 2 300.000

756 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Song Anh 037***484 6140*****6868 Bậc 2 300.000

757 Hóc Môn HKD Tạp hóa Minh Thu 077***070 6140*****7979 Bậc 2 300.000

758 Hóc Môn HKD Shop Quốc Bảo 079***097 6140*****5546 Bậc 2 300.000

759 Hóc Môn HKD điện nước Phong Phú 093***660 6140*****6640 Bậc 2 300.000

760 Hóc Môn HKD Vermouth 096***654 6140*****4566 Bậc 2 300.000

761 Hóc Môn HKD Cửa Hàng Ngọc Huân 098***335 6140*****4337 Bậc 2 300.000

762 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Ăn Uống Duy Hùng 097***223 6140*****5756 Bậc 2 300.000

763 Hóc Môn HKD Trần Văn Khiêm 090***389 6140*****4021 Bậc 2 300.000
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764 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Hậu 1995 037***367 6140*****8686 Bậc 2 300.000

765 Hóc Môn
Hộ Kinh doanh Điện Nước Sắt Hộp Quang 

Lại
086***246 6140*****7979 Bậc 2 300.000

766 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Bánh Mì Gia Khang 090***755 6140*****4169 Bậc 2 300.000

767 Hóc Môn HKD quán cơm Dung 098***512 6140*****5972 Bậc 2 300.000

768 Hóc Môn HKD Ngọc Ký 093***523 6140*****5381 Bậc 2 300.000

769 Hóc Môn HKD 211 BEAUTY SPA 093***020 6140*****0190 Bậc 2 300.000

770 Hùng Vương Hộ Kinh Doanh Xuân Thành 187 094***588 1482*****5588 Bậc 2 300.000

771 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thi 091***264 2410*****0412 Bậc 2 300.000

772 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Dương Công Hiếu 094***638 2403*****0359 Bậc 2 300.000

773 Hưng Yên
HKD Nhóm Trẻ Lớp Mẫu Giáo ĐLTT 

Mầm Xanh Mỉdori
097***957 2408*****1367 Bậc 2 300.000

774 Hưng Yên Hộ kinh doanh Lê Văn Tuấn 097***566 2409*****0308 Bậc 2 300.000

775 Hưng Yên HKD Lê Thị Lý 090***423 2409*****1171 Bậc 2 300.000

776 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Hùng Trang DECAL 034***078 2408*****1271 Bậc 2 300.000

777 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Đào Thị Mai Anh 096***666 2403*****1917 Bậc 2 300.000

778 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Tường Thị Phượng 098***455 2408*****0805 Bậc 2 300.000

779 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Huyền 097***078 2408*****1259 Bậc 2 300.000

780 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Gara Quang Tùng 038***889 2410*****2272 Bậc 2 300.000

781 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Kính Mắt Việt Nhãn 02 096***694 2408*****0437 Bậc 2 300.000

782 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Trần Hữu Chung 098***240 2401*****9888 Bậc 2 300.000

783 Hưng Yên II Hộ KD Lương Thị Phương 1974 034***174 2402*****1763 Bậc 2 300.000

784 Hưng Yên II Hộ KD Nội Thất Minh Phong 098***964 2406*****4717 Bậc 2 300.000

785 Hưng Yên II Hộ KD VTC Thanh Phong 076***931 2406*****3398 Bậc 2 300.000

786 Hưng Yên II Hộ KD Kim Wedding 087***555 2402*****0465 Bậc 2 300.000

787 Hưng Yên II Hộ KD Aptis Tự Luyện 091***598 2406*****5568 Bậc 2 300.000

788 Hưng Yên II Hộ KD Bún Cá Hà Nội Eco 088***699 2406*****4260 Bậc 2 300.000

789 Hưng Yên II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lam 097***370 2405*****6868 Bậc 2 300.000

790 Hưng Yên II Hộ KD Cửa Hàng Thiện Mây 091***993 2406*****1906 Bậc 2 300.000

791 Hưng Yên II Hộ KD Bùi Thị Hồng Duyên 096***193 2406*****1862 Bậc 2 300.000

792 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Thị Luyến 038***442 2406*****1783 Bậc 2 300.000

793 Hưng Yên II Hộ KD nhà thuốc Thâu 039***599 2402*****1560 Bậc 2 300.000

794 Hưng Yên II Hộ KD Lê Quí Lừng 096***166 2407*****0651 Bậc 2 300.000

795 Hưng Yên II Hộ KD Đinh Văn Luyến 1969 039***818 2406*****4650 Bậc 2 300.000

796 Hưng Yên II Hộ KD Hà Anh 083***002 2406*****3868 Bậc 2 300.000

797 Hưng Yên II Hộ KD cơ sở dịch vụ y tế Đông Trang 098***573 2407*****0622 Bậc 2 300.000

798 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Vĩnh Thái 090***870 4702*****8883 Bậc 2 300.000

799 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thu Trâm 1 090***181 4703*****1324 Bậc 2 300.000

800 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Hồ Thị Châu 090***925 4709*****9925 Bậc 2 300.000

801 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Sea Pearl 1 094***676 4700*****1176 Bậc 2 300.000

802 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Trần Đức Non 098***151 4702*****1460 Bậc 2 300.000

803 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Sea Pearl NT 077***633 4700*****1002 Bậc 2 300.000

804 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Sea Pearl 098***595 4700*****1095 Bậc 2 300.000

805 Khánh Hòa HKD Nguyễn Nhật Hòa 082***907 4701*****7779 Bậc 2 300.000

806 Khánh Hòa HKD Cao Thị Thanh Điểm 098***641 4706*****9999 Bậc 2 300.000

807 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Quang Diệu 097***539 4711*****0314 Bậc 2 300.000

808 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Sáu Xít 090***748 4701*****1770 Bậc 2 300.000

809 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh The Local 3 081***401 4700*****0178 Bậc 2 300.000

810 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Võ Thị Tuyết Cương 091***964 4705*****6677 Bậc 2 300.000

811 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Sao Sáng 091***607 4700*****1064 Bậc 2 300.000

812 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Thành Long 097***686 4703*****1607 Bậc 2 300.000

813 Khánh Hòa Quầy Thuốc Vân Khánh 077***678 4706*****4471 Bậc 2 300.000

814 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Hoàng Tuấn Coffee 10 090***697 4701*****2273 Bậc 2 300.000

815 Khánh Hòa HKD Đại Lý Gas Gạo Nước Thiên Ngân 076***400 4700*****4400 Bậc 2 300.000

816 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Lê Tấn Hưng 092***000 4705*****8910 Bậc 2 300.000

817 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thành 2001 036***550 4706*****3036 Bậc 2 300.000

818 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Hoàng Tuấn Coffee 1 090***848 4701*****1871 Bậc 2 300.000

819 Khánh Hòa HKD Shop Thời Trang Jun Shoes 077***783 4701*****6788 Bậc 2 300.000

820 Kiên Giang
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hải Sơn Hòn 

Đất
090***460 7716*****0667 Bậc 2 300.000
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821 Kiên Giang
HKD Phòng Khám Nội Tổng Hợp-Nhi, 

Nhà Thuốc DR.Như
091***010 7700*****1616 Bậc 2 300.000

822 Kiên Giang Hộ Kinh Doanh Phương Hà 094***054 7700*****3338 Bậc 2 300.000

823 Kiên Giang Cơ Sở Kinh Doanh Âu Lạc 091***415 7700*****3979 Bậc 2 300.000

824 Kiên Giang II Hộ Kinh Doanh Trương Húa 036***626 7702*****2294 Bậc 2 300.000

825 Kiên Giang II Hộ KD Lâm Xuyên 035***400 7703*****0340 Bậc 2 300.000

826 Kom Tum
Hộ kinh doanh Cửa hàng Thảo Nguyên 

Phát
038***777 5103*****0319 Bậc 2 300.000

827 Kom Tum Vật Liệu Xây Dựng Thạnh Phát 096***679 5104*****0356 Bậc 2 300.000

828 Kom Tum Hộ KD Phân Bón Quang Khải 097***356 5106*****0661 Bậc 2 300.000

829 Kom Tum
Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Thảo Nguyên 

1
034***593 5109*****0310 Bậc 2 300.000

830 Kom Tum Hộ KD Lê Thị Lan 097***507 5106*****0678 Bậc 2 300.000

831 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hải Vũ 082***797 7807*****6666 Bậc 2 300.000

832 Lai Châu
Hộ Kinh Doanh TTBD VH, KN sống Đức 

Trí Việt
090***451 7805*****6999 Bậc 2 300.000

833 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Tẩn Tày Mìn 086***622 7803*****2888 Bậc 2 300.000

834 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Bình 086***157 7805*****7999 Bậc 2 300.000

835 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Hòa 091***702 7805*****6888 Bậc 2 300.000

836 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Huệ 086***319 7805*****2888 Bậc 2 300.000

837 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vòng 034***787 7801*****1734 Bậc 2 300.000

838 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Trần Hồng Hạnh 097***745 7800*****5999 Bậc 2 300.000

839 Lai Châu Hộ kinh doanh thuốc lào Viễn Dương LC 096***591 7800*****7999 Bậc 2 300.000

840 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng 096***377 7802*****1976 Bậc 2 300.000

841 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hào 085***678 7804*****3888 Bậc 2 300.000

842 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Lê Văn Đường 035***225 7803*****9888 Bậc 2 300.000

843 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Trần Thế Mạnh 035***369 7801*****2789 Bậc 2 300.000

844 Lai Châu Hộ Kinh Doanh CH Thể Thao Tuấn Sport 094***199 7807*****6999 Bậc 2 300.000

845 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Mạnh 038***918 7805*****5888 Bậc 2 300.000

846 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Mỹ Uyên 085***397 7806*****8999 Bậc 2 300.000

847 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Thảo 036***748 7801*****0885 Bậc 2 300.000

848 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Gia 034***809 7803*****6999 Bậc 2 300.000

849 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Vương Oanh Spa 034***315 7805*****4999 Bậc 2 300.000

850 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Gà Tươi 9 Phút 098***398 7806*****3339 Bậc 2 300.000

851 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Mạnh 037***315 7804*****5999 Bậc 2 300.000

852 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Bình 085***222 7808*****8333 Bậc 2 300.000

853 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Sang 036***984 7805*****7999 Bậc 2 300.000

854 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thoa 098***339 7806*****3666 Bậc 2 300.000

855 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hà Đức Trình 096***344 7805*****5888 Bậc 2 300.000

856 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Thạch Bảy 039***567 7808*****3666 Bậc 2 300.000

857 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hiên 034***932 5412*****2447 Bậc 2 300.000

858 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Bích 091***479 5406*****2508 Bậc 2 300.000

859 Lâm Đồng Hộ kinh doanh Thái Bảo 086***379 5493*****6789 Bậc 2 300.000

860 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thanh Tâm 097***256 5405*****2926 Bậc 2 300.000

861 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 091***202 5406*****1137 Bậc 2 300.000

862 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Cá Tầm Đa Phú 098***545 5400*****1800 Bậc 2 300.000

863 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Tuyết Hoa 035***575 5404*****3014 Bậc 2 300.000

864 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Vựa Rau Huy Nữ 078***691 5406*****2181 Bậc 2 300.000

865 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Phan Thị Ngọc Hoa 091***536 5400*****1947 Bậc 2 300.000

866 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Diệu Âm Liên Nga 098***185 5412*****1185 Bậc 2 300.000

867 Lâm Đồng HKD Nguyễn Thị Thu Thủy (Thu Hiền) 033***036 5412*****2170 Bậc 2 300.000

868 Lâm Đồng Hộ KD Nhi 098***186 5405*****4270 Bậc 2 300.000

869 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lộc Phát 098***440 5401*****5440 Bậc 2 300.000

870 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Đồng 094***679 5412*****0616 Bậc 2 300.000

871 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Văn Nam 097***229 5401*****6868 Bậc 2 300.000

872 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Võ Thị Công 098***130 5400*****2174 Bậc 2 300.000

873 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Huỳnh Bảo Tuấn 094***339 5400*****3339 Bậc 2 300.000

874 Lâm Đồng
Hộ Kinh Doanh Phương Nguyên Flower 

Đà Lạt
093***032 5406*****2152 Bậc 2 300.000

875 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trương Thị Bảo Yến 076***291 5406*****9999 Bậc 2 300.000

876 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trông Trại Trà 091***938 5400*****0859 Bậc 2 300.000
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877 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Văn Tám 094***632 5491*****4538 Bậc 2 300.000

878 Lâm Đồng Nghĩa Lương 082***108 5405*****2751 Bậc 2 300.000

879 Lâm Đồng VLXD Mạnh Vinh 090***177 5405*****0078 Bậc 2 300.000

880 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Quyên 034***754 5406*****2550 Bậc 2 300.000

881 Lâm Đồng
Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Ô Tô Phương 

An
091***849 5412*****0464 Bậc 2 300.000

882 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Đức ái - Anh Sơn 093***730 5491*****4494 Bậc 2 300.000

883 Lâm Đồng Trương Thị Đoan Trang 094***172 5400*****2151 Bậc 2 300.000

884 Lâm Đồng Phạm Thị Đan Thụy 033***322 5406*****7979 Bậc 2 300.000

885 Lâm Đồng Đinh Văn Đô 094***468 5405*****3468 Bậc 2 300.000

886 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Cơm Tấm Phúc Đạt 1 039***517 5406*****1659 Bậc 2 300.000

887 Lâm Đồng HKD Châu Thái Hải Trúc 076***688 5412*****0890 Bậc 2 300.000

888 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Quốc - Lan 085***915 5402*****1508 Bậc 2 300.000

889 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thùy Trang 093***313 5490*****2395 Bậc 2 300.000

890 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Văn Sơn 035***340 5402*****4302 Bậc 2 300.000

891 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh CH VTNN Hoàng Sơn 098***938 5409*****0992 Bậc 2 300.000

892 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Trương Văn Cường 096***130 5495*****1992 Bậc 2 300.000

893 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Mộng Huyền 094***430 5409*****3506 Bậc 2 300.000

894 Lâm Đồng II HKD Đinh Thị Kim Lành 086***757 5403*****0650 Bậc 2 300.000

895 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Sơn Xe Đạt 7 Màu 094***791 5402*****1146 Bậc 2 300.000

896 Lâm Đồng II
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Vật Tư Nông 

Nghiệp Kim Liên
039***613 5409*****2085 Bậc 2 300.000

897 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bé Vân 078***657 5409*****1762 Bậc 2 300.000

898 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Ngọai Ngữ Cô Thủy 033***583 5403*****2974 Bậc 2 300.000

899 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Trí 034***179 5402*****1391 Bậc 2 300.000

900 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Thành Nga 037***577 5402*****0490 Bậc 2 300.000

901 Lâm Đồng II
Hộ Kinh Doanh Lớp Mầm Non Độc Lập 

Sen Hồng
091***206 5402*****4462 Bậc 2 300.000

902 Lâm Đồng II Trần Thị Mươi 090***829 5490*****1669 Bậc 2 300.000

903 Lâm Đồng II HKD Lê Phương Duy Anh 033***364 5403*****0746 Bậc 2 300.000

904 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tuyết Nga 097***827 5409*****0674 Bậc 2 300.000

905 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Hằng Nguyễn 096***625 5403*****3881 Bậc 2 300.000

906 Lâm Đồng II HKD Nguyễn Trần Hải Quỳnh 098***321 5495*****1986 Bậc 2 300.000

907 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Bùi Khoa Bảo Quyên 093***052 5492*****1396 Bậc 2 300.000

908 Lâm Đồng II
HKD Phòng Khám Gia Đình-TTTC 

Vacxin Gia Đình
097***880 5403*****1630 Bậc 2 300.000

909 Láng Hạ Hộ KD Vũ Thị Hồng 1978 096***436 1400*****0370 Bậc 2 300.000

910 Láng Hạ Hộ KD Vic Shop - 85 097***493 1400*****0341 Bậc 2 300.000

911 Láng Hạ Hộ KINH DOANH AURA 098***685 1400*****0870 Bậc 2 300.000

912 Láng Hạ Hộ Kinh Doanh Shop Hương Giang BaBy 084***866 1400*****1105 Bậc 2 300.000

913 Láng Hạ Hộ KD phở Hùng Thu 086***780 1400*****0732 Bậc 2 300.000

914 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Thắng 098***487 8408*****1150 Bậc 2 300.000

915 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Mai Thu Thương 097***519 8406*****0702 Bậc 2 300.000

916 Lạng Sơn Hoàng Văn Tư 039***133 8409*****8133 Bậc 2 300.000

917 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Triệu Văn Minh 038***886 8414*****1500 Bậc 2 300.000

918 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Linh Thị Mến 098***888 8407*****1220 Bậc 2 300.000

919 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Phương 038***823 8407*****1867 Bậc 2 300.000

920 Lạng Sơn Hộ kinh doanh gia sư Sơn Lâm 038***889 8414*****2670 Bậc 2 300.000

921 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Phan Thanh Tùng 098***294 8410*****0704 Bậc 2 300.000

922 Lạng Sơn Lý Thị Trường 037***106 8406*****0675 Bậc 2 300.000

923 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Lâm Thị Mai 034***565 8405*****0825 Bậc 2 300.000

924 Lào Cai HKD Vũ Thị Nga 036***999 8800*****0344 Bậc 2 300.000

925 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Lương Văn Luân 085***113 8809*****4285 Bậc 2 300.000

926 Lào Cai HKD Phan Thị Ngọc Lan 098***805 8801*****5966 Bậc 2 300.000

927 Lào Cai HKD Bạch Văn Hùng 035***368 8801*****1168 Bậc 2 300.000

928 Lào Cai Hộ KD Đặng Toàn Thắng 038***843 8807*****3266 Bậc 2 300.000

929 Lào Cai Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết 035***983 8811*****1125 Bậc 2 300.000

930 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Đỗ Minh Chiến 034***999 8809*****2795 Bậc 2 300.000

931 Lào Cai Hộ kinh doanh Ma Thị Chung 038***678 8806*****0322 Bậc 2 300.000

932 Lào Cai HKD Trần Thị Phượng 032***966 8800*****0498 Bậc 2 300.000

933 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Lê Xuân Nam 036***575 8809*****2737 Bậc 2 300.000
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934 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Khắc Tuấn 097***605 8808*****3376 Bậc 2 300.000

935 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huyền Trang 094***680 8803*****8969 Bậc 2 300.000

936 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Lan 037***913 8805*****0350 Bậc 2 300.000

937 Lào Cai II HKD Nguyễn Văn Vũ 097***433 8804*****5999 Bậc 2 300.000

938 Lào Cai II HKD Trần Hương Giang 085***890 8804*****1729 Bậc 2 300.000

939 Lào Cai II Nguyễn Văn Tịnh 086***667 8802*****0955 Bậc 2 300.000

940 Lào Cai II HKD Nguyễn Thị Vân 038***006 8804*****0341 Bậc 2 300.000

941 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Phạm Bá Thêm 098***278 8805*****6888 Bậc 2 300.000

942 Long An Hộ kinh doanh Anh Khoa 083***168 6614*****0375 Bậc 2 300.000

943 Long An HKD Nguyễn Thanh Sang 098***449 6615*****0853 Bậc 2 300.000

944 Long An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Quí 091***438 6600*****7999 Bậc 2 300.000

945 Long An Hộ Kinh Doanh Nhà Sách Hiếu Thảo 089***768 6614*****0477 Bậc 2 300.000

946 Long Biên Hộ KD Nguyễn Thị Hải-36b Hàng Khoai 098***394 1260*****0334 Bậc 2 300.000

947 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Phạm Ngọc Cát Linh 090***100 1603*****2283 Bậc 2 300.000

948 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Hải Nghi 090***119 1603*****0315 Bậc 2 300.000

949 Mê Linh Hộ KD Vũ Thị Lương 30/08/1989 096***019 2802*****2935 Bậc 2 300.000

950 Mê Linh
Hộ KD Lớp Mầm Non Độc Lập Khu 

Vườn Hạnh Phúc
086***357 2802*****0713 Bậc 2 300.000

951 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Xuân Tiến 1981 098***034 2802*****0605 Bậc 2 300.000

952 Mê Linh Hộ KD Lê Văn Đỏ 098***274 2802*****1745 Bậc 2 300.000

953 Mê Linh Hộ KD Đặng Hùng Dũng 2004 096***004 2802*****8386 Bậc 2 300.000

954 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Văn Cường 1992 097***240 2802*****5717 Bậc 2 300.000

955 Mê Linh Hộ KD Lưu Thị Hà 097***125 2802*****2509 Bậc 2 300.000

956 Mê Linh Hộ KD Lương Thị Túy 098***972 2802*****2970 Bậc 2 300.000

957 Mê Linh Hộ KD Lê Thị Nhung 1993 096***975 2802*****5877 Bậc 2 300.000

958 Mê Linh Hộ KD Toán Min An 098***646 2802*****3372 Bậc 2 300.000

959 Mê Linh Hộ KD Xuân Viết 036***389 2802*****3320 Bậc 2 300.000

960 Mê Linh Hộ KD Hoàng Thế Hưng 096***006 2802*****6358 Bậc 2 300.000

961 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Công Chính 098***426 2802*****1150 Bậc 2 300.000

962 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Cường 1979 098***237 2211*****1505 Bậc 2 300.000

963 Mỹ Đình
Hộ Kinh Doanh Lớp Mầm Non Độc Lập 

Sắc Màu 1
090***383 2211*****8866 Bậc 2 300.000

964 Mỹ Đình Cửa hàng Gas Kim Chiến 097***215 2211*****8371 Bậc 2 300.000

965 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương 1995 096***895 2211*****3480 Bậc 2 300.000

966 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thịnh 1974 091***385 2211*****3320 Bậc 2 300.000

967 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Phan Thị Hiên 097***574 2211*****1200 Bậc 2 300.000

968 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Bùi Doãn Tấn 098***689 2211*****3530 Bậc 2 300.000

969 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Như ý 079***750 2001*****1318 Bậc 2 300.000

970 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Lê Nguyễn Nguyên Thư 079***971 2001*****1324 Bậc 2 300.000

971 Nam Đà Nẵng HKD An Nhiên 098***388 2001*****0872 Bậc 2 300.000

972 Nam Đà Nẵng HKD Hải Sản Thu 079***403 2001*****1620 Bậc 2 300.000

973 Nam Đà Nẵng Hộ KD Tuấn Hạnh Sport 091***663 2008*****0960 Bậc 2 300.000

974 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Mộc- Homestay 098***443 2001*****0741 Bậc 2 300.000

975 Nam Đà Nẵng HKD CH Da Song Da (Lê Thị Thái Huy) 077***625 2001*****1694 Bậc 2 300.000

976 Nam Đà Nẵng
HKD Phòng Khám Tai Mũi Họng BS 

Hoàng
098***179 2001*****9179 Bậc 2 300.000

977 Nam Đà Nẵng HKD NOAH SPA 091***123 2009*****0332 Bậc 2 300.000

978 Nam Đà Nẵng Hộ KD Phương Oanh 090***797 2002*****1282 Bậc 2 300.000

979 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Tuyết 091***260 2001*****4260 Bậc 2 300.000

980 Nam Đà Nẵng Hộ KD Thiên Hoàng Phát 093***490 2002*****1332 Bậc 2 300.000

981 Nam Đà Nẵng Dreamy Sky 090***349 2013*****9798 Bậc 2 300.000

982 Nam Đà Nẵng Hộ KD Nguyễn Văn Phước 090***021 2002*****1310 Bậc 2 300.000

983 Nam Đà Nẵng Hộ KD Tuấn Hạnh Badminton 093***663 2008*****2263 Bậc 2 300.000

984 Nam Đà Nẵng HKD Hoàng Thị Mai 1987 097***282 2005*****1764 Bậc 2 300.000

985 Nam Đà Nẵng
HKD PK CK Răng Hàm Mặt - Nha khoa 

Phước Vinh
093***626 2008*****1198 Bậc 2 300.000

986 Nam Đà Nẵng Phạm Thị Bằng 090***051 2002*****1218 Bậc 2 300.000

987 Nam Đà Nẵng Hộ KD Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tâm Tiến 093***565 2002*****0398 Bậc 2 300.000

988 Nam Đà Nẵng Nhóm trẻ, lớp MG độc lập Lan Anh 034***717 4219*****0992 Bậc 2 300.000

989 Nam Định HKD Đỗ Huy Tới 098***541 3204*****1351 Bậc 2 300.000
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990 Nam Định Hộ KD Nguyễn Duy 094***835 3201*****7979 Bậc 2 300.000

991 Nam Định Hộ Kinh Doanh Lưu Văn Thùy 094***111 3215*****0690 Bậc 2 300.000

992 Nam Định Hộ Kinh Doanh Sản Xuất Phụ Kiện Hoa 081***016 3215*****1333 Bậc 2 300.000

993 Nam Định Hộ KD TM Trần Tất Hiển 094***836 3200*****0946 Bậc 2 300.000

994 Nam Định Hộ kinh doanh Vũ Thanh Nghị 097***581 3206*****0448 Bậc 2 300.000

995 Nam Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thuấn 091***262 3215*****5130 Bậc 2 300.000

996 Nam Định Hộ Kinh Doanh Lã Ngọc Thơ 097***050 3208*****0362 Bậc 2 300.000

997 Nam Định Hộ Kinh Doanh Triệu Văn Nam 094***975 3212*****1140 Bậc 2 300.000

998 Nam Định Hộ KD Nguyễn Chính Nam 8888 094***836 3201*****0478 Bậc 2 300.000

999 Nam Định Hộ kinh doanh Trịnh Hồng Phấn 098***827 3205*****9999 Bậc 2 300.000

1000 Nam Định Hộ Kinh Doanh Lớp Anh Ngữ MS Ngọc 094***456 3215*****5386 Bậc 2 300.000

1001 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hồng Hồng Ngọc 079***089 5908*****3498 Bậc 2 300.000

1002 Nam Đồng Nai Hộ kinh doanh cửa hàng Quang Thắng 033***868 5914*****1157 Bậc 2 300.000

1003 Nam Đồng Nai Phát Lộc Phát 3 091***768 5908*****1644 Bậc 2 300.000

1004 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Thư Shop 090***979 5908*****1638 Bậc 2 300.000

1005 Nam Đồng Nai Hộ KD Châu Vân Phi 090***791 5911*****2624 Bậc 2 300.000

1006 Nam Đồng Nai Khai Nguyên 093***186 5908*****1802 Bậc 2 300.000

1007 Nam Đồng Nai Hồng Dự OPTIC 093***887 5908*****0800 Bậc 2 300.000

1008 Nam Đồng Nai Nguyễn Thị Hai 070***962 5908*****0772 Bậc 2 300.000

1009 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trần Hoàng Vũ 078***047 5908*****1310 Bậc 2 300.000

1010 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh - Yến Sào Cô Kim 090***714 5914*****2750 Bậc 2 300.000

1011 Nam Đồng Nai Thanh Trung 2 096***814 5908*****0982 Bậc 2 300.000

1012 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Đại Phước 093***888 5908*****0766 Bậc 2 300.000

1013 Nam Nghệ An HKD Phạm Thị Anh Tuấn 096***886 3601*****8686 Bậc 2 300.000

1014 Nam Nghệ An HKD Ngô Văn Đoàn 098***008 3601*****0370 Bậc 2 300.000

1015 Nam Nghệ An HKD Võ Đình Đạt 09-1980 097***142 3601*****1498 Bậc 2 300.000

1016 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Thảo 033***567 3603*****0300 Bậc 2 300.000

1017 Nam Nghệ An Hộ KD Phạm Ngọc Tuấn 035***045 3603*****1535 Bậc 2 300.000

1018 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Công Tiến 098***468 3603*****5890 Bậc 2 300.000

1019 Nam Nghệ An HKD Trần Nhật Quang - 2004 094***100 3601*****3254 Bậc 2 300.000

1020 Nam Nghệ An HKD Trần Thị Hương 1985 098***698 3601*****9698 Bậc 2 300.000

1021 Nam Nghệ An HKD Phùng Văn Lợi 038***417 3601*****2511 Bậc 2 300.000

1022 Nam Nghệ An HKD Siêu Thị Mẹ Và Bé H2N2 091***268 3615*****5821 Bậc 2 300.000

1023 Nam Nghệ An HKD Thủy Ngữ Văn 094***234 3608*****2487 Bậc 2 300.000

1024 Nam Nghệ An HKD Võ Thị Vân Edu 090***799 3601*****3248 Bậc 2 300.000

1025 Nam Nghệ An Hộ KD Trần Thị Trà 098***092 3603*****2702 Bậc 2 300.000

1026 Nam Ninh Bình Hộ KD Hà Châu 094***309 3312*****0499 Bậc 2 300.000

1027 Nam Ninh Bình Hộ KD Thanh Thanh Spa 036***002 3307*****1134 Bậc 2 300.000

1028 Nam Sài Gòn Trần Thị Kim Phượng 090***485 1902*****1958 Bậc 2 300.000

1029 Nam Sài Gòn Hộ KD Diệp Thị Thúy Phượng 093***314 1902*****0497 Bậc 2 300.000

1030 Nam Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Mô Tô Bình 093***508 6160*****0396 Bậc 2 300.000

1031 Nam Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Lê Thị Bích Phương 039***278 6160*****0344 Bậc 2 300.000

1032 Nam Sài Gòn HKD Rau Củ Quả Anh Dũng 097***537 6160*****0729 Bậc 2 300.000

1033 Nam Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Gạo Hương Sen 091***566 6160*****0321 Bậc 2 300.000

1034 Nam Sài Gòn Hộ KD Chicken Plus Tôn Đản 055***790 1902*****0337 Bậc 2 300.000

1035 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhàn 098***185 8507*****9999 Bậc 2 300.000

1036 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh doanh Lương Xuân Trường 091***655 8501*****1115 Bậc 2 300.000

1037 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Trần Thị Mộng Linh 091***333 8507*****2666 Bậc 2 300.000

1038 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Quân 097***171 8501*****1650 Bậc 2 300.000

1039 Nam Thái Nguyên HKD Hùng Thị Thu 094***865 8501*****1133 Bậc 2 300.000

1040 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Lê Hữu Lam 039***265 8507*****2227 Bậc 2 300.000

1041 Nam Thái Nguyên HKD Trần Nam Hải 1992 036***382 8508*****3398 Bậc 2 300.000

1042 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Thuận An Center 086***661 8509*****1887 Bậc 2 300.000

1043 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Trang 097***216 8501*****1984 Bậc 2 300.000

1044 Nam Thái Nguyên Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Nam Sơn 097***076 8501*****3688 Bậc 2 300.000

1045 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Lương Văn Tuấn 083***666 8507*****2414 Bậc 2 300.000

1046 Nam Thái Nguyên HKD Vũ Thanh Tùng 094***889 8508*****3504 Bậc 2 300.000

1047 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Thủy 097***337 8507*****0300 Bậc 2 300.000

1048 Nam Thanh Hóa Hộ KD Hoàng Minh 098***636 3522*****6868 Bậc 2 300.000

1049 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Trọng Khương 094***798 3521*****6869 Bậc 2 300.000

1050 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Hải Hà 085***559 3520*****8999 Bậc 2 300.000

1051 Nam Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Văn Chung 036***977 3534*****8241 Bậc 2 300.000
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1052 Nam Thanh Hóa Lê Hữu Tiến 038***546 3519*****1217 Bậc 2 300.000

1053 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Luân 096***336 3520*****6325 Bậc 2 300.000

1054 Nam Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Loan 096***697 3522*****9999 Bậc 2 300.000

1055 Nam Thanh Hóa Hộ KD Mai Xuân Hoà 034***999 3519*****3796 Bậc 2 300.000

1056 Nam Thanh Hóa
Hộ KD Lớp Dạy Kèm, Gia Sư Thầy Tới 

Cô Thảo
098***140 3528*****5970 Bậc 2 300.000

1057 Nam Thanh Hóa Hộ KD 1964 GARDEN 093***999 3522*****1964 Bậc 2 300.000

1058 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trần Thị Yến 038***012 3515*****9888 Bậc 2 300.000

1059 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Đình Việt 058***510 3515*****1982 Bậc 2 300.000

1060 Nam Thanh Hóa Hộ KD Phạm Văn Hoàn 097***881 3519*****4123 Bậc 2 300.000

1061 Nam Thanh Hóa Hộ KD Như Ly 032***833 3529*****7301 Bậc 2 300.000

1062 Nam Thanh Hóa Hộ KD Cao Thị Thủy 097***889 3528*****6030 Bậc 2 300.000

1063 Nam Thanh Hóa Phạm Thị Tuyết 094***546 3534*****2172 Bậc 2 300.000

1064 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thái 093***985 3515*****3619 Bậc 2 300.000

1065 Nam Thanh Hóa Hộ KD Mạnh Tuấn 038***187 3519*****2945 Bậc 2 300.000

1066 Nam Thanh Hóa Hộ KD Cao Thị Hường 097***908 3522*****8888 Bậc 2 300.000

1067 Nam Thanh Hóa
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Hảo(Bi 

Kiều)
097***427 3521*****4404 Bậc 2 300.000

1068 Nam Thanh Hóa Hộ KD Vũ Thị Thủy 035***296 3529*****7376 Bậc 2 300.000

1069 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lữ Thị Bưởi 038***960 3520*****3890 Bậc 2 300.000

1070 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Cao Thị Hải 088***838 3515*****0084 Bậc 2 300.000

1071 Nam Thanh Hóa Hộ KD Phạm Văn Hùng 086***918 3528*****0612 Bậc 2 300.000

1072 Nam Thanh Hóa Hộ KD Bách Hóa Tổng Hợp Đức Loan 096***456 3529*****0729 Bậc 2 300.000

1073 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Dung 082***788 3515*****5660 Bậc 2 300.000

1074 Nam Thanh Hóa Hộ KD Trần Xuân Cường 091***236 3519*****3681 Bậc 2 300.000

1075 Nam Thanh Hóa Hộ KD Lê Giang- Vật Liệu XD 098***007 3528*****4007 Bậc 2 300.000

1076 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Ngân 036***818 3515*****5545 Bậc 2 300.000

1077 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Giang 1981 033***208 3529*****6548 Bậc 2 300.000

1078 Nam Thanh Hóa Hộ KD Vũ Đình Tâm 098***486 3519*****2368 Bậc 2 300.000

1079 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Bảo An 098***084 3528*****8084 Bậc 2 300.000

1080 Nam Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Hiền 6477 097***071 3529*****6531 Bậc 2 300.000

1081 Nam TP Hồ Chí Minh Lớp Mầm Non Độc Lập Tường Vy 098***639 6440*****0911 Bậc 2 300.000

1082 Nghệ An HKD Hùng Đào 034***988 3624*****5194 Bậc 2 300.000

1083 Nghệ An HKD Nguyễn Viết Tuấn 1995.1 033***639 3624*****5300 Bậc 2 300.000

1084 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Huy 098***618 3606*****5999 Bậc 2 300.000

1085 Nghệ An Hộ KD Nhà thuốc Khương Hoài 097***018 3604*****8440 Bậc 2 300.000

1086 Nghệ An HKD Đậu Thị Hường 037***731 3624*****2094 Bậc 2 300.000

1087 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Ngọc Xinh Make Up 097***565 3600*****8668 Bậc 2 300.000

1088 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Nghĩa Văn 096***757 3606*****6789 Bậc 2 300.000

1089 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Thái Văn Thắng 039***195 3606*****9788 Bậc 2 300.000

1090 Nghệ An HKD Tiếng Anh Ms. Viva Vân 098***755 3600*****1250 Bậc 2 300.000

1091 Nghệ An HKD Nguyễn Thị Minh 082***055 3600*****0055 Bậc 2 300.000

1092 Nghệ An Hộ KD Lớp Văn Cô Hằng 034***205 3607*****8003 Bậc 2 300.000

1093 Nghệ An Hộ KD Vũ Hồng Quang 096***555 3604*****6567 Bậc 2 300.000

1094 Nghệ An Hộ kinh Doanh Phan Anh Thám 082***667 3600*****1267 Bậc 2 300.000

1095 Nghệ An Hộ KD Hồ Thị Hương 097***819 3604*****0068 Bậc 2 300.000

1096 Nghệ An Hộ KD Nguyễn Vinh 1987 098***784 3604*****9190 Bậc 2 300.000

1097 Nghệ An HKD Nguyễn Thị Bích 1993 039***658 3624*****5398 Bậc 2 300.000

1098 Nghệ An Hộ KD HC Education 091***861 3604*****8378 Bậc 2 300.000

1099 Nghệ An
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Bổ Trợ Kiến Thức 

Cô Phạm Nga
039***021 3607*****8469 Bậc 2 300.000

1100 Nghệ An HKD Nguyễn Thị Vân Khánh 1978 097***237 3600*****1330 Bậc 2 300.000

1101 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Xuân 58 097***942 3605*****2163 Bậc 2 300.000

1102 Nghệ An HKD Phạm Thị Hoài 1988 082***078 3600*****1188 Bậc 2 300.000

1103 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thuỷ 55 039***318 3605*****8906 Bậc 2 300.000

1104 Nghệ An Hộ kinh doanh Nguyễn Cảnh Dương 091***246 3602*****5767 Bậc 2 300.000

1105 Nghệ An HKD PK Da Liễu BS Nguyễn Thái Dũng 090***577 3600*****2888 Bậc 2 300.000

1106 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh 096***884 3600*****8888 Bậc 2 300.000

1107 Nghệ An HKD Trịnh Quốc Đạo - 1987 094***488 3600*****0487 Bậc 2 300.000

1108 Nghệ An Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Quyền 985 093***102 3602*****2594 Bậc 2 300.000

1109 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Đình Kiên 091***011 3600*****0011 Bậc 2 300.000

1110 Nghệ An Hộ KD Vũ Thiết 090***816 3604*****4377 Bậc 2 300.000
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1111 Nghệ An Hộ KD Đặng Quốc Thái 84 098***422 3636*****6781 Bậc 2 300.000

1112 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Duc Cheng Shop 089***695 3606*****8371 Bậc 2 300.000

1113 Nghệ An
Hộ Kinh Doanh SX CB thực phẩm 

DORAPIE
096***268 3636*****6268 Bậc 2 300.000

1114 Nghệ An Hộ KD Nguyệt Linh 1984 035***989 3604*****8492 Bậc 2 300.000

1115 Nghệ An HKD Trần Thị Quế Anh 090***882 3600*****9999 Bậc 2 300.000

1116 Nghệ An HKD Hà Tiến Hùng 091***994 3600*****9994 Bậc 2 300.000

1117 Nghệ An Hộ KD Bùi Trường Sinh 094***822 3607*****8999 Bậc 2 300.000

1118 Nghệ An HKD Lê Thị Chung 038***678 3624*****5296 Bậc 2 300.000

1119 Nhà Bè Hộ Kinh Doanh Quán Kim Ngân 032***106 6340*****0352 Bậc 2 300.000

1120 Nhà Bè
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trường 

Giang(Trường Hà)
091***495 6340*****0483 Bậc 2 300.000

1121 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồi 096***840 3300*****0883 Bậc 2 300.000

1122 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thanh Luyên 091***666 3300*****1276 Bậc 2 300.000

1123 Ninh Bình HKD TT Dạy Thêm Phi Hoa 68 034***773 3313*****1340 Bậc 2 300.000

1124 Ninh Thuận HKD Văn Phòng Phẩm Ngọc Chánh 039***962 4905*****0867 Bậc 2 300.000

1125 Ninh Thuận
Hộ Kinh Doanh Nhà máy tôn thép Thanh 

Duy
091***941 4910*****0470 Bậc 2 300.000

1126 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Đỗ Hoàng Phương 039***463 4902*****1950 Bậc 2 300.000

1127 Ninh Thuận Cửa Hàng Vật liệu Xây Dựng Tiến Hồng 032***879 4907*****0700 Bậc 2 300.000

1128 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Cao Thái 083***136 4907*****0486 Bậc 2 300.000

1129 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Mỹ Hân 097***202 4900*****7979 Bậc 2 300.000

1130 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xem 091***650 4907*****0390 Bậc 2 300.000

1131 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Quán Ăn 45 078***803 4902*****1270 Bậc 2 300.000

1132 Phú Nhuận Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Việt Đức 090***929 1604*****0317 Bậc 2 300.000

1133 Phú Nhuận Hộ Kinh Doanh Phước Vương 076***819 1604*****0346 Bậc 2 300.000

1134 Phú Quốc Hộ KD Cosian Bay 084***525 7790*****6868 Bậc 2 300.000

1135 Phú Quốc Hộ KD Phú Sĩ 090***495 7790*****0718 Bậc 2 300.000

1136 Phú Quốc Hộ KD Trần Thanh Lâm 091***534 7790*****1286 Bậc 2 300.000

1137 Phú Quốc Hộ KD Mặt Trời & Biển Nhà Hàng 091***568 7790*****6668 Bậc 2 300.000

1138 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Văn Hoán 098***369 2717*****1562 Bậc 2 300.000

1139 Phú Thọ Đinh Văn Thọ 098***721 2717*****1960 Bậc 2 300.000

1140 Phú Thọ Hộ KD Vương Tiến Dũng 091***910 2717*****7878 Bậc 2 300.000

1141 Phú Thọ Hộ KD Hoàng Văn Quang 096***977 2717*****0807 Bậc 2 300.000

1142 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Đào Quyết Thắng 033***333 2716*****4438 Bậc 2 300.000

1143 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Xuân Điệp 097***128 2715*****2883 Bậc 2 300.000

1144 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Đinh Văn Bảy 033***087 2716*****1837 Bậc 2 300.000

1145 Phú Thọ Hộ KD Phùng Xuân Đàm 098***037 2715*****0379 Bậc 2 300.000

1146 Phú Thọ Hộ KD Hoàng Đức Tuấn 096***555 2716*****0370 Bậc 2 300.000

1147 Phú Thọ Hộ KD Bùi Thị Hiền 037***686 2703*****0395 Bậc 2 300.000

1148 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Văn Long 098***700 2716*****1430 Bậc 2 300.000

1149 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Phùng Đức Tuấn 098***777 2716*****3986 Bậc 2 300.000

1150 Phú Thọ Hộ KD Lê Văn Mão 1950 038***188 2714*****1182 Bậc 2 300.000

1151 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Xuân Huy 097***615 2714*****8888 Bậc 2 300.000

1152 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Quang Khếnh 097***742 2708*****0415 Bậc 2 300.000

1153 Phú Thọ Hộ KD Hoàng Quang Tường 070***116 2712*****2572 Bậc 2 300.000

1154 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Văn Năm 096***661 2717*****1720 Bậc 2 300.000

1155 Phú Thọ Hộ KD Bùi Đức Anh 097***999 2703*****0422 Bậc 2 300.000

1156 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Thị Nam 096***862 2703*****1159 Bậc 2 300.000

1157 Phú Thọ Hộ KD Vũ Thị Dung 033***874 2716*****0393 Bậc 2 300.000

1158 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Thị Thanh Hoa 1983 098***783 2700*****0620 Bậc 2 300.000

1159 Phú Thọ Hộ KD Lê Hồng Chương 95 097***260 2717*****4380 Bậc 2 300.000

1160 Phú Thọ Trần Văn Chiến 097***838 2717*****0871 Bậc 2 300.000

1161 Phú Thọ Tạ Quang Toàn 094***722 2700*****0354 Bậc 2 300.000

1162 Phú Thọ II HKD Nguyễn Thành Trung KX06 096***460 2711*****1867 Bậc 2 300.000

1163 Phú Thọ II HKD Nguyễn Hữu Thắng 098***492 2711*****1900 Bậc 2 300.000

1164 Phú Thọ II HKD Quyền Thị Hồng Mơ 096***818 2711*****1663 Bậc 2 300.000

1165 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Kim Anh Tú 034***625 2704*****8888 Bậc 2 300.000

1166 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Quách Văn Lâm 096***062 2704*****1801 Bậc 2 300.000

1167 Phú Yên Hộ Kinh Doanh Bang 037***839 4600*****0368 Bậc 2 300.000

1168 Quảng Bình Hộ Kinh doanh Điện máy Đăng Khoa 096***238 3810*****0327 Bậc 2 300.000

1169 Quảng Bình Hộ kinh doanh Trung Bằng 093***616 3808*****6868 Bậc 2 300.000
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1170 Quảng Bình Hộ kinh doanh Lê Cừ 083***558 3808*****7979 Bậc 2 300.000

1171 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huệ 093***586 3802*****8686 Bậc 2 300.000

1172 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Giáo Dục WISDOM 097***878 3809*****9888 Bậc 2 300.000

1173 Quảng Nam Hộ KD Nguyễn Ngọc Dũng 090***220 4202*****1114 Bậc 2 300.000

1174 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Hoa (Nguyễn Thị Bê) 090***304 4220*****0369 Bậc 2 300.000

1175 Quảng Nam Lê Văn Quân 098***777 4200*****0459 Bậc 2 300.000

1176 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Vũ Nguyện 091***444 4207*****0480 Bậc 2 300.000

1177 Quảng Nam
HKD Cửa Hàng Hồng Nguyễn (Nguyễn 

Thị Thu Hồng)
090***648 4220*****0800 Bậc 2 300.000

1178 Quảng Nam Lưu Quý Hải 079***858 4204*****2610 Bậc 2 300.000

1179 Quảng Nam Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Nga 070***431 4230*****0390 Bậc 2 300.000

1180 Quảng Nam Nguyễn Công Trí 038***757 4222*****0622 Bậc 2 300.000

1181 Quảng Nam Huỳnh Côi 098***646 4203*****0658 Bậc 2 300.000

1182 Quảng Nam Hộ kinh doanh Bùi Hữu Hà 090***321 4221*****0801 Bậc 2 300.000

1183 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Trần Thị Tâm 032***742 4223*****2195 Bậc 2 300.000

1184 Quảng Nam Hộ KD Nguyễn Thị Tuyết 091***871 4200*****0407 Bậc 2 300.000

1185 Quảng Nam
HO KINH DOANH SINH TO XUAN 

TAM (LE THI HONG TAM)
093***575 4209*****0455 Bậc 2 300.000

1186 Quảng Nam Hộ kinh doanh Phan Thị Thu Sương 089***209 4204*****1993 Bậc 2 300.000

1187 Quảng Nam
Hộ kinh doanh Nhà hàng Cỏ Đồng 

(Nguyễn Tuấn Long)
077***202 4209*****1225 Bậc 2 300.000

1188 Quảng Nam Hộ KD Trung Lốp 078***126 4202*****1557 Bậc 2 300.000

1189 Quảng Nam Nguyễn Văn Hương 091***121 4203*****7999 Bậc 2 300.000

1190 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Helo Center 093***955 4223*****2297 Bậc 2 300.000

1191 Quảng Nam
Hộ kinh doanh nhà hàng Biển Nhớ (Võ 

Thị Thu Minh)
093***509 4209*****0817 Bậc 2 300.000

1192 Quảng Nam Hộ kinh doanh Nguyễn Hà Văn Toàn 070***302 4204*****4020 Bậc 2 300.000

1193 Quảng Nam Võ Văn Hà 098***549 4206*****0990 Bậc 2 300.000

1194 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thu Hương 091***980 4204*****0745 Bậc 2 300.000

1195 Quảng Nam Hộ KD Huỳnh Minh Tâm 090***177 4221*****0325 Bậc 2 300.000

1196 Quãng Ngãi HKD Hồ Thị Lệ Huyền 091***603 4502*****0771 Bậc 2 300.000

1197 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Kim Chương 098***697 4504*****0326 Bậc 2 300.000

1198 Quãng Ngãi Hộ kinh doanh dê quay Hương Sơn 098***291 4510*****4456 Bậc 2 300.000

1199 Quãng Ngãi HKD Võ Minh Nhựt 034***119 4511*****1723 Bậc 2 300.000

1200 Quãng Ngãi
HKD Yến Sào Huy Hòa - Khách Sạn 

LAVIE
098***379 4506*****0320 Bậc 2 300.000

1201 Quãng Ngãi Hộ kinh doanh mỹ phẩm Cường Phát 096***052 4510*****7979 Bậc 2 300.000

1202 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Lê Xuân Cường 033***674 8017*****1372 Bậc 2 300.000

1203 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Bùi Thị Huệ 098***050 8017*****0630 Bậc 2 300.000

1204 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Thu Nguyên Kids 081***463 8015*****1219 Bậc 2 300.000

1205 Quảng Ninh HKD May Cosmetic 092***222 8001*****3888 Bậc 2 300.000

1206 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh The ROOM 035***209 8017*****0471 Bậc 2 300.000

1207 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Tiếng Trung ZON ZON 082***994 8017*****0987 Bậc 2 300.000

1208 Quảng Ninh HKD Bin Sport 088***468 8015*****6688 Bậc 2 300.000

1209 Quảng Ninh Hộ kinh doanh bún cá Thu Hiền 039***768 8017*****1888 Bậc 2 300.000

1210 Quảng Ninh HKD Cửa hàng Quỳnh Linh 094***881 8010*****2999 Bậc 2 300.000

1211 Quảng Ninh
HKD Cửa Hàng Phụ Tùng Ô Tô Bích 

Hồng
088***045 8000*****8045 Bậc 2 300.000

1212 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Cá Cảnh Mạnh Linh 097***348 8004*****4348 Bậc 2 300.000

1213 Quảng Ninh HKD Vũ Thị Lan 80 098***418 8015*****0715 Bậc 2 300.000

1214 Quảng trị Lê Công Phúc 098***254 3909*****0484 Bậc 2 300.000

1215 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị ánh Ngọc 091***268 3905*****6666 Bậc 2 300.000

1216 Quảng trị Hộ KD Shop Tấm Cám 1 078***777 3900*****0465 Bậc 2 300.000

1217 Quảng trị Cao Thị Ngân 038***879 3909*****0879 Bậc 2 300.000

1218 Quảng trị Hộ Kinh Doanh RIN SPA 090***137 3902*****9886 Bậc 2 300.000

1219 Quảng trị Quán Sao Biển 093***746 3905*****1286 Bậc 2 300.000

1220 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Quán Hoàng Phúc 083***756 3905*****0441 Bậc 2 300.000

1221 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Ngô Linh 89 094***567 3900*****5350 Bậc 2 300.000

1222 Quảng trị Hô Kinh Doanh Ngân 096***722 3907*****1720 Bậc 2 300.000

1223 Quảng trị Trần Thị Anh Đào 091***633 3902*****8633 Bậc 2 300.000

1224 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Xóm Nhỏ 078***888 3909*****2920 Bậc 2 300.000

1225 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Trần Văn Long 034***297 3905*****0826 Bậc 2 300.000
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1226 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Thái Quốc Việt 084***027 3903*****0419 Bậc 2 300.000

1227 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Minh Hải 090***101 3906*****1979 Bậc 2 300.000

1228 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Cho Bạn 070***212 1600*****0673 Bậc 2 300.000

1229 Sài Gòn Hộ kinh doanh Nguyễn Thủy Khuyên 098***657 1609*****2698 Bậc 2 300.000

1230 Sài Gòn Hộ Kinh doanh Hoàng Anh Côn Đảo Hotel 094***946 1609*****8879 Bậc 2 300.000

1231 Sài Gòn Hộ kinh doanh Bánh mì 8 rèm Bình Định 038***421 1610*****0443 Bậc 2 300.000

1232 Sài Gòn Hộ kinh doanh Quán Bé Hai 097***102 1609*****1991 Bậc 2 300.000

1233 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hotel Thủy Thành 096***333 1609*****0316 Bậc 2 300.000

1234 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Chị Tư Spa 093***771 1610*****7771 Bậc 2 300.000

1235 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Đồ Lễ Đông Dương 032***666 1609*****3888 Bậc 2 300.000

1236 Sài Gòn Hộ kinh doanh Marina Spa 037***000 1609*****1989 Bậc 2 300.000

1237 Sài Gòn Hộ kinh doanh Six Pearl Hotel 098***389 1609*****2130 Bậc 2 300.000

1238 Sài Gòn Hộ kinh doanh Trần Văn My 098***088 1609*****1570 Bậc 2 300.000

1239 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hotel Ba Đoàn 1 098***257 1609*****0368 Bậc 2 300.000

1240 Sài Gòn Hộ kinh doanh Triết Nguyễn 035***028 1609*****1666 Bậc 2 300.000

1241 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh OCean Beauty Spa 093***723 1600*****9999 Bậc 2 300.000

1242 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trung tâm OGGY 039***463 1609*****0345 Bậc 2 300.000

1243 Sài Gòn
Hộ Kinh Doanh Chị Tư Spa Gội Đầu Thảo 

Dược 8
032***803 1610*****0437 Bậc 2 300.000

1244 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hoa Anh Đào 097***408 1609*****3686 Bậc 2 300.000

1245 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Ngân 096***202 1609*****7979 Bậc 2 300.000

1246 Sóc Sơn HKD Nguyễn Văn Sơn 098***078 3160*****3851 Bậc 2 300.000

1247 Sóc Sơn HKD Cơ Sở SX Đồ Ăn Chay Thanh Sơn 036***273 3160*****0926 Bậc 2 300.000

1248 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thị Thắm 097***116 3160*****8116 Bậc 2 300.000

1249 Sóc Sơn HKD Giáp Thị Thêm 097***264 3160*****0354 Bậc 2 300.000

1250 Sóc Sơn HKD Shop Thời Trang Cho Gia Đình 035***119 3160*****0860 Bậc 2 300.000

1251 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thị Hoa 037***059 3160*****2206 Bậc 2 300.000

1252 Sóc Sơn HKD Đặng Đức Thành Cốm 1811 070***579 3160*****8441 Bậc 2 300.000

1253 Sóc Sơn HKD Đỗ Minh Hằng 034***356 3160*****1494 Bậc 2 300.000

1254 Sóc Sơn Hộ Kinh Doanh Nghiêm Xuân Thức 098***989 3160*****2678 Bậc 2 300.000

1255 Sóc Sơn HKD Quầy thuốc Huy Hằng 097***258 3160*****1725 Bậc 2 300.000

1256 Sóc Sơn Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mười 096***611 3160*****3611 Bậc 2 300.000

1257 Sóc Sơn HKD Nguyễn Văn Mai 098***534 3160*****2270 Bậc 2 300.000

1258 Sóc Sơn HKD Đặng Thị Thúy Ngọc 096***083 3160*****0700 Bậc 2 300.000

1259 Sóc Sơn HKD Cô Vân Anh 091***030 3160*****2343 Bậc 2 300.000

1260 Sóc Sơn HKD Nguyễn Đức Toàn 091***389 3160*****2770 Bậc 2 300.000

1261 Sóc Sơn Tạ Hạnh 098***862 3160*****1988 Bậc 2 300.000

1262 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Phan Việt Hùng 098***496 7602*****0322 Bậc 2 300.000

1263 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Minh Chiến 2 097***448 7608*****0300 Bậc 2 300.000

1264 Sóc Trăng HKD Dư Tân Phát 081***919 7600*****7989 Bậc 2 300.000

1265 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Lâm Thị Bạch Mai 091***609 7608*****0419 Bậc 2 300.000

1266 Sơn La Hộ KD Nguyễn Anh Dũng 091***429 7904*****1908 Bậc 2 300.000

1267 Sơn La HKD Cá Thể Trần Viết Phong 094***355 7905*****5888 Bậc 2 300.000

1268 Sơn La HKD Vì Văn Bơi 034***246 7908*****3246 Bậc 2 300.000

1269 Sơn La HKD Hò Văn Tùng 036***945 7908*****7899 Bậc 2 300.000

1270 Sơn La HKD Lò Thị Bua 1991 098***744 7905*****5888 Bậc 2 300.000

1271 Sơn La HKD Đặng Xuân Vịnh 094***913 7908*****5913 Bậc 2 300.000

1272 Sơn La HKD Trần Thị Hải 039***246 7901*****7678 Bậc 2 300.000

1273 Sơn La Hộ Kinh Doanh Tâm Anh 032***126 7907*****0634 Bậc 2 300.000

1274 Sơn La HKD Vũ Thị Tuyết 035***017 7905*****1548 Bậc 2 300.000

1275 Sơn La Hộ KD Đào Thị Vinh 097***793 7900*****9999 Bậc 2 300.000

1276 Sơn La HKD Lò Thị Tươi 034***988 7908*****5555 Bậc 2 300.000

1277 Sơn La HKD Phạm Hữu Độ 096***898 7900*****6886 Bậc 2 300.000

1278 Sơn La HKD Nguyễn Thị Hà 097***988 7905*****2216 Bậc 2 300.000

1279 Sơn La Hộ KD Phạm Thu Hà 097***347 7901*****9347 Bậc 2 300.000

1280 Sơn La HKD Nguyễn Hữu Thân 098***266 7908*****2266 Bậc 2 300.000

1281 Sơn La HKD Đặng Văn Cường 083***999 7905*****2688 Bậc 2 300.000

1282 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải 091***747 7903*****1966 Bậc 2 300.000

1283 Sơn La II Hộ KD Hoàng Thế Bảo 098***181 7902*****0670 Bậc 2 300.000

1284 Sơn La II Hộ KD Nguyễn Duy Toàn 096***487 7902*****6888 Bậc 2 300.000

1285 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Hà Văn Thủy 097***576 7903*****0427 Bậc 2 300.000
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1286 Sơn La II Nguyễn Văn Quỳnh 034***305 7903*****0410 Bậc 2 300.000

1287 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Tào Văn Chuẩn 096***498 7903*****0456 Bậc 2 300.000

1288 Sóng Thần HKD Huỳnh Văn Hùng 098***448 5592*****2550 Bậc 2 300.000

1289 Sóng Thần
HKD Phụ Tùng Ô Tô Bảo Ly (Nguyễn Thị 

Bé Tý)
097***479 5591*****3688 Bậc 2 300.000

1290 Sóng Thần HKD Gas Thái Bình 2 093***544 5592*****0322 Bậc 2 300.000

1291 Sóng Thần Hộ Kinh Doanh Tâm Béo 090***594 5590*****9779 Bậc 2 300.000

1292 Sóng Thần Hộ KD Võ Văn Long 090***279 5591*****6789 Bậc 2 300.000

1293 Sóng Thần HKD Hồng Vân 098***024 5592*****0794 Bậc 2 300.000

1294 Tam Trinh Hộ Kinh Doanh Đỗ Ngọc Linh 098***976 1508*****0905 Bậc 2 300.000

1295 Tân Bình
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Quần áo Vân 

Phương
097***049 6360*****1049 Bậc 2 300.000

1296 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Lê Thị Em 086***572 6360*****3979 Bậc 2 300.000

1297 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kim Liên 090***045 6360*****5045 Bậc 2 300.000

1298 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Quần áo Vi Phi 090***056 6360*****9056 Bậc 2 300.000

1299 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Duy 098***452 6360*****1452 Bậc 2 300.000

1300 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Phú Bảo 090***797 6360*****8797 Bậc 2 300.000

1301 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Trần Duy Sơn 090***145 6460*****0482 Bậc 2 300.000

1302 Tân Phú Hộ KD Phụ Kiện 152 081***306 6460*****6174 Bậc 2 300.000

1303 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Lê Thị Tuyết Mai 090***058 6460*****0692 Bậc 2 300.000

1304 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hồng Diệu 094***414 6460*****1768 Bậc 2 300.000

1305 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Dương Thành Long 090***140 6460*****0453 Bậc 2 300.000

1306 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hà 098***668 6460*****0640 Bậc 2 300.000

1307 Tây Bình Phước
Hộ Kinh Doanh Đại Lý Thức Ăn Chăn 

Nuôi Duy Bảo
037***450 5610*****0921 Bậc 2 300.000

1308 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Như Xinh 088***839 5612*****0931 Bậc 2 300.000

1309 Tây Bình Phước Lê Văn Tuấn 091***727 5604*****0643 Bậc 2 300.000

1310 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Quốc Anh II 093***319 5612*****4964 Bậc 2 300.000

1311 Tây Bình Phước
HKD Cửa Hàng Điện Máy Nội Thất Hưng 

Phát
096***633 5604*****3339 Bậc 2 300.000

1312 Tây Bình Phước HKD Nguyễn Thị Hồng Hà 098***711 5612*****3939 Bậc 2 300.000

1313 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Lê Ngọc Tuấn 038***207 5604*****3016 Bậc 2 300.000

1314 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Phước An Nhiên 034***539 5616*****0396 Bậc 2 300.000

1315 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Đức Hùng 096***787 5610*****2513 Bậc 2 300.000

1316 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Châu Ngọc Hui 091***822 5610*****0632 Bậc 2 300.000

1317 Tây Bình Phước
HO KINH DOANH - MAT KINH BV 

DIEN BIEN PHU
094***755 5603*****0693 Bậc 2 300.000

1318 Tây Bình Phước HKD phòng khám bệnh chuyên khoa mắt 091***062 5601*****2068 Bậc 2 300.000

1319 Tây Hồ Hộ KD Vịt Quê 096***138 1506*****2131 Bậc 2 300.000

1320 Tây Hồ Hộ KD Cơm Yến 098***140 1506*****2183 Bậc 2 300.000

1321 Tây Hồ Hộ KD Nhà Thuốc Vĩnh Phúc 2 098***619 1506*****4347 Bậc 2 300.000

1322 Tây Hồ Cửa hàng Thanh Hải 096***979 1506*****0897 Bậc 2 300.000

1323 Tây Hồ Hộ Kinh Doanh Tuân Phương 038***791 1506*****0664 Bậc 2 300.000

1324 Tây Hồ Hộ KD Len Sợi Tất Đại 033***679 1506*****1411 Bậc 2 300.000

1325 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Phan Thị Oanh 097***624 3611*****6999 Bậc 2 300.000

1326 Tây Nghệ An HKD Phùng Văn Hùng 097***980 3617*****0771 Bậc 2 300.000

1327 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hà Kế Vịnh 091***468 3620*****9666 Bậc 2 300.000

1328 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Võ Xuân Nam 097***698 3612*****3999 Bậc 2 300.000

1329 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Lê Thị Thùy Linh 036***668 3620*****7666 Bậc 2 300.000

1330 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quang Huy 098***124 3619*****8689 Bậc 2 300.000

1331 Tây Nghệ An Phạm Thị Huyền 098***635 3611*****3110 Bậc 2 300.000

1332 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Võ Thị Hợi 091***179 3612*****1947 Bậc 2 300.000

1333 Tây Nghệ An HKD Nguyễn Thị Phượng 096***448 3617*****1847 Bậc 2 300.000

1334 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Tô Thị Huyền 034***177 3614*****0391 Bậc 2 300.000

1335 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Gara Ô Tô Trọng Hồng 096***391 3612*****1991 Bậc 2 300.000

1336 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hoàng Quý 038***505 3612*****3505 Bậc 2 300.000

1337 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hạnh 086***256 3619*****7686 Bậc 2 300.000

1338 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lê Đăng Sáng 098***456 3619*****6999 Bậc 2 300.000

1339 Tây Nghệ An Nguyễn Thế Long 091***255 3610*****1164 Bậc 2 300.000

1340 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thùy Dung 098***312 3619*****6666 Bậc 2 300.000

1341 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Liệu 096***726 3616*****6868 Bậc 2 300.000

1342 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lô Văn Sơn 096***258 3611*****3258 Bậc 2 300.000
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1343 Tây Nghệ An Nguyễn Anh Tuấn 091***886 3610*****9886 Bậc 2 300.000

1344 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lê Quang Hùng 096***216 3611*****9999 Bậc 2 300.000

1345 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Tuyến Huyền 086***458 3616*****8458 Bậc 2 300.000

1346 Tây Ninh Hộ KD Nguyễn Kim Dung 038***352 5704*****7979 Bậc 2 300.000

1347 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Cầm Đồ THA 032***736 5706*****0930 Bậc 2 300.000

1348 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thúy Hồng 093***292 5703*****2193 Bậc 2 300.000

1349 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Huỳnh Văn Hai 038***692 5704*****3130 Bậc 2 300.000

1350 Tây Ninh Hộ KD Lê Thị Huệ 093***016 5708*****0384 Bậc 2 300.000

1351 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh In ấn Lê Phúc 096***370 5704*****0630 Bậc 2 300.000

1352 Tây Ninh Nguyễn Thị Lùng 038***348 5704*****0732 Bậc 2 300.000

1353 Tây Ninh
HKD Quán ăn gia đình Đồng Quê Lai Rai 

Quán
035***883 5700*****0656 Bậc 2 300.000

1354 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quốc Khánh 097***760 5700*****1665 Bậc 2 300.000

1355 Tây Ninh
HKD Nguyễn Văn Tùng (Tạp hóa Nguyễn 

Tùng)
038***330 5708*****0831 Bậc 2 300.000

1356 Tây Ninh HKD cơ sở DV Y tế á Âu 097***997 5700*****8999 Bậc 2 300.000

1357 Tây Ninh Hộ KD Công Công Tâm 096***909 5702*****7979 Bậc 2 300.000

1358 Tây Ninh HKD Nhà Sách Trung Tâm 094***657 5707*****0360 Bậc 2 300.000

1359 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Tiệm Bánh Hương Giang 097***902 5705*****0314 Bậc 2 300.000

1360 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Chung 090***820 5701*****2820 Bậc 2 300.000

1361 Tây Quảng Ninh HKD Trần Thị Hương Giang 096***477 8012*****0306 Bậc 2 300.000

1362 Tây Quảng Ninh Hoàng Thị Trâm (Bếp Việt) 078***999 8002*****9425 Bậc 2 300.000

1363 Tây Quảng Ninh HKD Vân Trang SPA 037***297 8011*****1835 Bậc 2 300.000

1364 Tây Quảng Ninh HKD Phùng Văn Hoàng 1997 038***565 8011*****0970 Bậc 2 300.000

1365 Tây Quảng Ninh HKD Nhà Xe Đồng Nga 098***676 8011*****0724 Bậc 2 300.000

1366 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Sòn 097***042 8002*****0457 Bậc 2 300.000

1367 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hiền 086***092 8012*****1992 Bậc 2 300.000

1368 Tây Quảng Ninh HKD Phạm Thị Lệ Thu 039***866 8011*****0855 Bậc 2 300.000

1369 Tây Quảng Ninh HO KINH DOANH SHOP ME KENKUN 077***666 8003*****0442 Bậc 2 300.000

1370 Tây Quảng Ninh HKD Nguyễn Thị Gái 032***281 8011*****2079 Bậc 2 300.000

1371 Tây Quảng Ninh
Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng 

Hồng Thắm
093***688 8011*****1365 Bậc 2 300.000

1372 Tây Quảng Ninh HKD Lê Thị Hải Yến 098***998 8011*****2220 Bậc 2 300.000

1373 Tây Quảng Ninh HKD Vũ Trọng Nghĩa 096***028 8011*****0327 Bậc 2 300.000

1374 Tây Quảng Ninh HKD Lê Thanh Lượng 036***095 8002*****2163 Bậc 2 300.000

1375 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thu Quỳnh 082***189 8003*****0725 Bậc 2 300.000

1376 Tây Quảng Ninh Đinh Thị Thanh 034***324 8002*****2770 Bậc 2 300.000

1377 Tây Quảng Ninh HKD 14 RELAX BARBER SHOP 088***111 8011*****1683 Bậc 2 300.000

1378 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Bạc Hoàng Nga 098***148 8003*****0804 Bậc 2 300.000

1379 Tây Quảng Ninh HKD Hương Vịt Quán 037***642 8011*****1307 Bậc 2 300.000

1380 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Tân Đại Phát 090***500 6320*****2028 Bậc 2 300.000

1381 Tây Sài Gòn
Hộ Kinh Doanh Đào Tạo Giáo Dục Tâm 

Dũng
077***734 6320*****8734 Bậc 2 300.000

1382 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Văn Hùng 091***738 6320*****3838 Bậc 2 300.000

1383 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Boss Tea 081***985 6320*****1786 Bậc 2 300.000

1384 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Trình Phượng 096***669 3408*****5999 Bậc 2 300.000

1385 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Trần Quang Văn 038***709 3408*****6789 Bậc 2 300.000

1386 Thái Bình Hộ kinh doanh Giang Thị Minh 090***308 3408*****0403 Bậc 2 300.000

1387 Thái Bình Hộ kinh doanh Trần Văn Hải 032***991 3408*****1988 Bậc 2 300.000

1388 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Vịt Đồng Lôi Thái Bình 037***626 3409*****0883 Bậc 2 300.000

1389 Thái Bình Hộ kinh doanh Phạm Xuân Hội 077***768 3408*****6768 Bậc 2 300.000

1390 Thái Nguyên HKD Trương Thị Thúy 091***636 8500*****0445 Bậc 2 300.000

1391 Thái Nguyên HKD Nhà Thuốc Gia Bẩy 091***535 8500*****4535 Bậc 2 300.000

1392 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hoàng Thanh Long 097***788 8502*****1219 Bậc 2 300.000

1393 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Trang Hoa 091***008 8505*****0690 Bậc 2 300.000

1394 Thái Nguyên Vũ Thị Thùy 097***566 8500*****0468 Bậc 2 300.000

1395 Thái Nguyên Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng 097***457 8504*****1104 Bậc 2 300.000

1396 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Thủy 098***759 8503*****3143 Bậc 2 300.000

1397 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hải 032***763 8503*****4763 Bậc 2 300.000

1398 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Vũ Tiến Thành 094***888 8503*****3268 Bậc 2 300.000

1399 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hứa Thị Quỳnh Phương 098***176 8504*****0442 Bậc 2 300.000
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1400 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nhà Cá 033***977 8503*****3709 Bậc 2 300.000

1401 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hợp 085***858 8503*****9858 Bậc 2 300.000

1402 Thái Nguyên Giang Khánh Vân 097***868 8506*****2868 Bậc 2 300.000

1403 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Trần Ngọc Sơn 096***568 8503*****2192 Bậc 2 300.000

1404 Thái Nguyên Hộ KD Lê Thị Mai 1966 035***102 8506*****1966 Bậc 2 300.000

1405 Thăng Long Hộ KD tiệm hoa Milky 036***599 1300*****0689 Bậc 2 300.000

1406 Thăng Long
Hộ Kinh Doanh Trà Chanh Timore Kim 

Liên
096***995 1300*****0700 Bậc 2 300.000

1407 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Nguyễn Mạnh Hà 090***302 1300*****0614 Bậc 2 300.000

1408 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Huy Anh 078***925 1300*****1386 Bậc 2 300.000

1409 Thăng Long Hộ Kinh Doanh BA BADMINTON 098***040 1300*****0427 Bậc 2 300.000

1410 Thăng Long Hộ KD Đặng Thị Kim Nhung 1985 093***922 1300*****0739 Bậc 2 300.000

1411 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Lê Thị Tân 098***229 1300*****7229 Bậc 2 300.000

1412 Thanh Hóa Hộ KD Toàn Dung 098***456 3513*****0656 Bậc 2 300.000

1413 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Đỗ Viết Vũ 082***222 3525*****3145 Bậc 2 300.000

1414 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Trung Bình 094***121 3512*****1987 Bậc 2 300.000

1415 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Hoa 096***406 3516*****3390 Bậc 2 300.000

1416 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Trọng An 098***549 3512*****0756 Bậc 2 300.000

1417 Thanh Hóa Hộ KD Phụ Kiện Nối Mi 094***489 3532*****5840 Bậc 2 300.000

1418 Thanh Hóa Hộ KD Lê Văn Huy 091***944 3532*****0485 Bậc 2 300.000

1419 Thanh Hóa
Hộ KD Mầm Non Tư Thục Độc Lập 

SUNFLOW
091***395 3513*****0706 Bậc 2 300.000

1420 Thanh Hóa Hộ KD Nhữ Đức Huy 094***828 3503*****1770 Bậc 2 300.000

1421 Thanh Hóa Hộ KD Nam Home 094***218 3513*****0400 Bậc 2 300.000

1422 Thanh Hóa Hộ KD The Star Education 035***929 3512*****4235 Bậc 2 300.000

1423 Thanh Hóa Hộ KD CS Dạy Thêm Quang Minh 094***133 3512*****0845 Bậc 2 300.000

1424 Thanh Hóa Hộ KD Hoàng Văn Đại 097***007 3512*****1007 Bậc 2 300.000

1425 Thanh Hóa Hộ KD Tiêm Chủng 68 096***115 3512*****2088 Bậc 2 300.000

1426 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Lộc 078***550 3516*****1371 Bậc 2 300.000

1427 Thanh Hóa Hộ KD Lê Đức Kỳ 034***447 3516*****0327 Bậc 2 300.000

1428 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Huy Quân 098***055 3510*****1055 Bậc 2 300.000

1429 Thanh Hóa Hộ KD Quang Phát 096***936 3517*****1992 Bậc 2 300.000

1430 Thanh Hóa Hộ KD Ngọc Thức 098***685 3513*****0321 Bậc 2 300.000

1431 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Đức Tỉnh 090***401 3516*****5343 Bậc 2 300.000

1432 Thanh Hóa Hộ KD Lê Doãn Hoàng 098***703 3516*****1740 Bậc 2 300.000

1433 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Hương 091***720 3532*****0830 Bậc 2 300.000

1434 Thanh Hóa Hộ KD Cô Giáo Nguyễn Thị Mai Thanh 091***112 3500*****1609 Bậc 2 300.000

1435 Thanh Hóa Hộ KD Quầy Thuốc Thành Thủy 096***999 3512*****2529 Bậc 2 300.000

1436 Thanh Hóa Hộ KD Hà Ngọc Thảo 085***586 3511*****5259 Bậc 2 300.000

1437 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Thị Đào 094***666 3512*****6888 Bậc 2 300.000

1438 Thanh Hóa HKD Phụ Tùng Ô Tô Nhàn Cường 094***664 3531*****2920 Bậc 2 300.000

1439 Thanh Hóa Hộ KD Đào Minh Hùng 096***616 3517*****5295 Bậc 2 300.000

1440 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Văn Định 091***357 3509*****0710 Bậc 2 300.000

1441 Thanh Hóa
HKD Phòng Khám Sản Phụ Khoa Sâm 

Linh
091***589 3531*****2148 Bậc 2 300.000

1442 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Châu 035***118 3516*****3427 Bậc 2 300.000

1443 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Hằng 097***890 3532*****1494 Bậc 2 300.000

1444 Thanh Hóa Hộ KD Cơ Sở Dạy Thêm Đức Minh 036***019 3512*****0789 Bậc 2 300.000

1445 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Hữu Mạnh 097***943 3512*****7653 Bậc 2 300.000

1446 Thanh Hóa Hộ KD HKD Lê Thị Hà 038***900 3532*****1929 Bậc 2 300.000

1447 Thanh Hóa Cửa Hàng Gas Quang Thắng 097***332 3532*****1840 Bậc 2 300.000

1448 Thanh Hóa Hộ KD Quán Nhậu 1999 038***136 3513*****0417 Bậc 2 300.000

1449 Thanh Hóa Hộ KD Quầy Thuốc Lê Ly 096***948 3516*****3109 Bậc 2 300.000

1450 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trần Thị Lương 090***255 3525*****8286 Bậc 2 300.000

1451 Thanh Hóa Hộ KD CS MN Hoa Sen 2 096***965 3516*****0888 Bậc 2 300.000

1452 Thanh Hóa Hộ KD Ngô Hữu Long 076***573 3511*****3573 Bậc 2 300.000

1453 Thanh Hóa Hộ KD Lê Anh Việt 093***784 3516*****0674 Bậc 2 300.000

1454 Thanh Hóa Thái Thùy 094***109 3532*****4089 Bậc 2 300.000

1455 Thanh Hóa Hộ KD Thịnh Văn Quý 091***575 3532*****4384 Bậc 2 300.000

1456 Thanh Hóa Hộ KD Bùi Thị Giang 096***571 3516*****3252 Bậc 2 300.000

1457 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Đình Huynh 097***978 3513*****0446 Bậc 2 300.000

1458 Thanh Hóa Vịt quay Kim Chi 094***712 3532*****1176 Bậc 2 300.000
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1459 Thanh Hóa Hộ KD Lê Văn Long 086***838 3510*****8101 Bậc 2 300.000

1460 Thanh Hóa Hộ KD Lê Xuân Hùng 097***236 3511*****4811 Bậc 2 300.000

1461 Thanh Hóa Nguyễn Hữu Lâm 091***005 3501*****3636 Bậc 2 300.000

1462 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Văn Lộc 086***113 3512*****8688 Bậc 2 300.000

1463 Thanh Hóa Hộ KD Lê Duy Nam 039***754 3517*****0341 Bậc 2 300.000

1464 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Ngọc Tuyến 091***595 3512*****5527 Bậc 2 300.000

1465 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Thiết 039***515 3513*****0951 Bậc 2 300.000

1466 Thanh Hóa Hộ KD Cửa Hàng Đồ Gỗ Hồng Hải 037***663 3532*****2950 Bậc 2 300.000

1467 Thanh Hóa Hộ KD Lường Thị Hồng Nhung 097***629 3512*****4416 Bậc 2 300.000

1468 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Mong 037***139 3525*****7687 Bậc 2 300.000

1469 Thanh Hóa Hộ KD Huyền My 097***555 3516*****5555 Bậc 2 300.000

1470 Thanh Hóa Hộ KD Thuốc thú y Hằng Bằng 096***752 3516*****4681 Bậc 2 300.000

1471 Thanh Hóa Hộ KD Phòng Khám Nhi Đông Phát 083***222 3501*****2222 Bậc 2 300.000

1472 Thanh Hóa Hộ KD Lê Quang Trung 096***985 3503*****7550 Bậc 2 300.000

1473 Thanh Hóa HKD Phòng Tiêm Chủng Thành Minh 082***768 3501*****6868 Bậc 2 300.000

1474 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Hoàng Dương 098***431 3512*****3431 Bậc 2 300.000

1475 Thanh Hóa Hộ KD Tạp Hóa Mạnh Tâm 091***139 3532*****0643 Bậc 2 300.000

1476 Thanh Hóa Hộ KD Phạm Văn Hùng 035***723 3511*****7483 Bậc 2 300.000

1477 Thanh Hóa
Hộ KD PK Răng Hàm Mặt Nha Khoa 

Thành Chung
096***418 3511*****9168 Bậc 2 300.000

1478 Thanh Hóa Hộ KD Cơ Sở Dạy Thêm Minh Khai A 037***969 3512*****8899 Bậc 2 300.000

1479 Thanh Hóa Hộ KD Cửa Hàng Trần Thị Phượng 096***909 3532*****4594 Bậc 2 300.000

1480 Thanh Hóa Hộ KD Phạm Văn Chiêu 086***136 3532*****4276 Bậc 2 300.000

1481 Thanh Hóa Hộ KD Shop Hà Beatyful 096***198 3512*****9198 Bậc 2 300.000

1482 Thanh Hóa Hộ KD Phùng Gia Nhân 097***000 3510*****0696 Bậc 2 300.000

1483 Thanh Hóa Hộ KD Phùng Anh Thư 098***887 3512*****3407 Bậc 2 300.000

1484 Thanh Hóa Hộ KD Bùi Thị Loan 096***643 3503*****1980 Bậc 2 300.000

1485 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Xuân Thành 098***618 3531*****2624 Bậc 2 300.000

1486 Thanh Hóa Hộ KD KD Hồng Thủy 083***595 3532*****1226 Bậc 2 300.000

1487 Thanh Hóa Hộ KD Cửa Hàng Tiện Lợi Tuấn Điệp 097***776 3532*****6032 Bậc 2 300.000

1488 Thanh Hóa Hộ KD Phạm Văn Dũng 038***328 3513*****0679 Bậc 2 300.000

1489 Thanh Hóa Hộ KD Long Vân 098***126 3516*****0697 Bậc 2 300.000

1490 Thanh Hóa Hộ KD Phòng Khám Sơn Lâm 091***758 3509*****0733 Bậc 2 300.000

1491 Thanh Hóa Hộ KD Mã Thị Trâm 091***990 3501*****8990 Bậc 2 300.000

1492 Thanh Hóa Lê Duy Hùng 098***460 3501*****0491 Bậc 2 300.000

1493 Thanh Trì HKD ATHENS FITNESS & YOGA 097***673 3180*****0728 Bậc 2 300.000

1494 Thanh Trì Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Mão 091***876 3180*****5709 Bậc 2 300.000

1495 Thanh Trì Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hiến 097***994 3180*****2931 Bậc 2 300.000

1496 Thanh Trì HKD Đỗ Thị Thanh Hoa 098***846 3180*****2846 Bậc 2 300.000

1497 Thanh Trì Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Học 096***504 3180*****5688 Bậc 2 300.000

1498 Thanh Trì HKD Hồ Thị Thu Thủy 1982 096***927 3180*****6508 Bậc 2 300.000

1499 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Ninh Nguyễn Nhật Lam 091***724 6100*****7979 Bậc 2 300.000

1500 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bích Thủy 083***009 6100*****7979 Bậc 2 300.000

1501 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Tiến Bé Ba 093***473 6100*****6868 Bậc 2 300.000

1502 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Phan Huỳnh Hữu Nghị 036***247 6100*****7353 Bậc 2 300.000

1503 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Lợi - Hường B6.28- B7.28 090***341 6100*****0774 Bậc 2 300.000

1504 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Nội Thất Hoàng Hà 1 090***442 6100*****2156 Bậc 2 300.000

1505 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh TT Fitness 097***957 6100*****2350 Bậc 2 300.000

1506 Thủ Đức HKD Ngô Thị Du 033***589 6100*****3845 Bậc 2 300.000

1507 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Bún Bò Như ý 090***878 6100*****2661 Bậc 2 300.000

1508 Thủ Đức Thanh Đức 098***405 6100*****2287 Bậc 2 300.000

1509 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Lành 090***433 6100*****3901 Bậc 2 300.000

1510 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Hoa Tươi Đồng Nội 096***309 6100*****2264 Bậc 2 300.000

1511 Thủ Đức Lò Bánh Mì Điện Bình Chiểu 090***748 6100*****7979 Bậc 2 300.000

1512 Thủ Đức Cửa Hàng VLXD Thành Tôn 093***259 6100*****0620 Bậc 2 300.000

1513 Thủ Đức HKD Của Hàng Phụ Tùng Ô Tô Anh Sáu 090***791 6100*****4565 Bậc 2 300.000

1514 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Trương Thị Lệ Trinh 077***090 6100*****0949 Bậc 2 300.000

1515 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh I.T.A.L.Y 097***550 6100*****2560 Bậc 2 300.000

1516 Thừa Thiên Huế Hộ kinh doanh Lê Minh Ba 090***254 4004*****0386 Bậc 2 300.000
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1517 Thừa Thiên Huế
Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Cầm Đồ Toàn 

Thắng
093***182 4010*****6868 Bậc 2 300.000

1518 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh áo Dài Phúc 093***166 4011*****0377 Bậc 2 300.000

1519 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Quán Duyên Quê 038***596 4004*****0760 Bậc 2 300.000

1520 Thừa Thiên Huế HKD Lê Trọng Nhân 090***530 4000*****9530 Bậc 2 300.000

1521 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Hiệu Bánh Anh Thi 091***095 4001*****0821 Bậc 2 300.000

1522 Thừa Thiên Huế B Và T Bình Minh 093***400 4010*****6868 Bậc 2 300.000

1523 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Hà Thị Lan 090***187 4002*****0277 Bậc 2 300.000

1524 Thừa Thiên Huế HKD Banh Mi Đong Ba 090***915 4000*****1915 Bậc 2 300.000

1525 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Phan Nguyễn Tịnh Châu 093***919 4010*****1310 Bậc 2 300.000

1526 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Hồ Hoài Nhân 093***155 4001*****4155 Bậc 2 300.000

1527 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Nguyễn Việt 093***070 4008*****1804 Bậc 2 300.000

1528 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Diệu Thảo 099***333 4007*****0346 Bậc 2 300.000

1529 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Bình 1989 098***860 2208*****3575 Bậc 2 300.000

1530 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Hải 037***534 2208*****2701 Bậc 2 300.000

1531 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Máy Tính Hà Cường 098***407 2208*****0452 Bậc 2 300.000

1532 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Trần Văn Rõ 036***658 2208*****2345 Bậc 2 300.000

1533 Thường Tín HKD Trần Quang Thủy 096***968 2208*****2015 Bậc 2 300.000

1534 Thường Tín HKD Billiards Chicken Club 096***267 2208*****1592 Bậc 2 300.000

1535 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Hồ Thị Diệp 085***368 6904*****6868 Bậc 2 300.000

1536 Tiền Giang Hộ kinh doanh vựa hàng bông (Thanh Hải) 083***289 6902*****1395 Bậc 2 300.000

1537 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Hoàng Bắc 098***800 6902*****2107 Bậc 2 300.000

1538 Tiền Giang HKD Phạm Thị Vũ Chiêu 087***214 6903*****1351 Bậc 2 300.000

1539 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh RELAX SKINLAB 090***879 6900*****1254 Bậc 2 300.000

1540 Tiền Giang HKD Trần Văn Chính 091***416 6902*****1530 Bậc 2 300.000

1541 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Cửa hàng Đại Nam 090***200 1700*****1976 Bậc 2 300.000

1542 TP Hồ Chí Minh Hộ kinh doanh Nguyễn Lư Vàng 090***698 1700*****0313 Bậc 2 300.000

1543 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Bùi Minh Tuấn 090***744 1700*****0467 Bậc 2 300.000

1544 TP Hồ Chí Minh HKD Nguyễn Thị Phượng 037***399 1700*****3999 Bậc 2 300.000

1545 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Lê Thị Hồng Điệp 091***988 1700*****1208 Bậc 2 300.000

1546 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Liên Giáo 093***001 1700*****1973 Bậc 2 300.000

1547 TP Hồ Chí Minh Hộ kinh doanh Hiệp Mỹ 090***818 1700*****1129 Bậc 2 300.000

1548 Trà Vinh
Hộ Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm Kim 

Liên
091***007 7410*****6880 Bậc 2 300.000

1549 Tràng An
Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Ngư 

RESTAURANT
035***939 1305*****0800 Bậc 2 300.000

1550 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Lê Đăng Trường 093***577 1900*****7577 Bậc 2 300.000

1551 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Đình Vũ 036***058 1900*****8058 Bậc 2 300.000

1552 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Spa Beauty III 092***787 6223*****0320 Bậc 2 300.000

1553 Trung Tâm Sài Gòn Hộ kinh doanh Phạm Bích Đào 090***094 1900*****0849 Bậc 2 300.000

1554 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh ốc Đào 086***347 1900*****5347 Bậc 2 300.000

1555 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Đình Trường 090***384 1900*****0340 Bậc 2 300.000

1556 Từ Liêm Hộ KD Lê Thị Thanh Tuyền 098***666 3100*****1900 Bậc 2 300.000

1557 Từ Liêm Hộ KD Ngô Đức Long 091***288 3100*****0364 Bậc 2 300.000

1558 Từ Liêm Hộ KD Trần Văn Long 1964 081***993 3100*****1610 Bậc 2 300.000

1559 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Hà Duy Huấn 035***888 8101*****9999 Bậc 2 300.000

1560 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Đào Tuấn Phương 098***106 8104*****2668 Bậc 2 300.000

1561 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Tổng Hợp Tiến Đạo 098***886 8107*****1988 Bậc 2 300.000

1562 Tuyên Quang HKD Đỗ Thị Kiều Trang 098***283 8102*****1788 Bậc 2 300.000

1563 Tuyên Quang Hộ Kinh doanh Ma Thu Hương 039***159 8104*****0381 Bậc 2 300.000

1564 Tuyên Quang HKD Nguyễn Thị Thanh Nga 097***883 8103*****0627 Bậc 2 300.000

1565 Tuyên Quang HKD Huy Thái 01 098***563 8106*****1791 Bậc 2 300.000

1566 Tuyên Quang HKD Bùi Văn Lộc 098***928 8102*****1187 Bậc 2 300.000

1567 Tuyên Quang HKD Phạm Thị Sen 097***958 8102*****0841 Bậc 2 300.000

1568 Tuyên Quang HKD Vũ Văn Thuận 033***286 8100*****0361 Bậc 2 300.000

1569 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Tiến 033***686 8104*****6882 Bậc 2 300.000

1570 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Lương Tiến Lượng 097***897 8101*****0702 Bậc 2 300.000

1571 Tuyên Quang
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sửa Chữa Xe Máy 

Cương Hương
038***669 8107*****1988 Bậc 2 300.000

1572 Tuyên Quang HKD Nguyễn Việt Hùng 091***055 8103*****2589 Bậc 2 300.000

1573 Vĩnh Long Hộ kinh doanh Đoàn Thị Lệ Quyên 033***969 7303*****2969 Bậc 2 300.000
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1574 Vĩnh Phúc Hộ KD Nguyễn Thị Vân 078***673 2807*****4999 Bậc 2 300.000

1575 Vĩnh Phúc Hộ KD Lê Thị Phương Thanh 096***266 2807*****6999 Bậc 2 300.000

1576 Vĩnh Phúc Hộ KD Đinh Thị Thơ 038***856 2807*****9868 Bậc 2 300.000

1577 Vĩnh Phúc HKD Bùi Đăng Khương 038***838 2805*****2345 Bậc 2 300.000

1578 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 92 098***791 2807*****2327 Bậc 2 300.000

1579 Vĩnh Phúc Hộ KD Hà Thị Tính 032***699 2807*****1484 Bậc 2 300.000

1580 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Đạt 087***666 2800*****0443 Bậc 2 300.000

1581 Vĩnh Phúc Hộ KD Hải Sản Yến Tuyết 037***197 2807*****1659 Bậc 2 300.000

1582 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Hà Văn Đô 038***557 2805*****6274 Bậc 2 300.000

1583 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Mọt 094***305 2808*****9999 Bậc 2 300.000

1584 Vĩnh Phúc HKD Lăng Xuân Ngân 093***882 2800*****0393 Bậc 2 300.000

1585 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Dược Hà Nội 1 096***313 2800*****0370 Bậc 2 300.000

1586 Vĩnh Phúc II Hộ kinh doanh Lê Công Hồng 098***744 2890*****1197 Bậc 2 300.000

1587 Vĩnh Phúc II Hoàng Thị Liên (Quuen Spa) 036***366 2890*****1986 Bậc 2 300.000

1588 Vĩnh Phúc II Hộ kinh doanh Ngô Văn Quyết 037***798 2890*****0300 Bậc 2 300.000

1589 Vĩnh Phúc II HKD Nguyễn Đức Lâm 090***688 2801*****6868 Bậc 2 300.000

1590 Vĩnh Phúc II Hộ KD Trần Văn Thọ 097***355 2803*****1572 Bậc 2 300.000

1591 Vĩnh Phúc II HKD Diệp Thị Thu Trà 032***194 2801*****3660 Bậc 2 300.000

1592 Vĩnh Phúc II Hộ kinh doanh Gara Ô Tô Tuấn Khánh 097***718 2890*****9999 Bậc 2 300.000

1593 Vĩnh Phúc II
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quang Trường 

1987
094***786 2890*****6999 Bậc 2 300.000

1594 Vĩnh Phúc II HKD Nguyễn Thị Hiền 1970 BX 036***689 2801*****0661 Bậc 2 300.000

1595 Vĩnh Phúc II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Công 097***828 2890*****2539 Bậc 2 300.000

1596 Vĩnh Phúc II Hộ Kinh Doanh Thơm Chinh 037***262 2801*****0445 Bậc 2 300.000

1597 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Lạc 097***075 6090*****1075 Bậc 2 300.000

1598 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Điểm Đến Belly 090***948 6090*****8888 Bậc 2 300.000

1599 Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Trung Tâm Tin Học 

Trường Thịnh
070***180 6090*****2272 Bậc 2 300.000

1600 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thu Thảo 090***333 6090*****1333 Bậc 2 300.000

1601 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thư Phúc 038***485 6090*****8568 Bậc 2 300.000

1602 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Sang Thanh 090***833 6090*****6868 Bậc 2 300.000

1603 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Quán 38 077***638 6090*****0644 Bậc 2 300.000

1604 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Mây Spa 093***889 6090*****8789 Bậc 2 300.000

1605 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Ngọc Ly Spa 092***982 6090*****2793 Bậc 2 300.000

1606 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Sơn 033***965 6090*****3939 Bậc 2 300.000

1607 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Trần Đức Nhy 082***068 6090*****0877 Bậc 2 300.000

1608 Yên Bái
Hộ Kinh doanh Trung Tâm Công Nghệ 

Phương Nam
092***444 8700*****9999 Bậc 2 300.000

1609 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Lê Văn Tuất 097***646 8701*****1322 Bậc 2 300.000

1610 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Sơn 098***937 8700*****0958 Bậc 2 300.000

1611 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Lê Thị Yến YB 091***648 8701*****0864 Bậc 2 300.000

1612 Yên Bái HKD Hoa Quả Bích Phương 098***396 8701*****0704 Bậc 2 300.000

1613 Yên Bái
HKD Phòng Khám Sản Phụ Khoa BS 

Quỳnh
091***238 8710*****1250 Bậc 2 300.000

1614 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hoàng Thu Hằng VP1978 097***405 8701*****0790 Bậc 2 300.000

1615 Yên Bái HKD Máy Vi Tính - VPP Hoa Hồng 081***102 8710*****0395 Bậc 2 300.000

1616 Yên Bái Nguyễn Thị Nghĩa 039***634 8708*****0374 Bậc 2 300.000

QUÀ TẶNG BẬC 1 300.000.000

1 An Giang HKD Lâm Thành Ký 033***048 6706*****1822 Bậc 1 100.000

2 An Giang Hộ Kinh Doanh Cẩm Cuốn 1 083***248 6703*****9999 Bậc 1 100.000

3 An Giang Hộ Kinh Doanh Thiệp Cưới Hoàng Phi 034***640 6713*****0360 Bậc 1 100.000

4 An Giang Hộ KD Lê Thị Thu Trang 098***087 6700*****1292 Bậc 1 100.000

5 An Giang Hộ Kinh Doanh Bè Nhậu Ven Sông 097***906 6708*****0945 Bậc 1 100.000

6 An Giang Hộ Kinh Doanh Trần Văn Phát 088***909 6703*****0720 Bậc 1 100.000

7 An Giang Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Ngọc Thắm 091***595 6706*****9595 Bậc 1 100.000

8 An Giang Hộ Kinh Doanh Karaoke Phương Tân 038***346 6703*****0346 Bậc 1 100.000

9 An Giang HKD Mỹ Phẩm Ny Ny 098***393 6707*****3600 Bậc 1 100.000

10 An Giang Hộ Kinh Doanh ánh Nguyệt 1966 036***782 6708*****0712 Bậc 1 100.000

11 An Giang Hộ Kinh Doanh Sĩ Huệ 035***466 6707*****0365 Bậc 1 100.000
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12 An Giang Hộ Kinh Doanh The Hiway 090***607 6706*****1607 Bậc 1 100.000

13 An Phú Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Nương 096***649 1606*****0674 Bậc 1 100.000

14 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Dung 037***055 6000*****0417 Bậc 1 100.000

15 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Lan Anh 52 090***739 6000*****0662 Bậc 1 100.000

16 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Quan 091***251 6000*****1796 Bậc 1 100.000

17 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng vân 097***438 6002*****2077 Bậc 1 100.000

18 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Tấn Phát 090***405 6004*****8870 Bậc 1 100.000

19 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Lộc 090***082 6000*****0423 Bậc 1 100.000

20 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ kinh doanh Chuyên buôn bán sỉ quần áo 090***526 6000*****0400 Bậc 1 100.000

21 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Cửa hàng Thạch cao Duy Phương 093***768 6003*****0362 Bậc 1 100.000

22 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Cao Thị út 033***221 6002*****7721 Bậc 1 100.000

23 Bà Rịa Vũng Tàu Cửa Hàng Sách,Văn Phòng Phẩm Tín Đức 081***179 6003*****1677 Bậc 1 100.000

24 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Hiếu Nhi 079***924 6003*****2850 Bậc 1 100.000

25 Bà Rịa Vũng Tàu Tạp Hóa Gia Khang 098***891 6003*****1598 Bậc 1 100.000

26 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Anh Minh 039***829 6003*****0810 Bậc 1 100.000

27 Bà Rịa Vũng Tàu Trần Thị Đoan Tùng 037***864 6000*****1709 Bậc 1 100.000

28 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Kỳ Vân 032***152 6005*****1976 Bậc 1 100.000

29 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Hoàng Kiếm 090***353 6005*****2014 Bậc 1 100.000

30 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Mê Stay 093***880 6005*****2355 Bậc 1 100.000

31 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Dương Hồng Phong 090***737 6006*****0628 Bậc 1 100.000

32 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Homestay Lốp Cà Phê 098***305 6002*****5046 Bậc 1 100.000

33 Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Thị Trang 093***479 6000*****2849 Bậc 1 100.000

34 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Dung 097***395 6000*****0814 Bậc 1 100.000

35 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Tiệm Đồ Câu Ghiền 097***030 6003*****3020 Bậc 1 100.000

36 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Xuân Anh 091***593 6005*****2089 Bậc 1 100.000

37 Bà Rịa Vũng Tàu Sáu Diên 039***279 6003*****0957 Bậc 1 100.000

38 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Sửa Xe Lê Hưng 037***113 6004*****1793 Bậc 1 100.000

39 Bà Rịa Vũng Tàu Cơ Sở SX Chả Cá Đào 077***001 6005*****2139 Bậc 1 100.000

40 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Trịnh Văn Võ 038***199 6001*****1201 Bậc 1 100.000

41 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Ray Cafe 091***220 6002*****1885 Bậc 1 100.000

42 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ KD Gà Nướng Cơm Lam Bánh Bao 

Bảo Linh LĐ1
097***464 6001*****5464 Bậc 1 100.000

43 Bà Rịa Vũng Tàu Uốn Tóc Trường 090***211 6005*****0422 Bậc 1 100.000

44 Bà Rịa Vũng Tàu Ngọc Spa 093***855 6005*****1822 Bậc 1 100.000

45 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Xương Rồng Tấn Nhựt 097***633 6004*****0994 Bậc 1 100.000

46 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Bao Bì Cô Lài 093***565 6002*****9530 Bậc 1 100.000

47 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Minh Vy 033***504 6005*****1795 Bậc 1 100.000

48 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Linh Kiện Điện Thoại Hoàng Vinh 090***179 6004*****7179 Bậc 1 100.000

49 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh ĐL PB, HG và Thuốc 

BVTV Sơn Duyên
093***200 6003*****1546 Bậc 1 100.000

50 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Hùng Lương 097***229 6005*****3125 Bậc 1 100.000

51 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Lê Minh Thư (Long Sơn) 098***887 6000*****0481 Bậc 1 100.000

52 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Nghĩa 038***175 6000*****2412 Bậc 1 100.000

53 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh AMI MILK TEA & 

COFFEE
077***771 6004*****1481 Bậc 1 100.000

54 Bà Rịa Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Trung Tâm Anh Ngữ New 

Sky
091***341 6000*****1688 Bậc 1 100.000

55 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Đoàn Duy Khanh 039***096 6000*****0951 Bậc 1 100.000

56 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Tài Nghĩa 093***454 6003*****7979 Bậc 1 100.000

57 Bà Rịa Vũng Tàu HKD Gà Rán Street Food 090***678 6002*****1790 Bậc 1 100.000

58 Bà Rịa Vũng Tàu Trang Đạo 034***478 6003*****1438 Bậc 1 100.000

59 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Hiếu Gym Club 093***346 6004*****2318 Bậc 1 100.000

60 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ kinh doanh quán óc Nóc 098***901 6002*****4910 Bậc 1 100.000

61 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Kim Ngân 093***540 6005*****1330 Bậc 1 100.000

62 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Minh Trung 090***648 6005*****4380 Bậc 1 100.000

63 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Hà Linh 098***288 6005*****1244 Bậc 1 100.000

64 Bà Rịa Vũng Tàu Đại Lý Gas Trung An 097***339 6005*****3466 Bậc 1 100.000

65 Bà Rịa Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Honda út Ty 093***052 6003*****2243 Bậc 1 100.000

66 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Toàn Lệ 036***747 5227*****0446 Bậc 1 100.000
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67 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Hồ Tấn Hậu 094***377 5208*****0471 Bậc 1 100.000

68 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Lưu Thị Quỳnh Như 093***048 5208*****0340 Bậc 1 100.000

69 Bắc Đắk Lắk
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Mâm Lốp + Phụ 

Tùng Lực
037***553 5219*****1926 Bậc 1 100.000

70 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Vũ Quốc Hải 037***748 5208*****1474 Bậc 1 100.000

71 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Hà Mạnh Toàn 098***269 5227*****0735 Bậc 1 100.000

72 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh 2H Store 096***979 5219*****0634 Bậc 1 100.000

73 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Cơm Gà Hải Đăng 081***112 5216*****0362 Bậc 1 100.000

74 Bắc Đắk Lắk HKD Mầm Non Tư Thục Masha 090***717 5201*****0672 Bậc 1 100.000

75 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Hồ Giang Tử 097***975 5207*****1408 Bậc 1 100.000

76 Bắc Đắk Lắk HKD Trương Công Hà 093***583 5217*****0342 Bậc 1 100.000

77 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Trương Thập Toàn 093***345 5219*****0401 Bậc 1 100.000

78 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Vy Shoes 033***292 5209*****1742 Bậc 1 100.000

79 Bắc Đắk Lắk HKD Trương Xuân Anpha.com 098***846 5224*****1364 Bậc 1 100.000

80 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Như ý Quán 097***152 5207*****0650 Bậc 1 100.000

81 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Nha Khoa Bình An 091***179 5209*****0480 Bậc 1 100.000

82 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kim Cúc 078***747 5219*****3979 Bậc 1 100.000

83 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Lê Đào Vĩnh Nhân 097***635 5208*****0494 Bậc 1 100.000

84 Bắc Đắk Lắk Quầy Thuốc Xuân Thanh 090***150 5224*****0638 Bậc 1 100.000

85 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Phạm Văn Nhanh 097***399 5227*****1382 Bậc 1 100.000

86 Bắc Đắk Lắk HKD Trịnh Thị Vân Uyên 090***225 5226*****0415 Bậc 1 100.000

87 Bắc Đắk Lắk HKD Ngô Tuấn Khanh 082***568 5207*****5568 Bậc 1 100.000

88 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh BVTV Lượng Sơn 076***486 5219*****8686 Bậc 1 100.000

89 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Đoàn Thị Luân 081***747 5209*****1476 Bậc 1 100.000

90 Bắc Đắk Lắk Hộ KD Tiệm Hoa Thanh Nhàn 098***949 5209*****2281 Bậc 1 100.000

91 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Ngọc Mai 098***184 5207*****0883 Bậc 1 100.000

92 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 037***479 5207*****3979 Bậc 1 100.000

93 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh T-H Coffee 098***776 5227*****0338 Bậc 1 100.000

94 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Sky Home 094***869 5219*****1860 Bậc 1 100.000

95 Bắc Đắk Lắk
Hộ KD Đại Lý KD Thuốc BVTV Rạng 

Đông
094***445 5209*****1923 Bậc 1 100.000

96 Bắc Đắk Lắk Nguyễn Thị Thủy 033***753 5212*****5777 Bậc 1 100.000

97 Bắc Đắk Lắk Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuyên 098***081 5227*****1324 Bậc 1 100.000

98 Bắc Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Phùng Trọng Hiếu 097***558 5216*****0464 Bậc 1 100.000

99 Bắc Đắk Lắk HKD Nghĩa Thịnh 097***351 5207*****1988 Bậc 1 100.000

100 Bắc Đồng Nai HKD Cơ Sở In Minh Quyền 090***500 5905*****7963 Bậc 1 100.000

101 Bắc Đồng Nai HKD Cửa hàng Dạ Lan 093***048 5905*****4522 Bậc 1 100.000

102 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hữu Phú 090***656 5990*****4656 Bậc 1 100.000

103 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Điện Cơ Hoàng 090***369 5905*****3470 Bậc 1 100.000

104 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Trà Phú Sĩ 096***058 5990*****1956 Bậc 1 100.000

105 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Vựa Kiểng Sơn Hậu 094***185 5905*****3696 Bậc 1 100.000

106 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Vy'S House 090***151 5905*****2976 Bậc 1 100.000

107 Bắc Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Tiến 

Đạt
033***151 5905*****5866 Bậc 1 100.000

108 Bắc Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh ấp Trứng Nguyễn văn 

Sang
090***457 5990*****4457 Bậc 1 100.000

109 Bắc Đồng Nai Lê Thị Bích Phượng 090***774 5905*****1366 Bậc 1 100.000

110 Bắc Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Trái Cây Nhập Khẩu 

Green Food
093***977 5905*****4390 Bậc 1 100.000

111 Bắc Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Câu Lạc Bộ Gym Fitness 

Anh Huy
038***092 5990*****7979 Bậc 1 100.000

112 Bắc Đồng Nai Hà Khắc Tiệp 086***243 5905*****1389 Bậc 1 100.000

113 Bắc Đồng Nai HKD Vòng Sềnh Phí 090***785 5905*****2953 Bậc 1 100.000

114 Bắc Đồng Nai Mai Thị Thu Hiếu 093***520 5905*****5968 Bậc 1 100.000

115 Bắc Đồng Nai Nguyễn Kim Khánh 091***981 5905*****5128 Bậc 1 100.000

116 Bắc Đồng Nai HKD Tân Hưng Thịnh Hi 033***368 5990*****0375 Bậc 1 100.000

117 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Đặng Thành Phú 097***425 5990*****0398 Bậc 1 100.000

118 Bắc Đồng Nai HKD Tạp hóa Mai Thị Kim Oanh 093***977 5905*****9779 Bậc 1 100.000

119 Bắc Đồng Nai Vũ Văn Mạch 091***480 5905*****9759 Bậc 1 100.000

120 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Yến Chương 098***384 5904*****3070 Bậc 1 100.000

121 Bắc Đồng Nai Ngô Thị Cẩm 096***396 5905*****4285 Bậc 1 100.000

122 Bắc Đồng Nai Tạp Hóa Cô Ngọ 079***798 5905*****3247 Bậc 1 100.000
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123 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Linh 085***305 5904*****4905 Bậc 1 100.000

124 Bắc Đồng Nai Ngọc Bảo 083***046 5905*****1451 Bậc 1 100.000

125 Bắc Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh VLXD Trang Trí Nội 

Thất Hoàng Minh
086***378 5905*****1104 Bậc 1 100.000

126 Bắc Đồng Nai Hộ kinh doanh Lê Quốc Toàn 038***494 5905*****4834 Bậc 1 100.000

127 Bắc Đồng Nai Trần Đức Mạnh 090***577 5904*****5444 Bậc 1 100.000

128 Bắc Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Công Viên Quán 079***037 5905*****0311 Bậc 1 100.000

129 Bắc Đồng Nai HKD Suối Tiên Quán 097***165 5905*****0958 Bậc 1 100.000

130 Bắc Giang HKD Trương Văn Huyên 098***987 2506*****0892 Bậc 1 100.000

131 Bắc Giang HKD Vũ Văn Đông 098***318 2506*****2888 Bậc 1 100.000

132 Bắc Giang HKD Lương Ngọc Thắng 1986 096***086 2502*****2225 Bậc 1 100.000

133 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hồng 097***185 2506*****2709 Bậc 1 100.000

134 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Xuân 85 032***382 2511*****0713 Bậc 1 100.000

135 Bắc Giang HKD Diệp Thị Huệ 096***216 2506*****0863 Bậc 1 100.000

136 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Cúc Nùn 098***681 2503*****1299 Bậc 1 100.000

137 Bắc Giang HKD Quán Game 096***770 2503*****1831 Bậc 1 100.000

138 Bắc Giang Hộ kinh doanh Lưu Minh Đức 097***339 2505*****3173 Bậc 1 100.000

139 Bắc Giang Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Cường 097***335 2505*****1286 Bậc 1 100.000

140 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Mạnh 80 037***595 2511*****8999 Bậc 1 100.000

141 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Minh 085***789 2500*****7789 Bậc 1 100.000

142 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Hà Trung Hải 077***625 2511*****1109 Bậc 1 100.000

143 Bắc Giang HKD Vũ Đức Tiến 039***316 2505*****3020 Bậc 1 100.000

144 Bắc Giang HKD Vũ Thị Vượng 078***958 2503*****2227 Bậc 1 100.000

145 Bắc Giang HKD Nguyễn Thị Thủy TL 039***782 2503*****1390 Bậc 1 100.000

146 Bắc Giang HKD Thân Đức Thúy 097***780 2502*****2096 Bậc 1 100.000

147 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Luyện Thị Phương 56 036***346 2511*****0998 Bậc 1 100.000

148 Bắc Giang Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn 036***294 2505*****1785 Bậc 1 100.000

149 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Lý 75 096***866 2511*****6999 Bậc 1 100.000

150 Bắc Giang HKD Lê Văn Việt 098***522 2503*****1667 Bậc 1 100.000

151 Bắc Giang HKD Trần Thế Du 039***592 2502*****2543 Bậc 1 100.000

152 Bắc Giang HKD Nguyễn Văn Kiên 039***041 2505*****8888 Bậc 1 100.000

153 Bắc Giang HKD Thắng Trang 039***792 2503*****2098 Bậc 1 100.000

154 Bắc Giang HKD Ngọ Văn Thi 097***008 2505*****2969 Bậc 1 100.000

155 Bắc Giang HKD Trần Văn Huy 097***396 2506*****2490 Bậc 1 100.000

156 Bắc Giang HKD Ngô Thị Bắc 098***278 2505*****5278 Bậc 1 100.000

157 Bắc Giang HKD Giáp Thị Chiển 039***433 2503*****1260 Bậc 1 100.000

158 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kim Oanh 096***398 2505*****2272 Bậc 1 100.000

159 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Lục Văn Giáp 098***440 2506*****0306 Bậc 1 100.000

160 Bắc Giang HKD Ngô Thị Thu Chung 096***990 2502*****0922 Bậc 1 100.000

161 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Giang-1984 096***162 2506*****9162 Bậc 1 100.000

162 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tằm 033***879 2503*****1979 Bậc 1 100.000

163 Bắc Giang Hộ kinh doanh Ngọc Thị Hường L.G 037***743 2502*****0367 Bậc 1 100.000

164 Bắc Giang Hộ Kinh Doanh Tùng Lâm Auto Spa 098***654 2511*****1535 Bậc 1 100.000

165 Bắc Giang HKD Nguyễn Thị Xuân 1985 036***869 2506*****3219 Bậc 1 100.000

166 Bắc Giang II Phan Văn Tĩnh 086***686 2508*****5910 Bậc 1 100.000

167 Bắc Giang II Hộ KD Ngô Văn Toản 097***338 2508*****6789 Bậc 1 100.000

168 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Giáo Dục Xuân Đan 086***166 2510*****2457 Bậc 1 100.000

169 Bắc Giang II Hộ KD Lê Thị Hảo 098***835 2507*****5284 Bậc 1 100.000

170 Bắc Giang II Hộ KD Trần Thị Khanh 038***893 2507*****3942 Bậc 1 100.000

171 Bắc Giang II Ngô Văn Đạt 094***590 2508*****3287 Bậc 1 100.000

172 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Lê Thị Thơm 039***248 2504*****1210 Bậc 1 100.000

173 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Trần Thị Hợp 096***258 2504*****4168 Bậc 1 100.000

174 Bắc Giang II Vũ Mạnh Hiếu 098***336 2508*****2888 Bậc 1 100.000

175 Bắc Giang II Tạ Thị An 035***578 2509*****1988 Bậc 1 100.000

176 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Linh 096***611 2508*****4611 Bậc 1 100.000

177 Bắc Giang II Nguyễn Văn Tú 097***399 2508*****2669 Bậc 1 100.000

178 Bắc Giang II Hộ KD Nguyễn Thị Thực 096***088 2507*****0337 Bậc 1 100.000

179 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Vi Văn Tuấn 098***051 2510*****2536 Bậc 1 100.000

180 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thế 098***434 2514*****1763 Bậc 1 100.000

181 Bắc Giang II Hộ KD Nguyễn Văn Vị 097***010 2510*****8999 Bậc 1 100.000

182 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Gia Dụng Anh Khôi 097***112 2501*****0806 Bậc 1 100.000

183 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Giáo Dục Hòa Sơn 098***974 2501*****0893 Bậc 1 100.000
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184 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Tuấn Thảo 096***925 2508*****5276 Bậc 1 100.000

185 Bắc Giang II Nguyễn Văn Huấn 098***925 2508*****9999 Bậc 1 100.000

186 Bắc Giang II Hộ KD Vũ Phương Loan 086***652 2508*****1797 Bậc 1 100.000

187 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Giáp Văn Thường 097***838 2504*****6895 Bậc 1 100.000

188 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Mạnh Phát 2006 037***240 2510*****4259 Bậc 1 100.000

189 Bắc Giang II Hộ KD Nguyễn Cường 081***666 2507*****5087 Bậc 1 100.000

190 Bắc Giang II Hộ KD Tôn Tố Nữ 038***993 2507*****9275 Bậc 1 100.000

191 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Gara Ô Tô 19 036***000 2510*****2253 Bậc 1 100.000

192 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Trị 081***333 2510*****0333 Bậc 1 100.000

193 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Tống Văn Trường 096***760 2509*****1977 Bậc 1 100.000

194 Bắc Giang II Hộ KD Luân Văn Thuận 097***828 2504*****6888 Bậc 1 100.000

195 Bắc Giang II Hộ KD Nguyễn Thị Thu Hà 098***198 2508*****6688 Bậc 1 100.000

196 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuyến 032***857 2504*****5443 Bậc 1 100.000

197 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Huynh Đệ Quán 039***235 2510*****5301 Bậc 1 100.000

198 Bắc Giang II Nguyễn Văn Kiên 096***818 2509*****0426 Bậc 1 100.000

199 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Shop Mai My 88 035***203 2501*****1532 Bậc 1 100.000

200 Bắc Giang II Hộ KD Nguyễn Đình Luận 098***658 2507*****0658 Bậc 1 100.000

201 Bắc Giang II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoa 98 035***282 2501*****2689 Bậc 1 100.000

202 Bắc Giang II Hộ kinh doanh Lực Tuyết 035***757 2509*****1995 Bậc 1 100.000

203 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Bùi Quốc Anh 086***750 1440*****1401 Bậc 1 100.000

204 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Hà Thị Thủy 034***917 1440*****1692 Bậc 1 100.000

205 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Phan Thị Hương 038***655 1440*****1628 Bậc 1 100.000

206 Bắc Hà Nội Hộ KD Nhà May My Lan 034***265 1440*****9265 Bậc 1 100.000

207 Bắc Hà Nội Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Hà 098***616 1440*****0616 Bậc 1 100.000

208 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ngọc Mai 097***484 2105*****6669 Bậc 1 100.000

209 Bắc Hải Phòng Hộ KD Văn Phòng Phẩm Linh Chi 097***195 2102*****0928 Bậc 1 100.000

210 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Thắng 039***299 2105*****1847 Bậc 1 100.000

211 Bắc Hải Phòng Hộ KD Nguyễn Phú Hường 090***519 2102*****0470 Bậc 1 100.000

212 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Đỗ Tuấn Vũ 096***196 2108*****3095 Bậc 1 100.000

213 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Nguyễn Việt Văn 090***356 2116*****1963 Bậc 1 100.000

214 Bắc Hải Phòng Hộ KD Nguyễn Thị Kỳ 081***786 2115*****1786 Bậc 1 100.000

215 Bắc Hải Phòng HKD Nguyễn Đức Thanh 098***301 2111*****0630 Bậc 1 100.000

216 Bắc Hải Phòng HKD Phạm Hồng Quân 096***988 2115*****2988 Bậc 1 100.000

217 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nhong Clothing 086***639 2105*****0628 Bậc 1 100.000

218 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hà 1976 076***417 2105*****1689 Bậc 1 100.000

219 Bắc Hải Phòng Hộ KD Inox Đức Mạnh 090***314 2102*****0441 Bậc 1 100.000

220 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Huy 097***819 2116*****1110 Bậc 1 100.000

221 Bắc Hải Phòng Ngô Thị Anh 035***305 2108*****0827 Bậc 1 100.000

222 Bắc Hải Phòng HKD Đỗ Thị Vân 086***908 2115*****6908 Bậc 1 100.000

223 Bắc Hải Phòng Phạm Thị Hậu 036***866 2115*****3987 Bậc 1 100.000

224 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh doanh Bích Ngọc 99 035***255 2111*****0392 Bậc 1 100.000

225 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Nu Na Nu Nống Spa 093***085 2108*****2250 Bậc 1 100.000

226 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Lê Minh Hoàng Anh 097***593 2108*****1842 Bậc 1 100.000

227 Bắc Hải Phòng HKD Nguyễn Thị Thơm 094***822 2103*****0341 Bậc 1 100.000

228 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Chí 1960 093***583 2105*****1217 Bậc 1 100.000

229 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Lê Văn Tùng 094***889 2105*****1377 Bậc 1 100.000

230 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Đông 093***770 2105*****0460 Bậc 1 100.000

231 Bắc Hải Phòng HKD Vũ Văn Bình 037***368 2115*****0745 Bậc 1 100.000

232 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Lưu Văn Thắng 097***870 2108*****2504 Bậc 1 100.000

233 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Thu Chippi 096***737 2108*****3378 Bậc 1 100.000

234 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh cửa hàng lưu niệm Đỗ Nam 098***351 2108*****2606 Bậc 1 100.000

235 Bắc Hải Phòng HKD Nguyễn Thị Hòa 035***694 2103*****0778 Bậc 1 100.000

236 Bắc Hải Phòng HKD Tiếng Anh Cô Huyền 1990 035***588 2113*****0315 Bậc 1 100.000

237 Bắc Hải Phòng Hộ kinh doanh Đỗ Thị Tốt 090***986 2116*****0680 Bậc 1 100.000

238 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Thành 1984 035***898 2113*****0338 Bậc 1 100.000

239 Bắc Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Nhật Vượng 091***386 2113*****0787 Bậc 1 100.000

240 Bắc Hải Phòng
Hộ Kinh Doanh Cơ sở dạy thêm Hoàng 

Dương
091***919 2103*****1590 Bậc 1 100.000

241 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Hào Quyên 086***756 8602*****1337 Bậc 1 100.000

242 Bắc Kạn Nông Văn Nam 086***986 8602*****1999 Bậc 1 100.000

243 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Lý Thị Niềm 032***889 8605*****1825 Bậc 1 100.000
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244 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Dương Văn Kiệm 084***868 8605*****8888 Bậc 1 100.000

245 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Hậu 098***148 8600*****0671 Bậc 1 100.000

246 Bắc Kạn Hộ KD Phòng Khám Đa Khoa Tuyết Chiểu 091***475 8600*****1152 Bậc 1 100.000

247 Bắc Kạn Hộ KD Tú Thường 035***600 8604*****0889 Bậc 1 100.000

248 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Vy Trung Hiếu 096***777 8605*****1883 Bậc 1 100.000

249 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Trịnh Bích 62 098***059 8606*****0390 Bậc 1 100.000

250 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Dương Thị Thương 096***195 8600*****0478 Bậc 1 100.000

251 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị ánh 091***622 8603*****9888 Bậc 1 100.000

252 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Lường Đức Khánh 096***001 8600*****1826 Bậc 1 100.000

253 Bắc Kạn Hộ Kinh Doanh Hộ Nguyễn Thị Bích 035***855 8605*****5888 Bậc 1 100.000

254 Bạc Liêu HKD ẩm Thực Đất Phương Nam 084***778 7202*****3303 Bậc 1 100.000

255 Bạc Liêu HKD Lê Thị Thảo 091***911 7202*****3650 Bậc 1 100.000

256 Bạc Liêu HKD Mai Hoàng Thơ 082***678 7201*****2061 Bậc 1 100.000

257 Bạc Liêu Hộ KD Đỗ Trúc Phượng 097***771 7206*****2999 Bậc 1 100.000

258 Bạc Liêu HKD Phú Hoàng 090***008 7202*****3680 Bậc 1 100.000

259 Bạc Liêu Hộ KD Phạm Văn Thảo 082***516 7206*****2366 Bậc 1 100.000

260 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Yến Nhi 096***293 6613*****3690 Bậc 1 100.000

261 Bắc Long An Cẩm Giang 091***654 6612*****0654 Bậc 1 100.000

262 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Đồ Gia Dụng Hằng Đức 096***005 6613*****2934 Bậc 1 100.000

263 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Vườn Sứ Châu Pha 094***255 6609*****0829 Bậc 1 100.000

264 Bắc Long An
Hộ KINH DOANH TIệM ĐồNG Hồ - 

MắT KíNH THúY NGA
039***045 6612*****2774 Bậc 1 100.000

265 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Dâu Tây 096***439 6613*****2550 Bậc 1 100.000

266 Bắc Long An Hộ KINH DOANH SPA HUỳNH HOA 096***419 6612*****0419 Bậc 1 100.000

267 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Kim Cúc 090***275 6612*****8275 Bậc 1 100.000

268 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Minh Phướng 091***568 6613*****0430 Bậc 1 100.000

269 Bắc Long An HKD Mắt Kính BV ĐIện Biên Phủ 3 039***534 6613*****4526 Bậc 1 100.000

270 Bắc Long An
Hộ Kinh Doanh Hạnh Võ Bánh Canh Cua 

Và Bột Chiên
090***321 6613*****3342 Bậc 1 100.000

271 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Được 070***222 6613*****2600 Bậc 1 100.000

272 Bắc Long An HKD Cửa Hàng Điện Nước Thanh Bằng 098***079 6668*****0432 Bậc 1 100.000

273 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Lý Văn Bàn 097***568 6612*****3568 Bậc 1 100.000

274 Bắc Long An HKD Liên Ruby 090***979 6619*****1695 Bậc 1 100.000

275 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Coffee Bida Lâm Phát 093***912 6613*****3211 Bậc 1 100.000

276 Bắc Long An Ngô Hùng Luyến 085***083 6609*****0812 Bậc 1 100.000

277 Bắc Long An HKD lò bánh mì út Hì since 1977 093***977 6612*****2978 Bậc 1 100.000

278 Bắc Long An Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Điện Nước Obi 090***756 6668*****0473 Bậc 1 100.000

279 Bắc Long An Tiêm Bánh Kiến Thành 097***473 6612*****3176 Bậc 1 100.000

280 Bắc Nam Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thực 1976 091***686 3210*****7686 Bậc 1 100.000

281 Bắc Nam Định
Lớp Mầm Non Độc Lập Chim Xanh (Blue 

Bird)
082***203 3210*****6868 Bậc 1 100.000

282 Bắc Nam Định Đặng Đình Phùng 094***970 3210*****4940 Bậc 1 100.000

283 Bắc Nam Định Hộ Kinh Doanh Quán Cây Sung 098***597 3214*****1991 Bậc 1 100.000

284 Bắc Nam Định HKD Vũ Thị Tươi 9672 094***672 3210*****0882 Bậc 1 100.000

285 Bắc Nam Định
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huyền Trang 

1
035***507 3214*****2001 Bậc 1 100.000

286 Bắc Nam Định HKD Nguyễn Duy Đông 0993 094***227 3210*****0899 Bậc 1 100.000

287 Bắc Nam Định Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Quỳnh Thư 091***991 3203*****0941 Bậc 1 100.000

288 Bắc Ninh Nguyễn Đức Hiếu 096***986 2600*****6666 Bậc 1 100.000

289 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Văn Nam 098***704 2609*****1389 Bậc 1 100.000

290 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Thân Thị Chúc 1 081***495 2602*****2054 Bậc 1 100.000

291 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Khánh Long 039***431 2606*****0975 Bậc 1 100.000

292 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Mầm Non Hoa Sữa 098***713 2604*****0699 Bậc 1 100.000

293 Bắc Ninh Hộ KD Vũ Thị Hường 096***896 2607*****2806 Bậc 1 100.000

294 Bắc Ninh Hộ KD Nguyễn Thị Cúc 93 098***712 2607*****4801 Bậc 1 100.000

295 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Anh 097***612 2604*****0312 Bậc 1 100.000

296 Bắc Ninh HKD Vũ Thị Bé 092***935 2604*****0653 Bậc 1 100.000

297 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Victory 68 034***568 2606*****1700 Bậc 1 100.000

298 Bắc Ninh Hộ KD Nhà Thuốc Nguyễn Thị Dịnh 1976 038***647 2607*****2835 Bậc 1 100.000
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299 Bắc Ninh Hộ KD Tống Huy Toàn 083***199 2600*****1199 Bậc 1 100.000

300 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Trần Thu Thủy 091***176 2600*****1715 Bậc 1 100.000

301 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh tạp hóa Phạm Thị Hạnh 037***990 2609*****0906 Bậc 1 100.000

302 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trung Kiên ĐV 098***208 2609*****0970 Bậc 1 100.000

303 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh nhà trọ cô Hương 096***366 2609*****2005 Bậc 1 100.000

304 Bắc Ninh
Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Nguyễn Thị 

Lan
034***614 2609*****2238 Bậc 1 100.000

305 Bắc Ninh Hộ KD Nguyễn Thị Lệ 034***661 2607*****2660 Bậc 1 100.000

306 Bắc Ninh Hộ KD Lê Thị Thanh Nhàn 034***286 2607*****4390 Bậc 1 100.000

307 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Quý Hưng 098***171 2609*****1140 Bậc 1 100.000

308 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Diên 098***339 2602*****2185 Bậc 1 100.000

309 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Hiệp Anh 094***788 2600*****1620 Bậc 1 100.000

310 Bắc Ninh Hộ KD Nguyễn Thị Sen 038***451 2607*****3368 Bậc 1 100.000

311 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Hồng Phước 085***970 2602*****1420 Bậc 1 100.000

312 Bắc Ninh
Hộ Kinh Doanh Tiêu Tiêu Spa - Dưỡng 

Sinh
038***290 2600*****0685 Bậc 1 100.000

313 Bắc Ninh Hộ KD Trần Thị Lan 097***425 2602*****0739 Bậc 1 100.000

314 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Chè Ngon 1994 038***931 2609*****1705 Bậc 1 100.000

315 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Thi 097***876 2606*****0923 Bậc 1 100.000

316 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hồng Quế 625 034***993 2604*****0834 Bậc 1 100.000

317 Bắc Ninh Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Gia Bình Số 3 083***998 2606*****0952 Bậc 1 100.000

318 Bắc Ninh II Nhà Hàng Minh Khoa 097***899 2605*****6688 Bậc 1 100.000

319 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Lê Hữu Chỉnh 097***344 2605*****0422 Bậc 1 100.000

320 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Như Ngân 097***497 2603*****0747 Bậc 1 100.000

321 Bắc Ninh II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Chi 1958 097***314 2605*****3580 Bậc 1 100.000

322 Bắc Quảng Bình Hộ KD Trần Văn Đông 098***474 3804*****4969 Bậc 1 100.000

323 Bắc Quảng Bình Hộ KD Hồ Thị Hải Phương 098***990 3801*****8573 Bậc 1 100.000

324 Bắc Quảng Bình Hộ KD Hoàng Văn Tài 094***688 3801*****8681 Bậc 1 100.000

325 Bắc Quảng Bình Hộ KD Nguyễn Thị Thạnh 083***802 3801*****9999 Bậc 1 100.000

326 Bắc Quảng Bình Hộ KD Lê Phúc Đông 035***419 3804*****3444 Bậc 1 100.000

327 Bắc Quảng Bình QT Store 033***716 3801*****8888 Bậc 1 100.000

328 Bắc Quảng Bình Phòng Khám Bác Sỹ Hương 090***905 3804*****1426 Bậc 1 100.000

329 Bắc Quảng Bình
Hộ KD Phòng Khám Sản Phụ Khoa BS 

Huấn
097***570 3804*****2884 Bậc 1 100.000

330 Bắc Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Trung Lý 039***813 3804*****4476 Bậc 1 100.000

331 Bắc Quảng Bình Hộ KD Buôn Bán Phạm Thị Hồng Bé 094***628 3804*****5325 Bậc 1 100.000

332 Bắc Quảng Bình Hộ KD Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 084***868 3804*****4634 Bậc 1 100.000

333 Bắc Quảng Bình Hộ kinh doanh quầy thuốc Bích Thủy 091***219 3801*****8544 Bậc 1 100.000

334 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh ánh Phương 090***886 6130*****9999 Bậc 1 100.000

335 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Bò Viên Thành Phát 096***212 6321*****0359 Bậc 1 100.000

336 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Như Ngọc 090***409 6130*****0670 Bậc 1 100.000

337 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hủ Tiếu Gà Sài Gòn 2 082***822 6130*****0419 Bậc 1 100.000

338 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh 9999 096***739 6130*****1615 Bậc 1 100.000

339 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh ẩm Thực Phan Thiết 86 090***036 6321*****6868 Bậc 1 100.000

340 Bắc Sài Gòn Hộ kinh doanh Quảng cáo Đức Huy 038***512 6130*****1378 Bậc 1 100.000

341 Bắc Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hair Salon Lê Tân 093***000 6130*****1609 Bậc 1 100.000

342 Bắc Thái Bình HKD Bùi Đình Tùng 039***665 3407*****6788 Bậc 1 100.000

343 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Duy Hải 033***826 3406*****0372 Bậc 1 100.000

344 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Phan Văn Đức 037***255 3406*****5258 Bậc 1 100.000

345 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hằng 090***746 3401*****0764 Bậc 1 100.000

346 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thọ Điệp 096***414 3405*****1430 Bậc 1 100.000

347 Bắc Thái Bình
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Sửa Chữa Xe 

Máy Quốc Tuấn
097***088 3401*****1750 Bậc 1 100.000

348 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Tất Đạt 096***232 3401*****8362 Bậc 1 100.000

349 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh NK Ngọc Hà 091***868 3401*****7868 Bậc 1 100.000

350 Bắc Thái Bình HKD Nhà Thuốc My Châu 6 096***189 3406*****0661 Bậc 1 100.000

351 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Vũ Thanh Hoa 097***931 3405*****1982 Bậc 1 100.000

352 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Đỗ Quang Hải 086***582 3401*****1330 Bậc 1 100.000

353 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thanh Hải 091***837 3401*****1490 Bậc 1 100.000

354 Bắc Thái Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Yến 038***497 3401*****0814 Bậc 1 100.000

355 Bắc Thanh Hóa HKD Hà Kiều Vũ 087***666 3505*****3678 Bậc 1 100.000



STT Tên CN loại I Tên khách hàng

Số điện thoại 

đăng ký 

Agribank Plus

Số TKTT

 nhận quà tặng

Bậc quà 

tặng

 Giá trị quà 

tặng 

356 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Viết Quyết 094***129 3518*****6878 Bậc 1 100.000

357 Bắc Thanh Hóa HKD Tuấn Giang 094***623 3505*****6868 Bậc 1 100.000

358 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh Tiến Hương 098***136 3518*****6136 Bậc 1 100.000

359 Bắc Thanh Hóa HKD Trần Văn Hoàng 096***600 3505*****3684 Bậc 1 100.000

360 Bắc Thanh Hóa HKD Mai Văn Đông 091***118 3505*****0844 Bậc 1 100.000

361 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh Tiếng Anh Cô Mai TT1 081***311 3507*****5270 Bậc 1 100.000

362 Bắc Thanh Hóa Đinh Thị Liêm 035***582 3507*****8068 Bậc 1 100.000

363 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh nhà sách Vạn Lộc 094***065 3514*****1411 Bậc 1 100.000

364 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Bình Minh 097***817 3514*****1434 Bậc 1 100.000

365 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thế 098***752 3518*****6666 Bậc 1 100.000

366 Bắc Thanh Hóa Hộ KD Phạm Thế Phương 097***596 3524*****1387 Bậc 1 100.000

367 Bắc Thanh Hóa HKD Cửa Hàng Điện Dân Dụng Huy Hiền 038***353 3518*****2769 Bậc 1 100.000

368 Bắc Thanh Hóa Nguyễn Văn Cường 094***519 3590*****1582 Bậc 1 100.000

369 Bắc Thanh Hóa HKD Trịnh Quốc Toàn 097***363 3505*****6868 Bậc 1 100.000

370 Bắc Thanh Hóa Ngô Mạnh Tường 088***698 3514*****1428 Bậc 1 100.000

371 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm Lê Hải 039***733 3518*****5318 Bậc 1 100.000

372 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Võ Ngọc Huyền 096***277 3508*****2880 Bậc 1 100.000

373 Bắc Thanh Hóa Lê Thị Đạo 090***015 3514*****7510 Bậc 1 100.000

374 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lương Thị Phương Lê 096***274 3518*****5268 Bậc 1 100.000

375 Bắc Thanh Hóa Lê Thị Xuân 098***567 3508*****0698 Bậc 1 100.000

376 Bắc Thanh Hóa
Hộ KD Vương Văn Duẩn- ENGLISH- MS 

PHUONG
094***465 3524*****1312 Bậc 1 100.000

377 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Khánh 034***663 3508*****0357 Bậc 1 100.000

378 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh Chiến Thơm 094***884 3514*****1644 Bậc 1 100.000

379 Bắc Thanh Hóa HKD Hoàng Thị Mến 084***345 3505*****9999 Bậc 1 100.000

380 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thịnh 098***021 3507*****6670 Bậc 1 100.000

381 Bắc Thanh Hóa Lê Thị Sang 096***803 3507*****1886 Bậc 1 100.000

382 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Uyên 096***136 3518*****2883 Bậc 1 100.000

383 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh dê quay Hằng Bình 038***114 3507*****9258 Bậc 1 100.000

384 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Thanh Phượng 098***072 3507*****6227 Bậc 1 100.000

385 Bắc Thanh Hóa Đỗ Thị Cân 039***794 3514*****6205 Bậc 1 100.000

386 Bắc Thanh Hóa HKD Cửa hàng tiện lợi Thoại Lài 038***211 3514*****1470 Bậc 1 100.000

387 Bắc Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trịnh Ngọc Đạt 1958 036***895 3507*****0717 Bậc 1 100.000

388 Bắc Thanh Hóa Hộ kinh doanh Văn Luận 039***374 3514*****6018 Bậc 1 100.000

389 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Trần Hiệp Đạt 093***845 6421*****0508 Bậc 1 100.000

390 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Chín Thủy 090***870 6421*****4035 Bậc 1 100.000

391 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Nhật Thực 097***675 6221*****0899 Bậc 1 100.000

392 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Phạm Thị Kim Ngân 078***768 6421*****0697 Bậc 1 100.000

393 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD Trương Khải Tân 090***807 6221*****0831 Bậc 1 100.000

394 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh út Tân I 088***421 6221*****1408 Bậc 1 100.000

395 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Gạo Homestay 097***678 6421*****3850 Bậc 1 100.000

396 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh CLB Bida Magic 092***787 6221*****1204 Bậc 1 100.000

397 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Quán Ăn E15 070***514 6421*****0419 Bậc 1 100.000

398 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Nha Khoa Tám Ba A Bà Hom 091***865 6421*****0317 Bậc 1 100.000

399 Bắc TP Hồ Chí Minh
Hộ KD Khoai Lang Lắc - Gà Rán Mr 

Thịnh
076***375 6421*****7503 Bậc 1 100.000

400 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Huệ Lan 083***283 6421*****8404 Bậc 1 100.000

401 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Lợi 090***556 6421*****2495 Bậc 1 100.000

402 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Trần Thị Dung 034***280 6421*****2568 Bậc 1 100.000

403 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Cá Kiểng Chị Năm 090***033 6421*****3808 Bậc 1 100.000

404 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD CHUBBY 090***702 6221*****0638 Bậc 1 100.000

405 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Lâm Mỹ Phương 090***763 6221*****3087 Bậc 1 100.000

406 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD Cá Cảnh Hòa Huỳnh 093***884 6221*****3665 Bậc 1 100.000

407 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Vườn Lan 090***933 6421*****7713 Bậc 1 100.000

408 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Công Phát 070***195 6221*****0434 Bậc 1 100.000

409 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Lưu Quyền 093***865 6421*****3758 Bậc 1 100.000

410 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Điện Gia Dụng Minh Tuyền 090***968 6421*****1276 Bậc 1 100.000

411 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Thiện Hair Salon 090***786 6421*****3872 Bậc 1 100.000

412 Bắc TP Hồ Chí Minh Hô Kinh Doanh Thiện Tâm 1983 096***979 6221*****2367 Bậc 1 100.000

413 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Trần Thị Xuân Thảo 093***783 6421*****4875 Bậc 1 100.000

414 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Vận Tải Sài Gòn 034***647 6421*****2545 Bậc 1 100.000



STT Tên CN loại I Tên khách hàng

Số điện thoại 

đăng ký 

Agribank Plus

Số TKTT

 nhận quà tặng

Bậc quà 

tặng

 Giá trị quà 

tặng 

415 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Năm Tưởng 091***787 6421*****3916 Bậc 1 100.000

416 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Hùng Cá 039***720 6221*****2396 Bậc 1 100.000

417 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Đồ Nướng 199 090***614 6221*****4080 Bậc 1 100.000

418 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Mắt Kính á Âu 091***777 6421*****4852 Bậc 1 100.000

419 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD THE KENNY COFFEE 093***903 6221*****1119 Bậc 1 100.000

420 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Nguyễn Hương KIDS 082***575 6221*****1285 Bậc 1 100.000

421 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Phan Thị Quỳnh Liên 091***429 6421*****5884 Bậc 1 100.000

422 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Huỳnh Thị Kim Thúy 093***839 6421*****6480 Bậc 1 100.000

423 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Dưỡng Sinh Nhà An 079***620 6421*****0096 Bậc 1 100.000

424 Bắc TP Hồ Chí Minh
Hộ KD Trà sữa Viên Viên Đường Nguyễn 

Văn Luông
070***205 6421*****8824 Bậc 1 100.000

425 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ kinh doanh Comic Haircut 090***701 6421*****2965 Bậc 1 100.000

426 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh 1999 Nails 090***921 6421*****9891 Bậc 1 100.000

427 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Lưu Anh 090***686 6421*****5589 Bậc 1 100.000

428 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Lâm Lệ Huê 091***897 6421*****2936 Bậc 1 100.000

429 Bắc TP Hồ Chí Minh Hộ KD Huỳnh Thị Ngọc Tiền 096***966 6421*****4738 Bậc 1 100.000

430 Bắc TP Hồ Chí Minh HKD Dương Hoàng Sang 093***123 6421*****1956 Bậc 1 100.000

431 Bắc Yên Bái Đinh Thúy Hằng 085***186 8702*****9999 Bậc 1 100.000

432 Bắc Yên Bái HKD Nguyễn Quang Chung 098***648 8707*****1822 Bậc 1 100.000

433 Bắc Yên Bái HKD Mai Đình Long 036***824 8707*****3098 Bậc 1 100.000

434 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh - Phạm Thị Kim Ngân 097***858 8702*****1195 Bậc 1 100.000

435 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Rộng 096***169 8706*****0532 Bậc 1 100.000

436 Bắc Yên Bái HKD Đỗ Quang Trung 091***677 8707*****0711 Bậc 1 100.000

437 Bắc Yên Bái HKD Phạm Văn Chiến 097***782 8707*****0474 Bậc 1 100.000

438 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Oanh 097***090 8702*****0400 Bậc 1 100.000

439 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thắng 096***289 8705*****0458 Bậc 1 100.000

440 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phụ Tùng Ôtô Mạnh Hà 039***555 8702*****1137 Bậc 1 100.000

441 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh tiệm trà 21+ 096***616 8705*****1263 Bậc 1 100.000

442 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Trần Kim Lý 097***685 8706*****7935 Bậc 1 100.000

443 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phạm Ngọc Huy 032***351 8706*****9667 Bậc 1 100.000

444 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh Cù Thị Chung 097***408 8706*****4710 Bậc 1 100.000

445 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Trần Duy Hưng TBYB 081***689 8705*****6868 Bậc 1 100.000

446 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Nghiêm 088***992 8702*****0706 Bậc 1 100.000

447 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh Lê Ngọc Hùng 038***333 8705*****0799 Bậc 1 100.000

448 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị An 036***304 8706*****9645 Bậc 1 100.000

449 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Hải Yến 098***234 8706*****3599 Bậc 1 100.000

450 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh - Nguyễn Thị Hằng 086***864 8706*****2665 Bậc 1 100.000

451 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hoa Trọng Hùng 033***500 8706*****0135 Bậc 1 100.000

452 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Trần Ngọc Hiển 1969 097***132 8706*****2738 Bậc 1 100.000

453 Bắc Yên Bái HKD Trần Văn Huấn 032***686 8707*****1670 Bậc 1 100.000

454 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Khánh 036***352 8706*****0040 Bậc 1 100.000

455 Bắc Yên Bái Nguyễn Thị Thúy Anh 038***136 8705*****6868 Bậc 1 100.000

456 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Bùi Quang Chiến TBYB 097***574 8705*****0470 Bậc 1 100.000

457 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Thu Chang Spa 035***399 8706*****2925 Bậc 1 100.000

458 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hà Viết Vũ 082***984 8706*****3589 Bậc 1 100.000

459 Bắc Yên Bái Hộ Kinh Doanh Đặng Hoàng Giang 098***100 8705*****1292 Bậc 1 100.000

460 Bắc Yên Bái Nghiêm Đình Kiều 086***295 8705*****0464 Bậc 1 100.000

461 Bắc Yên Bái Hộ kinh doanh - Bùi Tuấn Anh 094***959 8706*****6275 Bậc 1 100.000

462 Bến Thành Hộ KD Lâm Doanh 090***245 1090*****1689 Bậc 1 100.000

463 Bến Tre HKD Huỳnh Thị Ngọc Giàu 076***217 7101*****1180 Bậc 1 100.000

464 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Thái Nhựt 038***034 7102*****0490 Bậc 1 100.000

465 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Thảo Vy 091***200 7109*****0651 Bậc 1 100.000

466 Bến Tre HKD Hồng 094***942 7101*****0657 Bậc 1 100.000

467 Bến Tre SHOP Tú TRINH 091***032 7104*****7979 Bậc 1 100.000

468 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Khang 093***047 7107*****6888 Bậc 1 100.000

469 Bến Tre HKD Mầm Non Độc Lập Minh Anh 078***254 7101*****1637 Bậc 1 100.000

470 Bến Tre
Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Dung Thành Đạt 

1
035***457 7109*****0753 Bậc 1 100.000

471 Bến Tre HKD Cửa Hàng Gas Nhật Trường 038***660 7105*****3278 Bậc 1 100.000

472 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Hường 098***659 7100*****0711 Bậc 1 100.000

473 Bến Tre HKD MIA BEAUTY (Huỳnh Mai) 090***015 7101*****0611 Bậc 1 100.000

474 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Trang - Trí 097***423 7107*****0924 Bậc 1 100.000
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475 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Phúc An 034***564 7105*****8583 Bậc 1 100.000

476 Bến Tre HKD Cửa hàng Hải Gấm 037***805 7102*****0636 Bậc 1 100.000

477 Bến Tre Nguyễn Ngọc Vàng 094***176 7101*****0634 Bậc 1 100.000

478 Bến Tre Hộ kinh doanh Gia Phước Mỏ Cày 090***459 7103*****5359 Bậc 1 100.000

479 Bến Tre HKD Vũ Cường 089***571 7104*****1980 Bậc 1 100.000

480 Bến Tre Hộ KD Cơ Điện Tử Quốc Tiến 098***749 7105*****7784 Bậc 1 100.000

481 Bến Tre Hộ Kinh Doanh Hoàng Tuấn Long 096***494 7105*****3827 Bậc 1 100.000

482 Bến Tre HKD Lê Hoàng Thái 094***279 7108*****4831 Bậc 1 100.000

483 Bình Định Hộ KD Đinh Thị Thanh Kiều 097***002 4306*****1666 Bậc 1 100.000

484 Bình Định Hộ Kinh Doanh Giàu Thưởng 033***689 4305*****0320 Bậc 1 100.000

485 Bình Định Hộ Kinh Doanh Chế Thị Thân 093***126 4307*****2496 Bậc 1 100.000

486 Bình Định Hộ Kinh Doanh Vạn Phú 090***038 4301*****0687 Bậc 1 100.000

487 Bình Định La Beach House Nhơn Lý 077***329 4309*****0086 Bậc 1 100.000

488 Bình Định Hộ Kinh Doanh Cửa hàng Thanh Hưng 091***807 4308*****0384 Bậc 1 100.000

489 Bình Định Hộ KD Quán Nhậu 489 093***466 4306*****0998 Bậc 1 100.000

490 Bình Định Hộ Kinh Doanh Vương ái Liễu 032***261 4303*****1190 Bậc 1 100.000

491 Bình Định Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hồng 093***835 4302*****0961 Bậc 1 100.000

492 Bình Định Hộ kinh doanh Tiệm bánh kem An Phú Lộc 098***547 4303*****0905 Bậc 1 100.000

493 Bình Định Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Kim Bông 070***686 4304*****2331 Bậc 1 100.000

494 Bình Định Hộ kinh doanh Tính 039***637 4303*****1683 Bậc 1 100.000

495 Bình Định Bảy 090***931 4309*****8686 Bậc 1 100.000

496 Bình Định Hộ Kinh Doanh PHOTOCOPY 442A 090***977 4301*****0375 Bậc 1 100.000

497 Bình Định
Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Đông Bàn 

Thành
036***044 4303*****3888 Bậc 1 100.000

498 Bình Định Huy Trường 091***579 4302*****1754 Bậc 1 100.000

499 Bình Định Hộ Kinh Doanh Mầm Non Sunny 097***178 4302*****7979 Bậc 1 100.000

500 Bình Định Hộ Kinh Doanh Bách Hóa Hồng Lan 035***397 4305*****1816 Bậc 1 100.000

501 Bình Định Hộ kinh doanh Black Coffee 090***445 4303*****2289 Bậc 1 100.000

502 Bình Định Như Hảo 096***123 4304*****0703 Bậc 1 100.000

503 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Trương Thị Thu Thủy 039***800 5504*****1172 Bậc 1 100.000

504 Bình Dương Hộ Kinh Doanh út 086***438 5505*****1877 Bậc 1 100.000

505 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Cầm Đồ Minh 093***111 5500*****2024 Bậc 1 100.000

506 Bình Dương Vật Liệu Xây Dựng Lý Cường 096***163 5503*****4524 Bậc 1 100.000

507 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Trứng Gia Cầm Bà 

Tám
085***678 5501*****1678 Bậc 1 100.000

508 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Hà Hữu Nghiêm 090***833 5503*****3596 Bậc 1 100.000

509 Bình Dương
Hộ kinh doanh Trường Mầm non Hoa Mặt 

Trời
091***658 5506*****0620 Bậc 1 100.000

510 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Kho Nệm Tổng Hợp 036***337 5502*****1451 Bậc 1 100.000

511 Bình Dương Hộ kinh doanh Bảo Loan 091***276 5506*****0751 Bậc 1 100.000

512 Bình Dương Triệu Thị Thanh 037***014 5507*****8888 Bậc 1 100.000

513 Bình Dương HKD Nguyễn Thị Diễm Hương 1 098***969 5503*****6470 Bậc 1 100.000

514 Bình Dương Cửa Hàng Hoàng Long Phát 034***293 5501*****0390 Bậc 1 100.000

515 Bình Dương Hoàng Mạnh Cường 091***088 5507*****3088 Bậc 1 100.000

516 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Sửa Xe Máy Hoàng Tiến 

Phát
092***258 5500*****2995 Bậc 1 100.000

517 Bình Dương HKD Cửa hàng Vật Tư Nông Nghiệp 098***999 5503*****4270 Bậc 1 100.000

518 Bình Dương HKD Văn Phòng Phẩm Tú Ngọc 096***494 5503*****2383 Bậc 1 100.000

519 Bình Dương HKD Sửa Xe Hoàng Tiến Phát 3 038***656 5503*****5171 Bậc 1 100.000

520 Bình Dương HKD Lê Văn Chuẩn (Nhà trọ Hữu Phước) 091***696 5503*****7500 Bậc 1 100.000

521 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Phước Hương 098***952 5504*****5716 Bậc 1 100.000

522 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Xiềm 091***963 5504*****0498 Bậc 1 100.000

523 Bình Dương HKD Trần Văn Hiền 098***849 5503*****3698 Bậc 1 100.000

524 Bình Dương HKD Nhà Trọ Nguyễn Gia Hân 094***977 5503*****7046 Bậc 1 100.000

525 Bình Dương Bùi Thiện Trúc 086***989 5504*****6118 Bậc 1 100.000

526 Bình Dương HKD Mai Văn Dư 039***036 5503*****3278 Bậc 1 100.000

527 Bình Dương HKD Nguyễn Văn Lâm 086***377 5503*****1815 Bậc 1 100.000

528 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Tú Tay Ga 090***258 5501*****1653 Bậc 1 100.000

529 Bình Dương Hộ Kinh Doanh-Lê Văn Ngọc 097***025 5507*****5327 Bậc 1 100.000

530 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Tuấn Thảo 098***239 5501*****0752 Bậc 1 100.000
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531 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Phú Hiền 097***806 5500*****1760 Bậc 1 100.000

532 Bình Dương Sân Vườn Quán 036***318 5502*****1524 Bậc 1 100.000

533 Bình Dương Hộ kinh doanh Tú Nhật Tân 1 096***055 5506*****1488 Bậc 1 100.000

534 Bình Dương Dũng Trâu 098***483 5504*****1108 Bậc 1 100.000

535 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Lê Thành Tâm- Phở Hồng 

Tâm
037***919 5500*****7979 Bậc 1 100.000

536 Bình Dương Hộ kinh doanh - Lương Thúy Phượng 098***773 5507*****0645 Bậc 1 100.000

537 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Bếp Xóm Trọ 034***055 5505*****1979 Bậc 1 100.000

538 Bình Dương Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Đức Trí 097***730 5507*****0928 Bậc 1 100.000

539 Bình Dương HKD Mỹ Phẩm Nam Đạt 093***880 5507*****1132 Bậc 1 100.000

540 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu Hương 

1991
096***032 5505*****3423 Bậc 1 100.000

541 Bình Dương Hộ kinh doanh Lê Văn Chung 090***846 5506*****0899 Bậc 1 100.000

542 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Mua Bán Nước Đá Chí 

Công
032***550 5500*****0347 Bậc 1 100.000

543 Bình Dương Linh Đỗ 094***798 5500*****1957 Bậc 1 100.000

544 Bình Dương HKD - Cửa Hàng Anh Văn 097***685 5503*****3210 Bậc 1 100.000

545 Bình Dương Hộ kinh doanh - Mạnh Hùng 097***738 5507*****1103 Bậc 1 100.000

546 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bảy 034***822 5504*****2152 Bậc 1 100.000

547 Bình Dương Hộ kinh doanh lò ấp Trâm Ân 090***329 5506*****1255 Bậc 1 100.000

548 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Minh Tí 036***663 5502*****4370 Bậc 1 100.000

549 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Gia Phúc Bình Dương 097***033 5500*****2683 Bậc 1 100.000

550 Bình Dương Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Cô Tư 097***660 5504*****5360 Bậc 1 100.000

551 Bình Dương Hộ kinh doanh - Spa Kiều Sa 096***623 5507*****7777 Bậc 1 100.000

552 Bình Dương Kim Phượng 090***345 5502*****0929 Bậc 1 100.000

553 Bình Dương Huỳnh Trúc Xinh 039***346 5504*****1796 Bậc 1 100.000

554 Bình Dương Lưu Nguyệt Hồng 090***971 5501*****0877 Bậc 1 100.000

555 Bình Dương HKD Nguyễn Bùi Nghĩa 091***660 5503*****7660 Bậc 1 100.000

556 Bình Dương Chè Hương 097***909 5505*****4750 Bậc 1 100.000

557 Bình Dương HKD Trần Thị Kim Dung 038***600 5503*****3617 Bậc 1 100.000

558 Bình Dương HKD Huỳnh Thị Hồng Nga 096***944 5503*****6650 Bậc 1 100.000

559 Bình Dương
Hộ Kinh Doanh Quán Ăn Gia Đình Bù Tọt 

Quán
096***170 5502*****5430 Bậc 1 100.000

560 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng 084***079 5609*****7079 Bậc 1 100.000

561 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Lệ Trang 098***248 5617*****8675 Bậc 1 100.000

562 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Tân Vạn Xuân 093***888 5600*****3888 Bậc 1 100.000

563 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Hệ Thống Sữa Mai Anh 084***089 5609*****9966 Bậc 1 100.000

564 Bình Phước Hộ kinh doanh cám gạo Văn Khoa 098***191 5602*****2191 Bậc 1 100.000

565 Bình Phước Hộ Kinh Doanh Nhà Sách Phương Anh 077***627 5609*****0410 Bậc 1 100.000

566 Bình Tân HKD Quán ăn The Moon 2 093***873 6200*****2432 Bậc 1 100.000

567 Bình Tân Hộ KD Trương Minh Hoàng 093***373 6200*****0420 Bậc 1 100.000

568 Bình Tân
HKD Cốt Trà Bí Đao Bánh Pía Sóc Trăng 

Hằng Hợp
097***790 6200*****7790 Bậc 1 100.000

569 Bình Tân HKD SunFlowers 117 097***786 6200*****0387 Bậc 1 100.000

570 Bình Tân Hộ KD Trần Thế Nhị 037***833 6200*****0414 Bậc 1 100.000

571 Bình Thạnh Phú Lộc 032***460 6380*****0613 Bậc 1 100.000

572 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thông 078***989 4814*****0480 Bậc 1 100.000

573 Bình Thuận Hộ KD Hải Sản Trần Văn Sang 088***318 4804*****0940 Bậc 1 100.000

574 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Điện Tử Vinh 079***092 4810*****5092 Bậc 1 100.000

575 Bình Thuận HKD Hạt Giống Khoa 085***679 4810*****1739 Bậc 1 100.000

576 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Hà Thị Bích Lan 035***893 4801*****0309 Bậc 1 100.000

577 Bình Thuận Hộ KD Phan Thanh Bình 093***748 4804*****7979 Bậc 1 100.000

578 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Gas Võ Công Kỳ 091***517 4811*****5157 Bậc 1 100.000

579 Bình Thuận HKD Phở Lý Quốc Sư 039***396 4808*****2313 Bậc 1 100.000

580 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Điện Máy Trang Vân 086***444 4815*****2487 Bậc 1 100.000

581 Bình Thuận Tôn Thép Gạch Men Đồng Ngân 097***782 4810*****6868 Bậc 1 100.000

582 Bình Thuận HKD Nguyễn Thị Quyên 097***261 4808*****0773 Bậc 1 100.000

583 Bình Thuận HKD Du lịch Chí Nghĩa 081***139 4808*****1283 Bậc 1 100.000

584 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Cô Hồng 039***909 4807*****2509 Bậc 1 100.000

585 Bình Thuận
Hộ KD Cửa Hàng Điện Thoại Sao Biển 

Mobile
079***828 4810*****3979 Bậc 1 100.000

586 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tuyết Nhung 086***044 4811*****0484 Bậc 1 100.000
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587 Bình Thuận Hộ kinh doanh Vinh Lan 094***811 4813*****6666 Bậc 1 100.000

588 Bình Thuận Hộ kinh doanh văn phòng Anh Quân 036***594 4801*****1780 Bậc 1 100.000

589 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Dạy Học Thành Tài 034***281 4813*****1987 Bậc 1 100.000

590 Bình Thuận HKD HTC Smart Home 093***708 4808*****1248 Bậc 1 100.000

591 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Chiễm 094***191 4811*****1327 Bậc 1 100.000

592 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh út Nhỏ - Baby Mom 034***495 4810*****9494 Bậc 1 100.000

593 Bình Thuận HKD Quán bê thui 46 094***646 4808*****0738 Bậc 1 100.000

594 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Bánh Kem Quang Thu 096***886 4811*****8386 Bậc 1 100.000

595 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh ALOPHONE 097***515 4809*****1811 Bậc 1 100.000

596 Bình Thuận Hộ KD Cường Phạm 039***655 4804*****3655 Bậc 1 100.000

597 Bình Thuận Cường Hải 098***974 4815*****0909 Bậc 1 100.000

598 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Sài Gòn HT 096***519 4810*****9494 Bậc 1 100.000

599 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Đan Ly Shop 093***793 4814*****2722 Bậc 1 100.000

600 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Mừng 80 096***235 4810*****5095 Bậc 1 100.000

601 Bình Thuận
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Điện Nước Tân 

Thành Phát
094***184 4800*****0480 Bậc 1 100.000

602 Bình Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thùy Linh 085***455 4815*****2470 Bậc 1 100.000

603 Bình Thuận HKD Cửa hàng Long Thảo 037***932 4808*****1327 Bậc 1 100.000

604 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tấn Tài 098***135 6110*****1422 Bậc 1 100.000

605 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Đinh Văn Điền 098***442 6110*****0494 Bậc 1 100.000

606 Bình Triệu
Hộ Kinh Doanh Lưu niệm Công giáo Minh 

Tuyền
090***325 6110*****1807 Bậc 1 100.000

607 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thu Hằng E4-4 090***373 6110*****2737 Bậc 1 100.000

608 Bình Triệu
Hộ Kinh Doanh Trung Tâm Mắt Kính Gò 

Vấp
096***066 6110*****0856 Bậc 1 100.000

609 Bình Triệu
Hộ Kinh Doanh Cửa hàng vật liệu Đại 

Dương
098***951 6110*****2063 Bậc 1 100.000

610 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Công Dung 093***868 6110*****8868 Bậc 1 100.000

611 Bình Triệu Hộ kinh doanh Bia Nước ngọt Thu Hà 090***719 6110*****2250 Bậc 1 100.000

612 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh - Đặng Thị Hằng 1 084***917 6110*****1140 Bậc 1 100.000

613 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thắng 097***804 6110*****0906 Bậc 1 100.000

614 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Vân 096***456 6110*****1757 Bậc 1 100.000

615 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Dầu Nhớt Minh Chuyên 2 086***922 6110*****2579 Bậc 1 100.000

616 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Minh Nguyệt 3 090***298 6110*****2670 Bậc 1 100.000

617 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh ORU-ORU 038***098 6110*****2982 Bậc 1 100.000

618 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Trang 070***576 6110*****0442 Bậc 1 100.000

619 Bình Triệu Hộ Kinh Doanh Tiến Lang 077***691 6110*****2369 Bậc 1 100.000

620 Cà mau
Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Bốn (Trần 

Quang Hữu)
091***807 7501*****0356 Bậc 1 100.000

621 Cà mau
Hộ Kinh Doanh Lớp Mâm Non Hoa Trạng 

Nguyên
091***606 7500*****0377 Bậc 1 100.000

622 Cà mau Hộ Kinh Doanh Kho Sỉ Ngọc Thư 091***960 7503*****5484 Bậc 1 100.000

623 Cà mau Hộ Kinh Doanh Lê Văn Sự 091***975 7508*****0394 Bậc 1 100.000

624 Cà mau Nguyễn Văn Khải (Khải -Nê) 091***000 7503*****6666 Bậc 1 100.000

625 Cà mau Hộ Kinh Doanh Quán Ăn 235 084***489 7500*****3235 Bậc 1 100.000

626 Cà mau Hộ Kinh Doanh Phúc Lâm II 094***244 7509*****6666 Bậc 1 100.000

627 Cà mau Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Nhân Hậu 1 091***888 7501*****0362 Bậc 1 100.000

628 Cần Giờ HKD Nhà Trọ Tây Sơn 034***715 6180*****2867 Bậc 1 100.000

629 Cần Giờ Hộ Kinh doanh Thành Kiệt 097***171 6180*****0622 Bậc 1 100.000

630 Cần Giờ Hộ Kinh doanh cửa hàng sữa Bác sĩ Minh 093***575 6180*****0310 Bậc 1 100.000

631 Cần Giờ Tạp Hóa út 094***154 6180*****0957 Bậc 1 100.000

632 Cần Giờ HKD Cửa Hàng VLXD Ngọc Châu 034***287 6180*****1307 Bậc 1 100.000

633 Cần Giờ Hộ Kinh Doanh Trang Thủy 070***992 6180*****0639 Bậc 1 100.000

634 Cần Giờ Hộ Kinh Doanh Phạm Việt Cường 090***289 6350*****0310 Bậc 1 100.000

635 Cần Thơ Hộ kinh doanh Shop Kiều Trần 093***080 1800*****2017 Bậc 1 100.000

636 Cần Thơ Hộ KD Cửa Hàng Đăng Khoa 093***261 1802*****3876 Bậc 1 100.000

637 Cần Thơ Hộ KD Trúc Phương 079***989 1802*****0464 Bậc 1 100.000

638 Cần Thơ Cửa Hàng Điện Minh Phương 090***599 1800*****5175 Bậc 1 100.000

639 Cần Thơ
HKD CH Xe Đạp Xe Đạp Điện Liang 

Triệu
092***668 1800*****6270 Bậc 1 100.000
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640 Cần Thơ Tiến Mau Bi Bo 091***842 1804*****0632 Bậc 1 100.000

641 Cần Thơ Diệp Thanh Hoa 070***874 1804*****1527 Bậc 1 100.000

642 Cần Thơ Dịch Vụ Ăn Uống Cô út 2 090***665 1800*****3656 Bậc 1 100.000

643 Cần Thơ Dương Quốc Thịnh 070***877 1808*****2165 Bậc 1 100.000

644 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Ngân Lộc 076***579 1804*****1999 Bậc 1 100.000

645 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kim Hoa 091***123 1800*****5015 Bậc 1 100.000

646 Cần Thơ Nguyễn Thị Tú Anh 094***838 1800*****5198 Bậc 1 100.000

647 Cần Thơ Nha Khoa Thái Phương 090***670 1800*****2472 Bậc 1 100.000

648 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Ngọc Mai (Phạm Thị Mè) 090***537 1808*****2402 Bậc 1 100.000

649 Cần Thơ Nguyễn Hoàng Thịnh 097***333 1800*****1174 Bậc 1 100.000

650 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh 74 Đề Thám 094***909 1800*****2023 Bậc 1 100.000

651 Cần Thơ HKD Cao Phúc 154 081***209 1800*****7663 Bậc 1 100.000

652 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Bánh Tráng Chú Lê 039***167 1808*****3384 Bậc 1 100.000

653 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Bia Lạnh 76 090***848 1800*****4012 Bậc 1 100.000

654 Cần Thơ
Hộ Kinh Doanh MASTER POOL 

BILLIARDS
093***536 1800*****6914 Bậc 1 100.000

655 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Cẩm Nhung 039***614 1808*****2317 Bậc 1 100.000

656 Cần Thơ Quán Dê Thật 090***078 1808*****2960 Bậc 1 100.000

657 Cần Thơ Hộ KD Thành Thịnh 091***600 1802*****0884 Bậc 1 100.000

658 Cần Thơ Nguyễn Hiếu Trung 094***316 1800*****5379 Bậc 1 100.000

659 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Huy 037***802 1800*****6132 Bậc 1 100.000

660 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Hiếu Thảo 098***675 1808*****1308 Bậc 1 100.000

661 Cần Thơ HKD Coffee Như ý 097***080 1800*****6727 Bậc 1 100.000

662 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Mỹ An 2 093***646 1808*****3247 Bậc 1 100.000

663 Cần Thơ Hộ Kinh Doanh ánh Nghĩa 081***195 1800*****1440 Bậc 1 100.000

664 Cần Thơ Hộ KD Hair Salon Như 090***945 1802*****1450 Bậc 1 100.000

665 Cần Thơ Đinh Thị Phương Thùy 076***077 1800*****8824 Bậc 1 100.000

666 Cần Thơ Bách Hóa Tổng Hợp Thanh Lan 093***070 1804*****2854 Bậc 1 100.000

667 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Duyên 076***879 1890*****0958 Bậc 1 100.000

668 Cần Thơ II
Hộ KD Xưởng Sản Xuất Tượng Thạch 

Cao Minh Nhựt
077***719 1890*****2369 Bậc 1 100.000

669 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Ngọc Đáng 090***746 1890*****1445 Bậc 1 100.000

670 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Kim Quyên 093***530 1890*****2399 Bậc 1 100.000

671 Cần Thơ II Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp Đức Thịnh 086***898 1809*****1611 Bậc 1 100.000

672 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Nhà trọ Châu Lộc 091***842 1890*****0386 Bậc 1 100.000

673 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Gà Rán - Five Star 094***665 1807*****0723 Bậc 1 100.000

674 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Giày 2 Hand Cần Thơ 070***113 1890*****1162 Bậc 1 100.000

675 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Tiệm Cơm Hạnh Phúc 098***803 1890*****2002 Bậc 1 100.000

676 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Thủy 096***946 1890*****1757 Bậc 1 100.000

677 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Nhà Sách ánh Nguyệt 091***560 1890*****0494 Bậc 1 100.000

678 Cần Thơ II Hộ Kinh Doanh Thu Nguyễn 079***253 1809*****2553 Bậc 1 100.000

679 Cần Thơ II HKD Đặc sản Miền Tây Hương Phù Sa 094***740 1890*****3819 Bậc 1 100.000

680 Cần Thơ II An Lộc Phát (Vĩnh An) 070***779 1809*****3278 Bậc 1 100.000

681 Cao Bằng Hộ KD Điện Máy Khánh Huyền 081***692 8304*****8999 Bậc 1 100.000

682 Cao Bằng Hộ KD Nông Văn Kiệm 033***010 8311*****1588 Bậc 1 100.000

683 Cao Bằng Hộ KD Thế Giới Số 24H 034***789 8302*****1178 Bậc 1 100.000

684 Cao Bằng Hộ KD Nguyễn Khắc Khanh 091***811 8312*****0602 Bậc 1 100.000

685 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thanh Hằng 091***866 8314*****3469 Bậc 1 100.000

686 Cao Bằng Hộ KD Nguyễn Thị Bích 084***822 8302*****1359 Bậc 1 100.000

687 Cao Bằng Hộ KD Diều Văn Thuận 082***389 8302*****1184 Bậc 1 100.000

688 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Minh Thị Thủy 085***489 8314*****1848 Bậc 1 100.000

689 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Phạm Viết Kế 091***472 8314*****9888 Bậc 1 100.000

690 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Hoàng Anh Phương 091***949 8314*****8666 Bậc 1 100.000

691 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh 091***726 8314*****6688 Bậc 1 100.000

692 Cao Bằng Hộ KD Đào Thị Hương 098***366 8310*****8366 Bậc 1 100.000

693 Cao Bằng Hộ KD Hoàng Văn Thắng 086***900 8304*****0439 Bậc 1 100.000

694 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nông Thị Hạnh 098***029 8306*****3999 Bậc 1 100.000

695 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Cảnh 034***999 8314*****1927 Bậc 1 100.000

696 Cao Bằng Triệu Thế Chanh 085***566 8300*****1457 Bậc 1 100.000

697 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Triệu Tô Thị Hợi 034***538 8300*****1253 Bậc 1 100.000
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698 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Pizza Bầu 091***668 8314*****5458 Bậc 1 100.000

699 Cao Bằng Hộ KD Hoàng Thị Phương 096***491 8309*****5999 Bậc 1 100.000

700 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Tăng Thị Khằn 082***384 8314*****8999 Bậc 1 100.000

701 Cao Bằng Hộ KD Nhà Hàng Pác Bó 088***011 8304*****0655 Bậc 1 100.000

702 Cao Bằng Hộ KD Trần Bá Vượng 039***267 8302*****9888 Bậc 1 100.000

703 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đỗ Thanh Nhàn CB 083***919 8314*****3679 Bậc 1 100.000

704 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nông Thị Liệu 096***663 8306*****6888 Bậc 1 100.000

705 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nông Văn Đại 091***801 8314*****2075 Bậc 1 100.000

706 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lê Hồng Nhật 098***995 8300*****8888 Bậc 1 100.000

707 Cao Bằng Hộ KD Đỗ Hùng Hiệp 097***012 8302*****1240 Bậc 1 100.000

708 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nông Thị Thầm 035***886 8302*****8666 Bậc 1 100.000

709 Cao Bằng Hộ KD Chớp Coffee & Tea 084***588 8304*****0921 Bậc 1 100.000

710 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Lê Thị Nhung 038***102 8300*****1326 Bậc 1 100.000

711 Cao Bằng
Hộ Kinh Doanh CS Bồi Dưỡng Kiến Thức 

Nguyệt Ngân
091***116 8314*****1168 Bậc 1 100.000

712 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Tâm Xuân 091***695 8314*****0398 Bậc 1 100.000

713 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thạc Tuấn 096***096 8306*****0376 Bậc 1 100.000

714 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh La Thị Thuyết 034***208 8300*****0800 Bậc 1 100.000

715 Cao Bằng Hộ KD DV TH Hữu Tín 085***338 8302*****8888 Bậc 1 100.000

716 Cao Bằng Hộ KD Hoàng Văn Quang 035***113 8312*****3465 Bậc 1 100.000

717 Cao Bằng Hộ KD Đàm Văn Đạt 094***183 8304*****8183 Bậc 1 100.000

718 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Lộc 085***866 8314*****1644 Bậc 1 100.000

719 Cao Bằng Hộ KD Cửa Hàng Thanh Mận 088***367 8304*****0740 Bậc 1 100.000

720 Cao Bằng Hộ KD Cửa Hàng Bán Lẻ Nhật Hiền 091***722 8304*****1999 Bậc 1 100.000

721 Cao Bằng Hộ KD Triệu Đại Dương 096***112 8312*****8788 Bậc 1 100.000

722 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nương 094***443 8314*****2870 Bậc 1 100.000

723 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Tuệ Anh 081***828 8308*****3890 Bậc 1 100.000

724 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Cao Cương 083***099 8300*****2516 Bậc 1 100.000

725 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Homestay A Sỹ 082***223 8306*****1198 Bậc 1 100.000

726 Cao Bằng Hộ KD TT TM Và DV Thái Hà 097***261 8304*****0807 Bậc 1 100.000

727 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bình 091***069 8314*****2999 Bậc 1 100.000

728 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nông Thị Thoa 091***116 8306*****8999 Bậc 1 100.000

729 Cao Bằng Hộ KD Quầy Thuốc An Khang 35 077***662 8302*****9696 Bậc 1 100.000

730 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Trần Kim Thanh 083***277 8314*****1854 Bậc 1 100.000

731 Cao Bằng Hộ KD Trần Đình Hòe 088***693 8301*****0614 Bậc 1 100.000

732 Cao Bằng Đinh Văn Đâu 098***998 8314*****4461 Bậc 1 100.000

733 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Nông Thị Phương Vi 082***305 8306*****2552 Bậc 1 100.000

734 Cao Bằng Hộ KD Quán Cafe Time 081***816 8304*****1986 Bậc 1 100.000

735 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Kỳ Anh Thợ Khóa 038***797 8300*****1434 Bậc 1 100.000

736 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Linh Nga 091***181 8308*****5999 Bậc 1 100.000

737 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Trang 094***686 8314*****8888 Bậc 1 100.000

738 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Chăm Sóc Thú Cưng 036***953 8314*****2994 Bậc 1 100.000

739 Cao Bằng Hộ KD Nông Thị Bích 037***833 8301*****8888 Bậc 1 100.000

740 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Thu Hà 098***864 8308*****3864 Bậc 1 100.000

741 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Sầm Thị Tiến 038***011 8308*****1445 Bậc 1 100.000

742 Cao Bằng Hộ Kinh Doanh Hoàng Quốc Hùng 091***877 8308*****2136 Bậc 1 100.000

743 Cầu Giấy HKD Giáo Dục Ngọc Khôi 033***505 1507*****0739 Bậc 1 100.000

744 Chi nhánh 10 Hải Đông 091***656 6420*****0630 Bậc 1 100.000

745 Chi nhánh 10 HKD Mì Vinh Ký 093***087 6480*****0465 Bậc 1 100.000

746 Chi nhánh 10 Hộ Kinh Doanh Hòa Nguyễn Store 090***135 6480*****0885 Bậc 1 100.000

747 Chi nhánh 10 HKD Nha Khoa á Đông 091***030 6420*****0662 Bậc 1 100.000

748 Chi nhánh 10 HKD Tăng Kiến Vinh 090***328 6480*****0698 Bậc 1 100.000

749 Chi nhánh 10 Đặng Văn Đáng 097***123 6480*****0669 Bậc 1 100.000

750 Chi nhánh 10 Hộ Kinh Doanh Trung DIMSUM 090***183 6480*****0783 Bậc 1 100.000

751 Chi nhánh 10 HKD Giêng Lọc Thín 091***428 6480*****0428 Bậc 1 100.000

752 Chi nhánh 10 HKD Ba Thiện 070***708 6420*****0373 Bậc 1 100.000

753 Chi nhánh 3 Hộ KD Lê Thị Chi Minh 090***597 1602*****1418 Bậc 1 100.000

754 Chi nhánh 5 Hộ Kinh Doanh Kiều Nguyệt Nga 089***708 6222*****0725 Bậc 1 100.000

755 Chi nhánh 7 Vũ Thị Sáu Sinh năm 1984 090***624 6170*****0449 Bậc 1 100.000

756 Chi nhánh 7 Hộ Kinh Doanh Huỳnh Ngọc Hiền 091***970 6240*****0371 Bậc 1 100.000

757 Chi nhánh 8 HKD Phát Đạt Chăn,Drap,Gối,Nệm 035***248 1702*****0720 Bậc 1 100.000

758 Chi nhánh 9 HKD Dạ Lý Hương 090***119 6300*****2118 Bậc 1 100.000
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759 Chi nhánh 9 Lớp Mầm Non Thảo Nguyên 093***239 6300*****0952 Bậc 1 100.000

760 Chi nhánh 9 Hộ KD nhà trọ Hoàng Quân 090***647 6302*****0883 Bậc 1 100.000

761 Chi nhánh 9 Hộ KD Nhà trọ Nguyễn Thị Thắng 035***871 6302*****0609 Bậc 1 100.000

762 Chi nhánh 9
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Bách Hóa Tổng 

Hợp Bích Sơn
039***794 6300*****2305 Bậc 1 100.000

763 Chi nhánh 9
Hộ Kinh Doanh Câu Lạc Bộ Thể Hình - 

Gym Gia Linh
036***994 6300*****1121 Bậc 1 100.000

764 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Cầu Đình 091***862 6300*****0611 Bậc 1 100.000

765 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh NOA BEAUTY 093***848 6300*****8686 Bậc 1 100.000

766 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Tâm Ký 093***612 6300*****2074 Bậc 1 100.000

767 Chi nhánh 9 Hoài Lan 077***715 6300*****0873 Bậc 1 100.000

768 Chi nhánh 9 Ngô Khánh Chi 097***379 6302*****0752 Bậc 1 100.000

769 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Nhật Linh 090***249 6300*****2080 Bậc 1 100.000

770 Chi nhánh 9 Hộ KD Sân Banh Nguyễn Thị Thu Trang 079***529 6302*****0457 Bậc 1 100.000

771 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Đào Duy Tuyên 098***401 6300*****1173 Bậc 1 100.000

772 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Gas Thiên Hương 097***379 6300*****7379 Bậc 1 100.000

773 Chi nhánh 9 Hộ kinh doanh nha 153 090***050 6302*****0746 Bậc 1 100.000

774 Chi nhánh 9 Hộ Kinh Doanh Quảng Cáo Bình Minh 039***072 6300*****1138 Bậc 1 100.000

775 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Liên Hoa 093***545 6220*****0830 Bậc 1 100.000

776 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Dược Liệu Thiên Tú 083***295 6220*****1152 Bậc 1 100.000

777 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Minh Hiền 037***928 6220*****1861 Bậc 1 100.000

778 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Cafe Bam 077***882 6220*****0490 Bậc 1 100.000

779 Chợ Lớn Hộ Kinh Doanh Nai N Muse 090***529 6220*****2257 Bậc 1 100.000

780 Củ Chi Hộ Kinh Doanh Minh Phát (Shop Tiên) 094***678 6120*****1540 Bậc 1 100.000

781 Củ Chi
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá 

Minh Mẫn
093***686 6120*****8298 Bậc 1 100.000

782 Củ Chi Hộ kinh doanh Huy Hưng @ 090***040 6120*****0366 Bậc 1 100.000

783 Đà Nẵng Hộ KD Huỳnh Phước Tuấn 077***052 2006*****2781 Bậc 1 100.000

784 Đà Nẵng Trịnh Thị Vân 035***553 4205*****0803 Bậc 1 100.000

785 Đà Nẵng HKD Hoa Thương 035***787 2003*****0462 Bậc 1 100.000

786 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh T T Bike 038***153 4205*****6868 Bậc 1 100.000

787 Đà Nẵng Hộ KD Nguyễn Thị Vân 1987 070***627 2006*****0655 Bậc 1 100.000

788 Đà Nẵng Hộ KD Hải Sản Mót 093***800 2004*****0826 Bậc 1 100.000

789 Đà Nẵng HKD Phan Thị Tường Vi (Vi-Mart) 093***443 2003*****1827 Bậc 1 100.000

790 Đà Nẵng HKD Chè TIDI- Chè ngon Đà Nẵng 093***315 2003*****0377 Bậc 1 100.000

791 Đà Nẵng HKD Nhà Nghỉ Loan Anh 2 090***060 2003*****0620 Bậc 1 100.000

792 Đà Nẵng Hộ KD Tiêu Thanh Phương 097***582 2004*****0340 Bậc 1 100.000

793 Đà Nẵng Hộ KD Huy Hoàng Shop 090***305 2006*****1250 Bậc 1 100.000

794 Đà Nẵng HKD Trung tâm ngoại ngữ Ling Go 094***679 4205*****0826 Bậc 1 100.000

795 Đà Nẵng Hộ kinh doanh Trần Thị Minh Ngọc 076***929 2010*****0713 Bậc 1 100.000

796 Đà Nẵng Hộ KD Phạm Duy Chín 093***047 2000*****0654 Bậc 1 100.000

797 Đà Nẵng Hộ KD Trần Thị Mười 090***418 2006*****0711 Bậc 1 100.000

798 Đà Nẵng HKD Spa Thảo Nguyên 090***256 2003*****0410 Bậc 1 100.000

799 Đà Nẵng Hộ KD SUNNY HOUSE 077***451 2004*****0934 Bậc 1 100.000

800 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Goyo 070***555 2000*****0450 Bậc 1 100.000

801 Đà Nẵng
HKD Phòng Khám Chuyên Khoa Ung 

Bướu
093***883 2003*****0824 Bậc 1 100.000

802 Đà Nẵng
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Xê 

0327793237
032***237 4218*****0672 Bậc 1 100.000

803 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Hồng Trinh 039***035 2000*****0307 Bậc 1 100.000

804 Đà Nẵng Hộ KD Quán Khanh 090***221 2004*****0855 Bậc 1 100.000

805 Đà Nẵng
HKD Quán Kiều Trinh 106-108 Phạm Văn 

Đồng
070***555 2003*****1203 Bậc 1 100.000

806 Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Lê Hoài Thông 077***959 2003*****1567 Bậc 1 100.000

807 Đà Nẵng Hộ KD Trần Thị Nhân 093***643 2006*****0763 Bậc 1 100.000

808 Đà Nẵng Hộ KD Xíu 139 070***999 2004*****0890 Bậc 1 100.000

809 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Lan 091***091 5200*****0477 Bậc 1 100.000

810 Đắk Lắk
Hộ kinh doanh VLXD tổng hợp Liên 

Thành 1
094***247 5200*****2522 Bậc 1 100.000

811 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thuần 1 035***744 5200*****1384 Bậc 1 100.000

812 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Quán Ngói 090***102 5229*****1203 Bậc 1 100.000

813 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Lê Nhật Hạnh 094***919 5200*****0750 Bậc 1 100.000
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814 Đắk Lắk HKD Đức Tuệ 038***801 5202*****2351 Bậc 1 100.000

815 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Vimochi Flowers 091***739 5200*****0737 Bậc 1 100.000

816 Đắk Lắk HKD Hồ Dũng 093***090 5202*****1103 Bậc 1 100.000

817 Đắk Lắk
Hộ kinh doanh nhóm, lớp mầm non tư thục 

Hùng Vương
039***209 5204*****2428 Bậc 1 100.000

818 Đắk Lắk HKD Nguyễn Anh Tuấn A 034***747 5202*****3088 Bậc 1 100.000

819 Đắk Lắk Hộ KD Trần Anh Thành 099***722 5200*****2580 Bậc 1 100.000

820 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Kính 035***924 5225*****1728 Bậc 1 100.000

821 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Mai Ly 093***663 5204*****0308 Bậc 1 100.000

822 Đắk Lắk HKD TN RENT 096***660 5221*****0320 Bậc 1 100.000

823 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Cao Trung Hải 091***056 5213*****4707 Bậc 1 100.000

824 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Phan Hữu Đông 098***238 5210*****3268 Bậc 1 100.000

825 Đắk Lắk Hộ kinh doanh ZoZo 035***203 5200*****0766 Bậc 1 100.000

826 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mỹ Nhung 034***866 5210*****3511 Bậc 1 100.000

827 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mai 091***561 5215*****0319 Bậc 1 100.000

828 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Quán Thị Nghé 098***886 5211*****1576 Bậc 1 100.000

829 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Nối mi Lê Băng 088***697 5200*****2081 Bậc 1 100.000

830 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Phương 037***121 5210*****2400 Bậc 1 100.000

831 Đắk Lắk Hộ kinh doanh nhà nghỉ Trâm Anh 094***525 5211*****0675 Bậc 1 100.000

832 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thẩm 034***514 5225*****1162 Bậc 1 100.000

833 Đắk Lắk HKD Lý Hữu Hồng 082***447 5210*****1306 Bậc 1 100.000

834 Đắk Lắk HKD Minh Châu 094***707 5221*****0422 Bậc 1 100.000

835 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Trần Thị Dung 034***355 5200*****0396 Bậc 1 100.000

836 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Nhâm 093***322 5225*****1308 Bậc 1 100.000

837 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Đỗ Việt Thông 098***635 5210*****1907 Bậc 1 100.000

838 Đắk Lắk
HKD Xét nghiệm tổng quát và CĐHA BS 

Thiên Thơ
081***379 5204*****0740 Bậc 1 100.000

839 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Shop Bé Cưng 039***347 5204*****0655 Bậc 1 100.000

840 Đắk Lắk Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Ban Mê 036***509 5200*****2545 Bậc 1 100.000

841 Đắk Lắk Hộ Kinh Doanh Quốc ốc 95 035***357 5210*****0927 Bậc 1 100.000

842 Đắk Nông Hoàng Thị Nga 037***985 5308*****2645 Bậc 1 100.000

843 Đắk Nông
Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Bằng (Gara ô 

tô Văn Bằng)
097***387 5305*****0434 Bậc 1 100.000

844 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Cao Văn Hậu 032***936 5308*****1557 Bậc 1 100.000

845 Đắk Nông Quầy Thuốc An Bình 089***385 5303*****8888 Bậc 1 100.000

846 Đắk Nông Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Tuấn 098***737 5301*****1220 Bậc 1 100.000

847 Đắk Nông
Hộ KD Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc 

Lập Sao Việt 3
094***499 5300*****2033 Bậc 1 100.000

848 Đắk Nông Hộ KD Lê Thị Kích 091***276 5300*****2927 Bậc 1 100.000

849 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Luyến 096***777 5300*****1419 Bậc 1 100.000

850 Đắk Nông Lý Thị Hoa 034***979 5304*****1810 Bậc 1 100.000

851 Đắk Nông
HKD CS bồi dưỡng kiến thức An Hòa 

Group
094***435 5301*****1604 Bậc 1 100.000

852 Đắk Nông Phạm Thị ánh 038***344 5303*****1976 Bậc 1 100.000

853 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Thuận Thành 039***987 5304*****0410 Bậc 1 100.000

854 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Gia Sư Khang Anh 094***456 5307*****1662 Bậc 1 100.000

855 Đắk Nông Hộ KD Ryu Gaming 094***199 5300*****7199 Bậc 1 100.000

856 Đắk Nông Trần Thị ánh Thư 094***879 5303*****9999 Bậc 1 100.000

857 Đắk Nông Nguyễn Trọng Thoại 096***080 5300*****8080 Bậc 1 100.000

858 Đắk Nông Hộ KD Đại Lý Phân Bón Đức Anh 037***192 5300*****8888 Bậc 1 100.000

859 Đắk Nông Thị Trang 037***814 5300*****3630 Bậc 1 100.000

860 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Happy 094***708 5304*****3930 Bậc 1 100.000

861 Đắk Nông Nguyễn Xuân Huy 034***102 5300*****2609 Bậc 1 100.000

862 Đắk Nông Phan Thị Xuân Hồng 096***347 5300*****3984 Bậc 1 100.000

863 Đắk Nông Lê Trần Anh Khoa 097***422 5300*****9498 Bậc 1 100.000

864 Đắk Nông Honda Mạnh Trường 098***518 5300*****5997 Bậc 1 100.000

865 Đắk Nông
Hộ Kinh Doanh Chăn Ra Gối Nệm Kim 

Hằng 1984
094***731 5303*****7979 Bậc 1 100.000

866 Đắk Nông Thanh Hiền 097***417 5300*****3109 Bậc 1 100.000

867 Đắk Nông Hộ kinh doanh 12 AM Boutique 098***306 5300*****7999 Bậc 1 100.000

868 Đắk Nông Hộ KD Khách Sạn Thiên Nga 083***676 5300*****1676 Bậc 1 100.000

869 Đắk Nông Honda Thành Huy 093***567 5300*****2567 Bậc 1 100.000
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870 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Đỗ Đức Nhuận 097***084 5307*****1713 Bậc 1 100.000

871 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Salon Thái Mơ 097***198 5307*****6868 Bậc 1 100.000

872 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Trần Thị Phương 097***923 5303*****2923 Bậc 1 100.000

873 Đắk Nông Hộ KD Phở Bát Đá Tâm 038***236 5300*****9519 Bậc 1 100.000

874 Đắk Nông Hộ kinh doanh Trần Cảnh 033***249 5300*****2940 Bậc 1 100.000

875 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Lương Thị Nhân 093***969 5307*****6879 Bậc 1 100.000

876 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yêu 086***297 5303*****9297 Bậc 1 100.000

877 Đắk Nông Hộ Kinh Doanh She Coffee 097***847 5303*****7979 Bậc 1 100.000

878 Đắk Nông Lê Đình Dũng 090***377 5301*****6868 Bậc 1 100.000

879 Điện Biên HKD Lò Văn Thân 098***580 8905*****1990 Bậc 1 100.000

880 Điện Biên HKD Phạm Văn Dương 038***327 8905*****0327 Bậc 1 100.000

881 Điện Biên HKD Nguyễn Khánh Huyền 090***616 8916*****8686 Bậc 1 100.000

882 Điện Biên Trần Thị Lan 091***963 8900*****6868 Bậc 1 100.000

883 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Quàng Thị Thanh 034***494 8912*****2254 Bậc 1 100.000

884 Điện Biên HKD ảnh Viện áo Cưới 86 033***518 8905*****5456 Bậc 1 100.000

885 Điện Biên CS Nguyễn Trọng Thi 098***506 8912*****2493 Bậc 1 100.000

886 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Mạnh Tùng 083***595 8903*****9595 Bậc 1 100.000

887 Điện Biên HKD Trần Văn Hiến 098***986 8900*****9999 Bậc 1 100.000

888 Điện Biên HKD Trần Văn Khương 034***322 8902*****1691 Bậc 1 100.000

889 Điện Biên Nguyễn Văn Hiệu 096***886 8903*****6789 Bậc 1 100.000

890 Điện Biên Ngô Thị Suất 034***035 8900*****7979 Bậc 1 100.000

891 Điện Biên HKD Cơ sở Ngô Thị Quỳnh 096***989 8900*****6868 Bậc 1 100.000

892 Điện Biên HKD Cửa hàng Phạm Thị Thu 085***991 8912*****2868 Bậc 1 100.000

893 Điện Biên HKD Quàng Thị Tươi 038***726 8902*****3260 Bậc 1 100.000

894 Điện Biên HKD Phạm Thị Huệ 037***533 8902*****8698 Bậc 1 100.000

895 Điện Biên Trịnh Minh Ngọc 091***156 8900*****9999 Bậc 1 100.000

896 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thành 032***947 8903*****5947 Bậc 1 100.000

897 Điện Biên HKD Lò Văn Khôm 036***383 8905*****6999 Bậc 1 100.000

898 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Cao Thúy Nga 093***696 8903*****1966 Bậc 1 100.000

899 Điện Biên Đỗ Thị Bích 098***578 8900*****8388 Bậc 1 100.000

900 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Vương Quốc Đại 077***759 8912*****3984 Bậc 1 100.000

901 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quý Thường 078***888 8903*****0888 Bậc 1 100.000

902 Điện Biên HKD Phạm Thị Thu 096***048 8905*****1976 Bậc 1 100.000

903 Điện Biên HKD Đào Đình Dũng 098***588 8905*****6168 Bậc 1 100.000

904 Điện Biên Hộ Kinh Doanh Dương Văn Hùng 086***225 8903*****1999 Bậc 1 100.000

905 Điện Biên HKD Nguyễn Thùy TG 037***968 8905*****2546 Bậc 1 100.000

906 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Anh Nguyệt 070***983 3140*****1193 Bậc 1 100.000

907 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thủy 07041990 096***567 3140*****1561 Bậc 1 100.000

908 Đông Anh Hộ KD Khánh Gia 79 096***662 3140*****1129 Bậc 1 100.000

909 Đông Anh Hộ KD Trần Thị Vân 038***955 3140*****1272 Bậc 1 100.000

910 Đông Anh Hộ KD Trương Thị Duyến 037***419 3140*****1289 Bậc 1 100.000

911 Đông Anh
Hộ KD Shop Hue Duong Store Dương Thị 

Huệ
077***592 3140*****1975 Bậc 1 100.000

912 Đông Anh Hộ KD Triệu Văn Huy 097***316 3140*****1351 Bậc 1 100.000

913 Đông Anh HKD Đỗ Thị Thuân 033***405 3140*****2298 Bậc 1 100.000

914 Đông Anh Ngô Thị Kiều Oanh 098***285 3140*****1628 Bậc 1 100.000

915 Đông Anh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Lương 1963 038***233 3140*****3804 Bậc 1 100.000

916 Đông Gia Lai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Cường 097***505 5011*****7979 Bậc 1 100.000

917 Đông Gia Lai Hộ Kinh doanh Hoàng Trọng Trí 038***244 5002*****0340 Bậc 1 100.000

918 Đông Gia Lai
HKD Đại Lý Vật Tư Nông Nghiệp Lịch 

An Phú
096***052 5020*****8686 Bậc 1 100.000

919 Đông Gia Lai HKD Nhà Sách Vạn Trí 036***898 5020*****0895 Bậc 1 100.000

920 Đông Gia Lai
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Trung (Tạp 

Hóa Hiền)
079***779 5020*****2379 Bậc 1 100.000

921 Đông Gia Lai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bích Nhật 032***779 5016*****0371 Bậc 1 100.000

922 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thơm 1984 098***179 2118*****3075 Bậc 1 100.000

923 Đông Hải Phòng Hộ kinh doanh Đoàn Thị Phượng 74 076***193 2117*****0364 Bậc 1 100.000

924 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Lâm Oanh 038***958 2107*****0904 Bậc 1 100.000

925 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Tú Hương F1 089***493 2118*****2520 Bậc 1 100.000

926 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Thành 1981 036***499 2107*****1574 Bậc 1 100.000

927 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Thủy 094***799 2107*****1886 Bậc 1 100.000
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928 Đông Hải Phòng Hộ kinh doanh Đặng Văn Phong 037***668 2107*****2531 Bậc 1 100.000

929 Đông Hải Phòng Quầy Thuốc Tâm An 038***636 2118*****6868 Bậc 1 100.000

930 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Bỉm Sữa Bé Vừng 090***590 2112*****1634 Bậc 1 100.000

931 Đông Hải Phòng Hộ kinh doanh Trịnh Thị Phương 1993 093***757 2107*****0854 Bậc 1 100.000

932 Đông Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Bún Chả Quạt Thảo Trang 098***286 2118*****7286 Bậc 1 100.000

933 Đông Long An HKD Cửa Hàng NNC Thiên Phú 093***850 6616*****0639 Bậc 1 100.000

934 Đông Long An Trần Văn Tấn 091***207 6605*****4300 Bậc 1 100.000

935 Đông Long An HKD khung tranh Phượng Hoàng 096***273 6603*****2195 Bậc 1 100.000

936 Đông Long An Hộ Kinh Doanh Tiến Huynh 035***599 6604*****1267 Bậc 1 100.000

937 Đông Long An Hộ Kinh Doanh NOOB 097***168 6605*****1491 Bậc 1 100.000

938 Đông Long An HKD Phạm Thị Thanh Hiền 039***931 6608*****1560 Bậc 1 100.000

939 Đông Long An Hộ Kinh Doanh VLXD Hồng Tuấn 090***066 6605*****0794 Bậc 1 100.000

940 Đông Long An Huỳnh Minh Trung (Minh Trung) 090***553 6604*****1591 Bậc 1 100.000

941 Đông Long An Trần Thị Cẩm Thi (Khang Hân) 090***566 6604*****2384 Bậc 1 100.000

942 Đông Long An Cửa hàng điện nước 142 088***252 6603*****1951 Bậc 1 100.000

943 Đông Long An ĐB Thức Ăn Gia Súc, Gia Cầm P.Lợi 077***968 6616*****0986 Bậc 1 100.000

944 Đông Long An
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Hiếu 

(Tuyết)
098***372 6666*****1317 Bậc 1 100.000

945 Đông Long An Hộ kinh doanh Lê Thanh Bình 077***657 6605*****3547 Bậc 1 100.000

946 Đông Long An HKD Mai Hân 091***968 6616*****2170 Bậc 1 100.000

947 Đông Long An HKD Thúy Hồng Phát 090***898 6616*****0782 Bậc 1 100.000

948 Đông Long An Ngọc ẩn 090***528 6605*****1223 Bậc 1 100.000

949 Đông Long An HKD Minh Cảnh 096***157 6616*****0680 Bậc 1 100.000

950 Đông Long An Đỗ Minh Xuân 038***374 6666*****2536 Bậc 1 100.000

951 Đông Long An HKD Sắt Gia Bảo 038***835 6616*****0832 Bậc 1 100.000

952 Đồng Nai HKD Ngọc Hân 098***101 5902*****2754 Bậc 1 100.000

953 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nhiên 090***946 5903*****4946 Bậc 1 100.000

954 Đồng Nai Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Thanh Trang 093***428 5915*****4922 Bậc 1 100.000

955 Đồng Nai Hộ KD Lý Nguyễn Nha 097***014 5907*****3371 Bậc 1 100.000

956 Đồng Nai HKD Vật Liệu Xây Dưng Phước Hoa 078***568 5902*****5568 Bậc 1 100.000

957 Đồng Nai HKD Lê Thị Kim Thoa 090***463 5902*****3179 Bậc 1 100.000

958 Đồng Nai HKD Đại Lý Cám Gạo Huy Phát 083***042 5902*****3308 Bậc 1 100.000

959 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Phương Thảo 091***210 5900*****7210 Bậc 1 100.000

960 Đồng Nai Lan Nhàn 034***400 5902*****5555 Bậc 1 100.000

961 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hồ Ngọc Hưng 094***080 5900*****1080 Bậc 1 100.000

962 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Mỹ Dung 091***584 5900*****0489 Bậc 1 100.000

963 Đồng Nai HKD Vật Tư Nông Nghiệp Lian 098***872 5902*****6872 Bậc 1 100.000

964 Đồng Nai Lớp MN Độc Lập Sao Mai 097***183 5900*****0699 Bậc 1 100.000

965 Đồng Nai Minh Diễm 034***351 5902*****0794 Bậc 1 100.000

966 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Đức Tâm 036***252 5900*****1252 Bậc 1 100.000

967 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Vũ Quyền 098***424 5915*****2405 Bậc 1 100.000

968 Đồng Nai
Hộ kinh Doanh Hoàng Thị Bích Phượng 

2001
097***143 5915*****1483 Bậc 1 100.000

969 Đồng Nai HKD Ly Nhựa Bảo Ngọc 096***710 5902*****3162 Bậc 1 100.000

970 Đồng Nai Hộ KD CH Gạo Store 090***825 5909*****0830 Bậc 1 100.000

971 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Phở Gà Phố Cổ 090***137 5900*****4137 Bậc 1 100.000

972 Đồng Nai Hộ kinh doanh Văn Thanh 093***451 5915*****0757 Bậc 1 100.000

973 Đồng Nai HKD Quán Ăn Gia Đình 36 033***859 5902*****4419 Bậc 1 100.000

974 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nệm Thành Đạt 036***475 5900*****3475 Bậc 1 100.000

975 Đồng Nai HKD Mỳ quảng Thủy Tiên 093***876 5915*****4974 Bậc 1 100.000

976 Đồng Nai HKD Kinh Bắc Garden 076***437 5906*****0283 Bậc 1 100.000

977 Đồng Nai
Hộ kinh doanh Bồi dưỡng văn hóa Trung 

Như
034***407 5915*****4837 Bậc 1 100.000

978 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Đệ Nhất Mì Kéo 093***600 5900*****9600 Bậc 1 100.000

979 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Sika Phi Long 097***906 5915*****0906 Bậc 1 100.000

980 Đồng Nai HKD Nguyễn Thị Hiền 1 039***536 5902*****0844 Bậc 1 100.000

981 Đồng Nai Hộ KD Sửa xe Khoa 097***468 5907*****4468 Bậc 1 100.000

982 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Giày Tuân Tài 097***678 5913*****0458 Bậc 1 100.000

983 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Phúc Ty 096***363 5906*****6879 Bậc 1 100.000

984 Đồng Nai Hộ KD Trang-bán thịt heo 077***798 5907*****7480 Bậc 1 100.000

985 Đồng Nai HKD Cửa Hàng Sữa Bình Minh 093***754 5906*****1170 Bậc 1 100.000
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986 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hoàng Anh Tú 093***880 5900*****7999 Bậc 1 100.000

987 Đồng Nai Hộ kinh doanh toán thầy Huệ 083***145 5909*****2019 Bậc 1 100.000

988 Đồng Nai Cửa Hàng Trung Phúc 093***784 5902*****2810 Bậc 1 100.000

989 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Chiến 094***474 5915*****3597 Bậc 1 100.000

990 Đồng Nai Lê Thị Tâm 083***018 5906*****0966 Bậc 1 100.000

991 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Hồng Yến 089***407 5915*****2819 Bậc 1 100.000

992 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Cẩm Hà 091***282 5900*****2925 Bậc 1 100.000

993 Đồng Nai Yến Sào Hùng Phúc 093***457 5902*****3140 Bậc 1 100.000

994 Đồng Nai Nguyễn Thị Thùy Linh 097***626 5907*****2724 Bậc 1 100.000

995 Đồng Nai Hộ KD Hoa Tuyết 096***752 5907*****3752 Bậc 1 100.000

996 Đồng Nai Hộ KD Cửa Hàng Tiện Lợi Chang Chang 033***551 5907*****4079 Bậc 1 100.000

997 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Diện 093***379 5900*****0976 Bậc 1 100.000

998 Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Thảo Anh 091***482 5900*****8482 Bậc 1 100.000

999 Đồng Nai HKD Hồ Đình Lâm 081***727 5902*****2544 Bậc 1 100.000

1000 Đông Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 094***466 8090*****0385 Bậc 1 100.000

1001 Đông Quảng Ninh HKD Tạp Hóa Cô Hiền 091***299 8090*****1835 Bậc 1 100.000

1002 Đông Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Lương Thị ánh Tuyết 035***810 8090*****0697 Bậc 1 100.000

1003 Đông Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Ngọc Quyên 034***231 8014*****1903 Bậc 1 100.000

1004 Đông Quảng Ninh Lương Thị Liên 037***344 8006*****4070 Bậc 1 100.000

1005 Đông Quảng Ninh Đoàn Thị Tuyết 038***809 8090*****1480 Bậc 1 100.000

1006 Đông Quảng Ninh Tạ Hữu Điệp 033***855 8006*****5616 Bậc 1 100.000

1007 Đông Quảng Ninh Trần Thị Minh 034***914 8006*****4715 Bậc 1 100.000

1008 Đông Quảng Ninh Thu Lộc 091***861 8008*****6666 Bậc 1 100.000

1009 Đông Quảng Ninh Đoàn Thị Tú 032***818 8006*****4035 Bậc 1 100.000

1010 Đông Quảng Ninh Hộ KD Tạp Hóa Bà Liên 038***326 8006*****4540 Bậc 1 100.000

1011 Đông Quảng Ninh Hộ KD Quân Mobile Tiên Yên 036***091 8006*****2279 Bậc 1 100.000

1012 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Quang Thủy - 773 084***196 6280*****0603 Bậc 1 100.000

1013 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Cháo Lòng 18A Nam Định 097***853 6280*****1483 Bậc 1 100.000

1014 Đông Sài Gòn
Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Sản Phụ 

Khoa Hồng Đức
090***477 6280*****0807 Bậc 1 100.000

1015 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Ngát 036***776 6280*****0980 Bậc 1 100.000

1016 Đông Sài Gòn HKD Phạm Hồng Lệ Trang 078***522 6280*****0859 Bậc 1 100.000

1017 Đông Sài Gòn Hộ kinh doanh Quỳnh vải thời trang 090***617 6280*****1708 Bậc 1 100.000

1018 Đông Sài Gòn HKD NHà TRọ LÊ VĂN MINH 090***409 6280*****0996 Bậc 1 100.000

1019 Đông Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hiếu Chiến 093***994 6280*****0395 Bậc 1 100.000

1020 Đông Sài Gòn Phạm Thị ánh Tuyết 093***947 6280*****1527 Bậc 1 100.000

1021 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Phú -Như ý 090***277 6506*****0480 Bậc 1 100.000

1022 Đồng Tháp Cửa hàng VTNN Ba Phạm 092***050 6507*****0351 Bậc 1 100.000

1023 Đồng Tháp HKD Lò Nem Tư Kiên 079***452 6503*****2610 Bậc 1 100.000

1024 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Năm Hồng 083***789 6510*****1564 Bậc 1 100.000

1025 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Trần Anh Thư 093***077 6510*****0428 Bậc 1 100.000

1026 Đồng Tháp Bảo An 085***009 6507*****0640 Bậc 1 100.000

1027 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Quảng Cáo Thủ Đô 096***457 6509*****0888 Bậc 1 100.000

1028 Đồng Tháp
HKD Quầy Thuốc Thanh Thư (Nguyễn 

Thị Thanh Diễm)
076***799 6510*****8799 Bậc 1 100.000

1029 Đồng Tháp
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Máy Nông 

Nghiệp Văn Sự
093***501 6511*****8501 Bậc 1 100.000

1030 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Tuyết Trang 096***818 6506*****0422 Bậc 1 100.000

1031 Đồng Tháp Hộ Kinh Doanh Ước Mơ Xanh P6 091***346 6500*****1170 Bậc 1 100.000

1032 Đồng Tháp HKD Cửa Hàng VTNN Lợi Thanh 094***588 6510*****1275 Bậc 1 100.000

1033 Đồng Tháp HKD Thanh Phong 091***987 6502*****0629 Bậc 1 100.000

1034 Gia Định Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Hà 090***294 6400*****5294 Bậc 1 100.000

1035 Gia Định HKD Thể Thao Huỳnh Thị Tuyết 094***448 6400*****6448 Bậc 1 100.000

1036 Gia Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bích Hằng 091***892 6400*****1160 Bậc 1 100.000

1037 Gia Định Hộ Kinh Doanh Lê Văn Dân 093***936 6400*****9936 Bậc 1 100.000

1038 Gia Lai Hộ KD Đinh Thị Hoa 035***099 5000*****7979 Bậc 1 100.000

1039 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Nguyễn ánh Lộc 097***234 5001*****0311 Bậc 1 100.000

1040 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Phan Thị Thanh Hiệp 090***503 5006*****1631 Bậc 1 100.000

1041 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phạm Công Trang 096***202 5014*****8888 Bậc 1 100.000
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1042 Gia Lai HKD Đào Trọng Lân 093***883 5001*****0352 Bậc 1 100.000

1043 Gia Lai Hộ Kinh Doanh Sân Pickleball 24/7 091***181 5024*****9979 Bậc 1 100.000

1044 Gia Lai HKD Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Gia An 097***167 5024*****7979 Bậc 1 100.000

1045 Gia Lai HKD Trần Thị Thu Hồng 12 032***724 5024*****0811 Bậc 1 100.000

1046 Gia Lai HKD Trần Văn Cương 097***395 5024*****9999 Bậc 1 100.000

1047 Gia Lâm Hộ KD Vải Long Phượng 098***866 3120*****2438 Bậc 1 100.000

1048 Gia Lâm Hộ KD Phan Thị Hòa 090***272 3120*****5016 Bậc 1 100.000

1049 Gia Lâm Hộ Kinh Doanh Hưng Măng 036***499 3120*****1566 Bậc 1 100.000

1050 Gia Lâm HKD Nguyễn Đình Hán 091***372 3120*****5124 Bậc 1 100.000

1051 Gia Lâm HKD Đồ Phượt 097***728 3120*****2076 Bậc 1 100.000

1052 Gia Lâm Hộ KD Nguyễn Thị Hà 1980 097***344 3120*****1861 Bậc 1 100.000

1053 Gia Lâm HKD Tùng SPORT 089***156 3120*****0977 Bậc 1 100.000

1054 Gia Lâm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hiển 098***718 3120*****1327 Bậc 1 100.000

1055 Gia Lâm HKD Đỗ Thị Diêm 1981 034***498 3120*****1130 Bậc 1 100.000

1056 Gia Lâm Hộ KD Quyên Anh 098***228 3120*****4830 Bậc 1 100.000

1057 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Bình 094***869 8209*****8999 Bậc 1 100.000

1058 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Thèn Văn Cưởng 033***455 8208*****1776 Bậc 1 100.000

1059 Hà Giang Hộ Kinh doanh Quầy thuốc Tuyên Hoa 097***258 8208*****0410 Bậc 1 100.000

1060 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Trần Thị Lan 038***949 8206*****0973 Bậc 1 100.000

1061 Hà Giang Hộ KD Nguyễn Thị Thúy 038***370 8201*****3733 Bậc 1 100.000

1062 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nắng Bản 097***303 8203*****1760 Bậc 1 100.000

1063 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huế 097***705 8203*****0955 Bậc 1 100.000

1064 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thế Vinh 085***448 8200*****4999 Bậc 1 100.000

1065 Hà Giang Hộ KD Trần Xuân Thủy 036***084 8201*****0922 Bậc 1 100.000

1066 Hà Giang Hộ KD Nguyễn Thành Long 097***523 8206*****8989 Bậc 1 100.000

1067 Hà Giang
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh 

Phương
098***122 8203*****0751 Bậc 1 100.000

1068 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Lý Văn Cầu 037***180 8201*****0945 Bậc 1 100.000

1069 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Trường 085***075 8206*****2355 Bậc 1 100.000

1070 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Công 091***468 8209*****2888 Bậc 1 100.000

1071 Hà Giang Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đạt 096***018 8200*****3022 Bậc 1 100.000

1072 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Hà Thị Tiện 039***537 8209*****8987 Bậc 1 100.000

1073 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Sin Thị Vị 038***348 8208*****3141 Bậc 1 100.000

1074 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Đỗ Thành Văn 039***888 8203*****1989 Bậc 1 100.000

1075 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Phạm Huy Hoàng 096***996 8206*****1822 Bậc 1 100.000

1076 Hà Giang Hộ Kinh Doanh Phan Hồng Thắng 036***345 8208*****1202 Bậc 1 100.000

1077 Hà Giang Hộ kinh doanh Trần Trọng Nghĩa 033***968 8208*****9968 Bậc 1 100.000

1078 Hà Giang Hộ KD Bàn Thị Hiền 035***312 8210*****1200 Bậc 1 100.000

1079 Hà Nam Hộ kinh doanh quầy thuốc Diệp Chi 098***429 2904*****0371 Bậc 1 100.000

1080 Hà Nam Quang Trung Auto 094***009 2904*****9009 Bậc 1 100.000

1081 Hà Nam
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Tự Chọn An 

Đức
035***044 2904*****2797 Bậc 1 100.000

1082 Hà Nam Hộ KINH DOANH Nguyễn Tiến Chí 039***990 2904*****1821 Bậc 1 100.000

1083 Hà Nam HKD Hoàng Thị Thường 033***738 2905*****0968 Bậc 1 100.000

1084 Hà Nam Hộ Kinh Doanh Lê Thị Phương Thủy 058***000 2904*****2275 Bậc 1 100.000

1085 Hà Nam Hộ Kinh Doanh Trần Văn Tiến 1956 037***642 2905*****0481 Bậc 1 100.000

1086 Hà Nam Hộ Kinh Doanh Trần Thị Biên 096***997 2904*****1170 Bậc 1 100.000

1087 Hà Nam Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Thoa 096***357 2904*****1611 Bậc 1 100.000

1088 Hà Nam II Hộ KD Nguyễn Đức Thành - 010570 093***989 2902*****0890 Bậc 1 100.000

1089 Hà Nam II Nguyễn Thị Hương Nhài 090***382 2906*****9999 Bậc 1 100.000

1090 Hà Nam II Hộ KD Lê Thị Vinh 098***123 2902*****0848 Bậc 1 100.000

1091 Hà Nam II Hộ kinh doanh Bùi Văn Nhân 1963 097***082 2901*****1589 Bậc 1 100.000

1092 Hà Nam II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Lâm 1963 036***167 2901*****1514 Bậc 1 100.000

1093 Hà Nam II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thảo 1980 035***572 2906*****7572 Bậc 1 100.000

1094 Hà Nội Hộ kinh doanh Thiết bị y tế Phương An 038***496 1500*****0640 Bậc 1 100.000

1095 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Bon 085***393 1501*****0399 Bậc 1 100.000

1096 Hà Nội HKD Nguyễn Thị Hạnh 091***989 1500*****0663 Bậc 1 100.000

1097 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Toàn 1986 097***029 1500*****1961 Bậc 1 100.000

1098 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Ninh Seoul Hair Artis 096***296 1500*****0482 Bậc 1 100.000

1099 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thu 096***757 1500*****1768 Bậc 1 100.000

1100 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Xuân - Linh Lang 033***624 1500*****1404 Bậc 1 100.000
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1101 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Tạ Thị Bích Liên 090***336 1501*****0376 Bậc 1 100.000

1102 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Vũ Mạnh Dũng 091***405 1500*****1200 Bậc 1 100.000

1103 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Lê Hồng Vĩnh 090***321 1500*****1797 Bậc 1 100.000

1104 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Hoaorly Nails & Mi 097***339 1500*****9339 Bậc 1 100.000

1105 Hà Nội Hộ Kinh Doanh Hiên Nhà Yên 091***991 1500*****1882 Bậc 1 100.000

1106 Hà Nội I Hộ kinh doanh bàn thờ Hoa Tiên 093***172 1401*****0497 Bậc 1 100.000

1107 Hà Nội I HKD Mầm non Ngôi sao nhỏ 096***997 2214*****0441 Bậc 1 100.000

1108 Hà Nội I
HKD Cửa hàng Kinh Doanh Gas Minh 

Tiến
098***199 2214*****1394 Bậc 1 100.000

1109 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Đình Chính 033***362 2206*****0783 Bậc 1 100.000

1110 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yến 086***012 2214*****0379 Bậc 1 100.000

1111 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Ba Hiền 098***225 2206*****2225 Bậc 1 100.000

1112 Hà Nội I HKD nhà hàng Trần Công Minh 096***828 2216*****0980 Bậc 1 100.000

1113 Hà Nội I HKD Đặng Đức Bình 096***663 2206*****0340 Bậc 1 100.000

1114 Hà Nội I HKD Thịnh Cường Auto 096***261 2214*****0890 Bậc 1 100.000

1115 Hà Nội I HKD Lê Công Thanh 096***082 2214*****1320 Bậc 1 100.000

1116 Hà Nội I HKD Phạm Thị Hậu 097***629 2214*****1575 Bậc 1 100.000

1117 Hà Nội I HKD LANI BEAUTY 096***124 2214*****2164 Bậc 1 100.000

1118 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Bún Đậu Cô Nương 096***676 2215*****1446 Bậc 1 100.000

1119 Hà Nội I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Chí 086***199 2215*****0942 Bậc 1 100.000

1120 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Hồng Phương 098***207 2213*****8386 Bậc 1 100.000

1121 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Lý 035***421 2213*****1105 Bậc 1 100.000

1122 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Phan Thị Hạnh 097***518 2213*****0926 Bậc 1 100.000

1123 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thu Hoài 096***256 2213*****2256 Bậc 1 100.000

1124 Hà Nội II Hộ kinh doanh Vũ Thị Mai 097***017 1505*****0729 Bậc 1 100.000

1125 Hà Nội II Hộ kinh doanh Đỗ Đăng Hùng 036***378 2213*****0830 Bậc 1 100.000

1126 Hà Nội II HKD Nguyễn Mạnh Thắng 1973 036***219 2213*****4940 Bậc 1 100.000

1127 Hà Nội II HKD Nha Khoa Dr Tùng 091***289 2213*****1289 Bậc 1 100.000

1128 Hà Nội II Hộ kinh doanh - Lưu Thị Vụ 037***320 2204*****2690 Bậc 1 100.000

1129 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Phùng Thị Thủy 091***919 2213*****8202 Bậc 1 100.000

1130 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Nghiêm Xuân Mạnh 097***901 2213*****9901 Bậc 1 100.000

1131 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Đinh Phương Thảo 036***115 2213*****7931 Bậc 1 100.000

1132 Hà Nội II Hộ KD Nguyễn Thị Thu Hà 090***286 2213*****9286 Bậc 1 100.000

1133 Hà Nội II Nguyễn Hữu Tính 097***235 2213*****7382 Bậc 1 100.000

1134 Hà Nội II Nguyễn Hoàng Mai 093***258 2204*****8888 Bậc 1 100.000

1135 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Hải Âu 090***390 2213*****1731 Bậc 1 100.000

1136 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Phương 098***693 2213*****7925 Bậc 1 100.000

1137 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Hoàng Hà 096***862 2213*****4332 Bậc 1 100.000

1138 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Lương Thị Tú Anh 096***940 2213*****5098 Bậc 1 100.000

1139 Hà Nội II Hộ kinh doanh Phụ Tùng Vũ Thị Hương 038***822 2213*****6868 Bậc 1 100.000

1140 Hà Nội II HKD Phạm Thị Xuân Thu 097***640 1505*****0627 Bậc 1 100.000

1141 Hà Nội II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Luyến 038***639 2213*****1309 Bậc 1 100.000

1142 Hà Nội II Lương Văn Hải 037***010 2213*****1255 Bậc 1 100.000

1143 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Trần Thị Phượng 096***381 2205*****0831 Bậc 1 100.000

1144 Hà Tây Hộ KD Đông á Dental 098***246 2207*****3022 Bậc 1 100.000

1145 Hà Tây HKD Phan Thị Tuyến 038***714 2209*****1145 Bậc 1 100.000

1146 Hà Tây Hoàng Văn Kỳ 094***724 2207*****1692 Bậc 1 100.000

1147 Hà Tây Đại Lý Trung Tuyết 098***865 2207*****5737 Bậc 1 100.000

1148 Hà Tây HKD cửa hàng thực phẩm Đức Thịnh 098***192 2202*****2559 Bậc 1 100.000

1149 Hà Tây Trần Ngọc Tùng 098***887 2207*****1208 Bậc 1 100.000

1150 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Hòa 84 098***980 2207*****1975 Bậc 1 100.000

1151 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Thuấn Nhung 096***075 2205*****5841 Bậc 1 100.000

1152 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Nhung 097***887 2207*****0371 Bậc 1 100.000

1153 Hà Tây HKD Đỗ Viết Quyền 035***753 2209*****0635 Bậc 1 100.000

1154 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hồng Phú 035***996 2200*****1184 Bậc 1 100.000

1155 Hà Tây HKD thực phẩm Đỗ Thị Lương 091***706 2202*****2802 Bậc 1 100.000

1156 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Thị Thủy 1978 086***269 2207*****1981 Bậc 1 100.000

1157 Hà Tây Hộ KD Đinh Văn Cường PL 097***926 2200*****0600 Bậc 1 100.000

1158 Hà Tây Hộ KD Nguyễn Thị Hàng 097***690 2207*****2768 Bậc 1 100.000

1159 Hà Tây Hộ KD CH Tạp Hóa Thủy Hưng 083***190 2207*****4661 Bậc 1 100.000

1160 Hà Tây HKD Phạm Văn Vinh 098***084 2209*****2959 Bậc 1 100.000

1161 Hà Tây HKD Quầy thuốc Chiêm Thuận 036***858 2207*****7125 Bậc 1 100.000
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1162 Hà Tây HKD Nguyễn Thị Ngà 083***853 2209*****8999 Bậc 1 100.000

1163 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hà 86 097***297 2205*****2548 Bậc 1 100.000

1164 Hà Tây Hộ KD Ngữ Văn Phú Thượng 032***298 2207*****2217 Bậc 1 100.000

1165 Hà Tây HKD Hoàng Việt Trinh 037***488 2205*****7180 Bậc 1 100.000

1166 Hà Tây Nguyễn Thị Bích Hạnh 035***186 2200*****8368 Bậc 1 100.000

1167 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Hùng Tâm 037***256 2205*****1341 Bậc 1 100.000

1168 Hà Tây HKD Phùng Khắc Khoa 037***525 2200*****0928 Bậc 1 100.000

1169 Hà Tây
PHòNG KHáM RĂNG HàM MặT XUÂN 

KHUYÊN
086***967 2205*****0927 Bậc 1 100.000

1170 Hà Tây Hộ KD Trịnh Văn Đại 039***358 2207*****4921 Bậc 1 100.000

1171 Hà Tây Hộ KD Thủy Hải Sản 035***173 2207*****1243 Bậc 1 100.000

1172 Hà Tây HKD Phòng Khám Siêu Âm Bác Sỹ Cường 098***444 2209*****1201 Bậc 1 100.000

1173 Hà Tây HKD Nguyễn Đình Thuận 035***369 2205*****5496 Bậc 1 100.000

1174 Hà Tây Hộ kinh doanh Trần Thị Thanh Lịch 038***586 2205*****5710 Bậc 1 100.000

1175 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Vũ Ngọc Đại 096***363 2207*****0887 Bậc 1 100.000

1176 Hà Tây HKD Quán Bia Cường Sắt 097***285 2202*****3210 Bậc 1 100.000

1177 Hà Tây HKD Đỗ Anh Tùng 086***455 2209*****1139 Bậc 1 100.000

1178 Hà Tây HKD Nhà Thuốc Gia Bách 091***738 2200*****0776 Bậc 1 100.000

1179 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Quỳnh Lê 097***438 2205*****1489 Bậc 1 100.000

1180 Hà Tây HKD Quầy thuốc Linh Anh Nhân Hòa 098***845 2200*****0651 Bậc 1 100.000

1181 Hà Tây Đặng Quốc Bảo 090***101 2200*****1178 Bậc 1 100.000

1182 Hà Tây Hộ KD Lê Thành Chơn 098***619 2207*****8084 Bậc 1 100.000

1183 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Đỗ Tuấn Anh 096***565 2205*****5806 Bậc 1 100.000

1184 Hà Tây Hộ kinh doanh Đinh Thị Thanh 090***829 2205*****1306 Bậc 1 100.000

1185 Hà Tây Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến Hiệp 096***444 2209*****1405 Bậc 1 100.000

1186 Hà Tây HKD Lê Thị Loan 037***426 2205*****2577 Bậc 1 100.000

1187 Hà Tây Hộ KD Đức Thanh 088***501 2205*****1568 Bậc 1 100.000

1188 Hà Tây HKD Hoàng Thị Thuyên 097***838 2209*****1349 Bậc 1 100.000

1189 Hà Tây HKD Chay Hương Sen 097***395 2202*****2910 Bậc 1 100.000

1190 Hà Tây Hộ KD Thương Nguyễn 035***890 2207*****1453 Bậc 1 100.000

1191 Hà Tây Hộ KD Đinh Văn Duy Thái Hòa 098***270 2207*****3906 Bậc 1 100.000

1192 Hà Tây HKD Phương Duyên 083***884 2202*****0728 Bậc 1 100.000

1193 Hà Tây HKD Phạm Hồng Phấn 094***559 2207*****4366 Bậc 1 100.000

1194 Hà Tây Hộ KD Cơ Sở Dạy Học MX - CLASS 098***767 2205*****1676 Bậc 1 100.000

1195 Hà Tây I Hộ KD Đoàn Văn Minh 1986 098***552 2212*****1986 Bậc 1 100.000

1196 Hà Tây I Hộ KD cây giống Giang Sang 098***983 2212*****6292 Bậc 1 100.000

1197 Hà Tây I HKD VRO EXHIBITION GARDEN 096***419 2210*****3419 Bậc 1 100.000

1198 Hà Tây I Hộ Kinh doanh Phùng Thị Bảy 096***236 2203*****5139 Bậc 1 100.000

1199 Hà Tây I HKD Nguyễn Văn Hiệu 098***895 2210*****9895 Bậc 1 100.000

1200 Hà Tây I HKD Nguyễn Duy Chất 033***288 2210*****3016 Bậc 1 100.000

1201 Hà Tây I HKD Ngân Hoạt 091***210 2210*****3182 Bậc 1 100.000

1202 Hà Tây I HKD Nguyễn Thị Nhiên 1981 091***681 2212*****1666 Bậc 1 100.000

1203 Hà Tây I HKD Nguyễn Đình Tú 094***162 2212*****3888 Bậc 1 100.000

1204 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Mầm Non Cầu Vồng 035***566 2203*****3468 Bậc 1 100.000

1205 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Giang Văn Đại 039***555 2203*****2912 Bậc 1 100.000

1206 Hà Tây I HKD Phùng Thế Hải 096***993 2210*****3370 Bậc 1 100.000

1207 Hà Tây I HKD Phòng Khám Minh Châu 097***382 2210*****1193 Bậc 1 100.000

1208 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thúy Lan 083***164 2203*****2669 Bậc 1 100.000

1209 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Kiều Văn Thể 086***665 2212*****0795 Bậc 1 100.000

1210 Hà Tây I HKD 999 Billiards Club 097***981 2203*****4460 Bậc 1 100.000

1211 Hà Tây I HKD Việt Tiến Phong Dung 098***209 2210*****1759 Bậc 1 100.000

1212 Hà Tây I HKD Quầy Thuốc Loan Thái 083***370 2203*****7315 Bậc 1 100.000

1213 Hà Tây I HKD Biểu Tuấn 038***437 2210*****0437 Bậc 1 100.000

1214 Hà Tây I HKD Trần Thị Nụ 097***337 2210*****9888 Bậc 1 100.000

1215 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Khuất Thị Hải 086***668 2203*****0759 Bậc 1 100.000

1216 Hà Tây I Hộ kinh doanh Bạch Thị Quỳnh 089***293 2203*****1751 Bậc 1 100.000

1217 Hà Tây I Hộ kinh doanh Thanh Vy Spa 098***766 2203*****2363 Bậc 1 100.000

1218 Hà Tây I HKD Mầm non Họa Mi 098***302 2212*****8999 Bậc 1 100.000

1219 Hà Tây I HKD Điện nước Lương Hằng 035***636 2210*****7666 Bậc 1 100.000

1220 Hà Tây I Hộ kinh doanh luyện chữ đẹp Thu Hằng 097***898 2203*****1269 Bậc 1 100.000

1221 Hà Tây I HKD La Thị Thu 033***648 2210*****5888 Bậc 1 100.000
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1222 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Lớp Văn Cô Hải 098***525 2203*****3973 Bậc 1 100.000

1223 Hà Tây I HKD Phùng Văn Thu 096***201 2210*****1141 Bậc 1 100.000

1224 Hà Tây I HKD Tạp Hóa Nguyệt BV 035***789 2210*****0789 Bậc 1 100.000

1225 Hà Tây I HKD Chiến Quyên 098***419 2210*****1173 Bậc 1 100.000

1226 Hà Tây I Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hồng Tươi 097***281 2203*****4737 Bậc 1 100.000

1227 Hà Thành Hộ Kinh Doanh Phú Quang Food 094***889 1303*****3689 Bậc 1 100.000

1228 Hà Thành HKD Thế Giới Xe Đạp 097***829 1303*****6868 Bậc 1 100.000

1229 Hà Thành HKD Vân Ngan Dé 085***492 1303*****0684 Bậc 1 100.000

1230 Hà Thành Hộ Kinh Doanh Phương 037***669 1303*****1986 Bậc 1 100.000

1231 Hà Tĩnh Hộ KD Hoàng Thị Trình 098***250 3702*****0659 Bậc 1 100.000

1232 Hà Tĩnh Nhà Hàng Sao Biển 093***879 3708*****1992 Bậc 1 100.000

1233 Hà Tĩnh Trần Anh Hùng 091***918 3708*****6868 Bậc 1 100.000

1234 Hà Tĩnh Hộ KD Bếp Dũng Trang 098***755 3700*****2888 Bậc 1 100.000

1235 Hà Tĩnh HKD Nhóm Trẻ Mầm Non Độc Lập 091***799 3710*****3799 Bậc 1 100.000

1236 Hà Tĩnh Nhà Hàng Cường Ninh 036***233 3712*****3150 Bậc 1 100.000

1237 Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hương Giang 091***562 3711*****2562 Bậc 1 100.000

1238 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Huy Toàn 096***607 3710*****1984 Bậc 1 100.000

1239 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Phạm Phúc Đề 094***047 3708*****5805 Bậc 1 100.000

1240 Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Điện Máy Đình Quỳnh 090***094 3708*****0920 Bậc 1 100.000

1241 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Phan Thị Nữ 036***463 3706*****1984 Bậc 1 100.000

1242 Hà Tĩnh Nguyễn Chuyên 034***699 3700*****1136 Bậc 1 100.000

1243 Hà Tĩnh HKD Lemina Nail Mi 090***778 3710*****1848 Bậc 1 100.000

1244 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thơ 098***079 3708*****1979 Bậc 1 100.000

1245 Hà Tĩnh Hộ KD Salon Tóc Hùng Mạnh 085***567 3700*****1991 Bậc 1 100.000

1246 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Thiện Anh 094***024 3711*****1024 Bậc 1 100.000

1247 Hà Tĩnh Hộ KD Nhà Thuốc Hương Nhi 091***133 3700*****1168 Bậc 1 100.000

1248 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Luân 091***870 3710*****3666 Bậc 1 100.000

1249 Hà Tĩnh Phùng Thị Hồng Liên 094***046 3706*****4815 Bậc 1 100.000

1250 Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hưng 039***561 3706*****1767 Bậc 1 100.000

1251 Hà Tĩnh Mai Thị Khuyên 083***069 3708*****6069 Bậc 1 100.000

1252 Hà Tĩnh Võ Thị Kiệm 085***318 3710*****6318 Bậc 1 100.000

1253 Hà Tĩnh Đỗ Thanh Loan 034***567 3702*****1508 Bậc 1 100.000

1254 Hà Tĩnh Hộ KD Bùi Văn Lâm 097***571 3700*****1419 Bậc 1 100.000

1255 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quốc Chung 090***786 3708*****4646 Bậc 1 100.000

1256 Hà Tĩnh Huỳnh Thị Hồng Cẩm 098***295 3700*****5295 Bậc 1 100.000

1257 Hà Tĩnh Lê Văn Dương 098***686 3710*****2500 Bậc 1 100.000

1258 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Văn Thị Thìn 098***665 3706*****8568 Bậc 1 100.000

1259 Hà Tĩnh Hộ KD Garden Coffee 1995 HT 038***510 3700*****6999 Bậc 1 100.000

1260 Hà Tĩnh Nguyễn Duy Hùng 096***126 3702*****2103 Bậc 1 100.000

1261 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Lê Văn Châu 091***358 3703*****0310 Bậc 1 100.000

1262 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị An 037***965 3706*****1983 Bậc 1 100.000

1263 Hà Tĩnh Hộ KD Huyền Đen 094***345 3702*****0898 Bậc 1 100.000

1264 Hà Tĩnh Trần Thị Thanh Hải 091***703 3702*****1934 Bậc 1 100.000

1265 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Điện Máy Thông Thương 038***454 3706*****9394 Bậc 1 100.000

1266 Hà Tĩnh Hộ KD Lê Thị Hằng 036***678 3700*****0678 Bậc 1 100.000

1267 Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thái 094***377 3700*****1377 Bậc 1 100.000

1268 Hà Tĩnh Hộ Kinh Doanh Bếp Mẹ Tôm 097***877 3708*****0069 Bậc 1 100.000

1269 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Thị Kim Hường 098***568 3707*****2408 Bậc 1 100.000

1270 Hà Tĩnh II Hộ KD Vịnh Thương 096***722 3707*****9999 Bậc 1 100.000

1271 Hà Tĩnh II Hộ KD Lập Nhi 091***326 3707*****2279 Bậc 1 100.000

1272 Hà Tĩnh II HKD Quán Trà Sữa, Ăn Vặt Tôm Quán 091***422 3701*****4250 Bậc 1 100.000
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1273 Hà Tĩnh II Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến 096***246 3713*****1633 Bậc 1 100.000

1274 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Quốc Hoàng 088***788 3701*****6183 Bậc 1 100.000

1275 Hà Tĩnh II Hộ KD Trần Văn Hòa 091***991 3707*****2888 Bậc 1 100.000

1276 Hà Tĩnh II Hộ KD Rin Rô 091***786 3707*****7999 Bậc 1 100.000

1277 Hà Tĩnh II Hộ KD Phan Đình Anh 091***135 3701*****2885 Bậc 1 100.000

1278 Hà Tĩnh II Nguyễn Thị Hiền 098***645 3701*****7645 Bậc 1 100.000

1279 Hà Tĩnh II Nguyễn Thị Diệu 096***679 3701*****0850 Bậc 1 100.000

1280 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Thị Lài 093***666 3701*****0322 Bậc 1 100.000

1281 Hà Tĩnh II Hoàng Thị Hồng 037***552 3704*****1576 Bậc 1 100.000

1282 Hà Tĩnh II Hộ KD HAN-CHICK'N 033***768 3701*****7979 Bậc 1 100.000

1283 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Từ Thị Nguyệt 038***927 3707*****2500 Bậc 1 100.000

1284 Hà Tĩnh II Hộ KD Vân Chi 093***688 3701*****0300 Bậc 1 100.000

1285 Hà Tĩnh II Hộ KD Ryu Mart 083***993 3701*****7315 Bậc 1 100.000

1286 Hà Tĩnh II Hộ KD Cao Thị Cẩm Ly 096***565 3707*****3350 Bậc 1 100.000

1287 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Totoro Quán 037***299 3701*****7163 Bậc 1 100.000

1288 Hà Tĩnh II Đặng Thị Quyên 091***286 3701*****2544 Bậc 1 100.000

1289 Hà Tĩnh II
Hộ kinh doanh Trần Thị Cẩm Nhung 

Tiếng Anh
091***996 3704*****0652 Bậc 1 100.000

1290 Hà Tĩnh II HKD Hoàng Thị Trinh 038***159 3701*****1440 Bậc 1 100.000

1291 Hà Tĩnh II HKD Lê Văn Danh Tiệm tạp hóa 094***193 3716*****1508 Bậc 1 100.000

1292 Hà Tĩnh II HKD Nguyễn Xuân Thiệm 097***208 3716*****1327 Bậc 1 100.000

1293 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Cô Nhung Mỹ Phẩm 097***685 3704*****1894 Bậc 1 100.000

1294 Hà Tĩnh II Hộ KD Nguyễn Thị Xuân 098***778 3701*****1961 Bậc 1 100.000

1295 Hà Tĩnh II Hộ KD Bình Huế 097***862 3701*****1275 Bậc 1 100.000

1296 Hà Tĩnh II Dương Đình Thắng 036***430 3701*****2153 Bậc 1 100.000

1297 Hà Tĩnh II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Vũ 096***368 3705*****6247 Bậc 1 100.000

1298 Hà Tĩnh II Trần Thị Nhung 093***234 3701*****1984 Bậc 1 100.000

1299 Hà Tĩnh II Hộ KD Cửa hàng Đạt Lợi 094***490 3701*****3820 Bậc 1 100.000

1300 Hà Tĩnh II Hộ KD Võ Anh 091***678 3707*****1678 Bậc 1 100.000

1301 Hà Tĩnh II Hộ KD Trần Khắc Nhật 097***434 3707*****0434 Bậc 1 100.000

1302 Hà Tĩnh II Hộ KD Phan Thị Lân 098***757 3701*****1223 Bậc 1 100.000

1303 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huyền HĐ 096***835 2312*****0747 Bậc 1 100.000

1304 Hải Dương Cao Thị Thủy 097***755 2309*****2900 Bậc 1 100.000

1305 Hải Dương Nguyễn Hữu Nghi 097***576 2306*****8999 Bậc 1 100.000

1306 Hải Dương Hộ KD Kim Quang Thân 098***833 2305*****4191 Bậc 1 100.000

1307 Hải Dương HKD chợ đồ cũ Hải Dương 096***364 2313*****0749 Bậc 1 100.000

1308 Hải Dương Hộ KD Vũ Xuân Trịnh 093***221 2301*****6375 Bậc 1 100.000

1309 Hải Dương Hộ KD Ngô Văn Toàn 098***363 2301*****6363 Bậc 1 100.000

1310 Hải Dương HKD Quầy Thuốc An Phú 097***634 2306*****0423 Bậc 1 100.000

1311 Hải Dương Hộ KD Cơ Sở Dạy Thêm Hà Anh 098***693 2305*****2007 Bậc 1 100.000

1312 Hải Dương Hộ KD Nha Khoa Thuân Chuyên 096***239 2305*****9239 Bậc 1 100.000

1313 Hải Dương HKD Phan Văn Hơn HD 098***198 2309*****2010 Bậc 1 100.000
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1314 Hải Dương
Hộ KD Thiết Bị Điện Tổng Hợp Nguyên 

Thắng
038***865 2305*****7865 Bậc 1 100.000

1315 Hải Dương HKD Lương Thành Định 037***990 2306*****0469 Bậc 1 100.000

1316 Hải Dương Hộ KD Phạm Thị Ngoan 097***698 2300*****5698 Bậc 1 100.000

1317 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Phú Kiên Xe Đạp 098***662 2302*****2103 Bậc 1 100.000

1318 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Tuấn Minh 4 083***998 2301*****0460 Bậc 1 100.000

1319 Hải Dương HKD Nguyễn Tiến Miện 097***286 2300*****0439 Bậc 1 100.000

1320 Hải Dương Hộ KD Hoàng Thị Thùy Linh 1999 096***215 2301*****2215 Bậc 1 100.000

1321 Hải Dương HKD Lê Thị Thúy Lan 090***058 2300*****9058 Bậc 1 100.000

1322 Hải Dương Hộ KD ốc Vui 098***025 2305*****5244 Bậc 1 100.000

1323 Hải Dương HKD Trần Thị Hồng 097***636 2313*****6468 Bậc 1 100.000

1324 Hải Dương
Hộ KD Phòng Khám Răng Hàm Mặt Hoài 

Phong
038***962 2305*****8962 Bậc 1 100.000

1325 Hải Dương HKD Nanu Baby 096***858 2313*****0341 Bậc 1 100.000

1326 Hải Dương Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hồng 097***388 2308*****9388 Bậc 1 100.000

1327 Hải Dương Hộ KD Điện Tử Toàn Thơm 094***510 2305*****3868 Bậc 1 100.000

1328 Hải Dương Hộ KD Cà Phê Minnano 096***989 2306*****9999 Bậc 1 100.000

1329 Hải Dương HKD Vũ Hữu Sâm 090***574 2306*****2310 Bậc 1 100.000

1330 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Văn Tiến TH 098***636 2308*****0774 Bậc 1 100.000

1331 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhị 034***183 2306*****2327 Bậc 1 100.000

1332 Hải Dương Hộ KD Kính Mắt Việt Cường 034***333 2301*****2386 Bậc 1 100.000

1333 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Thị Nhài Lương Điền 034***475 2306*****0787 Bậc 1 100.000

1334 Hải Dương Hộ KD Vũ Văn Nghinh 034***425 2305*****6148 Bậc 1 100.000

1335 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Thị Chang 1991 098***091 2306*****0475 Bậc 1 100.000

1336 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 78 096***862 2309*****4305 Bậc 1 100.000

1337 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hiếu 1 097***751 2309*****1870 Bậc 1 100.000

1338 Hải Dương Hộ kinh doanh áo dài Linh Lan 086***113 2302*****1986 Bậc 1 100.000

1339 Hải Dương Hộ KD Cao Thị Yến 1992 097***833 2305*****5976 Bậc 1 100.000

1340 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Việt Đức 038***419 2310*****0714 Bậc 1 100.000

1341 Hải Dương HKD Mẫn Thị Thao 097***969 2310*****8555 Bậc 1 100.000

1342 Hải Dương Hộ KD Vũ Văn Luyến 097***703 2305*****4497 Bậc 1 100.000

1343 Hải Dương Hộ kinh doanh Ngọc Yến Baby 097***368 2309*****4929 Bậc 1 100.000

1344 Hải Dương Hộ Kinh Doanh Nguyễn Chí Quyết 091***886 2309*****2981 Bậc 1 100.000

1345 Hải Dương Hộ KD Nguyễn Thị Na 035***905 2308*****0780 Bậc 1 100.000

1346 Hải Dương HKD Mai Di 096***262 2310*****0658 Bậc 1 100.000

1347 Hải Dương Hộ KD Phạm Quang Mạnh 02 086***962 2301*****2488 Bậc 1 100.000

1348 Hải Dương HKD Nguyễn Công Chiến 098***022 2312*****0957 Bậc 1 100.000

1349 Hải Dương Hộ kinh doanh HULK GYM 036***341 2310*****5666 Bậc 1 100.000

1350 Hải Dương II Hộ kinh doanh Ngô Thị Như 097***666 2311*****1630 Bậc 1 100.000

1351 Hải Dương II HKD Trần Thế Chiến 097***919 2303*****2309 Bậc 1 100.000

1352 Hải Dương II Hộ Kinh Doanh Hoàng Minh Hiến 039***093 2304*****2221 Bậc 1 100.000

1353 Hải Dương II Hộ Kinh Doanh Quầy thuốc Thành Tín 096***058 2304*****0935 Bậc 1 100.000

1354 Hải Dương II
Hộ Kinh Doanh cửa hàng VLXD Phương 

Hương
093***694 2304*****2005 Bậc 1 100.000

1355 Hải Dương II HKD Lê Thị Diễm My 038***457 2303*****1489 Bậc 1 100.000

1356 Hải Dương II
HKD Phòng Khám Chuyên Khoa Nội 

Tổng Hợp - Hà Nội
098***416 2303*****6339 Bậc 1 100.000

1357 Hải Dương II Nguyễn Văn Thể 097***312 2304*****3224 Bậc 1 100.000

1358 Hải Dương II HKD Trần Quốc Anh 076***491 2303*****7115 Bậc 1 100.000

1359 Hải Dương II HKD Nguyễn Đắc Lượng 090***075 2303*****5546 Bậc 1 100.000

1360 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Trần Tuấn Anh 1959 082***399 2125*****2280 Bậc 1 100.000

1361 Hải Phòng
Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Tuân (Minh 

Tuân)
037***896 2119*****1281 Bậc 1 100.000

1362 Hải Phòng
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hoài Thu - 

2004
086***028 2100*****1440 Bậc 1 100.000

1363 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Shop Voi Con 090***415 2100*****1415 Bậc 1 100.000

1364 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Đỗ Bính Ngọc 037***238 2121*****1280 Bậc 1 100.000

1365 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nguyệt Anh 038***523 2101*****1176 Bậc 1 100.000

1366 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Ngọc Ninh 090***702 2121*****0372 Bậc 1 100.000

1367 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhán 039***873 2122*****0900 Bậc 1 100.000

1368 Hải Phòng Hộ kinh doanh Lưu Đắc Dũng 036***979 2122*****1824 Bậc 1 100.000

1369 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nhà hàng Sơn Thành 039***188 2122*****9999 Bậc 1 100.000
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1370 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Dương Thị Thu Hương 086***436 2109*****2818 Bậc 1 100.000

1371 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vân Miu Shop 094***311 2121*****1585 Bậc 1 100.000

1372 Hải Phòng HKD Đỗ Minh Chi 084***388 2114*****1565 Bậc 1 100.000

1373 Hải Phòng Hộ kinh doanh Ngô Thị Hạnh 1996 096***889 2101*****0620 Bậc 1 100.000

1374 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lán 098***862 2109*****2876 Bậc 1 100.000

1375 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Thương 88 081***572 2121*****1460 Bậc 1 100.000

1376 Hải Phòng
Hộ Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm Khải 

Minh
093***568 2121*****1612 Bậc 1 100.000

1377 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hiên 097***182 2121*****1591 Bậc 1 100.000

1378 Hải Phòng HKD Lớp Tiếng Anh Cô Nhi 084***860 2121*****2260 Bậc 1 100.000

1379 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Cao Quý 098***940 2109*****2456 Bậc 1 100.000

1380 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Mai -1978 094***968 2121*****1845 Bậc 1 100.000

1381 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Hà 094***010 2121*****1880 Bậc 1 100.000

1382 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Tuyết 096***983 2119*****1360 Bậc 1 100.000

1383 Hải Phòng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Việt 097***763 2109*****2348 Bậc 1 100.000

1384 Hậu Giang Hộ Kinh Doanh Hoàng Thiện 085***908 7003*****0339 Bậc 1 100.000

1385 Hậu Giang HKD Cửa Hàng VTNN Kim Ngân 093***990 7001*****0489 Bậc 1 100.000

1386 Hậu Giang Hộ KD Cửa Hàng Tin Học Hưng Thịnh 090***211 7000*****0310 Bậc 1 100.000

1387 Hậu Giang Hộ kinh doanh Bùi Cẩm Liền 090***055 7007*****0733 Bậc 1 100.000

1388 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Hà Mạnh Hùng 097***286 3004*****1506 Bậc 1 100.000

1389 Hòa Bình HKD Phùng Thị Lan 035***756 3012*****2756 Bậc 1 100.000

1390 Hòa Bình HKD Lê Văn Hưng 098***588 3009*****1991 Bậc 1 100.000

1391 Hòa Bình Bùi Văn Ngàn 039***721 3006*****2568 Bậc 1 100.000

1392 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Thượng 097***721 3008*****0631 Bậc 1 100.000

1393 Hòa Bình Hộ kinh doanh Triệu Thị Hằng 033***388 3006*****0332 Bậc 1 100.000

1394 Hòa Bình
HKD Phòng Khám Y Học Cổ Truyền 

Nhân Đức
038***585 3000*****6585 Bậc 1 100.000

1395 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Trực 036***782 3008*****1896 Bậc 1 100.000

1396 Hòa Bình Hộ kinh doanh Trần Hà My KREAM 035***352 3001*****2250 Bậc 1 100.000

1397 Hòa Bình Đào Thị Thược 036***588 3009*****8889 Bậc 1 100.000

1398 Hòa Bình Nguyễn Văn Cảnh 056***456 3006*****4855 Bậc 1 100.000

1399 Hòa Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mơ 037***629 3001*****3013 Bậc 1 100.000

1400 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Kiều Khanh 032***152 3001*****0826 Bậc 1 100.000

1401 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Lương Thị Thắm 038***187 3009*****3263 Bậc 1 100.000

1402 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Vì Thị Hà 033***022 3004*****1377 Bậc 1 100.000

1403 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Duy Luân 096***383 3008*****0394 Bậc 1 100.000

1404 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Nhật 097***509 3004*****8800 Bậc 1 100.000

1405 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thư 096***147 3006*****1288 Bậc 1 100.000

1406 Hòa Bình HKD Bùi Văn Cầu 039***920 3003*****1994 Bậc 1 100.000

1407 Hòa Bình HKD Nguyễn Anh Tuấn 098***389 3007*****2431 Bậc 1 100.000

1408 Hòa Bình HKD Bùi Văn Niêm (CH) 037***630 3006*****3166 Bậc 1 100.000

1409 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Ru 096***817 3006*****5523 Bậc 1 100.000

1410 Hòa Bình HKD Trần Văn Ngọc 038***586 3006*****4021 Bậc 1 100.000

1411 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Bên Suối 098***280 3001*****0724 Bậc 1 100.000

1412 Hòa Bình HKD Thu Huyền 96 038***024 3003*****2024 Bậc 1 100.000

1413 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Giáo Dục Việt úc 3 037***042 3001*****2368 Bậc 1 100.000

1414 Hòa Bình Hộ kinh doanh Trần Văn Sâm 038***236 3000*****6999 Bậc 1 100.000

1415 Hòa Bình Nguyễn Thị Tuyết 035***858 3006*****4911 Bậc 1 100.000

1416 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Quách Thanh Khanh 037***122 3006*****4340 Bậc 1 100.000

1417 Hòa Bình HKD Trần Thị Tuyên 038***049 3006*****3960 Bậc 1 100.000

1418 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Lê ánh Ngọc 038***248 3012*****1980 Bậc 1 100.000

1419 Hòa Bình HKD Hào Ngà 038***567 3003*****1999 Bậc 1 100.000

1420 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Bảo Ngọc 098***589 3009*****1589 Bậc 1 100.000

1421 Hòa Bình HKD Đỗ Thị Hoa PL 039***077 3012*****5573 Bậc 1 100.000

1422 Hòa Bình Hộ kinh doanh Đinh Xuân Dương 037***548 3008*****0740 Bậc 1 100.000

1423 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Lệ 086***068 3005*****0347 Bậc 1 100.000

1424 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Thiêm Huế 096***066 3001*****0963 Bậc 1 100.000

1425 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thanh Nghị 091***520 3006*****2026 Bậc 1 100.000

1426 Hòa Bình Hộ kinh doanh Bùi Thị Thiếp 038***760 3008*****1578 Bậc 1 100.000

1427 Hòa Bình Nguyễn Văn Thành 097***695 3009*****2254 Bậc 1 100.000

1428 Hòa Bình HKD Cửa hàng Hùng Hải 090***277 3012*****1961 Bậc 1 100.000

1429 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Cử 098***858 3004*****0686 Bậc 1 100.000
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1430 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Lê Thị Đào 039***112 3001*****1270 Bậc 1 100.000

1431 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Lò Thị Thương 097***200 3004*****0424 Bậc 1 100.000

1432 Hòa Bình Hộ kinh doanh Cao Thị Tám 097***415 3001*****0415 Bậc 1 100.000

1433 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Hải 096***898 3001*****2010 Bậc 1 100.000

1434 Hòa Bình Hộ kinh doanh Ninh Thị Hương 032***700 3008*****3675 Bậc 1 100.000

1435 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Hoàng Ngọc Phương 098***550 3006*****0609 Bậc 1 100.000

1436 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Hào Trang(NT) 037***387 3006*****0463 Bậc 1 100.000

1437 Hòa Bình HKD Nguyễn Văn Linh 098***499 3009*****0627 Bậc 1 100.000

1438 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Bích Ngọc 037***206 3001*****1683 Bậc 1 100.000

1439 Hòa Bình HKD tiệm bánh Tuấn Anh 032***322 3001*****3570 Bậc 1 100.000

1440 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thùy 039***044 3006*****1784 Bậc 1 100.000

1441 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Vũ Đức Huy (NT) 032***868 3006*****2396 Bậc 1 100.000

1442 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh 096***728 3001*****1211 Bậc 1 100.000

1443 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hưng 037***529 3001*****0803 Bậc 1 100.000

1444 Hòa Bình HKD Nguyễn Mạnh Thống 033***360 3001*****3695 Bậc 1 100.000

1445 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Vì Văn Dũng 096***578 3004*****1485 Bậc 1 100.000

1446 Hòa Bình Nguyễn Duy Chịnh 098***547 3009*****2566 Bậc 1 100.000

1447 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Phương Thỏa 037***025 3006*****2741 Bậc 1 100.000

1448 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Lạng 091***838 3004*****0670 Bậc 1 100.000

1449 Hòa Bình Hộ Kinh Doanh Đặng Đình Tiến 036***124 3004*****8659 Bậc 1 100.000

1450 Hoàng Mai Hộ Kinh doanh nhà thuốc Bảo An 034***709 1460*****0331 Bậc 1 100.000

1451 Hóc Môn HKD Xe Máy Hùng Phương 090***883 6140*****2656 Bậc 1 100.000

1452 Hóc Môn HKD Đồ Cũ Ngọc Thực 090***865 6140*****1316 Bậc 1 100.000

1453 Hóc Môn HKD Nội Thất ToVa 034***711 6140*****6868 Bậc 1 100.000

1454 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Trà Hoa Như Quỳnh 034***183 6140*****4992 Bậc 1 100.000

1455 Hóc Môn HKD Hoàng Mai Tư 097***919 6140*****7410 Bậc 1 100.000

1456 Hóc Môn HKD hoa tươi Ngô Thu Hà 036***107 6140*****6838 Bậc 1 100.000

1457 Hóc Môn Nguyễn Thị Ngọc Bích 093***347 6140*****7065 Bậc 1 100.000

1458 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Điện Máy Thanh Lý 037***758 6140*****1345 Bậc 1 100.000

1459 Hóc Môn HKD Tiệm Nhỏ SaRah 090***647 6140*****0835 Bậc 1 100.000

1460 Hóc Môn HKD Quán CAFE GOOD COFFEE FC 086***088 6140*****5598 Bậc 1 100.000

1461 Hóc Môn HKD Shop HI-EN Hóc Môn 090***761 6140*****8630 Bậc 1 100.000

1462 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh rửa xe Tài 076***326 6140*****7618 Bậc 1 100.000

1463 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Hủ Tiếu Hội Ngộ 090***829 6140*****2396 Bậc 1 100.000

1464 Hóc Môn HKD Gạch Giá Rẻ Thanh Tiền 093***817 6140*****6418 Bậc 1 100.000

1465 Hóc Môn
HKD CLB năng khiếu-luyện chữ đẹp 

Ngân Hà
070***858 6140*****4152 Bậc 1 100.000

1466 Hóc Môn HKD Nguyễn Ưng 097***602 6140*****8602 Bậc 1 100.000

1467 Hóc Môn Hộ kinh Doanh Buffet 2 Muối 079***076 6140*****9376 Bậc 1 100.000

1468 Hóc Môn HKD Cửa Hàng Gỗ Thuận Thành 096***955 6140*****7955 Bậc 1 100.000

1469 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Phở Chờ 2 035***454 6140*****8101 Bậc 1 100.000

1470 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Phạm Ngọc Anh 098***014 6140*****3268 Bậc 1 100.000

1471 Hóc Môn HKD An Linh 076***693 6140*****3999 Bậc 1 100.000

1472 Hóc Môn HKD Bánh Tráng Minh Thư 090***608 6140*****2837 Bậc 1 100.000

1473 Hóc Môn HKD Trương Minh Đức 091***741 6140*****0463 Bậc 1 100.000

1474 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Bảy Lân 098***731 6140*****5398 Bậc 1 100.000

1475 Hóc Môn HKD Bãi Giữ Xe - Kiều 036***280 6140*****9524 Bậc 1 100.000

1476 Hóc Môn HKD Cửa Hàng Thu Hà 098***751 6140*****2268 Bậc 1 100.000

1477 Hóc Môn HKD Nguyễn Thị Phong 096***059 6140*****3600 Bậc 1 100.000

1478 Hóc Môn HKD Đoàn Thị Uyên 098***078 6140*****5976 Bậc 1 100.000

1479 Hóc Môn HKD Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1989 096***306 6140*****8442 Bậc 1 100.000

1480 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Ngọc Yến 036***326 6140*****4807 Bậc 1 100.000

1481 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Tám Thọ 096***088 6140*****1828 Bậc 1 100.000

1482 Hóc Môn HKD mắt kính AN-HI 090***408 6140*****4639 Bậc 1 100.000

1483 Hóc Môn Đại Lý Thành 091***631 6140*****5629 Bậc 1 100.000

1484 Hóc Môn
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Phế Liệu Đoàn 

Văn Hải
098***087 6140*****1333 Bậc 1 100.000

1485 Hóc Môn HKD Giang Danh 079***959 6140*****2974 Bậc 1 100.000

1486 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Hồ Thị Thoa 090***030 6140*****1237 Bậc 1 100.000

1487 Hóc Môn HKD Tân Hòa Phát 091***882 6140*****0517 Bậc 1 100.000

1488 Hóc Môn HKD Minh Châu 090***581 6140*****7180 Bậc 1 100.000

1489 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Sửa Xe Máy Phước Tài 093***046 6140*****3881 Bậc 1 100.000
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1490 Hóc Môn HKD Hưng Thuận 090***754 6140*****4668 Bậc 1 100.000

1491 Hóc Môn HKD Dương Văn Túc 090***964 6140*****9579 Bậc 1 100.000

1492 Hóc Môn HKD Mantra 097***994 6140*****8623 Bậc 1 100.000

1493 Hóc Môn HKD Võ Thị Kiều Tiên 093***443 6140*****9337 Bậc 1 100.000

1494 Hóc Môn HKD Cửa Hàng Bao Bì Khánh Vy 090***566 6140*****2109 Bậc 1 100.000

1495 Hóc Môn HKD Đỗ Thị Như ý 038***770 6140*****4400 Bậc 1 100.000

1496 Hóc Môn HKD Hoàng Đức Thi 1989 035***750 6140*****8502 Bậc 1 100.000

1497 Hóc Môn
Hộ Kinh Doanh Trứng Gia Cầm Tuấn 

Thảo
093***255 6140*****2489 Bậc 1 100.000

1498 Hóc Môn HKD Lê Văn Tây 034***789 6140*****1106 Bậc 1 100.000

1499 Hóc Môn HKD Trần Thị Diệu 079***636 6140*****9770 Bậc 1 100.000

1500 Hóc Môn HKD Phan Thị Nhị 093***481 6140*****9389 Bậc 1 100.000

1501 Hóc Môn HKD Bà 9 Đực 036***594 6140*****0940 Bậc 1 100.000

1502 Hóc Môn HKD HALLO BEER CHILL 090***905 6140*****0060 Bậc 1 100.000

1503 Hóc Môn HKD Cao Quốc Toàn 090***595 6140*****0161 Bậc 1 100.000

1504 Hóc Môn HKD sửa xe máy Phước Thịnh 086***798 6140*****2512 Bậc 1 100.000

1505 Hóc Môn HKD Phụ Kiện Nail UME 093***650 6140*****8199 Bậc 1 100.000

1506 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Lẩu Gà Lá é 034***531 6140*****7013 Bậc 1 100.000

1507 Hóc Môn HKD Cửa Hàng Mắt Kính ánh Sáng 096***269 6140*****3646 Bậc 1 100.000

1508 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Minh Thủy 083***678 6140*****4967 Bậc 1 100.000

1509 Hóc Môn Hộ Kinh Doanh Thanh Luân FI 077***976 6140*****3960 Bậc 1 100.000

1510 Hóc Môn HKD Phan Trịnh Minh Tú 093***539 6140*****4464 Bậc 1 100.000

1511 Hưng Yên HKD HKD Phạm Thị Thúy 035***484 2400*****0636 Bậc 1 100.000

1512 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị The 088***531 2408*****1525 Bậc 1 100.000

1513 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nguyệt 039***483 2408*****0414 Bậc 1 100.000

1514 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Đàm Quang Tuân 096***119 2408*****0624 Bậc 1 100.000

1515 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Lan 034***596 2408*****3015 Bậc 1 100.000

1516 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Kính Mắt Việt Nhãn 039***299 2408*****0443 Bậc 1 100.000

1517 Hưng Yên HKD Cửa Hàng Tạp Hóa Chị Luyến 085***595 2408*****1548 Bậc 1 100.000

1518 Hưng Yên Cửa Hàng Máy Tính Anh Vũ 091***666 2403*****0388 Bậc 1 100.000

1519 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Trần Thị Nhung TH 036***769 2408*****0857 Bậc 1 100.000

1520 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Lý 093***024 2401*****0492 Bậc 1 100.000

1521 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tuyền ĐT 097***029 2408*****1430 Bậc 1 100.000

1522 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Hà Thị Sắc 098***190 2408*****1939 Bậc 1 100.000

1523 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Lê Xuân Dũng 036***069 2401*****0384 Bậc 1 100.000

1524 Hưng Yên HKD Nguyễn Văn Toản 034***849 2409*****1612 Bậc 1 100.000

1525 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Vương Thị Lan TH 035***286 2408*****1396 Bậc 1 100.000

1526 Hưng Yên HKD Nguyễn Thị Thanh Hưng Yên 082***178 2401*****0638 Bậc 1 100.000

1527 Hưng Yên Nguyễn Hồng Dương 032***338 2400*****0324 Bậc 1 100.000

1528 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Lương Mạnh Hà 090***295 2410*****0435 Bậc 1 100.000

1529 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Lê Văn Tuân Khoái Châu 098***989 2408*****1531 Bậc 1 100.000

1530 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Uyển 088***958 2408*****1417 Bậc 1 100.000

1531 Hưng Yên Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Nga TC 098***412 2408*****1793 Bậc 1 100.000

1532 Hưng Yên HKD Hair Salon Anh Quân 096***222 2408*****3073 Bậc 1 100.000

1533 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Bá Tuấn 097***839 2402*****2120 Bậc 1 100.000

1534 Hưng Yên II Hộ kinh Doanh Đào Thị Ngọ 1990 035***363 2405*****0897 Bậc 1 100.000

1535 Hưng Yên II Hộ KD Đỗ Thị Hoài Phú 098***136 2406*****0926 Bậc 1 100.000

1536 Hưng Yên II Hộ KD Đào Thiên Văn 098***040 2406*****5312 Bậc 1 100.000

1537 Hưng Yên II Hộ KD Vũ Thị Mai 085***069 2404*****0916 Bậc 1 100.000

1538 Hưng Yên II Hộ KD MMO Billiards 096***036 2406*****3629 Bậc 1 100.000

1539 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Duy Thanh 094***392 2406*****0620 Bậc 1 100.000

1540 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Văn Quyết BD 097***576 2406*****4956 Bậc 1 100.000

1541 Hưng Yên II Hộ KD Hiếu Nhường 039***946 2405*****2580 Bậc 1 100.000

1542 Hưng Yên II Hộ KD Đào Thị Thoa 1963 089***495 2406*****5177 Bậc 1 100.000

1543 Hưng Yên II Thế Giới Điện Thoại Nguyễn Tuấn Kiệt 092***999 2402*****0731 Bậc 1 100.000

1544 Hưng Yên II Hộ Kinh Doanh Hà Hiếu 04/01/1990 097***869 2402*****0494 Bậc 1 100.000

1545 Hưng Yên II Hộ KD Vương Văn Điệp 096***593 2406*****4486 Bậc 1 100.000

1546 Hưng Yên II Hộ KD Ngô Thị Huyền Trang 096***922 2406*****1544 Bậc 1 100.000

1547 Hưng Yên II Hộ KD Phạm Thị Thu Hường 038***343 2406*****2474 Bậc 1 100.000

1548 Hưng Yên II Hộ KD Hà Thị Bích Liên 091***078 2406*****4072 Bậc 1 100.000
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1549 Hưng Yên II
Hộ KD Phòng Khám Siêu Âm Bác Sỹ 

Hướng
097***191 2402*****1422 Bậc 1 100.000

1550 Hưng Yên II Hộ KD Bùi Duy Hĩnh 090***344 2406*****3693 Bậc 1 100.000

1551 Hưng Yên II Hộ KD Quầy thuốc Hiệu Hạnh 097***288 2407*****5288 Bậc 1 100.000

1552 Hưng Yên II Hộ KD Vũ Thị Huyền 1984 038***073 2406*****4122 Bậc 1 100.000

1553 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Trần Cường 1983 084***838 2407*****8838 Bậc 1 100.000

1554 Hưng Yên II Quầy Thuốc Hào Yến 036***274 2402*****0328 Bậc 1 100.000

1555 Hưng Yên II Hộ KD Gia Đình 091***369 2406*****3460 Bậc 1 100.000

1556 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Thị Mai 096***241 2406*****1210 Bậc 1 100.000

1557 Hưng Yên II Hộ kinh doanh Vũ Thị Thu Hường -1965 033***751 2402*****1859 Bậc 1 100.000

1558 Hưng Yên II Hộ kinh doanh quầy thuốc Hồng Ngọc 097***781 2405*****0930 Bậc 1 100.000

1559 Hưng Yên II Hộ KD Spa Trần Thị Thanh Liễu 097***982 2406*****5699 Bậc 1 100.000

1560 Hưng Yên II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Bằng 1982 094***933 2404*****1982 Bậc 1 100.000

1561 Hưng Yên II Hộ KD nha khoa quốc tế Q&T 098***126 2407*****0639 Bậc 1 100.000

1562 Hưng Yên II
Hộ KD Nhóm Trẻ Lớp Mẫu Giáo Độc Lập 

Mẹ Yêu Con
098***542 2406*****4378 Bậc 1 100.000

1563 Hưng Yên II Hộ kinh doanh Đặng Thị Hòa 038***776 2405*****8888 Bậc 1 100.000

1564 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Thị Viển 039***898 2402*****1439 Bậc 1 100.000

1565 Hưng Yên II Hộ KD Trần Vũ Tuấn 091***599 2407*****9599 Bậc 1 100.000

1566 Hưng Yên II Hộ KD Nhà Hàng Bằng Hường 090***392 2406*****3280 Bậc 1 100.000

1567 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Ngọc Hiệp - 1990 082***455 2402*****1836 Bậc 1 100.000

1568 Hưng Yên II Hộ KD Bùi Kim Đức 096***504 2406*****3845 Bậc 1 100.000

1569 Hưng Yên II Hộ KD Hoàng Thị Cúc - 1987 098***033 2407*****0724 Bậc 1 100.000

1570 Hưng Yên II Hộ KD Nam Nhàn 097***592 2406*****1596 Bậc 1 100.000

1571 Hưng Yên II Hộ KD Giang Vũ Quán 036***532 2406*****3658 Bậc 1 100.000

1572 Hưng Yên II Hộ KD Lê Văn Mạnh 039***686 2406*****2894 Bậc 1 100.000

1573 Hưng Yên II Hộ KD Phú Nhuận Quán 036***555 2404*****0610 Bậc 1 100.000

1574 Hưng Yên II Hộ KD Nguyễn Thị Luyến - 1981 086***191 2402*****0675 Bậc 1 100.000

1575 Hưng Yên II Hộ KD Quầy Thuốc Đức Minh 5 094***389 2406*****2054 Bậc 1 100.000

1576 Hưng Yên II Hộ KD Cửa hàng tiện lợi Đức Thủy 038***210 2407*****1992 Bậc 1 100.000

1577 Hưng Yên II Hộ KD Mya Skinlab 097***882 2407*****6889 Bậc 1 100.000

1578 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh ái Hậu 2 032***635 4705*****8688 Bậc 1 100.000

1579 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Hạo Nhiên 033***683 4704*****6868 Bậc 1 100.000

1580 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tấn Vinh 093***055 4705*****0707 Bậc 1 100.000

1581 Khánh Hòa
Hộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nhựt 

Phát
097***113 4705*****1288 Bậc 1 100.000

1582 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Cửa hàng gas Duy Anh 090***070 4709*****7979 Bậc 1 100.000

1583 Khánh Hòa
Hộ kinh doanh khu vui chơi trẻ em Win 

Gold Kids
097***953 4703*****3530 Bậc 1 100.000

1584 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Mầm non Bảo Khanh 081***725 4709*****1593 Bậc 1 100.000

1585 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Công 036***797 4702*****1686 Bậc 1 100.000

1586 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Bí Mật Sadko 094***579 4700*****0278 Bậc 1 100.000

1587 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Phạm Trung Hiền 090***757 4706*****2896 Bậc 1 100.000

1588 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Lớp Mầm Non Hoa Sứ 097***829 4700*****4184 Bậc 1 100.000

1589 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Hoàng Tuấn Coffee 11 078***754 4701*****2280 Bậc 1 100.000

1590 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Jun Mi Shop 076***090 4701*****4555 Bậc 1 100.000

1591 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Hoàng Tuấn Coffee 2 097***107 4701*****2028 Bậc 1 100.000

1592 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Thiên Nhiên 090***738 4707*****1452 Bậc 1 100.000

1593 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Mầm Non Hải Âu 090***289 4706*****2815 Bậc 1 100.000

1594 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lên 038***042 4705*****1618 Bậc 1 100.000

1595 Khánh Hòa Hộ KD Nguyễn Trí Tuệ 090***239 4701*****0789 Bậc 1 100.000

1596 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Công Thành 088***868 4705*****8568 Bậc 1 100.000

1597 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Thục Đoan Mart 091***565 4706*****2316 Bậc 1 100.000

1598 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Phan Thị Ngọc Loan 1 038***864 4703*****1403 Bậc 1 100.000

1599 Khánh Hòa Hộ KD Trần Thị Mỹ Hạnh 098***066 4707*****0166 Bậc 1 100.000

1600 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Tiệm Giày Tháng 6 033***679 4701*****6789 Bậc 1 100.000

1601 Khánh Hòa Hộ kinh doanh hải sản Bé 5 094***663 4709*****7979 Bậc 1 100.000

1602 Khánh Hòa
Hộ kinh doanh Vật liệu điện nước Kim 

Liên
098***690 4709*****7999 Bậc 1 100.000

1603 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Huy 033***075 4703*****1750 Bậc 1 100.000

1604 Khánh Hòa Dr Nguyễn 090***830 4706*****8586 Bậc 1 100.000
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1605 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Đặng Thị Thanh Tuyền 1 039***217 4703*****6879 Bậc 1 100.000

1606 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Diệu 090***779 4701*****1813 Bậc 1 100.000

1607 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Mắt Kính Thanh Thành 098***605 4703*****1613 Bậc 1 100.000

1608 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Pan Pan 035***216 4707*****0086 Bậc 1 100.000

1609 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Vân 093***651 4703*****1954 Bậc 1 100.000

1610 Khánh Hòa HKD Cửa Hàng Gia Dụng Trang Hồ 091***455 4706*****4039 Bậc 1 100.000

1611 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Võ Thị Sang 039***066 4705*****9066 Bậc 1 100.000

1612 Khánh Hòa Hồ Xuân Hiệu 083***879 4706*****1704 Bậc 1 100.000

1613 Khánh Hòa HKD Ngân Phát 090***233 4702*****2745 Bậc 1 100.000

1614 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Khương Hiển Đạt 091***360 4702*****1605 Bậc 1 100.000

1615 Khánh Hòa
Hộ kinh doanh Cửa hàng trang trí nội thất 

Kim Hoa
090***177 4709*****7779 Bậc 1 100.000

1616 Khánh Hòa Hộ kinh doanh Nhà Thuốc Lan Chi 098***350 4709*****3439 Bậc 1 100.000

1617 Khánh Hòa Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Thanh Trúc 097***434 4706*****2742 Bậc 1 100.000

1618 Kiên Giang Hộ Kinh Doanh Trần Thanh Phong 094***728 7700*****2266 Bậc 1 100.000

1619 Kiên Giang Hộ Kinh Doanh Watch Tiến 034***238 7700*****6868 Bậc 1 100.000

1620 Kiên Giang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Cẩm Thùy 094***964 7700*****0794 Bậc 1 100.000

1621 Kiên Giang II Hộ Kinh Doanh Thanh Tiếp 091***070 7710*****1340 Bậc 1 100.000

1622 Kiên Giang II Hộ KD Nhân Đức 094***526 7703*****4580 Bậc 1 100.000

1623 Kom Tum Hộ KD Cơ Sở DV Ăn Uống 42 098***060 5100*****1104 Bậc 1 100.000

1624 Kom Tum Hộ KD Nguyễn Phi Hùng 037***084 5106*****0480 Bậc 1 100.000

1625 Kom Tum
Hộ KD Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Hoàn 

Hảo
090***468 5100*****0619 Bậc 1 100.000

1626 Kom Tum Hộ KD Trần Thị Thanh Nhàn 034***271 5106*****2752 Bậc 1 100.000

1627 Kom Tum Hộ Kinh Doanh Bách Hóa Phương Thảo 037***359 5109*****0326 Bậc 1 100.000

1628 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hân 098***042 7806*****6999 Bậc 1 100.000

1629 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Minh 098***566 7805*****6999 Bậc 1 100.000

1630 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Khoái 098***582 7805*****1999 Bậc 1 100.000

1631 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Kiều Doãn Âu 096***567 7805*****8999 Bậc 1 100.000

1632 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Đỗ Quốc Kỳ 097***255 7805*****3555 Bậc 1 100.000

1633 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Lẩu Lòng Ngọc Lan 098***036 7800*****5888 Bậc 1 100.000

1634 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Luân Thêm 036***212 7806*****1999 Bậc 1 100.000

1635 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Lìm Thị Thơm - 1999 032***950 7805*****2555 Bậc 1 100.000

1636 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hải Yến 079***287 7805*****8999 Bậc 1 100.000

1637 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Đặng Văn Dũng 039***456 7804*****3456 Bậc 1 100.000

1638 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Vũ Duy Hải 096***866 7805*****2999 Bậc 1 100.000

1639 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Phan Thị Thanh Huyền 097***472 7805*****3888 Bậc 1 100.000

1640 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Linh 034***566 7805*****3999 Bậc 1 100.000

1641 Lai Châu
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phượng Bình 

Lư
096***305 7801*****3151 Bậc 1 100.000

1642 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Nụ 085***888 7800*****3888 Bậc 1 100.000

1643 Lai Châu
HKD Trung Tâm Bồi Dưỡng Cô Huyền 

Ngữ Văn
097***368 7806*****6368 Bậc 1 100.000

1644 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Lường Văn Dương 096***861 7805*****0999 Bậc 1 100.000

1645 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Huynh 097***581 7805*****5666 Bậc 1 100.000

1646 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Lò Thị Hưng 038***765 7805*****6777 Bậc 1 100.000

1647 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Trần Phúc Trung 086***435 7805*****3999 Bậc 1 100.000

1648 Lai Châu Hộ kinh doanh Trần Đại Đồng 091***616 7806*****8888 Bậc 1 100.000

1649 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Minh Đức 034***312 7805*****1999 Bậc 1 100.000

1650 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hoàng Thanh Hải 036***777 7802*****9888 Bậc 1 100.000

1651 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Giàng A Sàng 037***760 7807*****5333 Bậc 1 100.000

1652 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Thúy Hương 038***453 7801*****8888 Bậc 1 100.000

1653 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Viết Luận 098***412 7805*****1888 Bậc 1 100.000

1654 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Hồ Quang Diễn 035***782 7806*****6999 Bậc 1 100.000

1655 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Bùi Xuân Trường 038***135 7800*****9888 Bậc 1 100.000

1656 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Chắp Cánh Toán Học 083***357 7800*****1888 Bậc 1 100.000

1657 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Lành Thị Tiện 038***038 7807*****3222 Bậc 1 100.000

1658 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Trần Kim Thanh 094***397 7806*****9666 Bậc 1 100.000

1659 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Cơm Cà Ri Ginshogun 096***480 7800*****0999 Bậc 1 100.000

1660 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Cà Thị Hoàn 038***008 7808*****6999 Bậc 1 100.000

1661 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Trang 096***316 7800*****9888 Bậc 1 100.000

1662 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Công 097***023 7805*****0999 Bậc 1 100.000
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1663 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Ninh 039***988 7804*****5999 Bậc 1 100.000

1664 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Vũ Viết Quyết 035***683 7801*****0681 Bậc 1 100.000

1665 Lai Châu Hộ Kinh Doanh Trần Văn Chỉnh 036***996 7804*****5888 Bậc 1 100.000

1666 Lai Châu Lương Thị Hà 097***108 7805*****8999 Bậc 1 100.000

1667 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lê Văn Hải 091***130 5400*****1234 Bậc 1 100.000

1668 Lâm Đồng Hộ KD Nguyễn Duy Tuấn 036***763 5499*****0350 Bậc 1 100.000

1669 Lâm Đồng Phùng Thị Ngọc Trâm 097***583 5406*****1823 Bậc 1 100.000

1670 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kim Chương 096***438 5400*****6879 Bậc 1 100.000

1671 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Căn Nhà Gỗ 088***186 5404*****1576 Bậc 1 100.000

1672 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lê Văn Cường 091***177 5400*****7979 Bậc 1 100.000

1673 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Triệu 097***652 5400*****0871 Bậc 1 100.000

1674 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kiều Oanh 083***955 5400*****9679 Bậc 1 100.000

1675 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Đỗ Ngọc Bảo 090***193 5412*****0799 Bậc 1 100.000

1676 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh HKD Phan Thị Song 091***178 5491*****4580 Bậc 1 100.000

1677 Lâm Đồng
HKD Nguyễn Thị Thu Hằng (Macca sạch 

Tà Nung)
098***958 5406*****0685 Bậc 1 100.000

1678 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Việt 035***287 5400*****2644 Bậc 1 100.000

1679 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Long Vương 090***552 5400*****5552 Bậc 1 100.000

1680 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh A Béo 097***811 5412*****0435 Bậc 1 100.000

1681 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tuấn 083***589 5405*****2529 Bậc 1 100.000

1682 Lâm Đồng Hộ KD Yến 034***194 5405*****5858 Bậc 1 100.000

1683 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Vũ Hoàng Long 091***819 5406*****9999 Bậc 1 100.000

1684 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Tuyết Mai 093***447 5406*****0997 Bậc 1 100.000

1685 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lê Trần Trung Tín 037***025 5405*****2847 Bậc 1 100.000

1686 Lâm Đồng Hộ KD Đỗ Văn Mạnh 037***200 5405*****4090 Bậc 1 100.000

1687 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Hủ Tiếu Trang 091***885 5400*****7885 Bậc 1 100.000

1688 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Văn Trung 098***344 5412*****3939 Bậc 1 100.000

1689 Lâm Đồng Nguyễn Mai Hỷ 090***838 5400*****1845 Bậc 1 100.000

1690 Lâm Đồng Phở Lý Quốc Sư 096***688 5401*****3688 Bậc 1 100.000

1691 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Khang 091***288 5406*****1990 Bậc 1 100.000

1692 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Trần Minh Hảo 094***677 5406*****2760 Bậc 1 100.000

1693 Lâm Đồng
Hộ Kinh Doanh Trần Thị Kim Loan ( 

Thảo)
037***459 5400*****2650 Bậc 1 100.000

1694 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Toàn Phát 078***949 5405*****0908 Bậc 1 100.000

1695 Lâm Đồng Hộ kinh doanh Lê Thị Lan 098***847 5400*****2847 Bậc 1 100.000

1696 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Đà Lạt Củi 094***311 5406*****0396 Bậc 1 100.000

1697 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Hà Vân 094***652 5412*****1581 Bậc 1 100.000

1698 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Phạm Ngân Khanh 098***411 5400*****1425 Bậc 1 100.000

1699 Lâm Đồng
Hộ Kinh Doanh Thực Phẩm Chay Ngọc 

Hân
078***327 5412*****3440 Bậc 1 100.000

1700 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Phong Phú 088***284 5412*****2192 Bậc 1 100.000

1701 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Hoàn Phát 092***858 5400*****4858 Bậc 1 100.000

1702 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Phạm Đan Anh Trinity 070***859 5400*****2072 Bậc 1 100.000

1703 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Lê Thị Bích Nhi 035***468 5400*****2303 Bậc 1 100.000

1704 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Hải Xuân 093***447 5499*****0837 Bậc 1 100.000

1705 Lâm Đồng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Phạm Anh Thư 037***574 5406*****0309 Bậc 1 100.000

1706 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Vòng Hỷ Mình 039***803 5408*****6417 Bậc 1 100.000

1707 Lâm Đồng II
Đoàn Quốc Tiến (Đại Lý Hiếu Hải - Lộc 

Tiến)
037***769 5408*****3772 Bậc 1 100.000

1708 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Anh Quân 092***999 5402*****7979 Bậc 1 100.000

1709 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Hứa Thanh Sơn 039***871 5402*****4275 Bậc 1 100.000

1710 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Võ Thị Ngọc Quyên 098***715 5402*****3981 Bậc 1 100.000

1711 Lâm Đồng II Phụ Kiện Điện Thoại Phúc An 093***486 5411*****1600 Bậc 1 100.000

1712 Lâm Đồng II HKD Phụ Tùng Máy Dầu Ba Thiện 038***667 5495*****0347 Bậc 1 100.000

1713 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Phan Thị Xuyên 038***558 5495*****1928 Bậc 1 100.000

1714 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Trần Xuân Hoạ 036***838 5402*****5363 Bậc 1 100.000

1715 Lâm Đồng II HKD Gas Bảo Ngọc 086***519 5495*****0613 Bậc 1 100.000

1716 Lâm Đồng II HKD Hoa Tươi - Mâm Tráp Trúc Linh 036***818 5495*****0642 Bậc 1 100.000

1717 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Bảo Ngọc 089***779 5403*****6879 Bậc 1 100.000

1718 Lâm Đồng II
Hộ Kinh Doanh Đỗ Quang Tri (Quang 

Minh)
097***339 5402*****4121 Bậc 1 100.000
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1719 Lâm Đồng II Hộ kinh doanh Gôn Quán 033***783 5408*****6764 Bậc 1 100.000

1720 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Hiệp 033***079 5409*****3672 Bậc 1 100.000

1721 Lâm Đồng II HKD Chu Đình Tấn 098***879 5403*****0985 Bậc 1 100.000

1722 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Bế Quốc Thịnh 033***580 5402*****0875 Bậc 1 100.000

1723 Lâm Đồng II Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Trâm 098***127 5490*****2518 Bậc 1 100.000

1724 Lâm Đồng II Nguyễn Quang Thanh 094***665 5413*****1140 Bậc 1 100.000

1725 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Ngô Xuân Tài 034***263 5409*****1756 Bậc 1 100.000

1726 Lâm Đồng II
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khiên(Nhà 

Nghỉ Mai Khanh)
098***030 5408*****4037 Bậc 1 100.000

1727 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Lê Minh Trung 096***938 5413*****0703 Bậc 1 100.000

1728 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Phan Văn Cung 037***376 5403*****4356 Bậc 1 100.000

1729 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Quang Thắng 096***539 5403*****1790 Bậc 1 100.000

1730 Lâm Đồng II HKD Nguyễn Bắc Trung 094***177 5492*****0312 Bậc 1 100.000

1731 Lâm Đồng II Hộ Kinh Doanh Trường Giang II 097***718 5413*****2137 Bậc 1 100.000

1732 Láng Hạ Hộ KD Lê Phương Khanh 088***993 1400*****1163 Bậc 1 100.000

1733 Láng Hạ Hộ KD Lớp Mầm Non Việt á 097***998 1400*****1350 Bậc 1 100.000

1734 Láng Hạ
HKD Bếp chay Huệ Nhiên 15 Tống Duy 

Tân
039***063 1400*****0828 Bậc 1 100.000

1735 Láng Hạ Hộ KD Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 090***171 1400*****0443 Bậc 1 100.000

1736 Lạng Sơn Bùi Thị Hạnh 091***438 8414*****1893 Bậc 1 100.000

1737 Lạng Sơn HKD Lưu Tuấn Nghĩa 083***889 8403*****0640 Bậc 1 100.000

1738 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Chiên 039***552 8412*****0381 Bậc 1 100.000

1739 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Mông Thị Quỳnh 035***093 8406*****0407 Bậc 1 100.000

1740 Lạng Sơn Hộ Kinh doanh Lưu Thị Hợp 032***696 8404*****0744 Bậc 1 100.000

1741 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Hà Văn Trung 037***688 8410*****0740 Bậc 1 100.000

1742 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Đáp 037***686 8410*****1979 Bậc 1 100.000

1743 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Hứa Thị Tuyết 098***258 8411*****8754 Bậc 1 100.000

1744 Lạng Sơn HKD Trần Văn Tâm 036***661 8405*****1660 Bậc 1 100.000

1745 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Ngô Văn Mạc 034***197 8414*****1756 Bậc 1 100.000

1746 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Huy Hiền 037***228 8405*****1312 Bậc 1 100.000

1747 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh 89 Thỏ Nấm 038***342 8414*****3984 Bậc 1 100.000

1748 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thùy Linh 098***019 8414*****1270 Bậc 1 100.000

1749 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Tuấn 092***386 8407*****2180 Bậc 1 100.000

1750 Lạng Sơn Hộ Kinh Doanh Bùi Thúy Vân 086***866 8408*****1330 Bậc 1 100.000

1751 Lạng Sơn Hộ kinh doanh Nông Thị Liên 097***772 8405*****0854 Bậc 1 100.000

1752 Lào Cai HKD Trần Duy Tứ 038***016 8807*****8647 Bậc 1 100.000

1753 Lào Cai Vũ Thị Hòa 091***113 8809*****3224 Bậc 1 100.000

1754 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Đặng Việt Linh 094***637 8809*****2477 Bậc 1 100.000

1755 Lào Cai Hộ kinh doanh Lương Thị Lệ 085***869 8806*****1978 Bậc 1 100.000

1756 Lào Cai Nhà thuốc Trường Minh 096***591 8811*****8999 Bậc 1 100.000

1757 Lào Cai Hộ KD CS dạy thêm Nguyễn Như Thắng 097***667 8807*****2654 Bậc 1 100.000

1758 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Đặng Trọng Sơn 092***888 8809*****1368 Bậc 1 100.000

1759 Lào Cai Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trang 035***058 8806*****5686 Bậc 1 100.000

1760 Lào Cai Chu Văn Hà 097***733 8807*****0881 Bậc 1 100.000

1761 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Nguyệt 085***558 8808*****9558 Bậc 1 100.000

1762 Lào Cai HKD cơ sở Trí Đức 2 096***475 8801*****0772 Bậc 1 100.000

1763 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Việt Tân 037***831 8809*****1944 Bậc 1 100.000

1764 Lào Cai Nhà thuốc Việt Trung 097***288 8801*****2868 Bậc 1 100.000

1765 Lào Cai Hộ KD Hoàng Linh Giang 097***189 8808*****3686 Bậc 1 100.000

1766 Lào Cai Đỗ Thị Mão 091***377 8807*****2995 Bậc 1 100.000

1767 Lào Cai Nguyễn Thị Thủy 081***398 8811*****0904 Bậc 1 100.000

1768 Lào Cai HKD Vũ Thị Hoa 033***961 8801*****0789 Bậc 1 100.000

1769 Lào Cai HKD Đặng Huy Thành TPYB 094***997 8808*****1489 Bậc 1 100.000

1770 Lào Cai Hộ KD Đặng Thị Huyền Chang 097***182 8807*****0954 Bậc 1 100.000

1771 Lào Cai HKD Phở Gà Phượng 096***959 8811*****1699 Bậc 1 100.000

1772 Lào Cai HKD Đinh Thị Khánh Trang 035***638 8807*****1117 Bậc 1 100.000

1773 Lào Cai HKD Nguyễn Văn Trưởng 038***722 8807*****0636 Bậc 1 100.000

1774 Lào Cai HKD Trung Tâm TM&DV Hoa Hồng 091***255 8811*****5255 Bậc 1 100.000

1775 Lào Cai HKD Đỗ Thị Lý 037***274 8807*****0931 Bậc 1 100.000

1776 Lào Cai Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Lạ 036***594 8808*****2090 Bậc 1 100.000

1777 Lào Cai HKD Cơ sở dạy thêm Thanh Tâm 038***825 8811*****1393 Bậc 1 100.000
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1778 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Lê Thành Nam 039***668 8805*****5668 Bậc 1 100.000

1779 Lào Cai II Hộ KD Nguyễn Thị Huyền Trang 98 086***868 8810*****2320 Bậc 1 100.000

1780 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Tạ Thị Kén 036***812 8803*****8888 Bậc 1 100.000

1781 Lào Cai II Đỗ Thị Duyên 033***058 8810*****1385 Bậc 1 100.000

1782 Lào Cai II Hộ KD Nguyễn Thị Ngọc Anh 091***688 8810*****1622 Bậc 1 100.000

1783 Lào Cai II Hộ KD Trà Tâm Lý 085***788 8810*****0750 Bậc 1 100.000

1784 Lào Cai II Hộ KD Vũ Văn Hùng 035***342 8810*****0773 Bậc 1 100.000

1785 Lào Cai II Nguyễn Văn Thụ 097***514 8802*****6666 Bậc 1 100.000

1786 Lào Cai II HKD Trần Phúc Duy 098***199 8804*****0920 Bậc 1 100.000

1787 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Ân 086***762 8803*****7676 Bậc 1 100.000

1788 Lào Cai II Hộ Kinh Doanh Lee Beauty 027 096***538 8802*****0700 Bậc 1 100.000

1789 Lào Cai II HKD Hoàng Thị Nga 18141981 035***421 8812*****1981 Bậc 1 100.000

1790 Long An Hộ Kinh Doanh Tin Học Duy Linh 082***848 6618*****8888 Bậc 1 100.000

1791 Long An HKD Nhà Thuốc Thu Loan 091***887 6610*****0723 Bậc 1 100.000

1792 Long An
HKDCLB TT TENNIS Và PICKLEBALL 

CENTRAL PARK LONGAN
077***663 6614*****0448 Bậc 1 100.000

1793 Long An Hộ Kinh Doanh Mai Chiển 076***979 6600*****7777 Bậc 1 100.000

1794 Long An Quầy Thuốc Quân Mai 036***005 6615*****0390 Bậc 1 100.000

1795 Long An Hộ kinh doanh Oanh út 091***167 6606*****0449 Bậc 1 100.000

1796 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngoan 1 098***324 1603*****0706 Bậc 1 100.000

1797 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Mỹ Viện Song Thảo 093***168 1603*****6363 Bậc 1 100.000

1798 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Thanh Trúc 090***350 1603*****2050 Bậc 1 100.000

1799 Lý Thường Kiệt
HKD SKINCODE-SWISS DERMA 

CENTER
090***047 1603*****0685 Bậc 1 100.000

1800 Lý Thường Kiệt HKD Trương Hoàng Minh Vương 093***166 1603*****1426 Bậc 1 100.000

1801 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Sang 090***568 1603*****1222 Bậc 1 100.000

1802 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Yến Quyền 078***458 1603*****1830 Bậc 1 100.000

1803 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Anh Hai Bắp 094***942 1603*****1330 Bậc 1 100.000

1804 Lý Thường Kiệt HKD Cửa Hàng Quốc Trang 090***530 1603*****0895 Bậc 1 100.000

1805 Lý Thường Kiệt HKD Mắt Kính Điện Biên Phủ III 089***612 1603*****1540 Bậc 1 100.000

1806 Lý Thường Kiệt Hộ Kinh Doanh Ngọc Thanh 077***886 1603*****2304 Bậc 1 100.000

1807 Mê Linh Hộ KD Lê Thị Tư 032***008 2802*****0952 Bậc 1 100.000

1808 Mê Linh Hộ KD Trần Ngọc Chắt 093***266 2802*****3287 Bậc 1 100.000

1809 Mê Linh Hộ KD An Bình TP 034***954 2802*****2147 Bậc 1 100.000

1810 Mê Linh Hộ KD Quán Cơm Sườn Sài Gòn 096***618 2802*****6359 Bậc 1 100.000

1811 Mê Linh Hộ KD Phòng Khám Lê Ngọc 091***281 2802*****0339 Bậc 1 100.000

1812 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Thị Quý 1984 096***559 2802*****0969 Bậc 1 100.000

1813 Mê Linh Hộ KD Lê Ngọc Nam 1978 097***116 2802*****2646 Bậc 1 100.000

1814 Mê Linh Hộ KD Lưu Văn Loan 034***569 2802*****5700 Bậc 1 100.000

1815 Mê Linh Hộ KD Lỗ Văn Mạnh 039***821 2802*****5463 Bậc 1 100.000

1816 Mê Linh Hộ KD Trần Thị Mạnh 098***495 2802*****3649 Bậc 1 100.000

1817 Mê Linh Hộ KD Ngô Thị Thanh Huyền 098***554 2802*****5831 Bậc 1 100.000

1818 Mê Linh Hộ KD Quầy Thuốc Yến Phương 097***948 2802*****2370 Bậc 1 100.000

1819 Mê Linh Đỗ Thị Kim Liên 086***286 2802*****4267 Bậc 1 100.000

1820 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Văn Hùng 1976 097***785 2802*****1173 Bậc 1 100.000

1821 Mê Linh Hộ KD Cửa Hàng Long Phượng 097***928 2802*****1217 Bậc 1 100.000

1822 Mê Linh Hộ KD Ngô Thị Sáng 1989 097***878 2802*****6052 Bậc 1 100.000

1823 Mê Linh Hộ KD Lỗ Văn Biển 097***199 2802*****2420 Bậc 1 100.000

1824 Mê Linh Hộ KD Quầy Thuốc An Linh 034***966 2802*****1620 Bậc 1 100.000

1825 Mê Linh Hộ KD Trương Văn Hùng 1976 098***330 2802*****5008 Bậc 1 100.000

1826 Mê Linh Hộ KD T&T Kim Hoa 091***284 2802*****6098 Bậc 1 100.000

1827 Mê Linh Hộ KD Đinh Thu Trang 1985 098***367 2802*****1479 Bậc 1 100.000

1828 Mê Linh Hộ KD Trần Thị Hằng 1997 096***838 2802*****5014 Bậc 1 100.000

1829 Mê Linh Hộ KD Toàn Nga 83 098***551 2802*****6119 Bậc 1 100.000

1830 Mê Linh Hộ KD Nguyễn Thị Liên 1987 085***116 2802*****4209 Bậc 1 100.000

1831 Mê Linh Hộ KD Đỗ Quang Phượng 097***877 2802*****5486 Bậc 1 100.000

1832 Mỹ Đình HKD Cửa Hàng KD Tổng Hợp Gia Bảo 034***017 2211*****1800 Bậc 1 100.000

1833 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Chom Cofee 037***808 2211*****1461 Bậc 1 100.000

1834 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh HVH 096***356 2211*****4447 Bậc 1 100.000

1835 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Cô Nguyệt Gia Sư 091***023 2211*****1172 Bậc 1 100.000

1836 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Gia Khánh 097***406 2211*****3342 Bậc 1 100.000



STT Tên CN loại I Tên khách hàng

Số điện thoại 

đăng ký 

Agribank Plus

Số TKTT

 nhận quà tặng

Bậc quà 

tặng

 Giá trị quà 

tặng 

1837 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Liễu 097***877 2211*****3677 Bậc 1 100.000

1838 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Kim Cương Gaming 093***505 2211*****5853 Bậc 1 100.000

1839 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Trần Kế Hùng 090***147 2211*****4930 Bậc 1 100.000

1840 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mừng 098***873 2211*****8394 Bậc 1 100.000

1841 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Dừa Xiêm Ngọc Huyền 098***996 2211*****4821 Bậc 1 100.000

1842 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Vinh Chiện 094***166 2211*****3937 Bậc 1 100.000

1843 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Dung-1965 033***208 2211*****2826 Bậc 1 100.000

1844 Mỹ Đình
Hộ kinh doanh phòng khám phụ sản Hòa 

Hằng
096***899 2211*****8342 Bậc 1 100.000

1845 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Tân Bích 035***356 2211*****0350 Bậc 1 100.000

1846 Mỹ Đình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hội 091***189 2211*****3858 Bậc 1 100.000

1847 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc 090***567 2001*****2567 Bậc 1 100.000

1848 Nam Đà Nẵng HKD Đặng Thị Bích Vân 090***476 2001*****3839 Bậc 1 100.000

1849 Nam Đà Nẵng Hộ KD Nội thất nhựa Mỹ Hạnh 036***388 2002*****0795 Bậc 1 100.000

1850 Nam Đà Nẵng HKD Mega Phone 033***252 2001*****1528 Bậc 1 100.000

1851 Nam Đà Nẵng Hộ kinh doanh Cường Quốc 096***443 2002*****0448 Bậc 1 100.000

1852 Nam Đà Nẵng Hộ KD Vi Huyền 098***006 2002*****1486 Bậc 1 100.000

1853 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Ngọc Lê 096***856 2013*****6856 Bậc 1 100.000

1854 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Q67 Counter & Lounge 096***433 2015*****0373 Bậc 1 100.000

1855 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Hưng Hoàng Phát 096***661 2013*****1366 Bậc 1 100.000

1856 Nam Đà Nẵng HKD Hồ Thị Chi 077***442 2011*****0324 Bậc 1 100.000

1857 Nam Đà Nẵng Hộ KD Cơm gà Gia Vĩnh 093***514 2002*****1276 Bậc 1 100.000

1858 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Quý 093***108 4219*****1205 Bậc 1 100.000

1859 Nam Đà Nẵng HKD Nguyễn Thị Hải Nhạn 090***678 2001*****1678 Bậc 1 100.000

1860 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Trang Khanh 093***413 2001*****1930 Bậc 1 100.000

1861 Nam Đà Nẵng HKD Đặng Khánh Linh 094***903 2005*****1259 Bậc 1 100.000

1862 Nam Đà Nẵng Ngô Dũng 077***747 2013*****1842 Bậc 1 100.000

1863 Nam Đà Nẵng Hộ KD Thái Bá Hoàng 079***461 2008*****0796 Bậc 1 100.000

1864 Nam Đà Nẵng HKD Phan Văn Quân 035***359 4217*****0375 Bậc 1 100.000

1865 Nam Đà Nẵng
HKD CH G.Dép T.Xách Thế Giới Da 

(Trương Minh Hạnh)
093***095 2001*****1557 Bậc 1 100.000

1866 Nam Đà Nẵng Ngô Tuấn 077***643 2013*****1582 Bậc 1 100.000

1867 Nam Đà Nẵng Hộ KD Phụ liệu tóc Loan Nhung 039***668 2002*****1303 Bậc 1 100.000

1868 Nam Đà Nẵng HKD EHI NAIL 099***343 2001*****1592 Bậc 1 100.000

1869 Nam Đà Nẵng HKD AHI 090***005 2001*****1570 Bậc 1 100.000

1870 Nam Đà Nẵng HKD Organic Plus Spa 098***948 2001*****1301 Bậc 1 100.000

1871 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh VLXD Gia Kiệt 090***049 2013*****1337 Bậc 1 100.000

1872 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Lê Thị Nguyệt 098***523 4219*****0464 Bậc 1 100.000

1873 Nam Đà Nẵng Hộ KD TH.Mobile 076***779 2002*****2160 Bậc 1 100.000

1874 Nam Đà Nẵng Hộ KD Võ Thị Ngọc Thủy 090***264 2002*****1615 Bậc 1 100.000

1875 Nam Đà Nẵng Hộ KD Bình Hiền 091***354 2008*****0301 Bậc 1 100.000

1876 Nam Đà Nẵng Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Cô Đức 090***842 2013*****7842 Bậc 1 100.000

1877 Nam Định Hộ Kinh Doanh Trần Văn Hưng 097***678 3215*****4797 Bậc 1 100.000

1878 Nam Định Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Khương 091***550 3212*****1344 Bậc 1 100.000

1879 Nam Định Hộ KD Nguyễn Thị Nhinh 1991 094***195 3200*****0821 Bậc 1 100.000

1880 Nam Định Hộ Kinh Doanh Trần Thị Loan 1971 NĐ 081***713 3201*****0898 Bậc 1 100.000

1881 Nam Định Hộ Kinh Doanh Trần Thị Phương 2000 086***778 3215*****4801 Bậc 1 100.000

1882 Nam Định HKD Nguyễn Văn Chính 094***190 3205*****8999 Bậc 1 100.000

1883 Nam Định HKD Quầy Thuốc Hưng Oanh 033***688 3204*****9379 Bậc 1 100.000

1884 Nam Định Hộ Kinh Doanh ánh SUNNY 097***928 3215*****2888 Bậc 1 100.000

1885 Nam Định Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tuấn 1984 033***856 3206*****1667 Bậc 1 100.000

1886 Nam Định CH KD Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Hương Gas 097***599 3208*****0878 Bậc 1 100.000

1887 Nam Định Hộ KD Trần Thị Hậu 1994 098***696 3200*****0345 Bậc 1 100.000

1888 Nam Định Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Duy 84 098***735 3215*****4236 Bậc 1 100.000

1889 Nam Định HKD Đỗ Xuân Thảo 094***057 3204*****0864 Bậc 1 100.000

1890 Nam Định Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Dũng 091***299 3212*****0489 Bậc 1 100.000

1891 Nam Định
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Phạm Thị Hồng 

Nam 1965
091***689 3201*****8689 Bậc 1 100.000

1892 Nam Định Hộ Kinh Doanh Dương Văn Hiền 84 032***077 3215*****5413 Bậc 1 100.000

1893 Nam Định Hộ Kinh Doanh Cao Tiến Lực 1985 094***359 3212*****1691 Bậc 1 100.000

1894 Nam Định HKD Trí Đức Edu 086***988 3204*****1208 Bậc 1 100.000
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1895 Nam Định Hộ KD Ngô Thị Thanh Huyền 090***330 3201*****0869 Bậc 1 100.000

1896 Nam Định HKD Đinh Thị Hằng 091***216 3205*****4216 Bậc 1 100.000

1897 Nam Định Hộ Kinh Doanh Mạnh Hùng 085***456 3212*****1380 Bậc 1 100.000

1898 Nam Định Hộ Kinh Doanh Trần Văn Dũng 1967 085***217 3212*****1764 Bậc 1 100.000

1899 Nam Định HKD Trần Thị Thắm 097***401 3209*****0994 Bậc 1 100.000

1900 Nam Đồng Nai HKD Cơ Sở Quảng Cáo-In ấn Tuấn Anh 083***787 5914*****8787 Bậc 1 100.000

1901 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Kim Ngân 097***878 5911*****1609 Bậc 1 100.000

1902 Nam Đồng Nai
Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa 

nhi Bé Bé Yêu
036***399 5914*****1338 Bậc 1 100.000

1903 Nam Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Quán Bún Bò Bún Riêu 

Hai Chị Em
097***180 5911*****0629 Bậc 1 100.000

1904 Nam Đồng Nai Tạp hóa Bảy Lài 077***684 5914*****1735 Bậc 1 100.000

1905 Nam Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Dạy Thêm Thanh 

Hải
082***428 5911*****1326 Bậc 1 100.000

1906 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Cơm Gà 52 096***851 5911*****1507 Bậc 1 100.000

1907 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Phong Mai 097***672 5908*****3895 Bậc 1 100.000

1908 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Bê Thui Cầu Mống 096***906 5908*****0664 Bậc 1 100.000

1909 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Bình 098***835 5908*****0658 Bậc 1 100.000

1910 Nam Đồng Nai
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Quần áo Gia 

Hân
033***238 5914*****0863 Bậc 1 100.000

1911 Nam Đồng Nai HKD ốc Sam 094***139 5914*****3697 Bậc 1 100.000

1912 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Inox Vũ Bảo 037***799 5908*****1781 Bậc 1 100.000

1913 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thùy 035***290 5911*****0490 Bậc 1 100.000

1914 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hoa 070***949 5908*****1854 Bậc 1 100.000

1915 Nam Đồng Nai Hộ kinh doanh Phân bón - Cám gạo Thành 097***964 5914*****1400 Bậc 1 100.000

1916 Nam Đồng Nai Kim Huệ 034***098 5908*****2000 Bậc 1 100.000

1917 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hường 5 098***162 5911*****0953 Bậc 1 100.000

1918 Nam Đồng Nai Hộ Kinh Doanh Kiều ống Nước 038***079 5914*****2869 Bậc 1 100.000

1919 Nam Nghệ An HKD PHạM VĂN HồNG 08 -1972 097***428 3601*****7678 Bậc 1 100.000

1920 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Nga 036***914 3638*****2783 Bậc 1 100.000

1921 Nam Nghệ An HKD Trần Văn Dần 034***668 3609*****3430 Bậc 1 100.000

1922 Nam Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thành 033***130 3615*****5917 Bậc 1 100.000

1923 Nam Nghệ An Hộ KD Siêu Thị Hải Năng 097***081 3638*****2748 Bậc 1 100.000

1924 Nam Nghệ An HKD Ngô Xuân Hòa 039***665 3601*****2902 Bậc 1 100.000

1925 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Lan 097***507 3603*****1383 Bậc 1 100.000

1926 Nam Nghệ An HKD Dương Đình Bình 091***456 3601*****1939 Bậc 1 100.000

1927 Nam Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hải Sản Mỹ Linh 097***234 3609*****3951 Bậc 1 100.000

1928 Nam Nghệ An Nha Khoa Bác Sỹ Đức 098***445 3638*****1170 Bậc 1 100.000

1929 Nam Nghệ An HKD Chu Thị Hường 098***140 3601*****3283 Bậc 1 100.000

1930 Nam Nghệ An HKD Vịt quay Dương 036***258 3608*****2718 Bậc 1 100.000

1931 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Oanh 096***887 3603*****2675 Bậc 1 100.000

1932 Nam Nghệ An HKD Lê Thị Hải 1965 098***278 3609*****5928 Bậc 1 100.000

1933 Nam Nghệ An HKD Đại lý Kem Tràng Tiền 091***710 3601*****6868 Bậc 1 100.000

1934 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Hằng 034***365 3603*****2719 Bậc 1 100.000

1935 Nam Nghệ An Hộ KD Cao Thị Thanh Huyền 035***313 3603*****5197 Bậc 1 100.000

1936 Nam Nghệ An HKD Võ Tùng Vĩ 1983 098***325 3601*****3803 Bậc 1 100.000

1937 Nam Nghệ An Hộ KD Nguyễn Trọng Huy 1992 096***603 3601*****9292 Bậc 1 100.000

1938 Nam Nghệ An HKD Lẩu Gà Như ý 032***993 3608*****3292 Bậc 1 100.000

1939 Nam Nghệ An HKD Lê Thị Phương Nhung 091***345 3601*****2432 Bậc 1 100.000

1940 Nam Nghệ An Hộ KD Hồ - Thị - Ngọc 037***017 3603*****3894 Bậc 1 100.000

1941 Nam Nghệ An HKD Quán Bà Châu 035***689 3609*****1463 Bậc 1 100.000

1942 Nam Nghệ An Ngụy Duy Hà 096***104 3609*****5701 Bậc 1 100.000

1943 Nam Nghệ An HKD Nguyễn Cảnh Dương 1980 038***556 3609*****4382 Bậc 1 100.000

1944 Nam Nghệ An Hộ KD Trần Ngọc Chiến 098***256 3603*****6256 Bậc 1 100.000

1945 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Mỹ Phẩm Minh Tuyết 2 098***907 3309*****0969 Bậc 1 100.000

1946 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Huy Toản 1981 098***092 3303*****1172 Bậc 1 100.000

1947 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Mười 070***999 3309*****0482 Bậc 1 100.000

1948 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Thiên Đường Sữa 098***621 3309*****1115 Bậc 1 100.000

1949 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Quỳnh Anh 4 094***999 3303*****0679 Bậc 1 100.000

1950 Nam Ninh Bình Hộ KD Nguyễn Thị Chi 091***626 3307*****1380 Bậc 1 100.000

1951 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Minh Anh 088***266 3302*****0908 Bậc 1 100.000
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1952 Nam Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Hiếu Hạ 097***288 3309*****0838 Bậc 1 100.000

1953 Nam Sài Gòn Hộ KD Chicken Plus Nguyễn Gia Trí 090***630 1902*****0366 Bậc 1 100.000

1954 Nam Sài Gòn HKD Bao Bì Minh Minh 097***171 1902*****0474 Bậc 1 100.000

1955 Nam Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Rau Củ Quốc Mùi 097***213 6160*****0309 Bậc 1 100.000

1956 Nam Sài Gòn HKD Relaxation 076***879 1902*****0763 Bậc 1 100.000

1957 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hoàng Phúc 097***199 8501*****2340 Bậc 1 100.000

1958 Nam Thái Nguyên HKD Hoàng Hồng Nhung 036***555 8508*****3708 Bậc 1 100.000

1959 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Khương Văn Giang 039***946 8509*****1496 Bậc 1 100.000

1960 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Luyến 097***365 8507*****3084 Bậc 1 100.000

1961 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Quản Quang Khanh 038***540 8509*****0391 Bậc 1 100.000

1962 Nam Thái Nguyên HKD Ngô Thượng Hồng 1965 097***022 8508*****1465 Bậc 1 100.000

1963 Nam Thái Nguyên HKD Trần Thị Toán 1977 097***811 8508*****1488 Bậc 1 100.000

1964 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Đông 037***095 8507*****0901 Bậc 1 100.000

1965 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tỉnh 89 097***781 8507*****2364 Bậc 1 100.000

1966 Nam Thái Nguyên Hộ kinh doanh Trịnh Thị Hương 098***964 8501*****2783 Bậc 1 100.000

1967 Nam Thái Nguyên HKD Nguyễn Hồng Khánh Ly 092***007 8501*****2521 Bậc 1 100.000

1968 Nam Thái Nguyên Hộ kinh doanh Dương Thị Trang 1991 036***822 8507*****8999 Bậc 1 100.000

1969 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Vũ Anh Tuấn 097***790 8501*****1410 Bậc 1 100.000

1970 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tú 036***989 8501*****2488 Bậc 1 100.000

1971 Nam Thái Nguyên HKD Nguyễn Quang Vĩ 034***789 8501*****2284 Bậc 1 100.000

1972 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Chuyển 1969 097***770 8507*****1969 Bậc 1 100.000

1973 Nam Thái Nguyên Hộ KD Nguyễn Ngọc Quỳnh 097***796 8509*****0487 Bậc 1 100.000

1974 Nam Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Toàn 091***576 8507*****1940 Bậc 1 100.000

1975 Nam Thái Nguyên HKD Lăng Thị Kim Anh 086***313 8501*****1926 Bậc 1 100.000

1976 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thái Sơn 098***041 3522*****4960 Bậc 1 100.000

1977 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Phương Thuỳ 094***443 3530*****3688 Bậc 1 100.000

1978 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ba Duy 037***660 3520*****8675 Bậc 1 100.000

1979 Nam Thanh Hóa Hộ KD Hoàng Thị Tuyển 094***696 3534*****5888 Bậc 1 100.000

1980 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Văn Thường 097***033 3515*****8589 Bậc 1 100.000

1981 Nam Thanh Hóa Hộ KD Lê Văn Đoàn 084***628 3522*****6688 Bậc 1 100.000

1982 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Tuấn Nga 085***168 3521*****3636 Bậc 1 100.000

1983 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Chính Huệ 081***626 3521*****1810 Bậc 1 100.000

1984 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Nhung 038***116 3520*****2116 Bậc 1 100.000

1985 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hồng 91 091***303 3515*****3320 Bậc 1 100.000

1986 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Văn Đại 097***136 3521*****2664 Bậc 1 100.000

1987 Nam Thanh Hóa Hộ KD Bùi Thị Nhạn 037***183 3528*****2423 Bậc 1 100.000

1988 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Văn Ba 036***678 3519*****3108 Bậc 1 100.000

1989 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng Thúy 086***708 3534*****9999 Bậc 1 100.000

1990 Nam Thanh Hóa Hộ KD Dũng Thuỷ 097***322 3519*****4572 Bậc 1 100.000

1991 Nam Thanh Hóa Hộ KD Quách Thị Thanh 097***113 3522*****3979 Bậc 1 100.000

1992 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thương 097***766 3515*****0560 Bậc 1 100.000

1993 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Hành 1979 093***567 3529*****5936 Bậc 1 100.000

1994 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Hazelo 038***366 3521*****1487 Bậc 1 100.000

1995 Nam Thanh Hóa Hộ KD Vi Hải Yến 098***224 3528*****2686 Bậc 1 100.000

1996 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Đăng Phương 093***866 3520*****7488 Bậc 1 100.000

1997 Nam Thanh Hóa Hộ KD Dương Thị Lam 096***151 3528*****6864 Bậc 1 100.000

1998 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Đặng Hiền 95 096***874 3521*****9999 Bậc 1 100.000

1999 Nam Thanh Hóa Hộ KD Quán Ăn Uống A Tân 097***232 3528*****5878 Bậc 1 100.000

2000 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lý Thị Thêm 036***948 3520*****4887 Bậc 1 100.000

2001 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nhà Thuốc Long Hiển 10 098***180 3519*****4202 Bậc 1 100.000

2002 Nam Thanh Hóa Hộ KD Lớp Cô Ngân 035***586 3528*****6480 Bậc 1 100.000

2003 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Thanh 037***359 3528*****3186 Bậc 1 100.000

2004 Nam Thanh Hóa Nguyễn Văn Anh 094***113 3519*****3274 Bậc 1 100.000

2005 Nam Thanh Hóa Hộ KD Đại SPORT 097***020 3528*****5753 Bậc 1 100.000

2006 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Trọng Tuấn 039***558 3515*****8050 Bậc 1 100.000

2007 Nam Thanh Hóa Bùi Thị Hiền 034***666 3519*****3894 Bậc 1 100.000

2008 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Hường 039***044 3515*****7280 Bậc 1 100.000

2009 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phượng 032***911 3521*****6963 Bậc 1 100.000

2010 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thư 098***487 3515*****0186 Bậc 1 100.000

2011 Nam Thanh Hóa Lê Thị Yến 091***889 3519*****4889 Bậc 1 100.000

2012 Nam Thanh Hóa Hoa Quả sạch Minh Châu Fruits 096***553 3534*****6688 Bậc 1 100.000
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2013 Nam Thanh Hóa Lê Hữu Việt 091***247 3519*****6043 Bậc 1 100.000

2014 Nam Thanh Hóa Hộ KD Ngô Thị Hương 084***696 3530*****3648 Bậc 1 100.000

2015 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu 097***456 3515*****9549 Bậc 1 100.000

2016 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 036***612 3515*****5539 Bậc 1 100.000

2017 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Hà Thị Toàn 098***262 3521*****2014 Bậc 1 100.000

2018 Nam Thanh Hóa Hộ KD Đậu Văn Nam 081***668 3522*****2643 Bậc 1 100.000

2019 Nam Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Hạnh 083***238 3528*****4931 Bậc 1 100.000

2020 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Tám 034***642 3515*****9300 Bậc 1 100.000

2021 Nam Thanh Hóa Hộ KD Quách Văn Ngọc 098***520 3528*****3423 Bậc 1 100.000

2022 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Công Chung 039***678 3515*****0968 Bậc 1 100.000

2023 Nam Thanh Hóa Hộ KD 99 Biliards 038***163 3519*****3977 Bậc 1 100.000

2024 Nam Thanh Hóa Nguyễn Thị út 036***609 3530*****8609 Bậc 1 100.000

2025 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thanh Thảo 098***492 3520*****1995 Bậc 1 100.000

2026 Nam Thanh Hóa Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyển 098***656 3521*****3020 Bậc 1 100.000

2027 Nam Thanh Hóa Hộ KD Trần Văn Anh 098***606 3519*****3694 Bậc 1 100.000

2028 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phan Văn Toàn 037***686 3515*****9809 Bậc 1 100.000

2029 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nguyễn Duy Cường 097***111 3515*****0376 Bậc 1 100.000

2030 Nam Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Hoa Dũng 081***136 3521*****0830 Bậc 1 100.000

2031 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Hai Hùm 2 090***161 6440*****1887 Bậc 1 100.000

2032 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Thấm 096***351 6440*****5748 Bậc 1 100.000

2033 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Gas Thanh Giỏi 096***711 6440*****2085 Bậc 1 100.000

2034 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh FC Good Coffee 090***225 6440*****2062 Bậc 1 100.000

2035 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Lại Nguyễn Hồng Nhung 098***839 6440*****1496 Bậc 1 100.000

2036 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Thành Đạt 097***751 6440*****1103 Bậc 1 100.000

2037 Nam TP Hồ Chí Minh HKD Đồ thờ Minh Hoàng 097***054 6440*****1943 Bậc 1 100.000

2038 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Ngọc Bích 090***828 6440*****1438 Bậc 1 100.000

2039 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh New Sunny Hotel 090***316 6440*****5698 Bậc 1 100.000

2040 Nam TP Hồ Chí Minh HKD Như ý Bakery 093***682 6440*****1631 Bậc 1 100.000

2041 Nam TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Trọng 034***680 6440*****2056 Bậc 1 100.000

2042 Nghệ An Hộ KD Hồ Đức Đồng 092***555 3604*****1666 Bậc 1 100.000

2043 Nghệ An Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhụy 034***490 3605*****9019 Bậc 1 100.000

2044 Nghệ An Tâm Đức 097***999 3602*****2680 Bậc 1 100.000

2045 Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Tâm 039***350 3604*****9420 Bậc 1 100.000

2046 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Liên 038***789 3604*****0353 Bậc 1 100.000

2047 Nghệ An HKD Hồ Thị Sâm 036***587 3624*****1952 Bậc 1 100.000

2048 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Thuỷ 90 098***501 3605*****7978 Bậc 1 100.000

2049 Nghệ An Hộ kinh doanh nhà hàng Ngọc Hạnh 097***043 3602*****0043 Bậc 1 100.000

2050 Nghệ An HKD Nguyễn Thị Thuỷ 096***190 3600*****4623 Bậc 1 100.000

2051 Nghệ An Hộ KD Giáo Dục Vượng Tú 097***864 3604*****8615 Bậc 1 100.000

2052 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Bà Hồng Bếp 68 096***568 3605*****8278 Bậc 1 100.000

2053 Nghệ An
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Ngân 

89
035***879 3606*****1070 Bậc 1 100.000

2054 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hiên 037***207 3606*****7986 Bậc 1 100.000

2055 Nghệ An Ngô Tuấn Anh 097***567 3600*****9999 Bậc 1 100.000

2056 Nghệ An Hộ kinh doanh Khải An 091***501 3607*****7285 Bậc 1 100.000

2057 Nghệ An Hộ KD Hoàng Thị Mai Lan 035***363 3604*****8310 Bậc 1 100.000

2058 Nghệ An Lê Bá Kiên 091***622 3600*****0938 Bậc 1 100.000

2059 Nghệ An Hộ KD Vũ Thị Phương 032***792 3604*****3397 Bậc 1 100.000

2060 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Hiếu 091***214 3605*****2309 Bậc 1 100.000

2061 Nghệ An Hộ KD Hồ Thị Thùy Linh 094***345 3604*****9886 Bậc 1 100.000

2062 Nghệ An Hộ KD Nguyễn Anh Tú 1995 037***444 3604*****1855 Bậc 1 100.000

2063 Nghệ An HKD Nhà Thuốc Tư Nhân Hưng Bình 094***469 3600*****4929 Bậc 1 100.000

2064 Nghệ An Hộ KD Mai Thị Giang 1979 035***747 3607*****6174 Bậc 1 100.000

2065 Nghệ An HKD Phạm Thị Ngọc Hương-1979 091***836 3600*****1323 Bậc 1 100.000

2066 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Doãn Thanh Tiến Hữu 094***123 3606*****4755 Bậc 1 100.000

2067 Nghệ An Hộ KD An Hưng 094***577 3604*****8999 Bậc 1 100.000

2068 Nghệ An HKD Bùi Thị Nụ 094***666 3600*****6666 Bậc 1 100.000

2069 Nghệ An Hộ KD Quán Trà Sữa BOOM 038***899 3604*****8247 Bậc 1 100.000

2070 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Cung-1967 091***482 3600*****6268 Bậc 1 100.000

2071 Nghệ An Hộ kinh doanh Hồ Thị Nhung 89 037***238 3605*****8810 Bậc 1 100.000

2072 Nghệ An HKD Đinh Văn Duy 097***305 3600*****9338 Bậc 1 100.000

2073 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Cao Thị Mùi 82 097***875 3600*****2775 Bậc 1 100.000
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2074 Nghệ An Hộ KD Nguyễn Thị Thuyên 036***810 3607*****6723 Bậc 1 100.000

2075 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Quang Minh 098***905 3606*****8336 Bậc 1 100.000

2076 Nghệ An Hộ KD Trần Văn Hưng 89 079***079 3607*****7450 Bậc 1 100.000

2077 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Phan Bá Thuận 033***970 3606*****3559 Bậc 1 100.000

2078 Nghệ An
HKD Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bác Sỹ 

Thuỷ
091***428 3600*****7455 Bậc 1 100.000

2079 Nghệ An Hộ KD Giáo Dục Tri Thức Trẻ QH 096***318 3607*****3596 Bậc 1 100.000

2080 Nghệ An
Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Bệnh Đồng 

Bằng
096***388 3606*****6868 Bậc 1 100.000

2081 Nghệ An
Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Nhi Khoa 

Hồng Bàng
094***795 3600*****9795 Bậc 1 100.000

2082 Nghệ An HKD Đặng Thành Nhâm 1959 097***777 3600*****1070 Bậc 1 100.000

2083 Nghệ An
Hộ Kinh Doanh SX và Chế biến thực 

phẩm DORA PIE1
096***682 3636*****5687 Bậc 1 100.000

2084 Nghệ An Hộ KD Hồ Thị Bích Thủy 035***345 3604*****8825 Bậc 1 100.000

2085 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Phan Thị Thảo 90 098***502 3602*****5251 Bậc 1 100.000

2086 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yến 097***632 3607*****3471 Bậc 1 100.000

2087 Nghệ An Hộ KD Nguyễn Đình An 082***666 3604*****0964 Bậc 1 100.000

2088 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Văn 098***285 3602*****5780 Bậc 1 100.000

2089 Nghệ An Lê Thị Uyên 097***774 3605*****7899 Bậc 1 100.000

2090 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Thanh 086***913 3606*****0469 Bậc 1 100.000

2091 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Thái Hữu Hưng 097***949 3606*****2851 Bậc 1 100.000

2092 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Thái Duy Phúc 73 091***549 3606*****0413 Bậc 1 100.000

2093 Nghệ An Hộ KD Bùi Thị Vân Anh 096***200 3607*****3748 Bậc 1 100.000

2094 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 098***634 3606*****2579 Bậc 1 100.000

2095 Nghệ An Hộ KD Trần Thị Hồng 2000 039***338 3604*****8571 Bậc 1 100.000

2096 Nghệ An Hộ kinh doanh Mạnh Thị Nghệ 084***376 3607*****3290 Bậc 1 100.000

2097 Nghệ An Lê Xuân Đảng 096***268 3605*****7768 Bậc 1 100.000

2098 Nghệ An Hộ KD Phố Cong 039***303 3604*****4404 Bậc 1 100.000

2099 Nghệ An HKD Hoàng Thị Phan 082***678 3600*****2043 Bậc 1 100.000

2100 Nghệ An Hộ kinh doanh Ăn vặt Bốn mùa 097***884 3602*****5478 Bậc 1 100.000

2101 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Sen 086***567 3606*****1245 Bậc 1 100.000

2102 Nghệ An Hồ kinh doanh Lê Ngọc Dương 097***976 3600*****1704 Bậc 1 100.000

2103 Nghệ An Hộ KD An Khải 094***185 3607*****7942 Bậc 1 100.000

2104 Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Quang Hà 098***893 3606*****3752 Bậc 1 100.000

2105 Nhà Bè Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Lan 091***808 6340*****1174 Bậc 1 100.000

2106 Nhà Bè Hộ Kinh Doanh Công Nghệ Dương Phúc 093***848 6340*****1355 Bậc 1 100.000

2107 Nhà Bè Hộ Kinh Doanh út Thông 093***441 6340*****0947 Bậc 1 100.000

2108 Nhà Bè Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Quyết 033***689 6340*****0323 Bậc 1 100.000

2109 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Ngọc Dũng 085***222 3310*****0489 Bậc 1 100.000

2110 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Dương Thị Thêu 033***612 3305*****2287 Bậc 1 100.000

2111 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Lê Ngọc ánh 096***211 3305*****1596 Bậc 1 100.000

2112 Ninh Bình HKD Phạm Ngọc Dũng 033***028 3313*****0455 Bậc 1 100.000

2113 Ninh Bình
Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thu - Bán Gà 

Vịt
085***331 3304*****2000 Bậc 1 100.000

2114 Ninh Bình Phan Thị Lanh 082***928 3304*****0851 Bậc 1 100.000

2115 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Tuấn Coffee Billiards 091***177 3304*****1326 Bậc 1 100.000

2116 Ninh Bình Hộ Kinh Doanh Bình Anh 2 038***886 3310*****0601 Bậc 1 100.000

2117 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Nhà Sách Giáo Dục Số 5 098***874 4906*****0318 Bậc 1 100.000

2118 Ninh Thuận
Hộ Kinh Doanh Vựa Nho Táo Trang 

Thanh
094***285 4900*****1151 Bậc 1 100.000

2119 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Huy Hoàng 096***518 4907*****0775 Bậc 1 100.000

2120 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Kinh Diễm 090***127 4900*****0720 Bậc 1 100.000

2121 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Thùy Dung 091***870 4902*****1619 Bậc 1 100.000

2122 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Long Lan 094***125 4900*****7125 Bậc 1 100.000

2123 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Đại Lý Gas Hừng Sáng 091***800 4900*****0800 Bậc 1 100.000

2124 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Bác Sĩ Trinh 098***099 4902*****9999 Bậc 1 100.000

2125 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Thời Trang Thanh Thơm 082***852 4900*****3315 Bậc 1 100.000

2126 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Vạn Hòa 083***567 4900*****8368 Bậc 1 100.000

2127 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Thuận Vương Homestay 096***149 4906*****0347 Bậc 1 100.000

2128 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huỳnh An 093***129 4906*****1129 Bậc 1 100.000
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2129 Ninh Thuận Hộ Kinh Doanh Đức Đoan 091***277 4907*****0621 Bậc 1 100.000

2130 Phú Nhuận Hộ Kinh Doanh Xôi Vạn Kiếp 077***328 1604*****0369 Bậc 1 100.000

2131 Phú Quốc
Hộ KD Gara Sửa Chữa Ô Tô Sài Gòn 

Trường Hải
096***838 7790*****0799 Bậc 1 100.000

2132 Phú Quốc Hộ KD Min Mart 033***619 7790*****0701 Bậc 1 100.000

2133 Phú Quốc HKD Vũ VĂN 093***303 7790*****1307 Bậc 1 100.000

2134 Phú Quốc Hộ KD Enjoy 091***325 7790*****0753 Bậc 1 100.000

2135 Phú Thọ Hộ kinh doanh Hoàng Văn Sáng 097***388 2716*****3622 Bậc 1 100.000

2136 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Thị Trang 1990 096***886 2713*****1667 Bậc 1 100.000

2137 Phú Thọ Nguyễn Xuân Trường 098***337 2717*****7016 Bậc 1 100.000

2138 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Việt Hương 039***194 2716*****4943 Bậc 1 100.000

2139 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Cảnh Toàn 096***569 2712*****2589 Bậc 1 100.000

2140 Phú Thọ Hộ KD Tiệm Nhà Thảo 034***592 2700*****6868 Bậc 1 100.000

2141 Phú Thọ Hộ KD Trần Thị Nhung 097***803 2715*****6510 Bậc 1 100.000

2142 Phú Thọ Hoàng ánh Ngọc 094***936 2700*****2666 Bậc 1 100.000

2143 Phú Thọ Hộ KD Trần Thị Việt Hà 098***738 2700*****1118 Bậc 1 100.000

2144 Phú Thọ
Hộ KD Phòng Khám Chuyên Khoa Phụ 

Sản Hữu Nghị II
098***500 2715*****3115 Bậc 1 100.000

2145 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Lê Thị Huyền Trang 034***889 2716*****4076 Bậc 1 100.000

2146 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thiết 098***444 2716*****9444 Bậc 1 100.000

2147 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Thao 086***685 2716*****3406 Bậc 1 100.000

2148 Phú Thọ Hộ KD Hoàng Văn Sơn 098***478 2712*****6478 Bậc 1 100.000

2149 Phú Thọ Hộ KD Quầy Thuốc Hữu Nghị II 035***609 2715*****3121 Bậc 1 100.000

2150 Phú Thọ Hộ KD Vũ Thanh Tùng 094***776 2700*****1979 Bậc 1 100.000

2151 Phú Thọ Hộ KD Lan Anh Nam Hải 097***309 2714*****2090 Bậc 1 100.000

2152 Phú Thọ Hộ KD Bùi Văn Chắc 092***222 2712*****2333 Bậc 1 100.000

2153 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh LINLI STUDIO 035***201 2716*****2490 Bậc 1 100.000

2154 Phú Thọ Hộ KD Phạm Ngọc Hải 096***135 2715*****3506 Bậc 1 100.000

2155 Phú Thọ Hộ KD Sa Thị Thanh Thanh 084***262 2716*****1640 Bậc 1 100.000

2156 Phú Thọ Đinh Thị Thanh Hoa 086***869 2717*****2615 Bậc 1 100.000

2157 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Thị Hồng Nhung 039***875 2717*****4519 Bậc 1 100.000

2158 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Đồng 1994 035***429 2716*****2902 Bậc 1 100.000

2159 Phú Thọ Hộ kinh doanh Trần Thu Thủy 036***919 2716*****3181 Bậc 1 100.000

2160 Phú Thọ Hộ Kinh Doanh Ngô Đức Thuận 039***446 2716*****3701 Bậc 1 100.000

2161 Phú Thọ Hộ KD Nguyễn Văn Hùng 033***819 2717*****1772 Bậc 1 100.000

2162 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tiến Bình 098***732 2704*****5888 Bậc 1 100.000

2163 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Thân Văn Quân 097***391 2704*****5391 Bậc 1 100.000

2164 Phú Thọ II HKD Xe Điện Minh Tùng 036***889 2711*****5113 Bậc 1 100.000

2165 Phú Thọ II Quản Việt Hồng 097***747 2710*****3218 Bậc 1 100.000

2166 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Anh 037***922 2704*****1985 Bậc 1 100.000

2167 Phú Thọ II HKD Hồ Thị Thương 036***288 2711*****3623 Bậc 1 100.000

2168 Phú Thọ II HKD Nguyễn Thành Duyên 033***009 2707*****1287 Bậc 1 100.000

2169 Phú Thọ II HKD Đỗ Thị Thu Yên 033***265 2707*****1241 Bậc 1 100.000

2170 Phú Thọ II HKD Nguyễn Thị Giang ND93 096***018 2711*****1634 Bậc 1 100.000

2171 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Phạm Hữu Hân 096***979 2710*****9999 Bậc 1 100.000

2172 Phú Thọ II HKD Nha khoa Việt Đức 036***077 2711*****1611 Bậc 1 100.000

2173 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Phạm Thành Trung 098***664 2704*****2788 Bậc 1 100.000

2174 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Trần Thị Huyền 035***819 2709*****0916 Bậc 1 100.000

2175 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Cao Thế Thủy 097***358 2707*****1179 Bậc 1 100.000

2176 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Thắng 033***420 2704*****2074 Bậc 1 100.000

2177 Phú Thọ II Hộ Kinh Doanh Trần Khánh Thành 038***672 2710*****0970 Bậc 1 100.000

2178 Phú Yên Nhà Sách Vạn Bửu 091***585 4601*****0694 Bậc 1 100.000

2179 Phú Yên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trí Phú 090***005 4600*****0397 Bậc 1 100.000

2180 Phú Yên Hiệu Buôn Phúc Hưng 093***617 4603*****0799 Bậc 1 100.000

2181 Phú Yên Hộ KD Thu Tây 097***375 4602*****0638 Bậc 1 100.000

2182 Phú Yên HKD Trương Ngọc Tiếng 098***565 4602*****1358 Bậc 1 100.000

2183 Phú Yên Hộ KD Quán Sơn Thủy 035***054 4610*****0427 Bậc 1 100.000

2184 Phú Yên Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Tiện Lợi Pi Pon 091***676 4600*****8379 Bậc 1 100.000

2185 Phú Yên Hộ Kinh Doanh Hoàn Hảo 036***268 4600*****0499 Bậc 1 100.000

2186 Phú Yên Hô Kinh Doanh Nguyễn Thị Mỹ Lan 078***679 4600*****9679 Bậc 1 100.000

2187 Phú Yên Hộ KD Phan Xuân Đại 096***719 4610*****0325 Bậc 1 100.000
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2188 Phú Yên Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hoàng Trang 091***486 4601*****1464 Bậc 1 100.000

2189 Quảng Bình Hộ KD Đặng Thị ánh 038***916 3810*****9999 Bậc 1 100.000

2190 Quảng Bình Hộ KD Nguyễn Hoàng Mai 035***860 3810*****0651 Bậc 1 100.000

2191 Quảng Bình
Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Tuấn Thoa 

Chợ Đồng Hới
082***088 3807*****9999 Bậc 1 100.000

2192 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Gia Sư Trí Nhân Tâm 081***269 3802*****6999 Bậc 1 100.000

2193 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Hair Salon Quốc Nguyễn 039***293 3800*****0869 Bậc 1 100.000

2194 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Nhà sách Hùng Nương 082***556 3802*****6789 Bậc 1 100.000

2195 Quảng Bình Điện nước Phú Minh 085***888 3809*****0996 Bậc 1 100.000

2196 Quảng Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Trình 091***055 3802*****3055 Bậc 1 100.000

2197 Quảng Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn 039***678 3802*****8999 Bậc 1 100.000

2198 Quảng Bình
Hộ kinh doanh Phòng khám Nha khoa 

Thành Tâm
089***939 3802*****1241 Bậc 1 100.000

2199 Quảng Bình Hộ kinh doanh Đinh Xuân Lâm 090***725 3802*****1287 Bậc 1 100.000

2200 Quảng Bình HKD Diễm Quỳnh 082***102 3803*****2094 Bậc 1 100.000

2201 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hoa 033***329 3802*****9222 Bậc 1 100.000

2202 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Quán Kèo 033***971 3802*****5764 Bậc 1 100.000

2203 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Hoài Thu 091***177 3808*****0755 Bậc 1 100.000

2204 Quảng Bình
Hộ Kinh Doanh Điện Lạnh Ô Tô Trần 

Đông
089***333 3809*****0807 Bậc 1 100.000

2205 Quảng Bình Hộ KD Mắm muối cà phê 081***078 3810*****9999 Bậc 1 100.000

2206 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Giáo Dục An Khang 094***219 3800*****7668 Bậc 1 100.000

2207 Quảng Bình Hộ kinh doanh Thanh Hương 88 086***586 3810*****1409 Bậc 1 100.000

2208 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngân 088***862 3802*****6862 Bậc 1 100.000

2209 Quảng Bình Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thúy 091***277 3802*****0675 Bậc 1 100.000

2210 Quảng Nam HKD Biệt Thự Du Lịch Lúa Hội An 091***852 4209*****0898 Bậc 1 100.000

2211 Quảng Nam Nhà hàng Hải Quỳnh 096***309 4209*****1379 Bậc 1 100.000

2212 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Phan Thị Bích Phượng 039***881 4203*****0743 Bậc 1 100.000

2213 Quảng Nam HKD Lê Thị B 097***124 4207*****0626 Bậc 1 100.000

2214 Quảng Nam Dịch vụ lưu trú Nhà Đậu 077***656 4209*****0869 Bậc 1 100.000

2215 Quảng Nam Hộ KD Nguyễn Văn Ba 039***411 4202*****1721 Bậc 1 100.000

2216 Quảng Nam HKD Lê Văn Bảo 090***969 4211*****1541 Bậc 1 100.000

2217 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Mười May 076***106 4230*****0615 Bậc 1 100.000

2218 Quảng Nam Hộ KD Nguyễn Thị Liến 093***428 4202*****0691 Bậc 1 100.000

2219 Quảng Nam HKD Shop Mẹ Goal 085***957 4204*****1862 Bậc 1 100.000

2220 Quảng Nam
HKD DV lưu trú Chú Chim Vàng (Võ Thị 

Phương Lê)
079***895 4209*****0449 Bậc 1 100.000

2221 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Vân 093***825 4204*****6350 Bậc 1 100.000

2222 Quảng Nam Bùi Ngọc Anh 034***897 4203*****1673 Bậc 1 100.000

2223 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Cà phê - Trà sữa BUM 093***087 4204*****5119 Bậc 1 100.000

2224 Quảng Nam Khánh 070***616 4223*****2239 Bậc 1 100.000

2225 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Lưu Hiền 098***657 4204*****6452 Bậc 1 100.000

2226 Quảng Nam Hộ Kinh Doanh Yến Quyên 090***549 4204*****6498 Bậc 1 100.000

2227 Quảng Nam Nguyễn Thị Hằng 090***673 4204*****5726 Bậc 1 100.000

2228 Quảng Nam Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Sa 038***911 4221*****0847 Bậc 1 100.000

2229 Quảng Nam Hiệu văn phòng phẩm Diệp 090***469 4209*****0919 Bậc 1 100.000

2230 Quảng Nam Hộ kinh doanh Lương Hoàng Mỹ 094***124 4221*****0331 Bậc 1 100.000

2231 Quảng Nam Nguyễn Thế Cường 097***037 4211*****7803 Bậc 1 100.000

2232 Quảng Nam Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lượm 076***810 4204*****2156 Bậc 1 100.000

2233 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh cửa hàng GAS Thành Lợi 098***358 4512*****9555 Bậc 1 100.000

2234 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Quý Liễu 096***087 4512*****0360 Bậc 1 100.000

2235 Quãng Ngãi Hộ kinh doanh Minh Nguyệt 097***481 4508*****2936 Bậc 1 100.000

2236 Quãng Ngãi Hộ KD Huỳnh Ngân 032***576 4502*****1246 Bậc 1 100.000

2237 Quãng Ngãi Của Hàng GAS Sơn Gái 098***601 4511*****0918 Bậc 1 100.000

2238 Quãng Ngãi HKD Hằng SPA 033***194 4510*****1274 Bậc 1 100.000

2239 Quãng Ngãi Quyên Liên 098***557 4510*****6768 Bậc 1 100.000

2240 Quãng Ngãi HKD Phạm Đình Thân 098***325 4505*****2092 Bậc 1 100.000

2241 Quãng Ngãi Hộ kinh doanh tiệm bạc Kim Hoàn 094***685 4510*****3939 Bậc 1 100.000

2242 Quãng Ngãi Điện Ô tô Khiêm 098***044 4512*****2439 Bậc 1 100.000
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2243 Quãng Ngãi
Hộ Kinh Doanh Phòng Khám BSCKI 

Nguyễn Văn Hậu
090***102 4510*****0102 Bậc 1 100.000

2244 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Shop Meo Xinh 096***026 4508*****1440 Bậc 1 100.000

2245 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Green Mart 096***896 4503*****0324 Bậc 1 100.000

2246 Quãng Ngãi Hộ Kinh Doanh Trần Xuân Long 096***006 4505*****0669 Bậc 1 100.000

2247 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh King Mart 070***789 8001*****1668 Bậc 1 100.000

2248 Quảng Ninh HKD Chu Thị Nhung 038***666 8007*****1986 Bậc 1 100.000

2249 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Phan Thị Hà 090***667 8001*****8285 Bậc 1 100.000

2250 Quảng Ninh HKD Bùi Thị Ngọc Anh 097***966 8016*****0979 Bậc 1 100.000

2251 Quảng Ninh HKD Vũ Xuân Trương 037***042 8000*****1298 Bậc 1 100.000

2252 Quảng Ninh Hộ Kinh doanh Phạm Văn Hải 035***142 8004*****9868 Bậc 1 100.000

2253 Quảng Ninh HKD Phạm Thị Mai 097***134 8015*****1543 Bậc 1 100.000

2254 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thùy Dung 037***866 8000*****1866 Bậc 1 100.000

2255 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh ánh Chi Beauty 085***655 8017*****0407 Bậc 1 100.000

2256 Quảng Ninh HKD TạP HóA 66 035***014 8015*****1803 Bậc 1 100.000

2257 Quảng Ninh Hộ kinh doanh- Huệ 035***862 8000*****6862 Bậc 1 100.000

2258 Quảng Ninh HKD Tạp hóa Thiện Hà 038***017 8007*****0643 Bậc 1 100.000

2259 Quảng Ninh Hộ Kinh doanh Bánh Mỳ Trường Phát 097***100 8017*****0681 Bậc 1 100.000

2260 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhàn 036***409 8005*****2169 Bậc 1 100.000

2261 Quảng Ninh
HKD CH Lương Thực Thực phẩm Hải 

Phong
097***688 8017*****0698 Bậc 1 100.000

2262 Quảng Ninh HKD Nguyễn Xuân Nam TS 096***663 8016*****2368 Bậc 1 100.000

2263 Quảng Ninh HKD Cơm Sạch Cô Lệ 097***644 8010*****0899 Bậc 1 100.000

2264 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thúy Hương 090***388 8000*****9388 Bậc 1 100.000

2265 Quảng Ninh HKD Phạm Văn Đức 091***955 8016*****0798 Bậc 1 100.000

2266 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Quán Chay An Nhiên 81 098***158 8000*****2158 Bậc 1 100.000

2267 Quảng Ninh HKD Sân Bia Nam Ga 097***207 8015*****0484 Bậc 1 100.000

2268 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Vân Tiến 096***608 8010*****0888 Bậc 1 100.000

2269 Quảng Ninh
HKD Nhà Hàng Thành Thúy - Cơm Bình 

Dân
093***229 8000*****5566 Bậc 1 100.000

2270 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Hoa Tươi Tuyết Thu 090***486 8000*****0486 Bậc 1 100.000

2271 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Đàm Thị Dung 034***722 8000*****0722 Bậc 1 100.000

2272 Quảng Ninh HKD Nguyễn Thị Luyến 033***983 8015*****1385 Bậc 1 100.000

2273 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Lê Thị Minh Huyền 098***908 8000*****6908 Bậc 1 100.000

2274 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Tiếng Anh Cô Nga 078***168 8000*****6168 Bậc 1 100.000

2275 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Phạm Hữu Thanh 098***312 8005*****0980 Bậc 1 100.000

2276 Quảng Ninh HKD Lớp Cô Dung 034***998 8015*****0636 Bậc 1 100.000

2277 Quảng Ninh HKD Phạm Vinh Hoàn 038***218 8016*****0349 Bậc 1 100.000

2278 Quảng Ninh Hộ kinh doanh Bia Thân Thân 033***111 8000*****1111 Bậc 1 100.000

2279 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Tiện ích Mai Hà 084***473 8007*****0722 Bậc 1 100.000

2280 Quảng Ninh HKD Đỗ Thị Thanh Hiền 032***997 8010*****5666 Bậc 1 100.000

2281 Quảng Ninh HKD Nguyễn Duy Tăng 094***784 8015*****3888 Bậc 1 100.000

2282 Quảng Ninh HKD Cửa hàng Gas Thành Long 091***244 8010*****5666 Bậc 1 100.000

2283 Quảng Ninh HKD Thực Phẩm Hạnh Trường 039***084 8015*****2001 Bậc 1 100.000

2284 Quảng Ninh HKD Khách Sạn Công Nghĩa 086***625 8000*****0788 Bậc 1 100.000

2285 Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Chichi Baby 036***991 8004*****2000 Bậc 1 100.000

2286 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Ngẫu Hứng 093***731 3901*****6886 Bậc 1 100.000

2287 Quảng trị HKD Nguyễn Tuấn Đạt 077***269 3902*****8678 Bậc 1 100.000

2288 Quảng trị Hộ Kinh Doanh LOVER KOI FARM 093***060 3900*****2060 Bậc 1 100.000

2289 Quảng trị Hộ KD Quầy Thuốc Hương Tây 039***246 3908*****0339 Bậc 1 100.000

2290 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc An Phúc 091***777 3902*****0777 Bậc 1 100.000

2291 Quảng trị Hộ KD Quầy Thuốc Trường Thiện 088***357 3908*****0657 Bậc 1 100.000

2292 Quảng trị Gara Ô Tô Quốc 094***888 3909*****0715 Bậc 1 100.000

2293 Quảng trị Lê Văn Hùng 032***237 3907*****0626 Bậc 1 100.000

2294 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Hậu Quán 091***134 3900*****6709 Bậc 1 100.000

2295 Quảng trị Võ Thị Minh Chi 091***345 3900*****1757 Bậc 1 100.000

2296 Quảng trị Thiên Đường Giải Trí 036***225 3902*****0974 Bậc 1 100.000

2297 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Hoàng Công Chiến 74 091***870 3900*****5679 Bậc 1 100.000

2298 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Rainbow 098***737 3901*****8999 Bậc 1 100.000

2299 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Như Kiều 090***565 3900*****5452 Bậc 1 100.000

2300 Quảng trị Phước Hiệp 090***308 3909*****1905 Bậc 1 100.000

2301 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hữu Lành 082***246 3900*****0630 Bậc 1 100.000
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2302 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Thu Hà 038***933 3907*****2781 Bậc 1 100.000

2303 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Phước Long Trung 034***111 3901*****4111 Bậc 1 100.000

2304 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Thế Lực 090***592 3901*****7592 Bậc 1 100.000

2305 Quảng trị Tiệm Bánh Băng Anh 094***135 3909*****8135 Bậc 1 100.000

2306 Quảng trị Nguyễn Thị Sửu 038***905 3900*****5662 Bậc 1 100.000

2307 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị ái 037***298 3904*****3750 Bậc 1 100.000

2308 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bé 039***195 3905*****1240 Bậc 1 100.000

2309 Quảng trị Hộ Kinh Doanh Lê Thị Việt Hà 033***683 3906*****4989 Bậc 1 100.000

2310 Quảng trị Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Lai 098***056 3905*****0832 Bậc 1 100.000

2311 Sài Gòn Hộ kinh doanh Đoàn Rết 094***920 1609*****7979 Bậc 1 100.000

2312 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Tấm Beauty Center 093***999 1610*****0601 Bậc 1 100.000

2313 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Phan Quốc Định 090***448 1609*****4448 Bậc 1 100.000

2314 Sài Gòn Hotel Minh Thắng 097***227 1609*****9999 Bậc 1 100.000

2315 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Luận 65 035***649 1609*****1173 Bậc 1 100.000

2316 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Huỳnh Mơ 078***804 1609*****1903 Bậc 1 100.000

2317 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Trọng Hữu 083***998 1609*****3686 Bậc 1 100.000

2318 Sài Gòn Phú Khang 086***618 1609*****3888 Bậc 1 100.000

2319 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Tâm An 033***893 1609*****1491 Bậc 1 100.000

2320 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Thị Như Lan 036***259 1609*****1990 Bậc 1 100.000

2321 Sài Gòn Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền 096***605 1609*****7999 Bậc 1 100.000

2322 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh DV Ăn Uống Thúy Mùi 081***888 1600*****8888 Bậc 1 100.000

2323 Sài Gòn Hộ kinh doanh Kiều Trinh 034***658 1609*****1167 Bậc 1 100.000

2324 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Đào Thụy Bích Uyên 090***476 1610*****0306 Bậc 1 100.000

2325 Sài Gòn Nguyễn Văn Đệ 094***041 1609*****7979 Bậc 1 100.000

2326 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Hiền 037***460 1609*****1882 Bậc 1 100.000

2327 Sài Gòn Hộ kinh doanh CTG Bamboo Hotel 094***051 1609*****0867 Bậc 1 100.000

2328 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Posh Nails 037***777 1600*****8777 Bậc 1 100.000

2329 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Gạo Luật Tuyết 086***279 1609*****2580 Bậc 1 100.000

2330 Sài Gòn Phạm Thị Lan 070***132 1609*****0896 Bậc 1 100.000

2331 Sài Gòn Hộ kinh doanh Ky Cafe 032***555 1610*****0420 Bậc 1 100.000

2332 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Dương Thị Anh 094***883 1610*****0489 Bậc 1 100.000

2333 Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Thanh Quý 098***466 1609*****1456 Bậc 1 100.000

2334 Sóc Sơn Hộ kinh doanh Đào Thị Xưa 035***879 3160*****2786 Bậc 1 100.000

2335 Sóc Sơn HKD Gara ô tô Khoa Huế 098***210 3160*****2996 Bậc 1 100.000

2336 Sóc Sơn HKD Ngô Văn Long 097***531 3160*****2813 Bậc 1 100.000

2337 Sóc Sơn HKD Nguyễn Đức Tỵ 036***931 3160*****2518 Bậc 1 100.000

2338 Sóc Sơn HKD Nguyễn Gia Dũng 098***646 3160*****7410 Bậc 1 100.000

2339 Sóc Sơn HKD Trịnh Đình Hòa 084***092 3160*****2553 Bậc 1 100.000

2340 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thị Dung 035***112 3160*****1290 Bậc 1 100.000

2341 Sóc Sơn HKD THU EVA 034***093 3160*****0643 Bậc 1 100.000

2342 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thị Mỹ Dung 037***595 3160*****2763 Bậc 1 100.000

2343 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thanh Lượng 091***358 3160*****3477 Bậc 1 100.000

2344 Sóc Sơn HKD Đào Thị Vịnh 035***159 3160*****8832 Bậc 1 100.000

2345 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thị Thu Hường 033***680 3160*****4781 Bậc 1 100.000

2346 Sóc Sơn Quầy Thuốc Nam Tuyết 036***571 3160*****1340 Bậc 1 100.000

2347 Sóc Sơn HKD Thu Hiền 1990 097***253 3160*****5291 Bậc 1 100.000

2348 Sóc Sơn HKD Quán ốc Tiến Anh 038***601 3160*****1311 Bậc 1 100.000

2349 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thùy Ngân 039***371 3160*****1600 Bậc 1 100.000

2350 Sóc Sơn HKD Nguyễn Đình Tạo 038***770 3160*****3267 Bậc 1 100.000

2351 Sóc Sơn HKD Trần Thị Hòa 90 097***984 3160*****8550 Bậc 1 100.000

2352 Sóc Sơn KHD Nguyễn Thị Kim Liên 098***480 3160*****3460 Bậc 1 100.000

2353 Sóc Sơn HKD Ngô Duy Thế 090***719 3160*****9575 Bậc 1 100.000

2354 Sóc Sơn HKD Shop Thời Trang Teen 035***830 3160*****0853 Bậc 1 100.000

2355 Sóc Sơn HKD Dương Văn Chính SOPE 098***707 3160*****5886 Bậc 1 100.000

2356 Sóc Sơn HKD Hà Thị Hạnh 1990 034***889 3160*****2127 Bậc 1 100.000

2357 Sóc Sơn HKD Lê Văn Thế 090***775 3160*****1101 Bậc 1 100.000

2358 Sóc Sơn HKD Dương Thị Dung 036***474 3160*****1580 Bậc 1 100.000

2359 Sóc Sơn HKD Nguyễn Thị Thúy 094***185 3160*****5119 Bậc 1 100.000

2360 Sóc Sơn HKD Nguyễn Văn Quân 1966 035***125 3160*****7960 Bậc 1 100.000

2361 Sóc Sơn HKD Đàm Thị Thủy 094***495 3160*****1328 Bậc 1 100.000

2362 Sóc Sơn HKD Nguyễn Tiến Mạnh 1981 097***881 3160*****9733 Bậc 1 100.000

2363 Sóc Sơn HKD Trần Thị Mai 097***560 3160*****2293 Bậc 1 100.000
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2364 Sóc Sơn Hộ Kinh Doanh Phan Văn Đoàn 84 093***812 3160*****7898 Bậc 1 100.000

2365 Sóc Sơn HKD Nguyễn Văn Thân 098***073 3160*****9444 Bậc 1 100.000

2366 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Dương Văn Khải 081***057 7607*****0793 Bậc 1 100.000

2367 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Vân Anh 082***146 7607*****0633 Bậc 1 100.000

2368 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Văn phòng phẩm Hân Tâm 091***383 7600*****0370 Bậc 1 100.000

2369 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Linh Tay Ga 035***444 7604*****0700 Bậc 1 100.000

2370 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Cẩm Thi 036***915 7604*****0310 Bậc 1 100.000

2371 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Ghi Đạt 097***361 7606*****0733 Bậc 1 100.000

2372 Sóc Trăng HKD Cơ Sở Tân Đạt Thành 034***971 7601*****2180 Bậc 1 100.000

2373 Sóc Trăng Hộ Kinh Doanh Đăng Thi 081***221 7600*****0437 Bậc 1 100.000

2374 Sóc Trăng HKD Shop Mỹ Phẩm Hoa Tươi ái My 078***668 7606*****1170 Bậc 1 100.000

2375 Sơn La Hộ KD Nguyễn Văn Huy 096***919 7901*****1172 Bậc 1 100.000

2376 Sơn La Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Cẩm Tú 036***844 7900*****5999 Bậc 1 100.000

2377 Sơn La HKD Cá Thể Đỗ Văn Bình 036***975 7905*****5888 Bậc 1 100.000

2378 Sơn La Hô KD Lường Thị Liên 097***267 7901*****4079 Bậc 1 100.000

2379 Sơn La HKD Quán Lẩu Bốn Mùa 036***907 7905*****2715 Bậc 1 100.000

2380 Sơn La Hộ KD Cửa Hàng Bán Trứng 098***449 7901*****2674 Bậc 1 100.000

2381 Sơn La Hộ Kinh Doanh Lương Ngọc Duy 098***239 7900*****2666 Bậc 1 100.000

2382 Sơn La Hộ KD Đại Lý VT NN Phong Lan 032***322 7901*****3099 Bậc 1 100.000

2383 Sơn La HKD Nguyễn Thị Hiến 094***733 7907*****0430 Bậc 1 100.000

2384 Sơn La HKD Tạ Thị Vân 038***378 7905*****1850 Bậc 1 100.000

2385 Sơn La HKD Trần Mai - 1952 038***494 7906*****1296 Bậc 1 100.000

2386 Sơn La HKD Nguyễn Văn Phú 038***798 7900*****0388 Bậc 1 100.000

2387 Sơn La Hộ KD Nguyễn Xuân Đạt 096***389 7904*****2129 Bậc 1 100.000

2388 Sơn La HKD Đỗ Đức Tiến 097***345 7908*****2003 Bậc 1 100.000

2389 Sơn La HKD Phan Thị Bình 097***833 7900*****5833 Bậc 1 100.000

2390 Sơn La HKD Phạm Văn Khoa 038***100 7900*****6999 Bậc 1 100.000

2391 Sơn La HKD Hà Minh Cường 097***969 7900*****8888 Bậc 1 100.000

2392 Sơn La HKD Phạm Hiền Mỹ Phẩm Chính Hãng 098***677 7900*****6888 Bậc 1 100.000

2393 Sơn La HKD Hoàng Ngọc Tiến 096***999 7900*****5858 Bậc 1 100.000

2394 Sơn La HKD Lê Tiến Thành 096***393 7900*****9698 Bậc 1 100.000

2395 Sơn La HKD Vũ Thị Ngân 097***222 7908*****8888 Bậc 1 100.000

2396 Sơn La HKD Đoàn Văn Nguyện 097***800 7906*****1454 Bậc 1 100.000

2397 Sơn La Hộ KD Cửa Hàng Thủy Hưng 098***768 7900*****6999 Bậc 1 100.000

2398 Sơn La Hộ Kinh Doanh Qua.Coffee 096***763 7900*****8888 Bậc 1 100.000

2399 Sơn La HKD Quầy thuốc Nhật Diễm 033***868 7900*****6999 Bậc 1 100.000

2400 Sơn La Hộ KD Ngô Tuấn Đạt 036***576 7904*****2164 Bậc 1 100.000

2401 Sơn La HKD Quàng Thị Bua 032***818 7906*****2680 Bậc 1 100.000

2402 Sơn La HKD Lò Phương Lan 037***386 7908*****3768 Bậc 1 100.000

2403 Sơn La HKD Nguyễn Duy Tâm 098***667 7906*****0915 Bậc 1 100.000

2404 Sơn La HKD Đoàn Văn Sơn 098***029 7900*****6999 Bậc 1 100.000

2405 Sơn La HKD Hoati Food 097***256 7900*****1985 Bậc 1 100.000

2406 Sơn La HKD Trần Trọng Luân 086***889 7907*****1121 Bậc 1 100.000

2407 Sơn La HKD Lê Thị Thanh 096***164 7900*****6999 Bậc 1 100.000

2408 Sơn La Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Tuân 096***761 7907*****8888 Bậc 1 100.000

2409 Sơn La Hộ Kinh Doanh Sơn Hậu 037***567 7907*****2203 Bậc 1 100.000

2410 Sơn La HKD Cá Thể Nguyễn Văn Nhuấn 097***556 7905*****2449 Bậc 1 100.000

2411 Sơn La HKD Cá Thể Nguyễn Huy Hải 097***966 7905*****1980 Bậc 1 100.000

2412 Sơn La HKD Trần Mai - 1950 039***033 7906*****1300 Bậc 1 100.000

2413 Sơn La Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Luyến 039***483 7907*****2810 Bậc 1 100.000

2414 Sơn La HKD Vũ Văn Mỹ 039***584 7905*****1531 Bậc 1 100.000

2415 Sơn La HKD Đàm Quang Trung 097***520 7908*****1976 Bậc 1 100.000

2416 Sơn La HKD Phạm Khắc Khương 086***999 7908*****9999 Bậc 1 100.000

2417 Sơn La II Hộ KD Lê Thị Thoa 036***178 7902*****1730 Bậc 1 100.000

2418 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Lành 036***139 7909*****1986 Bậc 1 100.000

2419 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Đinh Thuỳ Tiên 097***945 7903*****0797 Bậc 1 100.000

2420 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Luân 096***887 7903*****0614 Bậc 1 100.000

2421 Sơn La II Hộ Kinh Doanh Lê Thị Chanh 086***587 7903*****0700 Bậc 1 100.000

2422 Sơn La II Hoàng Thị Hiên 038***172 7909*****2222 Bậc 1 100.000

2423 Sơn La II Hộ KD Tiến Trinh 123 097***297 7902*****0924 Bậc 1 100.000

2424 Sơn La II HKD Hoàng Minh Đức 036***028 7910*****1173 Bậc 1 100.000
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2425 Sơn La II HKD Quàng Thị úa 032***633 7910*****2016 Bậc 1 100.000

2426 Sóng Thần HKD Lại Thanh Tùng 093***339 5592*****1558 Bậc 1 100.000

2427 Sóng Thần HKD Nguyễn Thị Hồng Phượng 098***902 5592*****0351 Bậc 1 100.000

2428 Sóng Thần HKD Cửa Hàng VLXD Ngọc Tuấn 2 094***067 5592*****0345 Bậc 1 100.000

2429 Sóng Thần HKD Cửa Hàng Vật Liệu Thắng Thắng 035***467 5591*****0067 Bậc 1 100.000

2430 Sóng Thần HKD Tuấn Lợi 038***578 5592*****1961 Bậc 1 100.000

2431 Tam Trinh Hộ kinh doanh Lê Hoàng Trang 094***186 1508*****0697 Bậc 1 100.000

2432 Tân Bình Lê Thị Thùy 098***909 6360*****5909 Bậc 1 100.000

2433 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kim Thừa Thiên 098***088 6360*****9789 Bậc 1 100.000

2434 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thoa 090***732 6360*****2732 Bậc 1 100.000

2435 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Phan Thị Xuân Thu 090***905 6360*****7272 Bậc 1 100.000

2436 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Ngọc Hương 090***976 6360*****1189 Bậc 1 100.000

2437 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Trần Hoàng Yến 093***846 6360*****3846 Bậc 1 100.000

2438 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Thanh Hải 090***005 6360*****5005 Bậc 1 100.000

2439 Tân Bình Hộ Kinh Doanh Bún Thịt Nướng 24H 084***434 6360*****0377 Bậc 1 100.000

2440 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Trần Như Anh 093***768 6460*****2051 Bậc 1 100.000

2441 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Lê Văn Dũng 090***598 6460*****6168 Bậc 1 100.000

2442 Tân Phú Hộ Kinh Doanh V EDUCATION 092***255 6460*****8255 Bậc 1 100.000

2443 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thương 84 093***760 6460*****1298 Bậc 1 100.000

2444 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Quán Phở Sơn Yến 090***126 6460*****1126 Bậc 1 100.000

2445 Tân Phú Trần Thị Vân Anh 091***208 6460*****0499 Bậc 1 100.000

2446 Tân Phú Hộ KD Du Nguyễn 1 035***233 6460*****2494 Bậc 1 100.000

2447 Tân Phú Hộ Kinh Doanh Phạm Quang Ngãi 091***352 6460*****1529 Bậc 1 100.000

2448 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh By By 097***617 5612*****0688 Bậc 1 100.000

2449 Tây Bình Phước
CH Bách Hóa-Văn Phòng Phẩm-In ấn-

Photo Cầu Vồng
091***481 5604*****8888 Bậc 1 100.000

2450 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Lê Văn Đức 096***252 5604*****4252 Bậc 1 100.000

2451 Tây Bình Phước HKD dịch vụ du lịch Thành Dũng 091***879 5601*****9999 Bậc 1 100.000

2452 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Lưu Văn Lợi 098***534 5613*****0621 Bậc 1 100.000

2453 Tây Bình Phước
HKD CH VLXD trang trí nội thất Minh 

Thi
096***219 5616*****9999 Bậc 1 100.000

2454 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Tiệm Gạo Tuấn Phượng 096***027 5604*****0830 Bậc 1 100.000

2455 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Góc Coffee 090***156 5604*****0156 Bậc 1 100.000

2456 Tây Bình Phước
Hộ Kinh Doanh Nhà Sách Hoàng Gia Phát 

I
098***735 5610*****0980 Bậc 1 100.000

2457 Tây Bình Phước Lẩu Dê Dũng Mập 093***085 5610*****0235 Bậc 1 100.000

2458 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thanh Tuấn 038***749 5610*****0894 Bậc 1 100.000

2459 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Tiệm Cơm Cây Điệp 2 094***604 5610*****2621 Bậc 1 100.000

2460 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Phan Nhật Nam 034***772 5604*****0383 Bậc 1 100.000

2461 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thùy Liên 097***700 5612*****0318 Bậc 1 100.000

2462 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Võ Thị Tuyết Hằng 098***919 5610*****0973 Bậc 1 100.000

2463 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Hoài 034***955 5610*****1136 Bậc 1 100.000

2464 Tây Bình Phước Hộ KD Nôm Cafe 096***495 5601*****9999 Bậc 1 100.000

2465 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Viện Tóc Sine 039***791 5616*****1534 Bậc 1 100.000

2466 Tây Bình Phước Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thơm 094***482 5616*****0895 Bậc 1 100.000

2467 Tây Hồ Hộ KD Nguyễn Đăng Quang 1997 098***497 1506*****1428 Bậc 1 100.000

2468 Tây Hồ Hộ KD H2HAND SNEAKER 091***465 1506*****4200 Bậc 1 100.000

2469 Tây Hồ Hộ KD Cơm Niêu Gia Bảo 039***696 1506*****1326 Bậc 1 100.000

2470 Tây Hồ Hộ KD Nguyễn Thị Lương1612 098***386 1506*****5753 Bậc 1 100.000

2471 Tây Hồ Hộ KD Nguyễn Thị Bích - Tú 035***773 1506*****4318 Bậc 1 100.000

2472 Tây Hồ Trần Thị Lan 036***641 1506*****3610 Bậc 1 100.000

2473 Tây Hồ Hộ KD Thu Hương Bún Chả Ngon 098***569 1506*****2597 Bậc 1 100.000

2474 Tây Hồ Hộ KD Thực Phẩm Sạch Yến Huy 086***496 1506*****0924 Bậc 1 100.000

2475 Tây Hồ Hộ KD Trần Thị Mai Trang 091***188 1506*****0800 Bậc 1 100.000

2476 Tây Hồ Hộ KD quán ngon Cô Mai 086***369 1506*****1910 Bậc 1 100.000

2477 Tây Hồ Hộ KD Gà ác Tần 93 094***786 1506*****3764 Bậc 1 100.000

2478 Tây Hồ Hộ KD Bồi Dưỡng Văn Học 098***980 1506*****1723 Bậc 1 100.000

2479 Tây Hồ Hộ KD Mai Thị Huyền - Toản 036***776 1506*****2805 Bậc 1 100.000

2480 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Liên 094***658 3616*****9658 Bậc 1 100.000

2481 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Yến 079***989 3614*****6789 Bậc 1 100.000

2482 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thuận 036***785 3612*****1785 Bậc 1 100.000

2483 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lê Thị Lai 038***293 3610*****9999 Bậc 1 100.000
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2484 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Thắng 034***136 3620*****1541 Bậc 1 100.000

2485 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hằng 1979 098***918 3611*****8386 Bậc 1 100.000

2486 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Nhà Thuốc Huân Nguyệt 086***688 3614*****5888 Bậc 1 100.000

2487 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Minh 1990 094***824 3612*****0999 Bậc 1 100.000

2488 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Sen 033***614 3619*****3455 Bậc 1 100.000

2489 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Dung Hoàng 097***328 3612*****2989 Bậc 1 100.000

2490 Tây Nghệ An Ngô Thị Mận 096***262 3611*****7262 Bậc 1 100.000

2491 Tây Nghệ An Trần Thanh Tiệp 096***345 3616*****1670 Bậc 1 100.000

2492 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hoàng Đình Huy 098***843 3611*****2429 Bậc 1 100.000

2493 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Công Linh 089***989 3611*****3155 Bậc 1 100.000

2494 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Võ Minh Đức 1980 090***169 3611*****0735 Bậc 1 100.000

2495 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Phạm Văn Cường 097***369 3614*****5999 Bậc 1 100.000

2496 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Thị Hoài 094***666 3611*****4666 Bậc 1 100.000

2497 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Lưu 097***549 3611*****9888 Bậc 1 100.000

2498 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Vi Thị Nga 094***084 3614*****3462 Bậc 1 100.000

2499 Tây Nghệ An Nguyễn Hồng Hiệp 098***567 3617*****1689 Bậc 1 100.000

2500 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Tiến 035***741 3619*****0680 Bậc 1 100.000

2501 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thu 093***567 3611*****3467 Bậc 1 100.000

2502 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Phan Văn Hoa 035***461 3620*****0896 Bậc 1 100.000

2503 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Vi Văn Kiên 038***095 3616*****8999 Bậc 1 100.000

2504 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Lý Thị Thủy 081***554 3612*****1970 Bậc 1 100.000

2505 Tây Nghệ An Nguyễn Tuấn Anh 091***268 3610*****2275 Bậc 1 100.000

2506 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Hồ Đình Hòa 032***008 3620*****6268 Bậc 1 100.000

2507 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Tường Vi 097***444 3610*****2456 Bậc 1 100.000

2508 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Võ Thị Kim Oanh 098***818 3611*****2888 Bậc 1 100.000

2509 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Hải Mai 039***886 3612*****7688 Bậc 1 100.000

2510 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Anh 052***999 3616*****9797 Bậc 1 100.000

2511 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Trần Đình Hưởng 037***567 3614*****5031 Bậc 1 100.000

2512 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Bùi Đức Tú 098***514 3619*****1703 Bậc 1 100.000

2513 Tây Nghệ An HKD Vang Hoàng Anh 094***886 3617*****1298 Bậc 1 100.000

2514 Tây Nghệ An Hộ kinh doanh Trần Thị Ngụ 038***866 3614*****8886 Bậc 1 100.000

2515 Tây Nghệ An Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Vân 098***888 3611*****9888 Bậc 1 100.000

2516 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Anh Khôi 098***224 5700*****1767 Bậc 1 100.000

2517 Tây Ninh HKD Vật liệu XD Tấn Lộc Phát 036***017 5708*****0486 Bậc 1 100.000

2518 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Kim Phát Duy 035***855 5704*****1712 Bậc 1 100.000

2519 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Cầm Đồ, Cà Phê 79 096***479 5703*****2135 Bậc 1 100.000

2520 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Trần Mỹ Trang 093***192 5704*****1186 Bậc 1 100.000

2521 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Tấn út 037***751 5705*****0308 Bậc 1 100.000

2522 Tây Ninh HKD Đại Lý Bích Phận 038***568 5710*****4568 Bậc 1 100.000

2523 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Minh Hiếu 090***950 5703*****4754 Bậc 1 100.000

2524 Tây Ninh Quốc Nho 098***319 5710*****2319 Bậc 1 100.000

2525 Tây Ninh Hộ KD Dương Thị Phượng 090***243 5702*****0614 Bậc 1 100.000

2526 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Spa Trang Trần 036***296 5700*****6868 Bậc 1 100.000

2527 Tây Ninh Cơ sở út Loan 094***379 5707*****0455 Bậc 1 100.000

2528 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Dưỡng Sinh Mộc Miên 090***456 5700*****1301 Bậc 1 100.000

2529 Tây Ninh Cửa Hàng Thanh Thủy 033***579 5704*****1400 Bậc 1 100.000

2530 Tây Ninh Hộ KD Đinh Hữu Ngạn (Garai Lân) 091***864 5702*****2104 Bậc 1 100.000

2531 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Mầm Non Nắng Mai 036***738 5704*****0437 Bậc 1 100.000

2532 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Đức Nguyên Minh 090***650 5700*****6868 Bậc 1 100.000

2533 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Gia Bình Quán 093***952 5704*****0703 Bậc 1 100.000

2534 Tây Ninh Hộ Kinh Doanh Cà Phê Tom 035***858 5704*****1338 Bậc 1 100.000

2535 Tây Ninh Hộ KD Hồ Minh Nhơn 097***934 5702*****0325 Bậc 1 100.000

2536 Tây Ninh Hộ KD Phạm Thị Tươi 039***424 5708*****0434 Bậc 1 100.000

2537 Tây Ninh
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Điện - Gia 

Dụng
097***467 5701*****8467 Bậc 1 100.000

2538 Tây Ninh Hộ kinh doanh nhà nghỉ Cõi Riêng 2 092***828 5703*****2447 Bậc 1 100.000

2539 Tây Quảng Ninh HKD Vũ Đức Kiểm 091***635 8012*****6238 Bậc 1 100.000

2540 Tây Quảng Ninh HKD Trần Xuân Quyền 092***388 8012*****0755 Bậc 1 100.000

2541 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Nguyễn Hoa Lan 097***594 8011*****4856 Bậc 1 100.000

2542 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Điệp Văn Thiền 033***686 8036*****1709 Bậc 1 100.000

2543 Tây Quảng Ninh HKD Tuyết Thịt 098***620 8011*****4964 Bậc 1 100.000

2544 Tây Quảng Ninh HKD Đồ Câu Khánh An 098***452 8011*****1914 Bậc 1 100.000
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2545 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Bon Bon-UB 097***024 8011*****0905 Bậc 1 100.000

2546 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Đào Văn Phương 086***686 8003*****8888 Bậc 1 100.000

2547 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thanh 1992 036***878 8003*****6744 Bậc 1 100.000

2548 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thiết 086***124 8011*****0362 Bậc 1 100.000

2549 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Duy 098***299 8012*****4602 Bậc 1 100.000

2550 Tây Quảng Ninh Quầy Tiêu Thụ 314 093***868 8011*****0730 Bậc 1 100.000

2551 Tây Quảng Ninh HKD Phúc Hưng-Bồi dưỡng VHNN&NK 079***664 8011*****0340 Bậc 1 100.000

2552 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Nghĩa Hổ 868 096***307 8003*****7849 Bậc 1 100.000

2553 Tây Quảng Ninh Gas Thùy Linh 038***622 8011*****1263 Bậc 1 100.000

2554 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân 037***993 8003*****3332 Bậc 1 100.000

2555 Tây Quảng Ninh HKD Thời Trang Tuấn Loan 1999 036***599 8011*****1480 Bậc 1 100.000

2556 Tây Quảng Ninh Đinh Văn Nghĩa 037***615 8011*****1864 Bậc 1 100.000

2557 Tây Quảng Ninh HKD Nguyễn Văn Khải-UB 079***859 8011*****0911 Bậc 1 100.000

2558 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Quế 097***558 8003*****5770 Bậc 1 100.000

2559 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Lê Quyên 1988 097***763 8011*****0861 Bậc 1 100.000

2560 Tây Quảng Ninh HKD Khoai Thỏ Store 098***986 8011*****0310 Bậc 1 100.000

2561 Tây Quảng Ninh HKD Trần Thị Ngát 090***030 8011*****1240 Bậc 1 100.000

2562 Tây Quảng Ninh HKD Lớp Mẫu Giáo ĐLTT Con Ong Vàng 037***029 8011*****2838 Bậc 1 100.000

2563 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Huyền 1988 098***676 8003*****6983 Bậc 1 100.000

2564 Tây Quảng Ninh Hộ Kinh Doanh Vũ Thương Huyền 096***002 8012*****5476 Bậc 1 100.000

2565 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Trần Thị Thành-UB 070***666 8011*****4804 Bậc 1 100.000

2566 Tây Quảng Ninh Hộ kinh doanh Lê Thị Thu 097***894 8002*****0384 Bậc 1 100.000

2567 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hưng Nga 077***139 6320*****7799 Bậc 1 100.000

2568 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Mỹ Lệ 090***377 6320*****1950 Bậc 1 100.000

2569 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Quán Ăn Mỹ Hạnh 097***355 6320*****7779 Bậc 1 100.000

2570 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Hà Nhi- Hàng Hiệu VIP 096***914 6320*****1734 Bậc 1 100.000

2571 Tây Sài Gòn HKD Cửa Hàng Sơn Thịnh Phát 098***703 6320*****2540 Bậc 1 100.000

2572 Tây Sài Gòn HKD Đức Lưu Quang 093***999 6320*****8888 Bậc 1 100.000

2573 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Kim Vĩnh Phát 093***008 6320*****1368 Bậc 1 100.000

2574 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Trần Minh Triết 1985 093***220 6320*****0675 Bậc 1 100.000

2575 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thủy 039***905 6320*****1599 Bậc 1 100.000

2576 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Huy Châu 037***237 6320*****0646 Bậc 1 100.000

2577 Tây Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Lương Thị Thụy Thụy 038***263 6320*****9979 Bậc 1 100.000

2578 Thái Bình HKD Hoàng Văn Hải 1978 034***316 3403*****2480 Bậc 1 100.000

2579 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Lê Tuấn Chương 096***631 3408*****1487 Bậc 1 100.000

2580 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hồng Thủy 096***978 3400*****0378 Bậc 1 100.000

2581 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hằng 098***925 3409*****0390 Bậc 1 100.000

2582 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Trịnh Đình Trường 037***368 3408*****5550 Bậc 1 100.000

2583 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Vin 081***591 3408*****6728 Bậc 1 100.000

2584 Thái Bình Hộ Kinh doanh Vũ Văn Đô 096***683 3408*****5929 Bậc 1 100.000

2585 Thái Bình Hộ kinh doanh Lại Huy Chiều 096***166 3408*****4801 Bậc 1 100.000

2586 Thái Bình Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thịnh - 1984 090***833 3408*****6868 Bậc 1 100.000

2587 Thái Bình Hộ Kinh Doanh Lương Văn Viên 094***335 3404*****4335 Bậc 1 100.000

2588 Thái Bình HKD Phan Thanh Nam 088***115 3402*****0947 Bậc 1 100.000

2589 Thái Bình Hộ kinh doanh Đào Như Năm 093***369 3408*****0925 Bậc 1 100.000

2590 Thái Nguyên Hộ KD Vũ Anh Tuấn 097***161 8506*****6161 Bậc 1 100.000

2591 Thái Nguyên Hộ kinh doanh Dương Thị Hợp 088***568 8503*****2568 Bậc 1 100.000

2592 Thái Nguyên Hộ kinh doanh Ân Thị Nhung 035***361 8503*****3478 Bậc 1 100.000

2593 Thái Nguyên Hộ KD Phạm Thị Hường 098***817 8506*****0662 Bậc 1 100.000

2594 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Biển 1998 033***678 8503*****2084 Bậc 1 100.000

2595 Thái Nguyên HKD Lớp Học Thầy Trung 086***998 8500*****0451 Bậc 1 100.000

2596 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Như Văn 096***222 8503*****1222 Bậc 1 100.000

2597 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Trần Thị Như Quỳnh 091***228 8503*****2026 Bậc 1 100.000

2598 Thái Nguyên HKD Dương Thị Quỳnh 096***222 8503*****2895 Bậc 1 100.000

2599 Thái Nguyên Hộ KD Tô Văn Tú 098***080 8503*****4963 Bậc 1 100.000

2600 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Tuân 098***775 8503*****1857 Bậc 1 100.000

2601 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Triệu Thị Mai - 1979 039***776 8503*****4934 Bậc 1 100.000

2602 Thái Nguyên Lê Thị Hoa 037***026 8505*****0371 Bậc 1 100.000
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2603 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Dũng 038***012 8502*****1508 Bậc 1 100.000

2604 Thái Nguyên Hộ KD Phạm Thị Phượng 096***888 8506*****9888 Bậc 1 100.000

2605 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Chu Quốc Hưng 097***122 8503*****2220 Bậc 1 100.000

2606 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Đoàn Trung Kiên 097***111 8503*****3200 Bậc 1 100.000

2607 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Ngọc An 036***888 8503*****2446 Bậc 1 100.000

2608 Thái Nguyên Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hưng 098***777 8505*****8888 Bậc 1 100.000

2609 Thái Nguyên Hộ KD Hoàng Văn Ninh 039***259 8506*****6888 Bậc 1 100.000

2610 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Sơn - 1991 036***833 8503*****3902 Bậc 1 100.000

2611 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nguyệt 082***989 8503*****2843 Bậc 1 100.000

2612 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Hiệp 097***339 8502*****1680 Bậc 1 100.000

2613 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Huyền Dân 098***276 8503*****2128 Bậc 1 100.000

2614 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Diệp Văn Năm 097***974 8503*****4146 Bậc 1 100.000

2615 Thái Nguyên Hộ KD Miến Ngan Chùa Hang 091***272 8506*****0712 Bậc 1 100.000

2616 Thái Nguyên Hộ Kinh Doanh Diệp Văn Hải 081***029 8503*****1666 Bậc 1 100.000

2617 Thăng Long Hộ KD Nguyễn Thị Phương 034***964 1300*****0926 Bậc 1 100.000

2618 Thăng Long Hộ kinh doanh Sen Việt 086***466 1300*****0899 Bậc 1 100.000

2619 Thăng Long Hộ KD Nguyễn Thị Kỷ 1958 037***974 1300*****0751 Bậc 1 100.000

2620 Thăng Long Hộ KD BUNNY KIDS ZONE 096***320 1300*****0780 Bậc 1 100.000

2621 Thăng Long Hộ KD Thanh Thúy - Thời Trang Việt 093***068 1300*****0774 Bậc 1 100.000

2622 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Lê Thị Thương 097***156 1300*****0485 Bậc 1 100.000

2623 Thăng Long Hộ KD Trần Nguyện Sửa Chữa Xe Máy 098***065 1300*****0847 Bậc 1 100.000

2624 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hoa 090***808 1316*****0306 Bậc 1 100.000

2625 Thăng Long Hộ KD Nguyễn Trung Kiên 085***666 1300*****0978 Bậc 1 100.000

2626 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Quách Thị Thanh 037***918 1300*****0479 Bậc 1 100.000

2627 Thăng Long Hộ Kinh Doanh Đặng Xuân Thao 034***117 1300*****0462 Bậc 1 100.000

2628 Thăng Long Hộ KD Đỗ Văn Nam 091***062 1300*****0818 Bậc 1 100.000

2629 Thăng Long Hộ kinh doanh Bánh Cốm Quỳnh Ninh 098***317 1300*****1494 Bậc 1 100.000

2630 Thăng Long Hộ kinh doanh Hương tóc 091***498 1300*****0410 Bậc 1 100.000

2631 Thăng Long Nguyễn Quang Linh 090***821 1316*****0341 Bậc 1 100.000

2632 Thăng Long Hộ KD Đức Liên Vịt Quay Lạng Sơn 096***966 1300*****1176 Bậc 1 100.000

2633 Thăng Long Hộ Kinh Doanh 3CE Spa - 29 Hàng Hành 038***869 1300*****1488 Bậc 1 100.000

2634 Thanh Hóa Trịnh Thị Hạnh 091***298 3501*****0566 Bậc 1 100.000

2635 Thanh Hóa Hộ KD Lê Văn Công 096***333 3532*****2416 Bậc 1 100.000

2636 Thanh Hóa Hộ KD Kiên Oanh 097***678 3503*****7442 Bậc 1 100.000

2637 Thanh Hóa
Hộ KD Nhóm Trẻ MN Độc Lập Tư Thục 

DKKIDS
097***698 3525*****3492 Bậc 1 100.000

2638 Thanh Hóa Nem Chua Tiến Liên 097***036 3532*****4470 Bậc 1 100.000

2639 Thanh Hóa Hộ KD Nem Chua Gia Truyền Anh Khoa 098***499 3532*****2690 Bậc 1 100.000

2640 Thanh Hóa HKD Phạm Thị Thủy 091***762 3531*****3294 Bậc 1 100.000

2641 Thanh Hóa Hộ KD RAMA TATTOO 094***968 3532*****0961 Bậc 1 100.000

2642 Thanh Hóa Hộ KD Dương Đình Vân 033***234 3503*****0341 Bậc 1 100.000

2643 Thanh Hóa Hộ KD Trần Văn Hoàn 097***941 3532*****1278 Bậc 1 100.000

2644 Thanh Hóa Hộ KD Phạm Trọng Tư 096***641 3516*****5212 Bậc 1 100.000

2645 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Phương 096***936 3532*****0903 Bậc 1 100.000

2646 Thanh Hóa HKD Cửa Hàng Trần Hoàng Linh 097***603 3532*****1488 Bậc 1 100.000

2647 Thanh Hóa Hộ KD Cửa hàng Bún Miến Cua Biển 094***575 3501*****0689 Bậc 1 100.000

2648 Thanh Hóa Hộ KD Hoàng Thị Giang 086***758 3503*****5555 Bậc 1 100.000

2649 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Linh 035***361 3532*****2497 Bậc 1 100.000

2650 Thanh Hóa HKD Rau Quả Nguyễn Thị Phượng 038***129 3531*****5044 Bậc 1 100.000

2651 Thanh Hóa Hộ KD Mọt Trà Sữa 096***283 3516*****8561 Bậc 1 100.000

2652 Thanh Hóa Hộ KD Nhà Vườn Mai Quế 090***305 3517*****6984 Bậc 1 100.000

2653 Thanh Hóa Hộ KD SHOP Trang Tròn 096***592 3511*****2592 Bậc 1 100.000

2654 Thanh Hóa Hộ KD - Nguyễn Văn Ngọ 033***886 3500*****3886 Bậc 1 100.000

2655 Thanh Hóa Hộ KD Trần Duy Thanh 094***525 3510*****0492 Bậc 1 100.000

2656 Thanh Hóa Hộ KD Cơ Sở KD Tuấn Hải 098***147 3500*****2147 Bậc 1 100.000

2657 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Đoàn Mode 085***689 3501*****6899 Bậc 1 100.000

2658 Thanh Hóa Hộ KD Hà Thị Kim 097***103 3503*****6672 Bậc 1 100.000

2659 Thanh Hóa Hộ KD Tuấn Lan 082***636 3511*****8030 Bậc 1 100.000

2660 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Hường 035***337 3503*****8888 Bậc 1 100.000

2661 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Thu Hương 091***777 3532*****1101 Bậc 1 100.000
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2662 Thanh Hóa Hộ KD Lê Viết Liêu 1956 036***557 3517*****5091 Bậc 1 100.000

2663 Thanh Hóa Hộ KD ARLIE SHOES 038***078 3532*****6090 Bậc 1 100.000

2664 Thanh Hóa Hộ KD Quán Quang Lâm 098***989 3500*****1989 Bậc 1 100.000

2665 Thanh Hóa Hộ KD Bách Hóa Phiến Bình 096***524 3516*****3410 Bậc 1 100.000

2666 Thanh Hóa Hộ KD Đặng Văn Sáu 091***199 3516*****1005 Bậc 1 100.000

2667 Thanh Hóa Hộ KD HKD Ngô Thị Hòa 096***300 3532*****2337 Bậc 1 100.000

2668 Thanh Hóa Hộ KD Quầy Thuốc số 56 033***078 3510*****3070 Bậc 1 100.000

2669 Thanh Hóa HKD Phòng Khám Nhi Khoa Sâm Linh 034***765 3531*****2177 Bậc 1 100.000

2670 Thanh Hóa HKD Nem Giò Chả Loan Quang 091***277 3531*****4505 Bậc 1 100.000

2671 Thanh Hóa Hộ KD Hoàng Văn Dũng 091***037 3532*****5811 Bậc 1 100.000

2672 Thanh Hóa HKD Nhà Thuốc Số 7 096***126 3531*****3367 Bậc 1 100.000

2673 Thanh Hóa Hộ KD Đỗ Thị Hằng 098***895 3516*****7473 Bậc 1 100.000

2674 Thanh Hóa Hộ KD Hứa Thị Thả 084***789 3516*****5185 Bậc 1 100.000

2675 Thanh Hóa Hộ KD Yến Vinh HAVICO 096***979 3513*****0350 Bậc 1 100.000

2676 Thanh Hóa Nguyễn Xuân Lễ 096***655 3532*****1538 Bậc 1 100.000

2677 Thanh Hóa Hộ KD Ninh Đức Niệm 098***936 3503*****2528 Bậc 1 100.000

2678 Thanh Hóa Hộ KD Nhà Thuốc Thu Hiền 096***798 3516*****1184 Bậc 1 100.000

2679 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Dung 091***838 3511*****7887 Bậc 1 100.000

2680 Thanh Hóa Phở Bò Gia Truyền Lý Vân Ca 084***948 3532*****1833 Bậc 1 100.000

2681 Thanh Hóa Hộ KD Hồ Thị Hương 033***035 3532*****4991 Bậc 1 100.000

2682 Thanh Hóa Hộ KD Đỗ Thị Chung 034***608 3509*****0785 Bậc 1 100.000

2683 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Trọng Linh 086***795 3504*****0497 Bậc 1 100.000

2684 Thanh Hóa Hộ KD Hồng Lý 091***373 3532*****4615 Bậc 1 100.000

2685 Thanh Hóa Hộ KD Ninh 090***659 3513*****0423 Bậc 1 100.000

2686 Thanh Hóa Hộ KD Bùi Thị Hà 097***127 3516*****3013 Bậc 1 100.000

2687 Thanh Hóa Hộ KD Ngô Thị Mến 082***786 3513*****0430 Bậc 1 100.000

2688 Thanh Hóa Hộ KD HKD Hồng Chi 092***234 3500*****3888 Bậc 1 100.000

2689 Thanh Hóa Hộ KD Phạm Thị Hồng 098***987 3503*****9999 Bậc 1 100.000

2690 Thanh Hóa HKD Mai Thị Cúc 094***224 3531*****2971 Bậc 1 100.000

2691 Thanh Hóa Lưu Tú Vân 097***878 3532*****3999 Bậc 1 100.000

2692 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Thị Hảo 094***123 3532*****5240 Bậc 1 100.000

2693 Thanh Hóa Hộ KD Trần Thị Tân 098***588 3516*****1629 Bậc 1 100.000

2694 Thanh Hóa Nguyễn Thiện Công 096***662 3532*****1567 Bậc 1 100.000

2695 Thanh Hóa HKD Hà Thị Thoại Mỹ 038***714 3516*****3853 Bậc 1 100.000

2696 Thanh Hóa Hộ KD Tạp Hóa Toán 033***503 3513*****0469 Bậc 1 100.000

2697 Thanh Hóa Hộ KD Hương Giang Hoa Quả 091***305 3532*****5568 Bậc 1 100.000

2698 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Trang 097***992 3525*****3037 Bậc 1 100.000

2699 Thanh Hóa Bánh Mỳ Nga Len 091***431 3500*****3431 Bậc 1 100.000

2700 Thanh Hóa Đặng Văn Thịnh 096***898 3532*****5942 Bậc 1 100.000

2701 Thanh Hóa Hộ KD Đỗ Bá Thịnh 096***036 3513*****6891 Bậc 1 100.000

2702 Thanh Hóa Cơ Sở Bún Chả Nguyễn Thị Bích 091***425 3501*****1866 Bậc 1 100.000

2703 Thanh Hóa Hộ KD Tào Thị Lan 097***429 3532*****5017 Bậc 1 100.000

2704 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Mira Femme 034***548 3500*****4548 Bậc 1 100.000

2705 Thanh Hóa Hộ KD Quán Tuấn Dê 036***987 3532*****2389 Bậc 1 100.000

2706 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Thu 038***801 3532*****0614 Bậc 1 100.000

2707 Thanh Hóa Hộ KD Thanh Hề BILLIARDS 098***789 3532*****1392 Bậc 1 100.000

2708 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Cao Thị Hiền 097***678 3531*****3309 Bậc 1 100.000

2709 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Nhung 1959 036***910 3512*****6326 Bậc 1 100.000

2710 Thanh Hóa Hộ KD Nem chua Quang Minh 097***255 3532*****3142 Bậc 1 100.000

2711 Thanh Hóa Hộ KD Ninh Quý 078***999 3511*****5481 Bậc 1 100.000

2712 Thanh Hóa Nguyễn Trinh Dũng 097***090 3532*****1827 Bậc 1 100.000

2713 Thanh Hóa Hộ KD Tiệm Bánh Gia Khánh 096***456 3510*****9456 Bậc 1 100.000

2714 Thanh Hóa Hộ KD Đặng Thị Lan Anh 097***917 3513*****0872 Bậc 1 100.000

2715 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh KABI 096***789 3532*****2212 Bậc 1 100.000

2716 Thanh Hóa Hộ KD Trần Xuân Châu 098***328 3511*****5396 Bậc 1 100.000

2717 Thanh Hóa Hộ KD Đỗ Lan Anh 098***584 3503*****8267 Bậc 1 100.000

2718 Thanh Hóa Hộ KD Bùi Đức Giang 083***919 3516*****1329 Bậc 1 100.000

2719 Thanh Hóa Hộ KD HKD Đỗ Thị Hoài Thu 092***179 3532*****1160 Bậc 1 100.000

2720 Thanh Hóa Hộ KD Trương Thị Trâm 035***975 3532*****2293 Bậc 1 100.000

2721 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Thủy 039***012 3525*****0126 Bậc 1 100.000

2722 Thanh Hóa Hộ KD Đỗ Thị Năm 034***926 3512*****6680 Bậc 1 100.000

2723 Thanh Hóa Hộ KD Trí Đức 098***387 3510*****8442 Bậc 1 100.000
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2724 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Văn Tâm 094***255 3503*****1706 Bậc 1 100.000

2725 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Phan Thị Hồng 081***989 3500*****8989 Bậc 1 100.000

2726 Thanh Hóa Hộ KD phòng khám chuyên khoa mắt 097***200 3516*****3071 Bậc 1 100.000

2727 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Nhôm Kính Dương Tuấn 087***999 3516*****5400 Bậc 1 100.000

2728 Thanh Hóa Hộ KD Trần Thị Vinh 035***608 3513*****6147 Bậc 1 100.000

2729 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Văn Tiến 086***554 3532*****3477 Bậc 1 100.000

2730 Thanh Hóa Hộ KD Lê Văn Hợp 086***136 3516*****5206 Bậc 1 100.000

2731 Thanh Hóa Hộ KD Vũ Thị Mai 097***345 3500*****8345 Bậc 1 100.000

2732 Thanh Hóa Hộ KD Bùi Thị Khanh 036***454 3510*****0962 Bậc 1 100.000

2733 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh - Mây 093***668 3500*****8668 Bậc 1 100.000

2734 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Nga 036***670 3516*****8952 Bậc 1 100.000

2735 Thanh Hóa Hộ KD Tùng Linh Kenko 098***136 3516*****7263 Bậc 1 100.000

2736 Thanh Hóa Hộ KD Lê Thị Nương 033***368 3516*****4596 Bậc 1 100.000

2737 Thanh Hóa Hộ KD Đào Thị Cải 091***058 3532*****0689 Bậc 1 100.000

2738 Thanh Hóa Hộ KD Lê Công Tự 094***666 3500*****5666 Bậc 1 100.000

2739 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Thị Lệ 096***128 3516*****0651 Bậc 1 100.000

2740 Thanh Hóa Phí Thị Liên 096***025 3532*****1465 Bậc 1 100.000

2741 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Thị Ninh 093***835 3512*****4179 Bậc 1 100.000

2742 Thanh Hóa Hộ KD Cơm tấm Chu Văn An 039***707 3532*****5081 Bậc 1 100.000

2743 Thanh Hóa PET 36 Thế Giới Thú Cưng 097***694 3532*****6192 Bậc 1 100.000

2744 Thanh Hóa Hộ KD Hoàng Lê Dương 097***101 3532*****0672 Bậc 1 100.000

2745 Thanh Hóa Hộ KD Trịnh Gia Thuyết 094***989 3512*****7574 Bậc 1 100.000

2746 Thanh Hóa Hộ KD Nguyễn Trung Sơn 091***311 3516*****1311 Bậc 1 100.000

2747 Thanh Hóa Hộ Kinh Doanh Trịnh Khánh Linh 091***700 3525*****8999 Bậc 1 100.000

2748 Thanh Hóa Hộ KD Thái Xuân Quân 037***345 3509*****0473 Bậc 1 100.000

2749 Thanh Hóa Hộ KD Tuấn COFFEE 098***958 3532*****0377 Bậc 1 100.000

2750 Thanh Hóa Hộ KD Lê Bá Ưng 097***868 3513*****6153 Bậc 1 100.000

2751 Thanh Hóa Hộ KD Quầy Thuốc Xuân Sáng 098***296 3516*****1989 Bậc 1 100.000

2752 Thanh Trì HKD Thực Phẩm Nguyễn Thị Hoa 096***694 3180*****5189 Bậc 1 100.000

2753 Thanh Trì HKD Phạm Hoàng 097***992 3180*****0763 Bậc 1 100.000

2754 Thanh Trì Hộ Kinh Doanh Khung ảnh Chỉnh Lý 037***705 3180*****0626 Bậc 1 100.000

2755 Thanh Trì HKD Nguyễn Thị Nhung 1993 035***282 3180*****0915 Bậc 1 100.000

2756 Thanh Trì HKD Cơm bình dân Thanh Hoa 096***665 3180*****4423 Bậc 1 100.000

2757 Thanh Trì HKD Nguyễn Thị Hồng Vân 1976 034***364 3180*****6493 Bậc 1 100.000

2758 Thanh Trì HKD Lã Thị Lan 1987 097***491 3180*****6277 Bậc 1 100.000

2759 Thanh Trì HKD Cao Thị Minh Tâm 72 034***788 3180*****6595 Bậc 1 100.000

2760 Thanh Trì Hộ KD Cửa Hàng KD Sắt Định Hình 098***770 3180*****1296 Bậc 1 100.000

2761 Thanh Trì HKD PK Chuyên Khoa Nhi Phương Thảo 086***966 3180*****5318 Bậc 1 100.000

2762 Thanh Trì Hộ KD Nguyễn Văn Hiệp 093***505 3180*****4505 Bậc 1 100.000

2763 Thanh Trì HKD Nguyễn Thị Lào 098***119 3180*****3408 Bậc 1 100.000

2764 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Trần Đại Chánh 070***369 6100*****7979 Bậc 1 100.000

2765 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Dũng Ngân 090***871 6100*****4644 Bậc 1 100.000

2766 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Trương Văn Trường 038***753 6100*****9999 Bậc 1 100.000

2767 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Đăng Khoa 1987 090***270 6100*****1783 Bậc 1 100.000

2768 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Dương Thành Hiệp 077***709 6100*****6868 Bậc 1 100.000

2769 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Hoàng Tèo 096***446 6100*****4446 Bậc 1 100.000

2770 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Lý Văn Dũng 1978 097***625 6100*****3527 Bậc 1 100.000

2771 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Nguyễn Văn Tâm 037***146 6100*****2649 Bậc 1 100.000

2772 Thủ Đức HKD Nhà Trọ Ngọc Mai 090***465 6100*****4700 Bậc 1 100.000

2773 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Gia An 1 079***400 6100*****2480 Bậc 1 100.000

2774 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Huy Thủy 090***033 6100*****1488 Bậc 1 100.000

2775 Thủ Đức
Hộ Kinh Doanh Nông Lâm Sản Dương 

Văn Cương
097***852 6100*****3979 Bậc 1 100.000

2776 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Đăng Khoa 2 090***718 6100*****3323 Bậc 1 100.000

2777 Thủ Đức HKD CS TM DV Minh Khôi 090***740 6100*****1885 Bậc 1 100.000

2778 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Gas Duy Phong 093***644 6100*****2293 Bậc 1 100.000

2779 Thủ Đức HKD Phạm Thị Hồng 094***382 6100*****3454 Bậc 1 100.000

2780 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Lẩu ếch Cô Tư 097***380 6100*****0824 Bậc 1 100.000

2781 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Đại Lý Gas Trường Tín 090***979 6100*****3816 Bậc 1 100.000

2782 Thủ Đức HKD Nhà Trọ Nguyễn Ngọc ái Vy 093***529 6100*****1550 Bậc 1 100.000



STT Tên CN loại I Tên khách hàng

Số điện thoại 

đăng ký 

Agribank Plus

Số TKTT

 nhận quà tặng

Bậc quà 

tặng

 Giá trị quà 

tặng 

2783 Thủ Đức HKD Bánh Canh Cá Lóc Tài Phát 098***756 6100*****4405 Bậc 1 100.000

2784 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Vựa E5 Ô10 084***326 6100*****7919 Bậc 1 100.000

2785 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Bún Bò Huế Lam Sơn 090***559 6100*****1363 Bậc 1 100.000

2786 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Ngọc Tiên 090***367 6100*****1392 Bậc 1 100.000

2787 Thủ Đức HKD Trẻ Mới 090***113 6100*****0899 Bậc 1 100.000

2788 Thủ Đức HKD Nguyễn Thị Tuyết Vân 093***106 6100*****1130 Bậc 1 100.000

2789 Thủ Đức Cửa Hàng A.OI 098***037 6100*****3880 Bậc 1 100.000

2790 Thủ Đức
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng VLXD Quang 

Trung 1
034***921 6100*****4326 Bậc 1 100.000

2791 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Salon Trịnh 096***555 6100*****2524 Bậc 1 100.000

2792 Thủ Đức HKD Tiệm Bánh Quỳnh 1 034***664 6100*****4089 Bậc 1 100.000

2793 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Thiên Phú 093***609 6100*****1521 Bậc 1 100.000

2794 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Gạo Thảo Nguyên 1 096***860 6100*****5653 Bậc 1 100.000

2795 Thủ Đức HKD Thạch Thị Thùy Dung 098***787 6100*****1935 Bậc 1 100.000

2796 Thủ Đức
Hộ Kinh Doanh Bò Bít Tết Việt Cơm Gà 

Ngon
085***215 6100*****2229 Bậc 1 100.000

2797 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Phượng Hoàng 1 070***959 6100*****1407 Bậc 1 100.000

2798 Thủ Đức HKD 2T Barber Shop 096***358 6100*****7029 Bậc 1 100.000

2799 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Bò Tơ Lộc Phát 098***941 6100*****7709 Bậc 1 100.000

2800 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Hương 090***918 6100*****0797 Bậc 1 100.000

2801 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Cháo Lòng Thanh Tuyền 096***878 6100*****7041 Bậc 1 100.000

2802 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Lẩu Bò 82 077***719 6100*****3005 Bậc 1 100.000

2803 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Ingreen 094***327 6100*****1879 Bậc 1 100.000

2804 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Bánh Tráng Quyên 090***130 6100*****2110 Bậc 1 100.000

2805 Thủ Đức Hộ Kinh Doanh Tôm Nhảy 037***952 6100*****4282 Bậc 1 100.000

2806 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Trần Xuân Huy 093***444 4010*****1888 Bậc 1 100.000

2807 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Tôn Thép Kiều Sự 089***401 4005*****3401 Bậc 1 100.000

2808 Thừa Thiên Huế
Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Tam Giang Hội 

Quán
090***474 4003*****0723 Bậc 1 100.000

2809 Thừa Thiên Huế
Hộ Kinh Doanh Nhang Nụ Trầm Hương 

Huế
036***192 4001*****0351 Bậc 1 100.000

2810 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bảo Vinh 091***065 4010*****6868 Bậc 1 100.000

2811 Thừa Thiên Huế HKD Cửa hàng Gia dụng Tổng hợp 093***296 4005*****9379 Bậc 1 100.000

2812 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Gạch Đỏ 090***270 4011*****0456 Bậc 1 100.000

2813 Thừa Thiên Huế Hộ KD Ladyfit 091***555 4009*****0362 Bậc 1 100.000

2814 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Đặc Sản Huế Xưa 091***029 4010*****8029 Bậc 1 100.000

2815 Thừa Thiên Huế Hộ kinh doanh Thanh Nhàn 076***225 4002*****0449 Bậc 1 100.000

2816 Thừa Thiên Huế Hộ KD Lê Thị Mộng Hoa 093***347 4009*****0441 Bậc 1 100.000

2817 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Quán Rio 096***612 4003*****0904 Bậc 1 100.000

2818 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Trần Thị Miên 079***370 4010*****1370 Bậc 1 100.000

2819 Thừa Thiên Huế HKD Mai Công Tân 093***155 4000*****0155 Bậc 1 100.000

2820 Thừa Thiên Huế Trung Tâm Ngoại Ngữ Queen Cơ Sở 4 036***905 4005*****2593 Bậc 1 100.000

2821 Thừa Thiên Huế
HKD CH Bách hóa TH Như Hiền 

Minimart
096***474 4005*****6868 Bậc 1 100.000

2822 Thừa Thiên Huế
HKD CLB Thể Dục Thẩm Mỹ - GYM Âu 

Lạc
076***299 4000*****2798 Bậc 1 100.000

2823 Thừa Thiên Huế HKD Dịch Lê Thị Kim Phượng 097***569 4005*****7569 Bậc 1 100.000

2824 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Trần Thị Đào 090***090 4010*****1156 Bậc 1 100.000

2825 Thừa Thiên Huế Hộ KD Tuệ Uyên 077***912 4009*****0493 Bậc 1 100.000

2826 Thừa Thiên Huế Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Thúy 033***513 4001*****0900 Bậc 1 100.000

2827 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thà 098***181 2208*****6868 Bậc 1 100.000

2828 Thường Tín Đào Thị Tám 036***488 2208*****2152 Bậc 1 100.000

2829 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Hoa Tươi Kiên Thơ 098***958 2208*****0344 Bậc 1 100.000

2830 Thường Tín Gà Rán Tôm Bin 033***006 2208*****2799 Bậc 1 100.000

2831 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Lê Thị Ngọc Giàu 1990 096***558 2208*****3517 Bậc 1 100.000

2832 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Ngân Vũ 2001 036***804 2208*****6278 Bậc 1 100.000

2833 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bích Đào 035***060 2208*****1665 Bậc 1 100.000

2834 Thường Tín
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương Thảo 

1999
097***014 2208*****3785 Bậc 1 100.000

2835 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Cá Thể Đỗ Thị Nụ 097***120 2208*****2674 Bậc 1 100.000

2836 Thường Tín Hộ Kinh Doanh Lê Vũ Thiện Tâm 033***983 2208*****1852 Bậc 1 100.000

2837 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Trần Thị Kim Ngọc 036***281 6904*****1750 Bậc 1 100.000
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2838 Tiền Giang Hộ kinh doanh Vựa khoai lang Thanh Hải 097***790 6902*****1343 Bậc 1 100.000

2839 Tiền Giang
HKD Đại Lý Vật Tư Nông Nghiệp Năm 

Vuông
097***167 6907*****0680 Bậc 1 100.000

2840 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Thú Y Huỳnh Vũ 036***032 6908*****0489 Bậc 1 100.000

2841 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Đức Khiết 083***992 6900*****0688 Bậc 1 100.000

2842 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh VLXD Trường Giang 098***558 6909*****0973 Bậc 1 100.000

2843 Tiền Giang Hộ Kinh Doanh Trà Sữa 1992 070***528 6908*****0408 Bậc 1 100.000

2844 Tiền Giang Hộ KD Lâm Tân Trang 086***039 6907*****0391 Bậc 1 100.000

2845 Tiền Giang
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng VTNN Kim 

Khánh
084***951 6900*****1202 Bậc 1 100.000

2846 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Hồng Phát 1973 078***730 1700*****1135 Bậc 1 100.000

2847 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Võ Bá Tòng 090***273 1700*****0864 Bậc 1 100.000

2848 TP Hồ Chí Minh Hộ kinh doanh Minh Hương 093***999 1700*****1969 Bậc 1 100.000

2849 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Huỳnh Ngọc Dung 090***820 1700*****0829 Bậc 1 100.000

2850 TP Hồ Chí Minh Hộ kinh doanh Võ Thị Lệ Liễu 098***840 1700*****0371 Bậc 1 100.000

2851 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Hiếu 077***279 1700*****0812 Bậc 1 100.000

2852 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh doanh Song Yến 090***026 1700*****1300 Bậc 1 100.000

2853 TP Hồ Chí Minh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Thu 087***625 1700*****1368 Bậc 1 100.000

2854 Trà Vinh Hộ Kinh Doanh Xuân Linh 097***561 7411*****0769 Bậc 1 100.000

2855 Trà Vinh Hộ KD Trang Trí Nội Thất Nam Mai 036***108 7403*****1450 Bậc 1 100.000

2856 Trà Vinh Hộ Kinh Doanh Đặng Ngọc Ân 091***814 7410*****9479 Bậc 1 100.000

2857 Trà Vinh HKD Căn Tin Trường Đại Học Trà Vinh 094***555 7406*****0316 Bậc 1 100.000

2858 Tràng An HKD Nguyễn Thị Thúy 1987 039***009 1305*****0823 Bậc 1 100.000

2859 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Phù Minh Sơn 090***577 1900*****9577 Bậc 1 100.000

2860 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Phan Thu Liễu 793 090***527 1900*****3527 Bậc 1 100.000

2861 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Sơn Phương 090***323 6223*****0371 Bậc 1 100.000

2862 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Huỳnh Văn Hiệp 077***388 1900*****0911 Bậc 1 100.000

2863 Trung Tâm Sài Gòn Hộ Kinh Doanh Lê Thị Nhạn 077***956 1900*****0776 Bậc 1 100.000

2864 Từ Liêm Hộ kinh doanh Linh Xinh Mỳ Cay 034***170 3100*****2006 Bậc 1 100.000

2865 Từ Liêm Hộ KD SU NAIL ROOM 098***565 3100*****1192 Bậc 1 100.000

2866 Từ Liêm Hộ KD Shop Gấu Công An Quân Đội 081***608 3100*****0805 Bậc 1 100.000

2867 Từ Liêm Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Hùng Lâm 082***888 3100*****0630 Bậc 1 100.000

2868 Từ Liêm Hộ KD Tạp Hóa Hoa Phát 098***955 3100*****0408 Bậc 1 100.000

2869 Từ Liêm
Hộ Kinh Doanh Vật tư Điện Lạnh Nguyễn 

Thị Huyền
039***582 3100*****1309 Bậc 1 100.000

2870 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Đàm Quốc Vĩnh 085***333 8104*****0425 Bậc 1 100.000

2871 Tuyên Quang HKD Phạm Sỹ Tiệp 097***266 8102*****1578 Bậc 1 100.000

2872 Tuyên Quang Hộ Kinh doanh Phạm Vân Dung 2912 091***096 8100*****1989 Bậc 1 100.000

2873 Tuyên Quang HKD Nguyễn Xuân Hải 094***678 8102*****6868 Bậc 1 100.000

2874 Tuyên Quang Hộ Kinh doanh Nguyễn Ngọc Tuyên 097***788 8104*****0402 Bậc 1 100.000

2875 Tuyên Quang HKD Đỗ Kiều Hưng 091***734 8106*****4807 Bậc 1 100.000

2876 Tuyên Quang HKD Đinh Lệnh Hiếu 035***507 8103*****1830 Bậc 1 100.000

2877 Tuyên Quang Trần Thị Hồng Liên 097***121 8106*****1914 Bậc 1 100.000

2878 Tuyên Quang HKD Lê Văn Giới 036***107 8102*****3413 Bậc 1 100.000

2879 Tuyên Quang HKD Bùi Công Toàn 056***777 8102*****7777 Bậc 1 100.000

2880 Tuyên Quang HKD Nguyễn Văn Hùng 035***368 8101*****4368 Bậc 1 100.000

2881 Tuyên Quang HKD Ngô Văn Đại 098***064 8102*****1969 Bậc 1 100.000

2882 Tuyên Quang HKD Nguyễn Thị Sơn 035***541 8102*****1584 Bậc 1 100.000

2883 Tuyên Quang HKD Hoàng Thị Nguyệt 084***791 8103*****0951 Bậc 1 100.000

2884 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Uyên 1994 096***199 8101*****9999 Bậc 1 100.000

2885 Tuyên Quang HKD Triệu Ngọc Nguyên 034***115 8102*****2876 Bậc 1 100.000

2886 Tuyên Quang HKD Nguyễn Tiến Văn 098***073 8102*****3544 Bậc 1 100.000

2887 Tuyên Quang HKD Trương Văn Lên 096***103 8106*****2998 Bậc 1 100.000

2888 Tuyên Quang HKD Trương Trung Kiên 1991 039***456 8101*****1366 Bậc 1 100.000

2889 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Trần Duy Sang 098***619 8101*****7619 Bậc 1 100.000

2890 Tuyên Quang HKD Nông Văn Tú 086***065 8106*****5065 Bậc 1 100.000

2891 Tuyên Quang HKD Nguyễn Thị Bích 1956 096***866 8106*****2482 Bậc 1 100.000

2892 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Hạnh 2 086***556 8104*****3548 Bậc 1 100.000

2893 Tuyên Quang Hộ kinh doanh Quách Thị Phượng 036***113 8103*****0640 Bậc 1 100.000

2894 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Ôn Văn Qúy 034***904 8101*****1984 Bậc 1 100.000

2895 Tuyên Quang Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thu Hà 097***191 8104*****1979 Bậc 1 100.000

2896 Vĩnh Long Hộ Kinh Doanh Thành Tươi 090***496 7302*****0315 Bậc 1 100.000
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2897 Vĩnh Long
HKD Cửa hàng vật tư nông nghiệp Tiến 

Nông
084***399 7307*****0451 Bậc 1 100.000

2898 Vĩnh Long Hộ Kinh Doanh Hồng Cúc 4 078***444 7305*****0668 Bậc 1 100.000

2899 Vĩnh Long Hộ Kinh Doanh Lê Thị Nguyệt 077***969 7305*****0639 Bậc 1 100.000

2900 Vĩnh Long
Trung Tâm Thiết Bị Văn Phòng Huỳnh 

Nguyễn
090***279 7308*****0713 Bậc 1 100.000

2901 Vĩnh Long Hộ KD Cá Mập Con 079***464 7300*****0970 Bậc 1 100.000

2902 Vĩnh Long HKD Cửa hàng điện gia dụng Tú Anh 097***745 7308*****2488 Bậc 1 100.000

2903 Vĩnh Long HKD Châu Anh Phát 037***477 7300*****1308 Bậc 1 100.000

2904 Vĩnh Long Hộ Kinh Doanh CH VTNN Trí Râu 5 033***759 7306*****0784 Bậc 1 100.000

2905 Vĩnh Phúc HKD Bùi Công Tuấn 097***842 2805*****3390 Bậc 1 100.000

2906 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thủy 092***886 2800*****9886 Bậc 1 100.000

2907 Vĩnh Phúc Hộ KD Ngô Thị Ngọc Bích 096***966 2807*****5357 Bậc 1 100.000

2908 Vĩnh Phúc HKD Trần Anh Quân 097***426 2808*****2001 Bậc 1 100.000

2909 Vĩnh Phúc Hộ KD Nguyễn Thị Hạnh 096***266 2807*****7888 Bậc 1 100.000

2910 Vĩnh Phúc HKD Trần Ngọc Hà 098***177 2808*****9999 Bậc 1 100.000

2911 Vĩnh Phúc HKD Vũ Văn Đào (1966) 098***948 2804*****0463 Bậc 1 100.000

2912 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Loan Hàng Thùng 089***987 2800*****3899 Bậc 1 100.000

2913 Vĩnh Phúc
Hộ KINH DOANH TÔ THị THANH 

VÂN 60
097***616 2800*****0364 Bậc 1 100.000

2914 Vĩnh Phúc HKD Tuyên Hằng 034***976 2808*****4613 Bậc 1 100.000

2915 Vĩnh Phúc HKD Nguyễn Thị Lan 039***222 2808*****4767 Bậc 1 100.000

2916 Vĩnh Phúc HKD Khổng Thị Thu Phượng 097***362 2805*****2556 Bậc 1 100.000

2917 Vĩnh Phúc Hộ KD Kiều Văn Cường 086***586 2807*****5666 Bậc 1 100.000

2918 Vĩnh Phúc
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thắng 

195194
084***333 2810*****5194 Bậc 1 100.000

2919 Vĩnh Phúc Hộ KD Trần Thị Hanh 097***179 2807*****1620 Bậc 1 100.000

2920 Vĩnh Phúc HKD Khổng Minh Tuấn 086***294 2808*****4399 Bậc 1 100.000

2921 Vĩnh Phúc
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thuốc Thú Y 

Hải Ngân
097***221 2805*****1221 Bậc 1 100.000

2922 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Dương Văn Thuận 097***506 2810*****0945 Bậc 1 100.000

2923 Vĩnh Phúc HKD Hà Thị Dung 078***888 2805*****8888 Bậc 1 100.000

2924 Vĩnh Phúc Hộ KD Lê Thị Thơm 76 082***913 2807*****1976 Bậc 1 100.000

2925 Vĩnh Phúc HKD Nguyễn Đức Dũng 098***088 2805*****7088 Bậc 1 100.000

2926 Vĩnh Phúc HKD Lê Thị Điểm 097***221 2808*****5130 Bậc 1 100.000

2927 Vĩnh Phúc Hộ KD Hoàn Ngân Mark 8188 039***372 2807*****1432 Bậc 1 100.000

2928 Vĩnh Phúc Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Anh 1998 032***464 2807*****1998 Bậc 1 100.000

2929 Vĩnh Phúc HKD Khánh Huyền - Hàng Si Tuyển 038***041 2800*****7979 Bậc 1 100.000

2930 Vĩnh Phúc HKD Hà Thị Liên 091***307 2805*****3893 Bậc 1 100.000

2931 Vĩnh Phúc HKD Khổng Thị Phượng 1986 032***976 2808*****8888 Bậc 1 100.000

2932 Vĩnh Phúc HKD Bảo Nhi 06 056***889 2804*****0696 Bậc 1 100.000

2933 Vĩnh Phúc HKD Hà Minh Đông 096***312 2808*****3294 Bậc 1 100.000

2934 Vĩnh Phúc HKD Phạm Văn Bình 035***787 2808*****4671 Bậc 1 100.000

2935 Vĩnh Phúc Hộ kinh doanh Lương Thị Thùy 098***249 2805*****4102 Bậc 1 100.000

2936 Vĩnh Phúc HKD Nguyễn Huy Hưng 097***621 2805*****1368 Bậc 1 100.000

2937 Vĩnh Phúc II Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lệ Hằng 096***334 2809*****0302 Bậc 1 100.000

2938 Vĩnh Phúc II HKD Đào Văn Nuôi 88 035***828 2801*****0632 Bậc 1 100.000

2939 Vĩnh Phúc II Hộ kinh doanh Đồi Thông Homestay 097***133 2890*****1174 Bậc 1 100.000

2940 Vĩnh Phúc II HKD Ngô Thị Thanh Xuân 098***413 2890*****1139 Bậc 1 100.000

2941 Vĩnh Phúc II HKD Bùi Văn Thức 097***619 2801*****8686 Bậc 1 100.000

2942 Vĩnh Phúc II Hộ Kinh Doanh Lưu Thị Lành 097***846 2809*****5888 Bậc 1 100.000

2943 Vĩnh Phúc II Hộ Kinh Doanh Lý Đức Phương 056***666 2890*****1621 Bậc 1 100.000

2944 Vĩnh Phúc II HKD Phùng Thị Dịu 096***774 2809*****0978 Bậc 1 100.000

2945 Vĩnh Phúc II HKD Kho Gia Dụng Hoàng Loan 035***337 2809*****0643 Bậc 1 100.000

2946 Vĩnh Phúc II Trần Thị Ngân 096***972 2809*****9888 Bậc 1 100.000

2947 Vĩnh Phúc II Hộ Kinh Doanh Trương Văn Chiến 097***739 2809*****1862 Bậc 1 100.000

2948 Vĩnh Phúc II Hộ KD Trần Thị Thân 037***661 2803*****0750 Bậc 1 100.000

2949 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Tuyết Nhi 093***678 6090*****6999 Bậc 1 100.000

2950 Vũng Tàu Hộ kinh doanh Embassy Bar & Lounge 090***628 6090*****9628 Bậc 1 100.000

2951 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Classic Villa 070***595 6090*****0326 Bậc 1 100.000

2952 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Nì 093***225 6090*****0991 Bậc 1 100.000

2953 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Trần Quốc Thành 035***052 6090*****0746 Bậc 1 100.000
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2954 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh ốc A Châu 034***953 6090*****3613 Bậc 1 100.000

2955 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Gạo Thái Minh 094***949 6090*****2186 Bậc 1 100.000

2956 Vũng Tàu Hộ KD Lẩu Cá Đuối Một Trăm Ka 035***088 6090*****6088 Bậc 1 100.000

2957 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ An Toàn 097***673 6090*****4362 Bậc 1 100.000

2958 Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Phúc Anh 

(Phường 2)
035***850 6090*****2770 Bậc 1 100.000

2959 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Caro 096***999 6090*****2140 Bậc 1 100.000

2960 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Yến 090***529 6090*****6789 Bậc 1 100.000

2961 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Vườn Xanh Nghìn Dặm 097***312 6090*****1190 Bậc 1 100.000

2962 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Lâm Thị Ngọc Thanh 090***606 6090*****0700 Bậc 1 100.000

2963 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Cơm Gà Xối Mỡ Anh Vy 039***779 6090*****3360 Bậc 1 100.000

2964 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Quán Cháo Trọng Liễu 091***624 6090*****4038 Bậc 1 100.000

2965 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Trần Thị Gấm Phường 7 093***618 6090*****9999 Bậc 1 100.000

2966 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Sữa Donal Kids 097***420 6090*****6238 Bậc 1 100.000

2967 Vũng Tàu Hộ KD Phạm Thị Nhất 037***279 6090*****1805 Bậc 1 100.000

2968 Vũng Tàu Hộ kinh doanh Châu Trần Thành 090***841 6090*****3744 Bậc 1 100.000

2969 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Vịt Quay Tín Thịnh 035***854 6090*****1204 Bậc 1 100.000

2970 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Phượng 096***411 6090*****1210 Bậc 1 100.000

2971 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thùy 1986 097***826 6090*****2640 Bậc 1 100.000

2972 Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thảo (Thảo 

Nguyễn)
098***446 6090*****3087 Bậc 1 100.000

2973 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Bánh Xèo Bông 039***679 6090*****6789 Bậc 1 100.000

2974 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Chị Bé Bún Mắm 090***537 6090*****7979 Bậc 1 100.000

2975 Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Duyên Hàng Si ( Lê Thị 

Châu Duyên)
079***357 6090*****2105 Bậc 1 100.000

2976 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Dương Thị Thanh Nga 085***889 6090*****3919 Bậc 1 100.000

2977 Vũng Tàu
Hộ Kinh Doanh Cắt Tóc Nam 40B 

Nguyễn Văn Đậu
097***884 6090*****1393 Bậc 1 100.000

2978 Vũng Tàu Hộ KD ốc Ken 097***064 6090*****3093 Bậc 1 100.000

2979 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Quán Cơm 345 090***351 6090*****8351 Bậc 1 100.000

2980 Vũng Tàu Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Hoàng Mai 036***634 6090*****3634 Bậc 1 100.000

2981 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thúy Hợi 085***666 8708*****0300 Bậc 1 100.000

2982 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Điệp 098***404 8703*****1621 Bậc 1 100.000

2983 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh 097***188 8703*****0953 Bậc 1 100.000

2984 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Phòng Khám Nội Khoa 091***263 8700*****0719 Bậc 1 100.000

2985 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Thọ Huyền 096***281 8701*****0893 Bậc 1 100.000

2986 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Thành Đạt 037***392 8704*****5312 Bậc 1 100.000

2987 Yên Bái Hộ KD Mạc Văn Lục 098***997 8709*****1406 Bậc 1 100.000

2988 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nem Nướng Hiếu Béo 088***999 8700*****1400 Bậc 1 100.000

2989 Yên Bái Đinh Văn Chuyên 098***781 8710*****1953 Bậc 1 100.000

2990 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phượng 034***487 8708*****1672 Bậc 1 100.000

2991 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lan 097***222 8710*****1280 Bậc 1 100.000

2992 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Lê Thị Huyền 034***733 8704*****3419 Bậc 1 100.000

2993 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Đào Thị Hà 039***830 8703*****0483 Bậc 1 100.000

2994 Yên Bái HKD Phụ Tùng Xe Máy Lê Trịnh 096***789 8700*****3789 Bậc 1 100.000

2995 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Dịu 1989 094***089 8701*****1844 Bậc 1 100.000

2996 Yên Bái Hộ KD Phạm Văn Phi 098***674 8709*****1327 Bậc 1 100.000

2997 Yên Bái Nguyễn Văn Khoa 033***315 8701*****0480 Bậc 1 100.000

2998 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Đức 1960 091***085 8700*****2346 Bậc 1 100.000

2999 Yên Bái Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tuân 032***687 8703*****1218 Bậc 1 100.000

3000 Yên Bái HKD Trương Quốc Tuấn 096***555 8701*****2252 Bậc 1 100.000

Sầm Thị Hồng Ngọc

KT. PHÓ TRƯỞNG BAN PTĐH

PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Quỳnh HoaTống Minh Trang

KIỂM SOÁTLẬP BIỂU
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